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LỜI BẠT 


Thuở Đức Phật còn tại thế, những tấm gương 
xuất gia cao cả thật khó mà kế cho hết được. Tuy 
Tăng chúng gôm đủ mọi giai cấp và rất bình 
đẳng, nhưng thời bấy giờ phần lớn vẫn xuất thân 
từ giai cấp Bà la môn và vua chúa. Chính Đúc 
Phật đã quyết chí từ bỏ ngôi vua củng cung vàng 
điện ngọc để xuất gia tìm đạo. 


Cho đến thời vua Asoka và nhiều triểu đại ở Ấn 
Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Trung Hoa, 
Nhật Bản v.v... đểu có những bậc xuất gia xuất 
thân từ những thành phần ưu tú trong xã hội. Đời 
Lỷ, Trần ở nước ta cũng đã không thiếu các bậc 
vua quan, danh sĩ xuất gia đâu Phật, nêu những 
tắm gương ngời sáng trong sứ mạng tự giác và 
đem lại lợi lạc cho đời. 


Nói thế không có nghĩa không có những thành 
phần xuất gia bỉ quan yêm thế, cho nền frong 
nhân gian mới phát sanh quan niệm xuất gia là 
thất vọng chản đời. Tuy nhiên vấn đề không phải 
ở những lời phản đoán thị phi, mà chính là người 
xuất gia phải hiểu được giá trị đích thực con 
đường mà mình đã chọn và nhất là làm sao xứng 
đáng là người xuất gia chân chính đúng với mục 
đích giác ngộ giải thoát, tự độ độ tha mà Đức 
Phát đã từ bị khai thị. 
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Trong thời kỳ đâu của giáo pháp, việc xuất gia 
rất đơn giản, hầu như không có một hình thức nghỉ 
lễ nào. Đức Phật chỉ gọi “Này Tỳ khưu, hãy lại 
đây!” (Ehi bhikkhu!) là vị Tỳ khưu ấy mặc nhiên 
trở thành Tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phái. 
Đơn giản chỉ vì các vị ấy là bậc thượng căn 
thượng tri, đã hội đủ túc duyên, đã có sẵn phẩm 
chất của một bậc xuất gia phạm hạnh. 


Vẻ sau, ngày càng có nhiều người xuất gia với 
đu mọi căn cơ trình độ, nên dĩ nhiên đời sống tập 
thể cũng có phân phức tạp hơn, do đó Đức Phật 
tùy căn duyên mà thi thiết giới luật và nghỉ lễ cho 
hàng xuất gia. Như vậy, chư vị Thánh Tăng hoặc 
các vị đệ tử Trưởng lão có thể thay Đức Phật làm 
Thấy Tế độ hay yết-ma cho giới tử và việc giáo 
giới Tăng đoàn cũng trở nên dễ dàng, đồng nhất 
hơn. 


Hơn nữa để tránh những trường hợp xuất gia 
bắt chính, giới tử cân phải được xét xem có hội đủ 
một số điểu kiện cơ bản thích ứng với đời sống 
phạm hạnh và phù hợp với giới luật thanh tịnh giải 
thoát hay không? Do đó, giới tử cần được các vị 
vết-ma, giáo thọ tuyển chọn một cách kỹ càng 
trước khi hòa nhập vào Tăng chúng. 

Tuy nhiên những giới luật và nghỉ lỄ xuất gia 
này thật ra vẫn vô cùng giản dị, hoàn toàn không 
đặt nặng hình thức hay cưỡng chế áp đặt, mà chỉ 
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cốt tạo điều kiện cho người xuất gia dễ dàng thể 
hiện mục đích giác ngộ giải thoát mà thôi. Cho 
nên, fuy nói là nghỉ lễ nhưng không nặng phân 
trình diễn như những lễ đàn ngoại đạo đây vẽ cầu 
kỳ huyền hoặc, ngược lại, nó chỉ biểu hiện lòng từ 
ái của những vị thầy và tâm kính thành của người 
đệ tử trong không khí vừa trang nghiêm vừa thân 
thiết chân tình. Chính vì vậy mà thuở đó nhiều 
giới tử đã đắc Thánh Đạo Thánh Quả khi đang 
được thây xuống tóc, khi được trao truyền y bái 
hoặc đang hành Tăng sự ngay trong buổi lễ xuất 
gia đây xúc động của họ. 


Trong cuồn sách biên soạn công phu này, sự Hộ 
Pháp đã kể lại một vài tắm gương xuất gia tiêu 
biểu đáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng và noi 
theo, đồng thời sưu tập đây đủ những nghỉ thức 
xuất gia nguyên thủy nhất mà Đức Phật đã chế 
định cho Tăng chúng hơn 2500 năm về trước. 


Ssw Hộ Pháp đã tốt nghiệp cử nhân Phát Học 
tại Viện Đại Học Vạn Hạnh khóa đầu tiên năm 
1967, vốn là đệ tử của Sư Tổ Hộ Tông, xuất gia 
năm 1967, sau đó xuất dương du học tại Thái Lan 
và Myanmar gân 29 năm để học Abhidhamma, cổ 
ngữ Päli, Dhammavinaya và Thiên, ... Cuối năm 
1996, Sự đã hôi hương chuyên tâm biên soạn, 
dịch thuật và viết về những sở tu, sở học mà Sư đã 
tiếp thụ được từ các nước Phật giáo chân truyễn. 
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Hy vọng quyển sách này, sẽ là cẩm nang quý 
bảu cho những ai muốn cổng hiến đời mình cho lý 
tưởng giác ngộ giải thoái, vô ngã vị tha. 

Tổ Đình Bửu Long, mùa Vesak 2544 
Tỳ khưu Viên Minh 

(Trụ trì Tổ Đình Bửu Long, 

Q.9, Tp. Hồ Chí Minh) 


Namo Tassa Bhagavafo Arahafo 
Samưmasambuddhassa 


uu co ñốf !9%ø (haul Kú“È đùi lỗ tư 22 
2ặc .!t/-tu-du đặc (du ng ⁄“ưức. 


Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranan gacchämi. 
Sangha1mợụ saranam gacchãmi. 
Ratanaffayasaranam gaio. 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
Con đã quy y Tam bảo với lòng thành kính. 
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Soạn giá: Dhammarakkhita bhikkhu 
(Tỳ khuu Hộ Pháp) 
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Trong tất cả mọi bài pháp của Đức Phật, có 
một bài Ngài hàng ngày thường thuyết giảng nhấc 
nhở, khuyên dạy chư Tỳ khưu chớ nên dể đuôi”) là: 

*Apparmadena bhikkhave sampadetha. 

Buddhuppado dullabho lokasmim. 

MManussatftabhavo dullabho, 

Dullabha saddhä sampatti, 

Pabbajitabhavo dullabho, 

Sgddlhammassavandtmt  dullabham. 

Evarm divase divase ovadati”. 

“Này chư Tỳ khưu, các con hãy nên cô gắng 
hoàn thành mọi phận sự Tứ thánh đê băng pháp 
không dê duôi, tiên hành Tứ niệm xứ. 

Bởi vì có 5 điều khó được là: 

- Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. 

- Được sanh làm người là một điểu khó. 


' Dễ duôi: Trạng thái quên mình, không có chánh niệm. 
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- Có đúc tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam bảo 
là một điều khó. 

- Được xuất gia trở thành Tỳ khưu là một điều 
khó. 

- Được lắng nghe chánh pháp là một điều khó. 


Năm điễu khó được này, Đức Phật hằng ngày 
thường thuyết giảng nhăc nhở, khuyên dạy chư Tỳ 
khưu ”. 


Trong năm điều khó được này, xin đề cập đến 
điều: “Xuát gia trở thành Tỳ khưu là một điêu khó `”. 


Thật vậy, người nam có ÿỷ nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khu, chỉ thành tựu được khi nào gặp thời 
kỳ Đức Phật xuất hiện trên thể gian, hoặc giáo pháp 
của Ngài đang còn lưu truyền. Nhưng gặp được Đức 
Phật hoặc giáo pháp của Ngài không phải là một điễu 
để có được. Bởi vì, trong quá khứ, vô số đại kiếp trái 
đất trải qua 4 thời k) thành-trụ-hoại-không, trong 
suốt một a lăng kỳ, thời gian không thể tính bằng số, 
vẫn không có một Đức Phật nào xuất hiện trên thể 
gian, thời kỳ đó gọi là “suñnakappa”. (Như từ khi 
Đức Phật Dipankara tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp 
của Ngài hoàn toàn bị tiêu hoại, cho đến Đức Phật 
Kondañña xuất hiện trên thể gian, trải qua một thời 
gian lâu dài suốt 1 a tăng kỳ đại kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không). 

Lại nữa, có khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
nhưng chúng sinh không có đuyên lành với Đức Phật 
và giáo pháp của Ngài, nên không thể xuất gia hành 
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phạm hạnh được. Như trong kinh Akkhanasutta'”, 
Đức Phát dạy những trưởng hợp không thê hành 
phạm hạnh, tóm lược như sau: 


1- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyện; nhưng chúng 
sinh áy tải sanh cối địa ngục. 


2- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyện, nhưng chúng 
sinh áy tải sanh làm súc sanh. 


3- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyện; nhưng chúng 
sinh áy tải sanh làm ngạ quỷ. 


4- Đức Phật xuất hiện trên thỂ gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyễn; nhưng chúng 
sinh ấy tải sanh cõi sắc giới Vô tưởng thiên, có 
tuổi thọ 500 đại kiếp. 

5- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tải sanh làm người; nhưng ở nơi biên địa, trong 
gia đình hạ tiện, ngu dốt, không có cơ hội nhìn 
thấy T) khưu, Tỳ khưu nỉ, cận sự nam, cận sự 
nữ. 

6- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyễn, chúng sinh áy 
tái sanh làm người ở trung Án Độ; nhưng trong 
gia đình ngoại đạo tà kiến. 


' Alguttaranikaya, Atthakanipäta, kinh Akkhanasutta. 
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7- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người ở trung Án Độ; nhưng là 
người câm điếc không thể nghe, hiểu được 
chánh pháp của Đức Phát. 

§- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyễn, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người ở trung Án Đó, là người có 
trí tuệ, có khả năng hiểu được chánh pháp của 
Đức Phật, nhưng không có cơ hội gặp Ngài 
hoặc gặp bậc Thanh văn đệ tử của Ngài để lắng 
nghe chánh pháp. 


Đó là 8 trường hợp không thể xuất gia trở thành 
T) khưu hành phạm hạnh. 


Trên đây là 8 trường hợp đối với chúng sinh 
không có duyên lành với Đức Phát và giáo pháp 
của Ngài. Chỉ CÓ HỘI trường hợp duy nhất là: Khi 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo pháp của 
Ngài đang lưu truyền, đồng thời chúng sinh ấy 
được tái sanh làm người ở trung Án Độ, là người 
có frí tuệ, có duyên lành gặp dược Đức Phật hoặc 
các bậc Thanh văn đệ tử Đức Phật đang truyền bá 
chánh pháp; người ấy biết lắng nghe chánh pháp 
của Đức Phật, phát sanh đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo, có ý nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Trong vòng tử sanh luân hồi của mỗi chúng 
sinh, kiếp được tái sanh làm người nam, có duyên 
lành gặp được Đức Phật hoặc giáo pháp của Ngài, 
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biết lăng nghe chánh pháp là một diễm phúc lớn lao 
vô cùng hy hữu. Cho nên, xuất gia trở thành Tỳ 
khưu hành phạm hạnh là điều vô cùng cao quỷ, vì 
có nhiễu cơ hội tốt thuận lợi cho việc tiễn hóa rong 
mọi thiện pháp, nhất là tiễn hành thiên định, tiễn 
hành thiên tuệ, ngõ hẳu mong chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh để, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Niết Bàn, thì thật là điều quý báu biết dường nào; 

hoặc kiếp hiện tại chưa chứng đắc Thánh Đạo, 

Thánh Quả, thì âu cũng là cơ hội tốt để tạo duyên 
lành, bôi bồ pháp hạnh ba la mật cho chóng được 
đây đủ, để mong chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả 
trong vị lai. 


Được xuất gia trở thành Tỳ khưu hành phạm 
hạnh, là một phẩm vị cao quý; là con cháu dòng dõi 
Sakyaputta; được hân hạnh gia nhập đoàn thể Tỳ 
khưu Tăng, là bậc kế thừa giữ gìn, duy trì Phật giáo 
được trường tôn, cho đến trọn tuổi thọ 5.000 năm 
trên thế gian, hâu mong đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh, nhất là 
chư thiên và nhân loại. 


Chúng ta nên học tập hai tấm gương tiêu biếu, 
là Ngài Đại Đức Rafthapala và Ngài Đại Đức Tỳ 
khưu nỉ Sumedha. 


Về phân người cha, người mẹ có người con là 
T) khưu trong Phật giáo, là một sự đóng góp lớn 
lao cho sự trường tôn của Phật giáo. Cho nên, 
những người cha, người mẹ ấy xứng đáng ở địa vị 
“Thân quyến thừa kế của Phật giáo” (Dãyãdo 
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sãsanassq), thật là phước bảu vô lượng mà chư bác 
Thiện trí, chư thiên đếu tán dương ca tụng, hoan hỉ 
phước thiện thanh cao của những người cha, người 
mẹ đỹ. 


Như vậy, những người cha, người mẹ nào biết 
thương yêu con mình, muốn cho Con frở nên con 
người cao quý, giảm bới nhiễu nỗi khổ trong đời 
Sống tại gia, có nhiều cơ hội, thời gian tiến hành 
thiên tuệ để mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh để, 
chứng đặc Thánh Đạo, Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh nhân cao quý, thì hãy nên khuyến khích, cho 
phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu trong 
Phật giáo. Chư quý vị hãy nên xem gương đức vua 
Dhammäsoka (A Dục), Đức Vua đã biết thương yêu 
thái tử Mahinda, thay vì nhường ngôi cho thái tử 
lên làm vua, thì Đức Vua lại khuyến khích thái tử 
xuất gia trở thành Tỳ khưu, và cho phép công chúa 
Samghamitä xuất gia trở thành Tỳ khưu nỉ trong 
Phật giáo, và chính Đức Vua đã trở thành “thân 
quyền thừa kế của Phật giáo ”. 


Tài liệu này được trích dịch từ Kinh tạng, Luật 
tạng và các bộ sách khác để giảng dạy chư Tỳ khưu, 
Sa di và Tu nữ Tổ Đình Bửu Long. Vì khả năng có 
hạn nên không thể tránh khỏi những sai sót, kính 
mong chư bậc Thiện trí từ bỉ chỉ giáo. Bần sư kính 
cẩn đón nhận lời chỉ giáo ấy với tấm lòng thành 
kính và tri ân. 
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Quyển sách “Gương Bậc Xuất Gia” này đã 
thành hình, nhưng chưa có thể gọi là hoàn thành, vì 
có nhiêu chỗ cân phải sửa chữa lại cho đúng chữ, 
đúng nghĩa và cân phải bồ sung thêm. Bởi vậy, nếu 
phải chờ cho nó hoàn thành như ÿ thì biết bao giờ 
mới có được! Cho nên, bắn sư xin mạo muội in thành 
cuốn sách dùng làm tải liệu học tập, thực hành; trong 
quá trình ấy, có thể sửa chữa và bồ sung thêm cho 
những lần in lại sau này được hoàn chỉnh hơn. 


Quyên sách này ra mặt nhờ sự đóng góp của 
nhiêu người như: 


- Pháp huynh Viên Minh đã tận tâm xem xét 
bản thảo sửa chữa ngữ pháp. 


-_ Ñakkhifasila antevasika đánh máy, trình bày 
và in ấn. 

-_ Gia đình Trần Văn Cảnh - Trân Kim Duyên, 
Có Năm Lò Ven, gia đình Hoàng Quang Chung, gia 
đình Nguyễn Huyền Trang, cô Dhammanandãä, cùng 
chự thí chủ có đực tin trong sạch hùn phước tải 
chánh để phát hành quyển sách này. 


Bần sư thành tâm hoan hí cùng với tất cả quý vị. 
Cấu nguyện ân đức Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo cùng phước thiện thanh cao này hộ trì cho 
tắt cả chúng con thân tâm thường được an lạc. 


Đo nhờ năng lực pháp thí thanh cao này, làm 
duyên lành cho chúng con trên con đường tu hành đề 
giải thoát khô tử sanh luán hồi trong ba giới bôn loài. 
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Cầu mong giáo pháp của Đức Phật Gotama 
được trường tôn đúng 3.000 năm trên thể gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài cho 
tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. 


Tổ Đình Bửu Long 

Mùa hạ Phát lịch 2544. 
Dhammarakkhita bhikkhu 
(Tỳ khưu Hộ Pháp) 


Phần 1 


GƯƠNG BẠC XUẤT GIA 
(ANAGARIYUDAHARANA) 


Bậc xuất gia tiếng Pãli gọi là anagãriya. 
Anagariyqd: người không nhà, bậc xuát gia. 


Trong kinh thường dạy: 
*“4gãrasma anagãriypatn pabbajJati”. 


“Bỏ nhà xuất gia gọi là anagäriya: bậc xuất 
gia, người không nhà ”. 


Suy tư thế nào xuất gia trở thành Tỳ khưu? 


Những người lắng nghe giáo pháp của Đức 
Phật, phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, mong muốn thực hành theo 
phạm hạnh cao thượng, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn. Những người ấy, đều có chung một ý nghĩ: 

“Ta làm thế nào để có thể thấu hiểu, thông suối, 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề mà Đức Phật đã 
giáo huấn? Đời sống tại gia có nhiều điểu phiên 
não, không dễ gì thực hành phạm hạnh cao thượng 
cho được đây đủ, trong sáng thanh tịnh ”. 


Hầu hết những bậc xuất gia trong Phật giáo, đều 
có chung một suy tư giông nhau như vậy. 
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Sau đây trích dẫn hai tích truyện xuất gia của Đại 
Đức Tỳ khưu Ratthapala và Đại Đức Tỳ khưu m 
Sumedha, đê làm tâm gương tiêu biêu cho hàng Phật tử. 


I-TÍCH ĐẠI ĐỨC RATTHAPÄALA 


Trong bài kinh Ratthapäla“ lược dịch như sau: 
Tôi là Änanda được nghe như vầy: 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng với số đông chư 
Tỳ khưu Tăng du hành đến vùng Kưmu, tỉnh 
Thullakotthita. Dân chúng tỉnh ấy gồm những người 
dòng Bà la môn, cư sĩ được nghe tin rằng: “S$ø môn 
Gotama trước đây là Thái tử dòng dõi Sakya đã xuất 
gia; nay Ngài cùng với số đông chư Tỳ khưu Tăng du 
hành đến vùng Kuu, tỉnh Thullakofthira, tiếng tăm 
của Ngài vang lừng và mọi người ca tụng Sa môn 
Gofdrna: 


-_ Là bậc Thánh A-ra-hán, xứng đáng lễ bải cúng 
dường (Araham). 

- Là bậc Chánh Đăng Giác, tự mình chứng ngô 
chân lý Tự thánh đề (Sammasambuddha). 

- Là bậc có đây đu Tam Minh, I5 Đức Hạnh Cao 
Thượng (Vi]acaratasarmpanno). 

- Là bậc Thiện Ngôn, thuyết giảng pháp chân 
thát, dem lại sự lợi ích cho chúng sinh (Sugato). 

- Là bậc Thông Suốt Tam Giới, pháp hành thể giới, 
chung sinh thê giới, cảnh giới thê giới (LokavidH). 





' Bộ Majjhimanikäaya, Majjhimapannäsa, kinh Ratthapälasutta 
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- Là bậc Vô Thượng tế độ chúng sinh có duyên 
lành (Anuftaro purisadammasaratthi). 

- Là bậc Tôn Sư của chư thiên, Phạm thiên, nhân 
loại (Satthädevananussana1m ). 

- Là Đức Phật, tự mình chứng ngộ chân ý Tứ 
thánh để, rồi giáo huấn cho chúng sinh cùng chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh để như Ngài (Buddho). 

- Đức Thế Tôn là danh hiệu cao thượng nhất 
trong toàn thể thế giới chúng sinh (Bhagavä) `. 

Và họ cũng được nghe rằng: 

- Đức Thế Tôn đã tự Ngài chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh để bằng trí tuệ siêu tam giới, rồi thuyết pháp tế 
độ chúng sinh: nhân loại, Vua chúa, Sa món, Bà la 
môn, chư thiên, Phạm thiên cùng chứng ngộ chân lý 
Tử thánh để ấy. 

- Đức Thế Tôn thuyết pháp hoàn hảo phân đâu, 
hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phân cuối; đây đủ về ÿ 
nghĩa, trong sáng vê văn chương, truyền bá pháp học, 
pháp hành phạm hạnh cao thượng hoàn toàn thanh 
tịnh ”. 

- Thật lành thay! cho những ai được đến chiêm 
ngưỡng Đức Thế Tôn, bậc Thánh A-ra-hản như vậy! 


Khi ấy dân chúng trong tỉnh Thullakotthiya gồm 
những người dòng dõi Bà la môn, cư sĩ.. „ tất cả đều đến 
hầu Đức Thế Tôn. Một SỐ người đánh lễ Đức Thế Tôn; 
một số người vẫn an Đức Thế Tôn; một số người chắp 
tay lễ bái Đức Thế Tôn; một số người tự giới thiệu tên, 
dòng dõi; một số người làm thinh; rồi tất cả đều ngồi một 
nơi hợp lẽ và lặng yên nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. 
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CÔNG TỬ RATTHAPÄLA XIN XUẤT GIA 

Trong hội chúng ấy có công tử Raftthapäla là người 
con duy nhất của một gia đình quý tộc, giàu sang phú 
quý trong tỉnh Thullakotthita. 

Công tử Ratthapäla suy tư rằng: “Ta làm thể nào 
để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng? Sự thật đời sống tại gia cư sĩ có nhiễu 
phiên não, không dễ dàng thực hành phạm hạnh cao 
thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng như 
vỏ ốc xà cử đã đánh bóng. Điểu tốt hơn hết, f4 nên cạo 
râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ”. 

Dân chúng tỉnh Thullakotthita gồm có những người 
dòng dõi Bà la môn, cư sĩ, được lắng nghe chánh pháp 
của Đức Phật, hành theo chánh pháp, tất cả đều vô cùng 
hoan hỉ nơi lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, họ đảnh lễ 
Ngài rồi xin phép trở về nhà. 

Sau khi dân chúng tỉnh Thullakotthita ra về hết, 
công tử Ratthapala đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngôi một nơi hợp lẽ. Bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, con suy tư rằng: “Con 
làm thế nào để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật đời sống tại gia cư sĩ 
có nhiêu phiên não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng 
như vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điễu tốt hơn hết, con 
nên cạo râu tóc, mặc y cả sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu ”. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, con có ý nguyện muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu nơi Đức Thế Tôn. Kính xin Đức 
Thế Tôn cho phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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Đức Thế Tôn bèn hỏi công tử Ratthapäla rằng: 

- Này Ratthapala, cha mẹ con đã cho phép con bỏ 
nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu hay chưa? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con chưa 
cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

- Này Ratthapala, Như Lai không thể cho phép 
những người con xuất gia, mà cha mẹ chưa cho phép. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, bằng mọi 
cách con sẽ xin cha mẹ cho phép con được xuất gia. 

Sau đó, công tử Ratthapãla cung kính đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi xin phép trở về nhà. 

Công tử đến hầu cha mẹ và thưa: 

- Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng: “Làm thế 
nào để chứng ngô được chánh pháp mà Đức Tì hế Tôn 
đã thuyết giảng?” Sự thật đời sông tại gia cứ sĩ có 
nhiễu phiên não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong 
sáng như vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, 
con nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lỗi mít, bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khưu ”. 

Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 


Cha mẹ công tử Ratthapala nghe con thưa như 
vậy, liền bảo rằng: 

- Này Ratthapala con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ, đứa con yêu quý, hải lòng, yêu thương 
nhất của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an 
lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. 
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Này Ratthapäala con yêu quý, con chưa từng biết 
khổ là thế nào, dầu con có chết, cha mẹ cũng không 
muốn xa lìa con, huống hồ con còn sống như thế này, 
làm sao cha mẹ lại có thê cho phép con bỏ nhà xuât 
g1a trở thành Tỳ khưu được! 

Công tử Ratthapäla cố khẩn khoản xin phép cha 
mẹ đên lân thứ ba răng: 

- Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng: “Làm thế 
nào đề chưng ngộ được chánh pháp mà Đức Thê Tôn 
đã thuyết giảng”... `. 

Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. Cha mẹ công tử cũng khuyên bảo đên 
lân thứ ba răng: 

- Này Ratthapala con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ,... làm sao cha mẹ lại có thê cho phép con 
bỏ nhà xuât gia trở thành Tỳ khưu được! 

Công tử Ratthapäla thất vọng biết rằng cha mẹ 
không cho phép mình bỏ nhà xuât gia trở thành Tỳ 
khưu, nên lúc đó công tử phát nguyện: “Chính tại nơi 
đáy, ta sẽ chêt hoặc được phép xuát gia trở thành Tỳ 
khưu ”, tôi nắm xuông nên nhà không cân đô trải lót. 
Sau đó, công tử không chịu ăn uông gì liên tục từ 
ngày thứ nhât,... cho đên ngày thứ bảy. 

Ngày nào cha mẹ của công tử cũng khuyên răn, 
năn nỉ răng: 

- Này Ratthapala con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ, đứa con yêu quý, hải lòng, yêu thương 
nhât của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an 
lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. 
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Này Ratthapäla con yêu quý, con chưa từng biết 
khổ là thế nào, dầu con có chết, cha mẹ cũng không 
muốn xa lìa con, huống hồ con còn sống như thế này, 
làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất 
g1a trở thành Tỳ khưu được! 


Này Ratthapala con yêu quý, con hãy dậy, con 
nên ăn uông, con nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc 
trong ngũ trân, rôi con hoan hỉ làm phước bô thí.... 


Còn cha mẹ không thể nào cho phép con bỏ nhà 
xuât g1a trở thành Tỳ khưu được đâu! 


Dầu cha mẹ công tử khuyên răn, năn nỉ thế nào đi 
nữa, công tử vẫn năm yên làm thĩnh, không nói lời nào. 

Cha mẹ của công tử khuyên răn, năn nỉ đến lần 
thứ ba như thê. Công tử Ratthapala vân năm yên làm 
thính, không nói lời nào. 

Những bạn bè thân thiết của công tử Ratthapala đến 
thăm và thuyêt phục công tử với lời lẽ tha thiệt răng: 


- Này Ratthapala bạn thân mến, bạn là người con 
duy nhất của cha mẹ, người con yêu quý, hài lòng, 
yêu thương nhất của cha mẹ. Bạn được nuôi dưỡng 
trong sự an lạc, bạn trưởng thành trong sự an lạc. 


Này Ratthapãla bạn yêu quý, bạn chưa từng biết 
khô là thế nào, dầu bạn có chết, cha mẹ của bạn cũng 
không muốn xa lìa bạn, huống hồ bạn còn sống như 
thế này, làm sao cha mẹ của bạn lại có thể cho phép 
bạn bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu được! 


Này Ratthapala bạn thân mến, bạn hãy dậy, bạn nên 
ăn uông, bạn nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc trong 
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ngũ trần, rồi bạn hoan hỉ làm phước bố thí.... Còn cha 
mẹ của bạn không thê nào cho phép bạn bỏ nhà xuât 
gia trở thành Tỳ khưu được đâu! 

Những người bạn thân của công tử Ratthapala 
thuyết phục, khẩn khoản 3 lần như thế, công tử vẫn 
năm yên làm thinh, không nói lời nảo. 

Thấy vậy, họ bèn dẫn nhau đến gặp cha mẹ của 
công tử Ratthapala thưa: 

- Kính thưa cha mẹ, công tử đã phát nguyện rằng: 
“Chính tại nơi đây, ta sẽ chêt hoặc được phép xuất 
gia trở thành Tỳ khuưu °. 

Kính thưa cha mẹ, nếu cha mẹ không chịu cho 
phép công tử Ratthapala xuât gia, công tử sẽ chêt. Nêu 
cha mẹ cho phép công tử Ratthapala xuất gia, thì công 
tử còn sống, cha mẹ còn nhìn thấy mặt. Công tử 
Ratthapala được phép xuất gia trở thành Tỳ khưu rồi, 
nêu công tử không thỏa thích, chán nản đời sông phạm 
hạnh của Tỳ khưu, xin hoàn tục trở vê nhà; thì ngoài 
g1a đình cha mẹ ra, công tử còn đi ở nơi nào nữa? Chắc 
chăn công tử sẽ trở vê nhà của cha mẹ mà thôi! 

Vậy, kính xin cha mẹ suy nghĩ lại mà nên cho phép 
công tử Ratthapala được xuât gia trở thành Tỳ khưu. 

_ Cha mẹ công tử Ratthapala nghe cũng phải, nên 
băng lòng, rôi bảo nhóm bạn thân của Ratthapala: 

- Này các con, bây giờ cha mẹ đồng ý cho phép 
Ratthapala xuât gia; nhưng sau khi trở thành Tỳ khưu 
rôi, bảo nó phải nên vê thăm viêng cha mẹ. 

Nghe cha mẹ công tử bảo vậy, những người bạn 
thân của công tử vui mừng đến báo tin rằng: 
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- Này Ratthapala bạn thân mến, cha mẹ của bạn 
đã cho phép bạn được bỏ nhà xuất gia, nhưng sau khi 
bạn đã xuất gia trở thành Tỳ khưu rồi, bạn phải nên về 
thăm viếng cha mẹ. 

Bây giờ bạn hãy nên ngồi dậy, ăn uống để phục 
hồi sức khoẻ được rồi. 


TỲ KHƯU RẠTTPHAPÄLA TRỞ THÀNH BẬC 

THÁNH A-RA- HÁN 

Khi hay tin mừng ấy, công tử Ratthapäla biết 
mình đã đạt được ý nguyện, nên vô cùng hoan hỉ, 
ngôi dậy ăn uống đề phục hồi sức khoẻ. 

Một hôm, công tử Ratthapala vào lạy từ giả cha 
mẹ cùng thân bằng quyền thuộc, đi đến hầu Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài xong, công tử ngồi một nơi hợp lẽ, 
rồi bạch với Đức Thế Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con đã cho 
phép con được bỏ nhà xuất gia rồi. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bị cho 
phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mới chấp thuận cho 
công tử Ratthapala thọ Sa di rồi thọ Tỳ khưu nơi 
Ngài. Qua thời gian không lâu, độ nửa tháng sau, vừa 
phải lúc du hoá, Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ khưu 
Tăng, có Tỳ khưu Ratthapala, du hành đến kinh thành 
Savatthi và ngự tại chùa Jetavana của ông phú hộ 
Anãthapindika gần kinh thành ấy. 

Khi Ấy, Đại Đức Ratthapala ở một mình nơi thanh 
văng không dể duôi, tỉnh tân không ngừng tiến hành 
thiền tuệ, bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đã chứng 
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ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, 
là mục đích tột cùng của phạm hạnh ngay kiếp hiện tại. 

Đại Đức Ratthapäala biết rõ rằng: “Mọi phận sự 
Tử thánh để đã hoàn thành, không còn phận sự nào 
khác nên hành nữa, phạm hạnh đã hoàn thành, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này không còn tải sanh kiếp 
nào nữa ”. 

Đại Đức Ratthapala trở thành một bậc Thánh A- 
ra-hán trong số chư bậc Thánh A-ra-hán. 

ĐẠI ĐỨC RATTHAPALA XIN PHÉP VẺ THĂM 

CHA MẸ 

Sau đó, Đại Đức Ratthapala đến hầu đảnh lễ Đức 
Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ và bạch với Đức 
Thế Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn 
cho phép con được về thăm viếng cha mẹ của con. 

Đức Thế Tôn quản xét biết rõ Đại Đức Ratthapala 
đã chứng đắc A-ra-hán Thánh Quả rồi, thì không một 
ai có thê làm cho Đại Đức hoàn tục được nữa, nên 
Ngài truyền dạy rằng: 

- Này Ratthapäla, bây giờ hợp thời, đúng lúc, con 
nên về thăm cha mẹ của con. 

Đại Đức Ratthapãala đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung 
kính xin phép về chỗ ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Ngài 
mặc y, mang bát lên đường trở về tỉnh Thullakotthi. 
Khi đến nơi, Ngài đến nghĩ trong khu vườn Thượng 
uyên MigacTra của Đức vua Korabya gần thành ấy. 


Vào buổi sáng, Đại Đức Ratthapala mặc y, mang 
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bát vào thành khất thực theo tuần tự từng nhà, rồi đến 
ngôi nhà cha mẹ của Ngài. Lúc ấy, thân phụ của Ngài 
đang ngồi bên cửa cho người thợ cắt tóc chải tóc, sửa 
râu. Thân phụ của Ngài nhìn thấy Ngài từ xa đi đến 
(nhưng không nhận ra được Ngài) ông quở trách: 

- Nhóm Sa môn đầu trọc này, đã dụ dỗ đứa con 
yêu quý duy nhất của ta xuất gia rồi! 


Khi ấy, Đại Đức Ratthapala đến đứng đợi trước 
nhà cha mẹ của Ngài, nhưng không ai bô thí thứ vật 
thực nào cả, thậm chí không có lời thỉnh mời đi sang 
nhà khác. Sự thật, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi. 

Ngay khi Ngài định bỏ đi, liền thấy cô tớ gái từ 
trong nhà bước ra tay bưng dĩa bánh cách đêm đã 
thíu, định đem đi đô bỏ. Ngài bèn bảo cô tớ gái răng: 

- Này cô em gái, nếu định đồ bỏ bánh thiu ấy, xin 
cô hãy bỏ vào bát của bân đạo đây! 

Nghe nói vậy, cô tớ gái đồ bánh thiu cách đêm 
vào bát, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc và tay 
chân của Đại Đức Ratthapäla, cô vội quay vào nhà 
báo tin cho thân mẫu của Ngài rằng: 


- Thưa bà chủ, con xin báo tin cho bà biết, công 
tử Ratthapala đã trở vê đên đây rôi! 

Bà mẹ của Đại Đức Ratthapala bảo: 

- Thật vậy sao! Này con, nêu đúng sự thật như 
vậy, ta sẽ ban ơn cho con, kê từ nay con được thoát 
khỏi phận tôi đòi. 

Bà vội tìm ông phú hộ thưa: 

- Thưa phu quân, xin báo cho ông biết Ratthapäla, 
đứa con yêu quý của chúng ta đã về đên đây rô!! 
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Hai ông bà mừng rỡ vô cùng. 

Khi Đại Đức Ratthapäla đang ngồi nhờ dưới mái 
hiên nhà thọ thực bánh thu, thì thân phụ của Ngài tìm 
đên gặp và nói với Ngài: 

- Này Ratthapäla, con yêu quý, sao con có thê 
dùng bánh thĩu cách đêm như thê này được! Thật ra, 
con đã vê đên nhà của mình rôi, không phải hay sao? 

Đại Đức Ratthapala thưa với cha: 

- Thưa thân phụ, bần đạo đã là người xuất gia, 
đâu còn có nhà nữa! 

Thưa thân phụ, bậc xuất gia là bậc không có nhà 
(Anagariyd). 

Thưa thân phụ, bần đạo đã đến trước nhà của thân 
phụ rồi, nhưng bân đạo không thọ nhận được một thứ 
vật thực nào cả, thậm chí không có một lời thỉnh mời 
đi sang nhà khác, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi. 

Thân phụ của Ngài nói: 

- Này Ratthapala con yêu quý, con hãy cùng cha 
về nhà của mình. 

- Thưa thân phụ, hôm nay bần đạo đã thọ thực đủ rồi. 

- Này Ratthapäla con yêu quý, như vậy, ngày mai 
cha mời con thọ nhận vật thực tại nhà mình. 

Đại Đức Ratthapala làm thinh nhận lời. 

Thân phụ Đại Đức Ratthapala biết Ratthapãla con 
yêu quý của mình đã nhận lời thỉnh mời, nên ông yên 
tâm trở vê. 

Sau khi ông trở về nhà, ông sai gia nhân khuân 
vàng, bạc chât thành 2 đông cao giữa nhà, rôi lây vải 
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che đậy lại. Ông còn bảo những người con dâu là vợ 
cũ của Đại Đức Ratthapala rằng: 

- Này các con dâu, các con hãy lại đây! Ngày 
trước chồng của các con thường ưa thích những món 
đỗ nữ trang nào nhất, nay các con hãy trang điểm cho 
thật đẹp, thật quyền rũ các con nhé! 

Đêm đã trôi qua, thân phụ của Đại Đức 
Ratthapäla cho người nấu nướng đồ ăn ngon lành 
xong, ông đến báo tin cho Đại Đức rằng: 

- Này Raftthapäla con yêu quý, đã đến giờ, xin 
mời con về nhà mình đề thọ thực. 

Sáng hôm â ấy, Đại Đức Ratthapäla mặc y, mang 
bát đi đến nhà thân phụ, thân mâu của Ngài, ngồi trên 
chỗ đã trải sẵn. 

Khi ấy, thân phụ của Ngài giở tắm vải che 2 đồng 
vàng, bạc ra, bảo với Đại Đức Ratthapäla: 

- Này Ratthapäla con yêu quý, đống vàng bạc này 
là của cải thừa kế từ bên mẹ của con, đống vàng bạc 
kia là của cải thừa kế từ bên cha của con, còn vàng 
bạc của cải khác từ ông nội, bà nội, ông cố, bà cố của 
con để lại, và còn bao nhiêu của cải khác nữa. 

Ratthapala con yêu quý, con nên hoàn tục trở lại 
đời sống tại gia để thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải 
mà ông bà, cha mẹ dành để cho riêng con, con sử dụng 
của cải ấy làm phước bố thí theo ý muốn của con. 

Ratthapala con yêu quý, con nên hoàn tục, để 
thừa hưởng tắt cả vàng bạc của cải này. 

Đại Đức Ratthapala thưa với thân phụ rằng: 
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- Thưa thân phụ, nếu thân phụ có thể nghe lời 
khuyên của bần đạo, thì thân phụ nên khuân tất cả 
vàng bạc của cải này bỏ trên một chiếc xe, rồi chở đi 
ném xuống dòng sông Gaga. Tại sao làm như vậy? 
Bởi vì chính do vàng bạc của cải này là nguyên nhân 
làm cho thân phụ phải khổ tâm. 

Khi ấy, tất cả những người vợ cũ của Đại Đức 
Ratthapãla đều bước đến ôm chân Ngài thưa rằng: 

- Thưa phu quân, do sự mong muốn các thiên nữ 
nào, mà phu quân thực hành phạm hạnh như thế này? 
Những thiên nữ ấy xinh đẹp như thế nào? 

Đại Đức Ratthapala dạy bảo: 

- Này các cô em gái, bần đạo hành phạm hạnh cao 
thượng này hoàn toàn không phải do mong muốn 
được thiên nữ nào cả! 

NHIHG bà hiên vợ cũ của Ngài nghe Ngài gọi “các 
cô em gái” (bhagim) họ tối tăm, xây xâm mặt mày, 
ngất xỉu nằm xuống nên nhà. 

Đại Đức Ratthapäla thưa với thân phụ: 

- Thưa thân phụ, thân phụ muốn bố thí vật thực 
thì xin hãy bố thí cho bần đạo. Chớ nên dùng vàng 
bạc của cải, đàn bà, những thứ ấy, bây giờ đối với bần 
đạo chúng chắng còn nghĩa lý gì nữa. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapala bảo: 

- Này Ratthapala con yêu quý, mọi vật thực ngon 
lành đã sẵn sàng, xin mời con thọ dụng. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapala tự tay mình bố 
thí cúng dường những vật thực ngon lành đến cho 
Ngài. 
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Sau khi Đại Đức Ratthapala thọ thực xong TÔI, 
Ngài đứng dậy thuyết bài kệ rằng: 
“Hãy nhìn rõ sắc thân, có chín ung lở loéf), 
Cháy ra đồ hôi thối, thường bệnh hoạn ốm đau, 
Vô thường không bên vững, phải chịu khổ triển miên. 
Mà có người tưởng lâm, cho là thân xinh đẹp. 


Hãy nhìn rõ sắc thân, da bọc lấy bộ xương, 

Điểm trang đôi bồng tai, có nạm ngọc ma-m, 

Với y phục lộng lẫy, thoạt nhìn tưởng là đẹp, 

Đôi chân nhuộm thuốc màu, mặt thoa hương dồi 
phản, 

Là chỉ để đánh lừa, kẻ sỉ mê trần tục, 

Không thể lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 


Vành mắt tô vẽ màu, lông mày kế thát sốc, 

Mái tóc uốn cong cong, thả dài trên vẫng trán, 
Là chỉ để đánh lừa, kẻ sỉ mê trần tục, 

Không thể lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 


Thân hôi thối trang điểm, y phục che bên ngoài, 
Vòng vàng trông lộng lẫy, mắt nhỏ thuốc long lanh, 
Là chỉ để đánh lừa, kẻ sỉ mê trần tục, 

Không thể lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 


Người thợ săn đặt bây”), Nai?) chỉ dùng đô ăn, 
Rôi bỏ đi không dinh, người thợ săn ngôi buôn, 
Nhìn theo bóng hình Nai, than thở chăng được chỉ. 


Lọ ung nhọt ám chỉ: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng, đường đại 
tiện và đường tiểu tiện. 

*“ Người thợ săn: ám chỉ cha mẹ. 

3 Nai: ám chỉ Đại Đức Ratthapäla. 


Đại Đức Ratthapala thuyết bài kệ XONg, liền bay lên 
hư không rồi đáp xuông vườn Thượng uyên Migacira của 
Đức vua Korabya rôi ngôi nghỉ trưa dưới một gôc cây, 

Cũng ngày hôm ấy, Đức vua Korabya truyền lệnh 
cho người giữ vườn Thượng uyên răng: 

- Này Migava, ngươi hãy dọn dẹp làm sạch sẽ 
vườn MigacTra, Trẫm sẽ đến du lãm nơi ấy. 

- Thần xin tuân chỉ. - Migava tâu. 

Migava, người giữ vườn Thượng uyên Migacrra, 
đang dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, chợt nhìn thấy Đại 
Đức Ratthapäla ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, nên 
liền trở về hầu Đức vua Korabya, tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, khu vườn Thượng uyên 
Migacrra, hạ thần đã làm sạch sẽ xong. Trong khu 
vườn ấy, hiện có Đại Đức Ratthapäla, trước đây là 
một công tử thuộc dòng Bà la môn cao quý trong tỉnh 
Thullakotthita này, mà Hoàng thượng không ngớt 
nhắc đến. Bây giờ Đại Đức đang ngồi nghỉ trưa dưới 
cội cây trong vườn Thượng uyên của Hoàng thượng. 

- Này Migava, vậy Trẫm không muốn đi du lãm 
vườn Thượng uyễn, mà Trẫm muốn đến hầu thăm Đại 
Đức Ratthapala. 


ĐỨC VUA ĐÉN THĂM ĐẠI ĐỨC 

RATTHAPALA 

Khi ấy, đức vua Korabya truyền lệnh sửa soạn vật 
thực ngon lành để dùng, trang hoàng những cỗ xe 
sang trọng, Đức vua ngự trên cỗ xa giá lọng lẫy nhất 
đi ra khỏi thành Thullakotthita, với đoàn xe hộ tống 
đông đảo, biểu dương oal lực của bậc Đề VƯƠơng, đến 
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hầu thăm Đại Đức Ratthapala. Xa giá đến gần chỗ 
nghỉ của Đại Đức, nhà Vua xuống xe, đi bộ đến chỗ 
Ngài đang nghỉ. 

Đức vua Korabya cùng với Đại Đức Ratthapala 
gặp nhau vô cùng hoan hỉ, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. 
Đức vua đứng một nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đại Đức 
Ratthapala rằng: 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, kính thỉnh Ngài 
ngồi trên lưng voi cao quý này. 

Đại Đức Ratthapala thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, xIn Đại vương an tọa, còn bần 
đạo đang ngồi nơi này hợp lẽ rồi. 


BÓN ĐIÊU SUY THOÁI 


Đức vua Korabya ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
bèn bạch với Đại Đức Ratthapäla rằng: 

- Bạch Đại Đức Ratthapäla kính mến! Trong đời 
này có 4 điều suy thoái. Có số người gặp phải những 
điều suy thoái ấy, nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi 
mít, bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. Bốn điều suy 
thoái ấy là: 

- Suy thoái do tuổi già sức yếu. 

- Suy thoái do bệnh hoạn, ốm đau. 

- Suy thoái do của cải, tài sản khánh kiệt. 

- Suy thoái do không còn họ hàng thân quyền. 

1- Suy thoái do tuổi già sức yếu như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapäla kính mến! Trong đời 
này, có một số người là người tuổi cao sức yếu, đã 
đến thời lão niên, giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, họ 
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suy xét rằng: “Bây giờ ta đã là người tuổi cao, sức yếu, 
ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, 
hoặc của cải mà ta đã có rồi, thì cũng không dễ gì làm 
cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hết, ta nên xuất 
gia trở thành Tỳ khưu”. Bởi vì người ấy bị suy thoái do 
tuổi già sức yếu, nên mới xuất gia trở thành Tỳ khưu. 


Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy 
thoái do tuổi già sức yếu. Còn như Ngài bây giờ nhỏ 
tuổi, trẻ trung, tóc đen nhánh, đang thời thanh niên, 
sức khoẻ dồi dào. Ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do 
tuổi già sức yếu. Vậy, Ngài đã được thấy, được nghe, 
được biết sự lợi ích như thế nào, mà xuất gia trở thành 
Tỳ khưu như thế này? 

2- Suy thoái do bệnh hoạn Õm đau như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Rafthapala kính mến! Ti rong đời 
này, có một số người thường bệnh hoạn hay ốm đau, 
họ suy xét rằng: “Bây giò, ta là người thường bệnh 
hoạn ỗm đau, ta không dễ gì làm ra được của cải 
mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng 
không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy tốt 
hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khưu”. Bởi vì, 
người ấy suy thoái do thường bệnh hoạn ốm đau, nên 
mới xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy 
thoái do bệnh hoạn ốm đau. Còn như Ngài bây giờ 
không bệnh hoạn, ốm đau, có tứ đại rất điều hòa, 
không nóng không lạnh. Ngài hoàn toàn chưa bị suy 
thoái do bệnh hoạn ốm đau. Vậy, Ngài đã được thấy, 
được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào, mà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 
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3- Suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt như 
thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapäla kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước kia là người giàu sang 
phú quý, có nhiều tài sản, của cải. Nhưng bây giờ, của 
cải tài sản đều khánh kiệt, họ suy xét rằng: “Trước 
kỉa, ta là người giàu sang phú quý, có nhiều tài sản 
của cải, nhưng bây giờ, của cải tài sản ấy nay đã 
dân dẫn khánh kiệt, ta không dễ gì làm ra được của 
cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì 
cũng không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy 
tốt hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khưu ”. Bởi 
vì, người ấy suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt, 
nên mới xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapäla, đó gọi là điều suy thoái 
do của cải tài sản khánh kiệt. Còn như Ngài bây giờ là 
một công tử duy nhất của một gia đình giàu sang cao 
quý trong tỉnh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chưa 
bị suy thoái do của cải tài sản bị khánh kiệt. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nào, mà xuất gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 

4- Suy thoái do không còn họ hàng thân quyễn 
như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapala kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước đây có nhiều bà con, thân 
bằng quyến thuộc đông đảo. Nhưng bây giờ, những 
người bà con thân bằng quyên thuộc của người ây 
không còn ai nữa, họ suy xét tăng: “Trước đây, ta có 
nhiều bà con, thân bằng quyễn thuộc đông đảo. Nhưng 
bây giò, tất cả họ hàng thân quyễn không còn ai nữa, 
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ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, 
hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm 
cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hắt, ta nên xuất 
gia trở thành Tỳ khưu ”. Bởi vì, người ấy suy thoái do 
không còn họ hàng thân quyến, nên mới xuất gla trở 
thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy thoái 
do không còn họ hàng thân quyến. Còn như Ngài bây 
giờ có nhiều bả con, thân bằng quyến thuộc đông đảo 
trong tỉnh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chưa bị 
suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nào, mà xuất gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 


- Bạch Đại Đức Ratthapäla, đó gọi là 4 điều suy 
thoái. Khi người nào gặp phải những điều suy thoái ấy 
thường có ý nghĩ, nên cạo râu tóc, mặc y cả sa màu 
lõi mít xuất gia trở thành Tỳ khưu. Trong 4 điều suy 
thoái này, đôi với Ngài hoàn toàn chưa có một điều 
nào. Như vậy, Ngài đã được thấy, được nghe, được 
biết sự lợi ích như thế nào, mà Ngài xuất gia trở thành 
Tỳ khưu như thế này? Bạch Ngài. 

BÓN PHÁP TÓM TẮÁT 

Đại Đức Ratthapala đáp lời đức vua Korabya răng: 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng. Giác đã tự chính 
mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, là Đức Phật đã 
thuyết giảng bốn pháp tóm tắt, mà bần đạo đã được 


nghe, được hiểu rõ bốn pháp tóm tắt ấy, nên mới bỏ 
nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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Thưa Đại vương, bốn pháp tóm tắt là: 

I- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả 
mọi người, vô thường, không bền vững”, mà bần 
đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới 
bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

2- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ nhì rằng: “Tất cả mọi người, không có nơi 
nương nhờ, không có nơi ẩn náu”, mà bần đạo đã 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

3- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ ba răng: “Người đời không có gì là của ta, 
từ bỏ thân xác và tất cả của cải tài sản, tái sanh kiếp 
sau”, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

4- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ tư rằng: “Mọi người có tâm tham muôn, 
không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu 
thốn, đều làm nô lệ của tham ái”, mà bần đạo đã 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Đức vua bạch rằng: 

I- Kính bạch Đại Đức Ratthapäla, Ngài dạy rằng: 
“Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô 
thường, không bền vững”. Về ý nghĩa lời dạy của 
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Ngài, con muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương hiểu thế nào về điều 
này? Khi Đại vương còn trẻ tuổi độ 20, 25, có tài thiện 
nghệ về voi, ngựa, xe; thiện nghệ về cung tên, đao 
kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông pha nơi trận địa 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, khi con còn trẻ 
tuôi độ 20, 25, có tài thiện nghệ về voi, ngựa, xe; thiện 
nghệ về cung tên, đao kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, 
có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông 
pha nơi trận địa. Đôi khi con tưởng chừng như mình có 
thần thông, vì không có một ai có thể địch với con 
được! 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Bây giờ, Đại vương còn có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, có sức mạnh phi thường xông 
pha nơi trận địa như trước được không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, không thể nào 
như trước được. Bạch Ngài. Bây giờ con tuổi già sức 
yếu, đã quá thời, đến tuôi lão niên, ở giai đoạn cuối 
cùng của cuộc đời, con đã 80 tuổi rồi, đôi khi con 
nghĩ bước chân đến chỗ này, bàn chân lại xê dịch 
sang chỗ khác, không sao tự chủ được. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự 
chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô thường, không bên 
vững”, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giò! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhất răng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi 
người, vô thường, không bền vững”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là 
“Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô 
thường, không bên vững ”. 

2- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, trong hoàng 
cung có đoàn tượng binh, mã binh, bộ binh, quân xa 
mỗi khi có tai hoạ xảy ra, các loại binh chủng này bảo 
vệ cho con được an toản. Thế mà Ngài thuyết dạy 
rằng: “Mọi HEIẾT không có nơi nương nhờ, không 
có nơi ẩn náu”. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài, con 
muốn hiểu rõ Bằng: cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Đại vương đã từng lâm bịnh nặng hay chưa? 

- Kính bạch Đại Đức, có một lần con đã từng lâm 
bệnh nặng tưởng chừng như không thể thoát khỏi 
chết. Các Vương gia hoàng tộc, các quan cận thần 
đứng quanh con nghĩ rằng: “Đức vua Korabya sẽ 
băng hà! Đức vua Korabya sắp băng hà bây giờ!”. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Đại vương cho truyền gọi Hoàng hậu, các 
Hoàng tử, Công chúa, các Vương gia, quan cận thần 
đến rồi truyền rằng: “Này các khanh hãy lại đây với 
Trẫm, các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tử, Công 
chúa, Vương gia, các quan cận thân... các khanh hãy 
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chia xẻ bớt nổi thọ khổ của Trấm, tất cả các khanh 
chia xẻ, làm nhẹ nổi khổ của Trấm... ” 

Đại vương truyền lệnh như vậy có được không? 
Hay chỉ có một mình Đại vương thọ khổ mà thôi? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, con không thể 
truyền lệnh: “Này các khanh hãy lại đây với Trấm, 
các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tứ, Công chúa, 
Vương gia, các quan cận thân... các khanh hãy chia 
xẻ bớt thọ khổ của Trâm, tất cả các khanh chia xẻ, 
làm nhẹ nổi khổ của Trẫm...”. Sự thật, chỉ có một 
mình con thọ khổ mà thôi. Bạch Ngài! 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhì rằng: “Mọi người 
không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu ”, mà 
bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giò! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhì rằng: “Mọi người không có nơi nương nhò, 
không có nơi ẩn náu ”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là “Mọi 
người không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu ” 

3- Kính bạch Đại Đức Ratthapla, trong triều đình 
có nhiều vàng bạc, châu báu của cải, trên mặt đất cũng 
có, chìm trong lòng đất cũng có. Thế mà Ngài dạy rằng: 
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“Mọi người không có gì là của ta, từ bó thân xác và tất 
cả của cải tài sản, tái sanh kiếp sau”. Về ý nghĩa lời dạy 
của Ngài con muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Kiếp hiện tại này, Đại vương đã thọ hưởng đầy đủ 
ngũ trần như thế này; kiếp sau, Đại vương cũng sẽ thọ 
hưởng đây đủ ngũ trần như kiếp hiện tại này có thể được 
không? Hay những người khác sẽ kế ngôi thọ hưởng sự 
nghiệp đề vương này, còn Đại vương sau khi băng hà sẽ 
tái sanh tùy theo nghiệp đã tạo, có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, kiếp hiện tại, 
con đang thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc 
đầy đủ ngũ trần như thế này; kiếp sau, con đâu còn có 
thê thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc đầy đủ 
ngũ trần như kiếp hiện tại này được nữa. Sự thật, 
người khác sẽ kế ngôi, thọ hưởng di sản sự nghiệp đề 
vương này, còn con sau khi băng hà sẽ tái sanh kiếp 
sau tùy theo thiện nghiệp ác nghiệp, mà con đã tạo. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng: “Người đời 
không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất cả của 
cải tài sản, tái sanh kiếp sau”, mà bần đạo đã được 
nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giờ! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
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thứ ba rằng: “Người đời không có gì là của ta, từ bỏ 
tắt cả của cải tài sản, ra tái sanh kiếp sau °. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là 
“Người đời không có gì là của ta, từ bỏ tất cả của 
cải tài sản ra tái sanh kiếp sau ”. 

4- Kính bạch Đại Đức Ratthapäla, Ngài dạy rằng: 
“Mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết 
đủ, luôn HIẾP cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ 
của tham ái”. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài con muốn 
hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Đại vương đang trị vì xứ Kuru phồn thịnh 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, vâng, đúng như 
vậy, con đang trị vì xứ Kuru phôn thịnh. Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Một vị quan thân tín, có lời nói chân thật 
đáng tin cậy ở xứ Kuru này, đi từ phía Đông đến yết 
kiến Đại vương và tâu rằng: “74w Hoàng thượng, 
Hoàng thượng anh mình, hạ thân từ hướng Đồng đến. 
Ở tại hướng áy, hạ thần được thấy, được biết có một 
vùng đất rộng lớn, dân chúng hiển lành đông đúc, sự 
sống trong vùng ấy rất trù phú và phát triển, có nhiều 
lúa gạo, mỏ vàng, mỏ bạc đã và đang khai thắc hoặc 
chưa khai thác, có đàn voi ngựa, bộ bình đã được 
luyện tập thành thục, do phụ nữ cai trị. Tâu Hoàng 
thượng, Hoàng thượng chỉ cân đem một số it quân 
đến đánh chiếm, chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng ”. 

Khi nghe vị quan tâu như vậy, Đại vương nghĩ sẽ 
làm gì về vùng đất phía Đông ấy? 
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- Kính bạch Đại Đức Ratthapäla, con sẽ đem quân 
đánh chiếm vùng đất phía Đông ấy. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Một vị quan thân tín, có lời nói chân thật đáng tin 
cậy ở xứ Kuru này, đi từ phía Tây đến........đi từ phía 
Nam đến...,...đi từ phía Bắc đến yết kiến Đức vua và 
tâu tương tự như trên răng: “7u Hoàng thượng, xin 
Hoàng thượng sảng suốt, hạ thân từ hướng Tây... 
hướng Nam... hướng Bắc đến... Tá âu Hoàng thượng, 
Hoàng thượng chỉ cần đem một số it quân đến đánh 
chiếm, chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng ”. 

Khi nghe các vị quan tâu như vậy, Đại vương 
nghĩ sẽ làm gì về những vùng đất ấy? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, con sẽ đem quân 
đánh chiếm những vùng đất ấy. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ tư rằng: “Mọi người có 
tâm tham muỗn, không bao giờ biết đủ, luôn Hô 
cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham đi”, mà 
bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp â Ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giò! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ tư rằng: “Mọi người có tâm tham muốn, không 
bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều 
làm nô lệ của tham ái”. 
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Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là “Mọi 
người có tâm tham muôn, không bao giờ biêt đủ, luôn 
luôn cảm thấy thiêu thôn, đêu làm nô lệ của tham đt”. 

Sau khi Đại Đức Ratthapala giảng giải 4 pháp 
tóm tắt xong, tiếp theo Ngài thuyết bài kệ rằng: 


Thưa Đại vương, bần đạo, nhìn thấy người giàu CÓ, 
Vì tâm tham ngăn cản, sỉ mê không bồ thí. 

Tham muốn gom góp nhiều, của cải và châu báu. 
Dục vọng trong ngũ trần, càng tham càng muốn nhiêu. 
Đức vua dùng quyên lực, chiến thắng mọi kẻ thủ, 
Chiếm đất đến đại dương, để làm biên giới mình. 
Đất bên này đại dương, cai trị chưa biết đủ, 

Còn tham muốn miên đất, ở bên kia đại dương, 
Tám tham của Đức vua, như tâm tham mọi người. 
Lòng tham muốn chưa thỏa, thì sự chết đến gần. 
Dục vọng trong ngũ trần, chẳng bao giờ đủ cả! 
Lòng khao khát càng nhiễu, sự thiếu thốn càng sâu. 
No đủ trong ngũ trần, đời này không thể có! 
Đành từ bỏ thân này, tái sanh qua kiếp khác. 
Thân nhân đấu tóc xõa, khóc than người đã chết. 
Ôi! người thán của tôi, đã chết thát rồi sao? 
Thân nhân quần người chết, bằng một tấm vải liệm, 
Rồi đem ra khỏi nhà, đặt trên giàn hỏa thiêu. 
Người chết từ bỏ hết, tất cả của cải mình, 

Chỉ quấn theo tắm vải, rồi cũng cháy mất tiêu, 
Trên giàn thiêu tử thi, bị đâm bằng cây sắt. 

Tất cả những bà con, thân quyến cùng bạn bè, 
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Không phải nơi nương nhờ, của con người đã chết. 
Khi những người thừa kế, đem chia hết tài sản, 
Người chết chỉ đem theo, nghiệp của mình đã tạo. 
Tắt cả những tài sản, vợ con và xứ sở..., 

Không có một thứ nào, trong đời theo người chết. 
Của cải không ngăn được, tuổi già đến với mình 
Của cải không đổi được, sự sống lâu của mình. 


Bác Thiện trí thường dạy, cho mọi người biết rằng: 
Mạng sống người ngắn ngủi, vô thường, hay đối thay. 
Người giàu cùng kẻ nghèo, đêu giáp mặt tử thần, 
Bậc trí với kẻ ngu, đêu chạm trán thần chết: 

Bậc trí sắp lâm chung, tâm bình tĩnh sáng suối, 
Vì thấy sanh cảnh thiện, hưởng an lạc trọn đời. 
Côn người ngu sắp chết, tâm ô nhiễm, kinh SỢ, 

Vì thấy sanh cõi ác, phải chịu khổ trọn kiếp. 


Sự thật là như thể, nhận thức đúng đắn rằng: 
Trí tuệ cao quý hơn, của cải ở trên đời. 

Bằng trí tuệ thiên tuệ, có thể chứng đắc được, 
A-ra-hản Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả. 
Phận sự Tứ thánh đề, được hoàn thành tất cả. 
Mà những người sỉ mê, không thể nào biết được, 
Nên tạo nghiệp thiện — ác, phải chịu cảnh luân hồi, 
Trong ba giới bốn loài, sanh làm kiếp lớn — nhỏ, 
Khi tải sanh lòng mẹ, khi sanh cảnh giới khác. 
Vòng tử sanh luân hôi, biết khi nào cùng tận. 
Người không có trí tuệ, tin theo người không trì, 
Phải luân hồi tử sanh"), noãn — thai và thấp — hóa. 


! Tự sanh: 4 loại chúng sinh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hoá sanh. 
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Chúng sinh tạo ác nghiệp, cho quả sanh cối ác, 
Chịu quả khổ ác nghiệp, do chính mình đã tạo. 
Cũng như kẻ trộm cắp, có tang chứng rõ ràng, 
Phải chịu những cực hình, do chính mình đã tạo. 
Thưa Đại vương, ngũ trân), muôn loại, muôn màu sắc, 
Thật vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn thảy muôn loài, 
Làm say mê chìm đắm, bằng rất nhiễu hình thức, 
Bắn đạo đã thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần, 

Nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khuưu. 


Thưa Đại vương! tất cả, trái cây dâu lớn — nhỏ, 
Đẩu có thể rơi rụng, cũng như vậy, mọi người, 
Tuổi dầu còn ấu niên, thanh niên hoặc lão niên, 
Cũng đêu có thể chết. Bân đạo hiểu như vậy, 

Nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 
Xét thấy rõ phạm hạnh, Tỳ khưu là cao quỷ, 

Chắc chắn sẽ giải thoát, khỏi mọi cảnh khổ não, 
Vòng tử sanh luân hồi, trong ba giới bốn loài. 


' Ngũ trần: 5 đối tượng: sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc 
êm âm. 
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Sơ Lược Tích Tiền Thân Đại Đức Ratthapäla 

Trong bộ Chú giải Theragatha, phần kệ của Đại 
Đức Ratthapala dạy rằng: 

Trước thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế lan, tiền thân Đại Đức Ratthapala sanh trong một 
gia đình giàu sang phú quý trong thành HamsavatI. Khi 
Ngài trưởng thành, cha mẹ của Ngài đã qua đời, Ngài 
trở thành người thừa kế tất mọi tài sản của cải lớn lao 
của dòng họ không sao kế được. Những người quản gia 
chỉ cho Ngài thấy những kho của cải, và thưa rằng: 


- Đây là phần của cải của tổ tiên để lại. 

- Đây là phần của cải của ông bà, cha mẹ để lại. 

Ngài suy xét rằng: “Những tài sản của cải to lớn 
này từ nhiễu đời để lại, không một ai đem theo được 
món nào. Đền đời ta, ta nên sử dụng tất cả tài sản của 
cải này đem lại sự lợi ích, sự an lạc thật sự `. 

Do đó, Ngài đem tất cả tài sản của cải bố thí đến 
những người nghèo khổ thiếu thốn, người khách qua 
đường... Ngài hộ độ một vị đạo sĩ chứng đắc thiền và 
thần thông. Suốt cuộc đời, Ngài làm mọi phước thiện cho 
đến hết tuổi thọ. Sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho 
quả, Ngài được tái sanh làm chư thiên cõi trời dục giới. 
Ngài thọ hưởng sự an lạc cõi trời cho đến hết tuôi thọ. 

Vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara? xuất hiện 
trên thế gian, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100.000 năm. Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, 





' Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên kiếp trái đất trong quá khứ, 
cách kiệp trái đât của chúng ta ngày nay 100.000 kiếp trái đât. 
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giải thoát cảnh khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 
Thời ấy, tiền thân của Ngài Ratthapäla từ cõi trời tái 
sanh làm công tử duy nhất, trong một gia đình thuộc 
dòng dõi quý tộc giàu sang. 

Khi trưởng thành, một hôm công tử cùng nhóm cận 
sự nam, cận sự nữ đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara 
thuyết pháp, công tử phát sanh đức tin trong sạch nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Lúc ấy, Đức Phật 
Padumuttara tuyên dương một vị Tỳ khưu có phẩm 
hạnh cao quý nhất trong hàng Thanh văn đệ tử về đức 
hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 
Công tử nhìn thấy vị Tỳ khưu ấy liền phát sanh đức tin 
trong sạch, có ước nguyện sẽ trở thành vị Tỳ khu xuất 
gia bằng đức tỉn trong sạch, như vị Tỳ khưu ấy. 

Do ước nguyện ấy, công tử kính thỉnh Đức Phật 
Padumuttara cùng 100 ngàn chư Tỳ khưu Tăng làm 
phước đại thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, công tử 
làm đại lễ cúng dường đến Đức Phật Padumuttara 
cùng 100 ngàn chư Tỳ khưu Tăng, và phát nguyện 
muốn trở thành địa vị Tỳ khưu cao quý nhất trong 
hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật trong vị lai, về 
đức hạnh xuất gia trở thành Tỳ khưu bằng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, như vị Tỳ khưu, bậc Thánh 
Thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara. 

Đức Phật Padumuttara dùng Phật nhãn thấy TỐ, 
biết rõ ước nguyện của người cận sự nam ấy không có 
gì trở ngại, nên đã thọ ký rằng: 

- Trong vị lai, người cận sự nam này sẽ đạt được 
địa vị Tỳ khưu cao quỷ nhất trong hàng Thanh văn đệ 
tử của Đức Phật Gotama, về đức hạnh xuất gia trở 


SƠ LƯỢC TÍCH TIÊN THÂN ĐẠI ĐỨC RATTHAPÄLA 61 


thành Tỳ khưu bằng đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 


Khi công tử nghe Đức Phật Padumuttara thọ ký 
như vậy, vô cùng hoan hỉ, đảnh lễ Đức Phật 
Padumuttara cùng chư Tỳ khưu Tăng, rồi từ đó tỉnh 
tấn kiên trì tạo mọi thiện pháp cho đến hết tuổi thọ. 

Do phước thiện ấy, Ngài tái sanh làm người và 
làm chư thiên cõi trời dục giới, (không hê sa vào 4 cði 
ác giới: địa ngục, qfula, ngạ quỷ, súc sanh) mãi cho 
đến kiếp trái đất thứ 92 trong quá khứ, cách kiếp trái 
đất hiện tại, mà chúng ta đang sống này. 

Vào thời kỳ Đức Phật Phussa“” xuất hiện trên thế 
gian, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90.000 
năm, tiền thân Ngài Đại Đức Ratthapäala là một cận sự 
nam có đức tính trong sạch nơi Tam bảo, lo hộ độ 
Đức Phật cùng chư Tỳ khưu cho đến trọn đời. Do 
phước thiện ấy, Ngài chỉ có tái sanh nơi cõi thiện giới, 
không hề sa vào 4 cõi ác giới. 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân Ngài sanh trưởng trong gia đình phú hộ 
tại tỉnh Thullakotthita thuộc xứ Kuru. Ngài mang tên 
của dòng họ là Ratthapala. Công tử Ratthapala là đứa 
con duy nhất, được sanh ra và trưởng thành trong 
cảnh giàu sang phú quý, đời sống của công tử hưởng 
mọi sự an lạc trong đời. 

Một thuở nọ, Đức Phật cùng sỐ đông chư Tỳ 
khưu Tăng du hành đến xứ Kưru, công tử Ratthapäla 
nghe Đức Phật thuyết pháp phát sanh đức tin trong 





' Đức Phật Phussa xuất hiện trên kiếp trái đất trong quá khứ 
cách kiệp trái đât của chúng ta ngày nay 92 kiệp trái đât. 
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sạch nơi Tam bảo, quyết chí xuất gia trở thành Tỳ 
khưu. Ban đầu, song thân từ chối không cho phép 
công tử xuất gia, nhưng về sau thấy thái độ cương 
quyết của con mình, và nghe theo lời khuyên của 
những người bạn công tử, nên song thân ưng thuận 
cho phép. 

Công tử Ratthapäla được xuất gia trở thành Tỳ 
khưu nơi Đức Thế Tôn, không lâu sau, Tỳ khưu 
Ratthapãla tinh tấn tiến hành thiền tuệ chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
cùng với Tứ tuệ phân tích và Lục thông, trong giáo 
pháp của Đức Phật Gotama. 

Một hôm, chư Tỳ khưu Tăng hội họp, Đức Thế 
Tôn tuyên dương địa vị của Đại Đức Ratthapäla rằng: 

- Kfadageamw bhikkhqav mama Savakanarm 
bhikkhunam saddha  pabbajianam yadidam 
Rafthapala. 

“Này chư Tỳ khưu, trong hàng Tỳ khưuu Thanh 
văn đệ tứ của Như Lai, Rafthapadla là Tỳ khu cao quý 
nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo ”. 


Phần Rafthapälattheragäthä 

Kệ Đại Đức Ratthapäla có đoạn Ngài dạy rằng: 
Thưa Đại vương thân mến, : 

Trái cây chín hoặc non, đều có thê rơi rụng. 


Cũng như vậy, chúng sinh, già trẻ cũng đều chết. 
Bần đạo thấy trạng thái, vô thường của ngũ uẩn. 
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Nên bỏ nhà xuất gia, để trở thành Tỳ khưu, 

Trong giáo pháp Đức Phật, Œo-ta-ma cao thượng, 
Bằng đức tin trong sạch, nơi Tam bảo cao thượng. 
Xuất gia thành Tỳ khưu, quả thật không vô ích, 
Bần đạo đã chứng đắc, 4 Thánh Đạo — Thánh Quả, 
Và Niết Bàn cao thượng, đã diệt đoạn tuyệt được, 
Mọi tham ái, vô mình, cùng phiên não ác pháp. 
Bần đạo thọ vật thực, không mang nợ thí chủ. 
Bần đạo đã thấy rõ, vật dục và phiên não, 

Là hâm than hồng cháy, thiêu đốt người đắm say. 
Ti háy rõ tội ngũ trần, vui ít, khổ thì nhiều. 

Thấy rõ những bạc vàng, là vũ khí nguy hiểm! 
Thấy rõ khổ tải sanh, bắt đầu mọi cảnh khổ. 

Thấy rõ họa kinh khủng, trong những cảnh địa ngục. 
Bần đạo từ bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu, 

Đến hẳu Đức Thể Tôn, lắng tâm nghe chánh pháp, 
Bông phát sanh động tâm, nhớ khi còn tại gia, 

BỊ những mũi tên độc, tham sân sỉ đâm thủng. 
Bây giờ, bẩn đạo là, bậc Thánh A-ra-hán. 

Diệt đoạn tuyệt tham ải, là nhân dẫn tái sanh, 
Diệt tất cả phiên não, cùng với mọi ác pháp. 

Và ngũ uần chấp thủ, gánh nặng đã buông bỏ. 
Bắn đạo đã trở thành, bậc Thánh A1-ra-hán, 

Do nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp cùng Đức Tăng. 
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Tiền Thân Của Đại Đức Ratthapäla 

Trong Bộ Theräpadäna, phần Ratthapalatherä- 
padana, Đại Đức Ratthapala cho biết về những tiền thân 
của Ngài đã từng tạo phước thiện có đoạn dạy rằng: 

“Bắn đạo, người nài voi, đã dáng voi chúa quý, 

Có đôi ngà lớn đẹp, trang hoàng bằng lọng trắng, 

Đến Đức Phát, Ti hé Tôn, Pa-du-mul-ta-ra, 

Cao thượng nhất chúng sinh, trong ba giới bốn loài. 

Bắn đạo xuất số tiền, 54.000 ka-ha-pa-Ia, 

Xây cất ngôi chùa lớn, gỗm có nhiễu cốc nhỏ, 

Cùng bốn thứ vật dụng, đây đủ và cao quỹ, 

Củng dường đến Đức Phát, Pa-du-muf-fta-ra, 

Cùng chư Tỳ khưu Tăng, đủ một trăm ngàn vị. 

Đức Phật thuyết Niết Bàn, pháp bất sanh bất tử. 

Làm cả thảy đại chúng, đêu vô cùng hoan hỉ. 

Giữa chư Tăng Đức Phật, Pa-du-muf-ta-ra, 

Tuyên bố lời thọ ký, đến bần đạo như vậy: 

“Người thí chủ này đây, đã thành tâm xuất ra, 

Số tiển năm mươi bốn ngàn ka-ha-pa-na, 

Xây cất một ngôi chùa, gôm nhiều cốc lớn nhỏ, 

Như Lai tuyên bố rằng: quả báu của người này, 

Sẽ tải sanh cối trời, trong lâu đải tráng lệ, 

Thành tựu bằng vàng ròng, sáng rực khắp một vùng. 

Làm vua ở cõi trời, suốt tròn 50 kiếp. 

Tái sanh ở cối Iigười, làm Chuyển luân thánh vương 

Suốt tròn 58 kiếp, hưởng an lạc cao quỷ. 

Từ kiếp trái đất này, đến trăm ngàn kiếp nữa, 

Có Phật Go-ta-ma, xuất hiện trên thế gian. 

Chính người thí chủ này, từ cõi trời hạ sanh, 
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Vào dòng Bà la môn, giàu sang phú quỷ nhất, 

Thành Thul-la-ko{-thi-ta, tên Ra†-tha-pa-la, 

Do phước thiện làm duyên, nên được nghe chánh pháp, 
Của Phật ŒGo-ta-ma, sanh đức tin trong sạch. 

Nên quyết chí bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 

T) khưu Ra{-tha-pa-la, luôn chuyên cần tỉnh tấn, 
Thích ở nơi thanh văng, để tiễn hành thiên tuệ, 

Để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả A-ra-hán. 
Diệt đoạn tuyệt tất cả, tham ái và phiên não, 

Sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sanh tử khổ ”. 


* Đại Đức Ratthapala thuật lại rằng: 


Bần đạo đã quyết chí, từ bỏ nhà xuất gia, 

Để trở thành Tỳ khưu, hành phạm hạnh cao thượng. 
Bỏ tất cả của cải, mà không hệ luyễn tiếc. 

Như nhỏ bãi nước miếng, thật dễ dàng như vậy. 

Bắn đạo thường tỉnh tấn, chuyên tiễn hành thiên tuệ, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn, 
Diệt đoạn tuyệt tất cả, tham ái và phiên não. 

Đã chứng đắc Tam mình, Tuệ phân tích, Lục thông. 
Bần đạo đã hoàn thành, phận sự bậc Sa môn. 

Hoàn thành lời giáo huấn, tối thượng của Đức Phật. 
Bần đạo biết rõ rằng, kiếp nấy là kiếp chót. 

Khi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt khổ tái sanh, 

Trong ba giới bốn loài, thật an lạc tuyệt đối. 


Ngài Đại Đức Ratthapala, là một bậc Thánh A-ra- 
hán xuất sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, đó là quả của thiện nghiệp 
mà Ngài đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ 
cho đến kiếp hiện tại. 
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Những tiền thân của Ngài từ sự tư duy đúng đắn 
về cuộc đời con người, Ngài đã sử dụng của cải đem 
ra làm phước bố thí, có duyên lành gặp Đức Phật 
Padumuttara, được nhìn thấy vị Thánh A-ra-hán xuất 
sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, trong giáo pháp Đức Phật Padumuttara, 
nên mới ước nguyện trở thành vị Thánh A-ra-hán như 
vị Thánh ấy trong thời vị lai. Ngài thỉnh Đức Phật 
cùng trắm ngàn chư Đại Đức Tăng làm phước cúng 
dường suốt bảy ngày rồi phát nguyện ra bằng lời, 
được Đức Phật Padumuttara thọ ký trong vị lai chắc 
chắn sẽ thành tựu điều ước nguyện ấy. 


Cuộc đời của Ngài có mục đích cứu cánh cuối 
cùng, cho nên kiếp nào Ngài cũng cố gắng bồi bổ 
pháp hạnh ba la mật cho đầy đủ chỉ vì mục đích cao 
cả ấy; đến kiếp hiện tại, Ngài hạ sanh trong gia đình 
giàu sang phú quý, hưởng mọi sự an lạc ngũ trần, 
song Ngài vân bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán xuất sắc nhất về 
đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, có địa vị cao cả đúng như lời thọ ký của Đức 
Phật Padumuttara trong quá khứ. 

Sự tích cuộc đời Ngài là gương mẫu cho các hàng 
Phật tử chúng ta học tập noi theo. 


H-TÍCH ĐẠI ĐỨC TỲ KHƯU NI SUMEDHA 


Đại Đức Tỳ khưu ni Sumedhã, kiếp hiện tại là 
Công chúa Sumedhã, con bà chánh cung hoàng hậu 
của đức vua Koñca, trị vì kinh thành Mantavat. 


Sơ Lược Tiền Thân Tỳ Khưu Ni Sumedhã 


Trong bộ Chú giải Therigatha, Đại Đức Tỳ khưu 
ni Sumedhã dạy rằng: 

Những tiền thân của Ngài đã từng tạo pháp hạnh 
ba la mật, với ý nguyện mong giải thoát khỏi cảnh 
khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

- Trong kiếp trái đất này, vào thời kỳ tuổi thọ con 
người khoảng 30.000 năm, Đức Phật Konagamana 
xuất hiện trên thế gian, tiền thân Đại Đức Tỳ khưu nỉ 
Sumedha, sanh làm con trong một gia đình phú hộ có 
nhiều của cải. Cô là người có đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo, cùng với hai người bạn gái tên là 
Dhanafjãm và Khemä xây cất một ngôi chùa lớn, 
nguy nga tráng lệ, dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng 
có Đức Phật Konägamana chủ trì, và hộ độ bốn thứ 
vật dụng đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng cho 
đến trọn đời. 

Do phước thiện ấy cho quả, cô được tái sanh làm 
chư thiên cõi trời dục giới và làm người suốt nhiều 
kiếp, không hề sa vào 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, 
nøạ quỷ, súc sanh). Cô tái sanh cõi trời nào, cũng là 
một thiên nữ cao quý nhất, là Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua trời cõi ấy, và được hưởng sự an lạc cao 
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quý trong cõi trời ấy. Nếu cô sanh làm người vào thời 
đại có Đức Chuyển luân thánh vương, cô sẽ là Chánh 
cung Hoàng hậu của Đức Chuyền luân thánh vương, 
và vào thời đại không có Đức Chuyển luân thánh 
vương, cô sẽ là Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua 
một nước lớn. 

*- Vào thời kỳ tuổi thọ con người khoảng 20.000, 
có Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian. Cô tái 
sanh trong một gia đình quý phái, là bạn thân với 6 
công chúa của đức vua KIkT trị vì kinh thành 
Baranasĩ, họ đều là cận sự nữ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, hoan hỉ 
trong sự bố thí cúng dường, giữ giới, tiến hành thiền 
định, tiễn hành thiên tuệ cho đến trọn đời. 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam 
thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời này cho đến hết 
tuôi thọ 1.000 năm. (So với cối người là 36 triệu năm, 
bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này bằng 100 năm cõi 
người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn I bậc 
là cối Dạ ma thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời này 
cho đến hết tuổi thọ 2.000 năm. (So với cõi người là 
144 triệu năm, bởi Ï ngày l đêm của cõi trời này 
bằng 200 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Đâu suất đà thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 4.000 năm. (So với cối 
người là 576 triệu năm, bởi l ngày l đêm của cối trời 
này bằng 400 năm cối người). 
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- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Hóa lạc thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời 
này cho đến hết tuổi thọ 8.000 năm. (So với cõi người 
là 2.304 triệu năm, bởi l ngày I đêm của cõi trời này 
bằng 800 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Tha hóa tự tại thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 16.000 năm. (So với 
cối người là 9.216 triệu năm, bởi l ngày I đêm của 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

Do năng lực phước thiện, cô sanh làm thiên nữ 
cõi trời nào, cũng đều làm Chánh cung Hoàng hậu của 
Đức vua trời cõi ấy và hưởng sự an lạc cao quý trong 
cõi trời ấy. 

Kiếp Hiện Tại Của Đại Đức Tỳ Khưu Ñi 

Sumedhä 


Vào thời kỳ tuổi thọ con người 100 năm, Đức 
Phật Gotama hiện tại xuất hiện trên thế gian. Cô từ 
cối Tha hoá tự tại thiên, tái sanh làm người, là Công 
chúa Sumedhaã của Đức vua Koñcã trị vì kinh thành 
MantavatI. Do năng lực phước thiện ba la mật đã tạo 
nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót 
của cô. Vì vậy, dầu khi còn nhỏ, công chúa thường 
đến chùa Tỳ khưu ni để nghe pháp. Công chúa thường 
phát sanh động tâm (szvega), kinh sợ cảnh khổ tử 
sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, phát sanh tâm 
nhàm chán sắc thân ô trược này; trí tuệ thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, phát sanh tâm nhàm chán ngũ trần, 
không muốn đời sống người tại gia, có chí hướng bỏ 
nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu ni. 
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Khi Cổng chúa Sumnedha trưởng thành, Đức vua 
và Hoàng hậu có ý định tác hợp Công chúa kết hôn 
cùng với đức vua Anikaratta trị vì kinh thành 
VãranavatI. Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo Công 
chúa không nên xuất gia trở thành Tỳ khưu ni, nên 
thành hôn với đức vua Anikaratta, sẽ trở thành Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta, có nhiều 
quyên thế, có đầy đủ sự an lạc trong ngũ trần không 
một ai sánh được. Song công chúa Sumedhã nhất 
quyết không ưng thuận, quyết chí từ bỏ cung điện 
xuất gia trở thành Tỳ khưu ni. 

Trong bộ TherTgatha, phần Sumedhagatha, Đại 
Đức Tỳ khưu ni Sumedhã dạy rằng: 

Nguyên trước kia bần đạo, công chúa Su-me-dhã, 

Con Chánh cung Hoàng hậu, của Đức vua Koñ-ca. 

Trị vì nơi Kinh thành, Man-fa-va-fT ấy. 

Tôi có đủ đức tin, trong sạch nơi Tam bảo. 

Do nhờ lắng nghe pháp, của bậc Thánh nhân dạy. 
Là Bác đã thực hành, theo lời của Đức Phái. 

Tôi là Su-me-dha, có giới đức trong sạch, 

Bác đa văn túc trí, nghe nhiều và hiểu rộng, 

Có khả năng thuyết pháp, rất hay bằng nhiêu cách. 
Được thực hành đúng theo, giáo pháp của Đức Phát. 

Cho nên thân khẩu ý, và lục căn thanh tịnh. 

Công chúa Sumedhã đến gặp Đức vua và Hoàng 
hậu tâu rằng: 

“Con có lời kính tâu, phụ hoàng cùng mẫu hậu. 


` Z ~ Ả ` rz ~ À_ (1 
Con nhàm chán ngũ uẩn.Con nhàm chán ngũ trân) 


' Ngũ trần: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm ấm. 
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Con chỉ mong chứng ngộ, Niết Bàn giải thoát khổ. 
Ngũ trần dẫu cõi trời, vẫn vô thường tạm bợ. 
Ngũ trần trong cõi người, có gì đáng nói đâu! 
Những gì trong tam giới, đều là pháp vô ngã, 
Vô chủ và vô dụng, chỉ có khổ mà thôi. 
Ngũ trần vui thì ít, thống khổ cùng cực nhiễu. 
Như một ít mát ong, dính trên lưỡi dao bén. 
Thèm liễm chút mật kia, bị đứt lưỡi chảy máu. 
Ngũ trần toàn cay dắng, không gì đảng mong ưróc, 
Ngũ trần như rắn hồ, nhiễu nọc độc chết người, 
Thật vô cùng nguy hiểm, tai hại đến sanh mạng. 
Kẻ sỉ mê tham đắm, trong đục lạc ngũ trần, 
Làm bao điểu tội lỗi, tạo ác nghiệp, bất lương. 
Phải chịu khổ thân — tâm, cực hình trong địa ngục. 
Những hạng người sỉ mê, không hệ biết thu thúc, 
Giữ gìn thân — khẩu — ý, trong sạch trong thiện pháp, 
Thường tạo mọi ác nghiệp, chịu khổ cõi ác giới. 
Người không có trí tuệ, không biết tạo thiện nghiệp, 
Không đem lại cho mình, sự lợi ích, tiễn hóa, 
Không có sự an lạc, chỉ có khổ mà thôi. 
Người sỉ có tham ái, nhân sanh khổ tái sanh, 
Dắt dẫn vòng luân hồi, tử sanh không cùng tận. 
Người sỉ mê không hiểu, chân lý Tứ thánh đề, 
Mà Đức Phật thuyết giảng, nên không chứng ngô 
được. 
Tâu phụ hoàng mẫu hậu! 
Những người sỉ mê ấy, mong ước sanh cối trỏi, 
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Sao thoát khỏi cảnh khổ, vòng tử sanh luân hồi, 
Trong ba giới bồn loài, vô thủy đến vô chung. 
Hạng người sỉ mê ấy, có rất nhiều trong đời. 

Tắt cả mọi cảnh giới, đêu vô thường mà thôi. 
Dâu tải sanh cối trời, cũng phải chịu cảnh khổ. 
Những hạng người sỉ mê, không kinh sợ tái sanh. 
Cho nên sanh rồi tử, tử rồi sanh liên tục, 

Đường tử sanh luân hôi, biết bao giờ cùng tận. 
Chúng sinh sa đọa vào, trong bồn cõi ác giới, 

Do ác nghiệp đã tạo, phải chịu khổ trọn đời. 

Chịu cực hình đọa đây, không có chút an lạc. 

Hai cảnh giới: người — trời, do nhờ nơi thiện nghiệp, 
Biết tạo nên thiện nghiệp, không phải việc dễ dàng. 
Ngoài sanh làm người ra, còn các cảnh giới khác, 
Thì không thể xuất gia, thành Tỳ khưu nỉ được! 
Tâu phụ hoàng mẫu hậu! 

Xin song thân bằng lòng, cho phép con xuất gia, 
Trở thành Tỳ khưu nỉ, hành phạm hạnh cao quỷ, 
Trong giáo pháp cao thượng, của Phát ŒGo-ta-ma. 
Con hết sức cô gắng, sẽ tiễn hành thiên tuệ, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Diệt khổ sanh — lão — tử, trong ba giới bốn loài. 
Xin phụ hoàng mẫu hậu! 

Cho phép con xuất gia, trở thành Tỳ khưu nỉ, 
Hấu mong diệt đoạn tuyệt, tham ái nhân sanh khổ. 
Lợi ích gì sắc thân, ô trược đây bịnh hoạn, 

Vô thường luôn biến đổi, khổ đau và vô dụng! 
Người sỉ mê say đắm, để chịu mọi cảnh khổ. 
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Con được nhiêu diễm phúc, sanh làm người, gặp thời 

Đức Thể Tô ồn xuất hiện, trên cõi thể gian này. 

Con đã rất may mắn, tránh được cảnh phi thời 
(akhana). 

Không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. 

Khi con được xuất gia, trở thành Tỳ khưu nỉ, 

Trong giáo pháp Đức Phật, con cố gắng giữ gìn, 

Tròn Tứ thanh tịnh giới, hành phạm hạnh cao thượng, 

Cho đến trọn đời này, con sẽ không dễ duôi! 

Tuy nghe Công chúa tâu xin như vậy, nhưng Đức 
vua và Hoàng hậu vẫn không bằng lòng cho phép 
công chúa xuất gia. 

Biết phụ hoàng và mẫu hậu chưa băng lòng cho 
phép, công chúa Sumedhã nói quả quyết rằng: “Ngày 
nào con còn sống tại gia, ngày ây, con sẽ không dùng 
vật thực, thà chịu chết mà thôi”, rồi nằm lăn xuông nền 
lâu đài tại nơi ấy than khóc. Hoàng hậu thương con 
cũng khóc theo, còn Đức vua thấy vậy cũng sầu não. 


Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo công chúa 
Sumedhã rằng: 

- Sumedhã con yêu quý, hãy dậy đi con! Con nên 
sống để tận hưởng sự an lạc trong đời. Con làm như 
vậy có ích lợi gì đâu? Phụ hoàng đã tác hợp con với 
đức vua Anikaratta, người có uy danh lừng lẫy, đang 
trị vì kinh thành Vãranavati, con sẽ trở thành Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta. 

Sumedhã con yêu quý, xuất gia trở thành Tỳ khưu 
ni, giữ gìn Tứ thanh tịnh giới, hành phạm hạnh khó 
lắm con à! Còn địa vị cao quý, quyền lực, giang sơn sự 
nghiệp của đức vua Anikaratta tất cả sẽ thuộc về con 
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dễ dàng. Tuổi còn trẻ, con nên thụ hưởng ngũ trần. Vì 
vậy, phụ hoàng, mẫu hậu khuyên con nên thành hôn 
với đức vua Anikaratta. 

Công chúa Sumedhã vẫn cương quyết tâu với phụ 
hoàng và mẫu hậu rằng: 

Tâu phụ hoàng, mẫu hậu! 

Địa vị và quyên lực, giang sơn của đức vua, 

A-ni-ka-rat-ta, Không có đối với con. 

Bởi tất cả những gì, có trong tam giới này, 

Với con đều vô dụng, chẳng có ích lợi gì ! 

Vì vậy đối với con: “hoặc được phép xuất gia, 

Trở thành Tỳ khưu nỉ, hoặc là con sẽ chết ”. 

Thành hôn với đức vua, Á-ni-ka-raf-ta, 

Sẽ không bao giờ có, chắc chắn là như vậy! 

Thân này là ô trược, rất dơ bẩn hôi thi. 

Đáng nhờm gớm biết bao! Con nhàm chán thân này, 

Vĩ như một bao da, chứa đây thứ ô uễ. 

Những thứ nhơ bẩn ấy, thường chảy ra không ngói. 

Con thấy rõ thân này, giống tử thi ô trược. 

Người sỉ mê say đắm, chấp thủ lấy thân này. 

Nó trát bằng thịt, máu, bao bọc bởi làn da, 

Là môi trường sinh sản, của các loài sản lãi, 

Rồi sẽ là vật thực, của côn trùng, diễu qua.... 

Sao phụ hoàng mẫu hậu, lại đem con tác hợp, 

Thành hồn với Đức vua, A-ni-ka-rat-ta 2 

Thán này chẳng bao lâu, khi tâm thức rời khỏi, 

Gọi mạng chung hoặc “chết”, thành tử thi bất động, 

Dù thân bằng quyền thuộc, cũng đêu thấy ghê tởm, 

Đem bỏ ngoài nghĩa địa, như cây mục VÔ ích. 
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Cha mẹ cũng ghê tởm, không muốn nhìn thấy nữa, 

Đem bỏ tử thi ấy, nơi nghĩa địa hoang vắng, 

Để trở thành vát thực, cho các loài chim, thu. 

Khi cha mẹ trở vê, liền tắm Sôi sạch sẽ, 

Lại còn nói gì đến, những người xa lạ khác! 

Người sỉ mê say đắm, do năng lực tham dục. 

Trong thân ô trược này, thực chất chỉ bộ xương, 

Được ràng rịt bởi gân, tô bôi thêm máu thịt. 

Trong khối sắc thân này, chứa đây vật ô trược, 

Máu, mủ, phẩn, tiểu, đàm... thường chảy ra 
không ngới. 

Người có trí giải phẫu, sắc thân bằng trí tuệ, 

Nếu lộn ' Hgược sắc thân, bên trong trở ra ngoài, 

Người â ấy không thể nào, chịu nôi mùi hôi tanh, 

ô trược đáng nhờ gớm, của, sắc thân này được! 

Dầu chính mình cũng thấy, sắc thân ô trược này, 

Quả thật đáng nhàm chán, đáng ghê tởn đường nào! 

Huống chỉ bậc Thiện trí, có trí tuệ thiên tuệ, 

Thấy rõ biết rõ rằng: sắc thân này chỉ là: 

Sắc uẩn hoặc thân xư, thân giới hoặc sắc thân, 

Do 4 nhân duyên là: nghiệp, tâm, với thời tiễt, 

Và vật thực tạo nên, sắc thân ô trược này. 

Chỉ thuộc về khổ đế, do tham ái là nhân. 

Con cũng thường quản xét, thấy đúng sự thật này, 

Thì làm sao có thể, thành hôn với Đức vua, 

A-ni-ka-rat-ta, thành Chánh cung Hoàng hậu! 


Tâu phụ hoàng, mẫu hậu: 

Con có thể chấp nhận, mỗi ngày dâu có đến, 

Ba trăm mũi giáo bén, đâm vào sắc thân con, 
Con phải chịu đựng suối, một trăm năm như vậy, 
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Nếu con được giải thoái, khổ tử sanh luân hồi, 
Sự chịu đựng như thỂ, cao thượng biết dường nào! 
Người nào khi đã hiểu, lời dạy của Đức Phát, 
Vòng tử sanh luân hồi, vô thủy không biết được, 
Người ấy phải chịu đựng, ba trăm mũi giáo đâm; 
Nếu họ được giải thoát, khổ tử sanh luân hôi, 

Sự chịu đựng thống khổ, bởi những mũi giáo ấy, 
Cũng vẫn xứng đáng hơn, người sỉ mê phải chịu, 
Khổ sanh-lão-bệnh-tử, luân hồi không cùng tận. 
Khổ trong 4 ác giới, không sao kể xiết được! 
Chúng sinh đọa địa ngục, chịu hành hạ cực hình, 
Như đâm chém, đánh đập, chết đi rôi sống lại. 
Chư thiên ở cối trời, cũng còn phải chịu khổ, 
Bởi tham ải, võ mình, lứa phiên não thiêu đối. 
Cả tam giới đều khổ, không có nơi an toàn, 
Không có an lạc nào, hơn an lạc Niết Bàn. 

Chư bậc Thiện trí nào, thường có sự tỉnh tấn, 
Hành theo Đức Phật dạy, mà tiền hành thiên tuệ. 
Tỉnh tấn không ngừng nghĩ, thì bậc Thiện trí ấy, 
Có thể chứng ngộ được, chân lý Tứ thánh đề, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Đó là pháp diệt tán, khổ sanh-lão-bệnh-tử. 


Tâu phụ hoàng, mẫu hậu. 

Ngay hôm nay con nguyện, tha thiết chỉ một điều, 
Nhất định sẽ xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni. 
Chẳng có lợi ích gì, ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 
Những của cải tài sản, ngũ trần vô dụng ấy. 

Con thật sự nhàm chán, không còn chút tham muốn, 
Ngũ trần đáng ghê tởmn, nên tránh xa mà thôi! 
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Con sẽ làm như cây, thốt nốt đã đứt ngọn, 

Không bao giờ có thể, đâm chỗi lên được nữa. 

Nghe Công chúa tâu trình những sự thật, và cho 
biết ý nguyện tha thiết cùng với sự quyết tâm của mình; 
Đức vua và Hoàng hậu đang phân vân, vì hai Người chỉ 
muốn Công chúa thành hôn cùng đức vua Anikaratta, để 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu, thì được tin báo đức 
vua Anikaratta dẫn đầu một đoàn tùy tùng sắp đến để cử 
hành hôn lễ với công chúa Sumedhã. 

Khi nghe tin ấy, Công chúa biết rằng không thể 
dùng lời nói khẩn khoản để năn nỉ suông được, nên tỏ 
ý chí cương quyết bằng hành động. Nghĩ xong, cô vội 
vã đứng dậy, chạy lên lâu đài, vào phòng đóng cửa 
cần thận, lây thanh gươm cắt ngang mái tóc đen 
nhánh mềm mại, rồi ngồi yên tịnh tiến hành thiền 
định, với đề mục niệm thân bất tịnh, chăng bao lâu, 
Công chúa chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, nhập 
định đệ nhất thiền. 

Trong lúc ấy, Đức vua Anikaratta với oai phong 
lẫm liệt, trang phục bằng những viên ngọ mani quý 
giá, ngự vào đến kinh thành MantavatfI, hay tin Công 
chúa cự tuyệt việc kết hôn, nên vội vã đến tận lâu đài 
nơi Công chúa đang ở, đứng bên ngoài nói vọng vào, 
khân khoản năn nỉ nàng rằng: 

Này công chúa Su-me-dhã yêu quỷ của Trâm! 

Địa vị và quyên lực, giang sơn cùng sự nghiệp, 

Trấm xin đem tất cả, hiễn dáng đến ái khanh. 

Ái khanh một giai nhân, rất xinh đẹp, trẻ trung, 

Nên thụ hưởng ngũ trần, chớ nên làm khổ mình. 

An lạc trong ngũ trần, đời này khó có được. 
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Trâm hiển dâng vương quốc, rộng lớn 3 do tuần, 
Cho ải khanh thụ hưởng, sự an lạc đề VƯƠNng. 
Trấm chỉ xin một điều: ái khanh hãy từ bỏ, 

Ý định đi xuất gia, trở thành Tỳ khưu nỉ. 

Ái khanh nên thụ hưởng, sự an lạc ngũ trần, 

Nên làm mọi phước thiện, an lạc mình và người, 
Bồ thí, cúng dường đến, Sa môn, Bà la môn. 

Xin ái khanh chớ nên, làm khổ thân — tâm mình, 
Lại làm cho phụ hoàng, và mẫu hậu buôn khổ”. 
Nghe Đức vua Anikaratta khuyên như vậy, Công 


chúa Sumedhã tâu lại rằng: 


Ti hiệp xin tấu Hoàng thượng, 

Thân thiếp không còn muốn, thụ hưởng ngũ trần rữa. 
Cũng không còn sỉ mê, say đắm trong ngũ trần. 
Xin Hoàng thượng chớ nên, say đắm trong ngũ trần. 
Nên sáng suốt thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần. 

Quá khứ đã từng có, Đức Chuyển luân thánh vương 
Man-dhäã-tu! fr† VÌ, khắp bốn châu thiên hạ, 

Là người hưởng ngũ trần, bậc nhất trong cõi người, 
Cõi Tam thập tam thiên, suốt ba sảu đời vua (SakÄa). 
Đức vua Man-dhã-tu, vẫn chưa hệ biết đủ, 

Trong dục lạc ngũ trần, thì Người đã băng hà, 
Mà lòng còn khao khát, chưa thỏa mãn ngũ trần, 
Nếu có trận mưa lớn, bằng ngọc ngà thất bảo, 
Rải đây trên mặt đất, khắp tất cả mười phương, 
Biết đủ trong ngũ trần, chẳng bao giờ có được. 
Người tham đắm ngũ trần, chưa đủ thì đã chết, 


' Xin xem phân phụ lục cuối sách. 
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Tội lỗi của ngũ trần, ví dụ bằng nhiêu cách: 

Ngũ trần như đao kiếm, đề chém giết, chặt đâu. 
Như đâu rắn hồ mang, vì nọc độc chết người. 
Như bó đuốc ngược gió, làm bỏng người cẩm nó. 
Như đồng xương khô khan, chẳng còn chút hương vị. 
Như những trái cây ngon, làm cho cây tàn hại. 
Như miếng: thịt thơm tho, có nhiều người chiếm đoạt. 
Như là giấc mộng mị, chỉ chốc lát rồi tan. 

Như là trò do thuật, vì không gì có thật. 

Như đồ mượn để dùng, vì chỉ được chốc lát. 

Như hầm lửa than hông, thiêu đốt người tham đắm. 
Như cục sắt cháy đỏ, nóng bỏng người chạm vào, 
Tắt cả ngũ trần ây, là nguôn gốc khổ đau... 

Tội lỗi của ngũ trần, kế không sao xiết được. 
Ngũ trần vui rất ít, mà đau khổ nhiêu hơn, 

Thống khổ đến cùng cực. Tôi ngũ trần như vậy! 
Nên Đức Phật dạy rằng: “Người tham đắm ngũ trần, 
Cản trở hành thiên định, khó tiễn hành thiên tuệ. 
Cản trở sự chứng đắc, bậc thiên, hoặc Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, không giải thoát khỏi khổ `. 


Thân thiếp tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hồi 


Nay đối với thân thiếp, tâm không côn tham muốn, 
Trong ngũ trần này nữa, không muốn sống tại gia. 
Vì không còn tham muốn, trong tam giới khổ này. 
Khi mười một thứ lửa! đang cháy trên đâu thiếp, 
Sự già và sự chết, đang đuổi theo thân thiếp, 
Ngoài chính thân thiếp ra, không một người nào khác, 





' 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa 
sâu não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô. 


§0 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Giúp thân thiếp thoát khỏi, sự già và sự chết. 
Chỉ chỉnh thân thiếp thôi, mới tỉnh tấn dập tắt, 
Lửa đang cháy trong thân, phiên não đốt trong tâm, 
Diệt được sự tái sanh, thân thiếp giải thoát khổ. 
Công chúa Sumedhã mở cánh cửa, nhìn thấy đức 
vua Anikaratta và phụ hoàng, mẫu hậu ngôi phía dưới 
sầu não khóc than, nàng tâu với lời lẽ rằng: 

“Vòng tử sanh luân hôi, vô thủy không biết được, 
Người sỉ mê than khóc, khi gặp phải cảnh khổ, 
Cha, mẹ chết, con chết..., cảnh trải ý nghịch lòng, 
Suốt trong vòng luân hồi từ vô thủy đến nay. 


Đức Phát đã dạy rằng: 

Nếu gom lượng nước mắt”), của môi chúng sinh lại, 
Nhiều hơn số lượng nước, trong bốn biển đại dương. 
Và cũng y như vậy, số lượng máu đã chảy, 

Số lượng sữa?) đã bú, của mối một chúng sinh, 
Nếu gom cả lại được, nhiêu hơn nước bốn biển. 
Số xương” nơi nghĩa địa, bộ xương chông bộ xương, 
Của mỗi một chúng sinh, chỉ trong một đại kiếp, 
Nếu chồng chất lại được, cao bằng (múi) Vi-pu-la. 
Đức Phật dùng trái đất, để so sánh như vây: 

Lấy đất trên địa cầu, viên thành từng viên nhỏ, 
Chỉ bằng đầu ngón tay, đếm rằng: viên này mẹ, 
Viên kia mẹ của mẹ), viên khác mẹ của bà,.... 

Và cứ đếm như vậy, suốt trong vòng luân hỏi, 

Sự sanh tử, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Đất địa cầu đã hết, mẹ của mẹ chưa CÙng. 


'#34 Xin xem phần phụ lục cuối sách. 
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Đức Phật dùng cây cối, để so sánh như vây: 

Lấy cây trên địa câu, chặt thành lóng ngăn ngắn, 
Dài bằng bốn lóng tay, đếm: đoạn này là cha, 
Đoạn kia cha của chat), đoạn khác cha của Ông,... 
Và cứ đếm như vậy, suốt trong vòng luân hồi, 

Sự sanh tử, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Cây trên địa câu hết, cha của cha chưa cùng. 
Đức Phát dạy: sự khó, được tải sanh làm người. 


Đức Phát lấy ví dụ, như một tắm ván nhỏ, 

Có lỗ vừa đầu rùa, thả trôi trong đại dương. 
Tấm ván trôi theo gió, Đông, Táy, Nam và Bắc... 
Có một con rùa mù”), ở dưới đáy đại dương, 

Cứ trăm năm một lần, nổi lên trên mặt nước, 
Chui đâu lọt vào lỗ, của tắm ván nhỏ kia, 

Còn dễ hơn chúng sinh, trong bốn cõi ác giới, 

Được tải sanh làm người, thật vô cùng khó hơn! 


Đức Phật thường dạy bảo: sắc thân ô trược này, 
Sanh diệt như bóng nước, không có gì bên vững. 
Nếu có trí thiên tuệ, thấy ngũ uẩn sanh điệt, 

Có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, vô ngã. 
Cũng nên hiểu biết rõ, tắm hâm cõi địa ngục, 
Chỉ có sự thống khổ, rất cùng cực mà thôi. 
Chứng. sinh vì sự sống, nên phải tranh giành nhau, 
Từ miếng ăn, miếng uống, đã tạo bao ác nghiệp. 
Sau khi bỏ sanh mạng, sa vào cối ác giới, 

Đức Phát có tâm bị, quảng đại và võ lượng, 
Thuyết pháp độ chúng sinh, giải thoát khổ tử sanh. 


'* Xin xem phần phụ lục cuối sách. 
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nảy. 
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Khi Đức Phật thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niết Bàn, 
Có vị giải thoát khổ”, vòng tử sanh luân hồi. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chỉ có vị đắng cay”), làm khổ thân, khổ tâm. 

Khi Đức Phật thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niết Bàn, 
Pháp diệt đoạn tuyệt được, những phiên não nóng 


Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Nơi phiên não phát sanh, gây nên bao nóng nảy. 
Kiếp hiện tại, vị lai, người say mê ngũ trần, 

Như rơi vào hẳm lửa, bị thiêu đốt nóng nảy, 

Có mười một loại lửa, luôn thiêu đốt ngày đêm. 
Theo con đường xuất gia, tránh khỏi năm kẻ thù. 
Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Cận kê năm kẻ thù, rất suy hiểm không ngờ. 
Người say mê ngũ trần, hẳn phải liên quan đến, 
Năm kẻ thù nguy hiểm: là vua chúa, trộm cướp, 
Cùng lửa cháy, nước cuốn, và người ghét chiếm đoạt. 
Khi Đức Phật thuyết dạy, A-ra-hán Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, là pháp giải thoát khổ. 
Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chỉ là nơi giam hãm, sát hại và chém giết, 

Do tranh giành lẫn nhau, gây bao nổi khổ đau. 
Người say mê ngũ trần, muốn chiếm đoạt cho được, 
Là nhân giết lân nhau, cảnh tù đày giam hảm.... 
Ngũ trần là tệ hại, nguy hiểm nhất trên đời! 





' Vị giải thoát khổ: Vimuttirasa. 


2 Vị 


đăng cay, có 5: tìm của cải, cât giữ của cải, trông nom của 


cải, sử dụng của cải, hậu quả của cải. 
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Vậy chớ nên say đắm! Ngũ trần độc dược ấy. 
Đuốc cỏ khô cháy đỏ, có thể thiêu hủy người. 
Ngũ trần chẳng khác nào, ngọn đuốc cháy đỏ ấy, 
Người không chịu từ bỏ, sẽ bị nó thiêu hủy, 

Nóng nảy kiếp hiện tại, và nhiễu kiếp vị lai. 

Xin Hoàng thượng đừng bỏ, sự an lạc Niết Bàn, 

Chỉ vì sự an lạc, của ngũ trần chút íI. 

Như con cá tham ăn, thấy môi ngon không bỏ, 

Mà nuốt phải lưỡi câu, chịu khô đau đến chết. 

Hoàng thượng bị ràng buộc, bởi tham ái ngũ trần. 

Như súc vật bị cột, bằng Sợi dây vào cọc, 

Chỉ quanh quản, quấn quanh, không sao thoát khỏi 
được. 

Hoàng thượng bị ràng buộc, trong ngũ trần cũng vậy, 

Ngũ trần sẽ đem lại, tai hại cho Hoàng thượng. 

Sẽ chịu cảnh khổ thân, khổ tâm không cùng tận. 

Xin Hoàng thượng thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần, 

Nên từ bỏ chúng đi, để thoát khỏi cảnh khổ. 

Tắt cả mọi kiếp sống, cao quý hay thấp hèn, 

Sự già và sự chết, gắn liên với kiếp sanh, 

Sự già, sự chết ấy, không sao tránh khỏi được. 

Nên Đức Phát đã dạy: 

“Niết Bàn, pháp giải thoát, khỏi tử sanh hiện có”. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 

Không tránh khỏi tử sanh, chịu đau khổ triển miên. 

Niết Bàn pháp giải thoát, khổ sanh, lão, bệnh, tử. 

Là pháp diệt đoạn tuyệt, được tất cả phiên não. 

Là pháp thật an toàn, không hê có tai họa. 

Là pháp diệt đoạn tuyệt, hoàn toàn mọi cảnh khổ. 

Niết Bàn, pháp diệt khổ, pháp an lạc tuyệt đối. 

Đức Phật đã chứng ngộ, Niết Bàn, giải thoát khổ. 
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Đức Phát đã thuyết dạy, pháp hành Bát chánh đạo, 

Con đường để chứng ngô, Niết Bàn, giải thoát khổ. 

Những hành giả tiền hành, đúng theo Bát chánh đạo, 

Chứng ngộ được Niết Bàn, ngay kiếp hiện tại này. 

Những người không tiến hành, đúng theo Bát 
chánh đạo, 

Thì không thể chứng ngộ, được Niết Bàn bất tử. 

Công chúa Sumedhã giảng pháp bằng nhiều cách vô 
cùng phong phú như vậy, khiến cho đức vua Anikaratta 
đổi ý, vì nghe và hiểu rõ tâm trạng của Công chúa không 
còn tham muốn những gì trong thế gian này nữa. 

Khi ấy, công chúa Sumedhäã từ trên lâu đài ném 
năm tóc huyền xuống mặt nền trước lâu đài, thấy vậy, 
đức vua Anikaratta đứng dậy chắp tay tâu với đức vua 
Koñca, phụ hoàng của Công chúa rằng: 

- Tâu Đại vương và Hoàng hậu, xin hai Người 
cho phép công chúa Sumedhäã xuất gia; khi Công chúa 
xuất gia trở thành Tỳ khưu ni rồi, nàng sẽ chứng ngộ 
Niết Bàn như ý nguyện. 

Đức vua Anikaratta tâu xin như vậy, nên phụ hoàng 
và mẫu hậu của Công chúa chấp thuận cho phép 
nàngxuất gia trở thành Tỳ khưu nỉ theo ý nguyện. 

Được song thân chấp nhận theo ý nguyện của mình, 
công chúa Sumedhã vô cùng hoan hỉ, bởi do kinh sợ 
cảnh khô tử sanh luân hồi trong tam giới, nên nàng vội 
lạy từ giả phụ hoàng và mẫu hậu, cùng thân quyền trong 
hoàng tộc, rời bỏ cung điện lên đường đi thăng đến ngôi 
chùa Tỳ khưu ni xin làm lễ thọ giới Sikkhamãnä (trước 
khi thọ Tỳ khưu ni). Nàng tiến hành thiền tuệ, chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
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Thánh Quả, và Niết Bàn, cùng với Lục thông, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, cao thượng trong giáo 
pháp của Đức Phật. 

Trong kiếp hiện tại Đại Đức Tỳ khưu nỉ 
Sumedhã trở thành bậc Thánh A- ra-hán, đó là quả 
của những pháp hạnh ba la mật đã từng tạo nhiều kiếp 
trong quá khứ. 

Nguyên nhân như thế nào? 

Trong bộ Apädãna, phần SumedhãtherT apädãna, 
Đại Đức Tỳ khưu ni Sumedhã cho biết rằng: 

Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Konagamana 
xuất hiện trên thế gian, thời ấy có 3 người bạn gái là: 
cô Dhanañjãnï, cô Khemä và tiền thân của bằn đạo 
(Sumedhä), cả ba người cùng chung nhau xây cất một 
ngôi chùa lớn nguy nga. Sau khi hoàn thành xong, cả 
ba người cùng làm lễ dâng cúng ngôi chùa ấy đến chư 
Tỳ khưu Tăng có Đức Phật Konagamana chủ trì. 

Do năng lực phước thiện bồ thí ngôi chùa ấy, cho 
quả tái sanh lên cõi trời hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, 
hằng vạn kiếp,... tái sanh làm thiên nữ cõi trời nào, tiền 
thân của bần đạo cũng là thiên nữ ở địa vị cao cả nhất, 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua cõi trời ấy, có 
nhiều oai lực, hưởng sự an lạc cao quý. Hoặc tái sanh 
làm người, tiền thân của bần đạo cũng là người nữ ở địa 
vị cao cả nhất, Chánh cung Hoàng hậu của Đức Chuyên 
luân thánh vương, hoặc của Đức vua một xứ lớn (/hởi 
kỳ không có Đức Chuyển luân thánh vương). 

Phước thiện dâng cúng ngôi chùa ấy, đến chư Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật Konagamana chủ trì, đó là 
nguyên nhân đầu tiên, là thiện nghiệp cho quả được 
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thành tựu cõi người (manussasampdafíi), được thành 
tựu cõi trời (devasampari), và cuối cùng được thành 
tựu Niết Bàn (Nibbãnasampatii). 

Do nhờ phước thiện dâng cúng ngôi chùa â ấy làm 
nhân duyên hỗ trợ cho tiền thân của bần đạo hoan hỉ 
trong mọi thiện pháp, đặc biệt kiếp hiện tại của bần 
đạo nguyên là công chúa Sumedha, từ khi còn nhỏ đã 
có tâm hoan hỉ gần gũi thân cận với bậc Thiện trí, bậc 
Thánh Tăng, được lắng nghe lời giáo huấn của Đức 
Phật, đã phát sanh đức tin trong sạch nơi Tam bảo, đã 
thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, nhàm chán sắc thân ô 
trược, kinh sợ cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài; đến khi trưởng thành, bần đạo không thích 
sông trong cung điện, mà chỉ có ý nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu m1. 

Bản đạo đã xuất gia trở thành Tỳ khưu ni trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama là điều cao thượng 
thật sự. Bởi vì, bần đạo đã chứng đắc đến A-ra- hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả cùng 7an mình, Tự 
tuệ phân tích, Lục thông. Bần đạo là một bậc Thánh 
A-ra-hán, đã hoàn thành xong phạm hạnh, đã thực 
hành xong lời giáo huấn của Đức Phật, trí tuệ thấy rõ 
biết rõ kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Qua hai sự tích, Đại Đức Ratthapäla và Đại Đức Tỳ 
khưu ni Sumedhã, là hai tắm gương tiêu biểu cho các 
hàng Phật tử học hỏi nghiên cứu kỷ rồi cố găng noi 
gương theo quý Ngài, chắc chăn sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài ngay trong kiếp hiện tại và 
kiếp vị lai. 


BẬC THÁNH THANH VĂN (Ariyasãävaka) 


Trong Phật giáo, bậc Thánh Thanh văn là bậc 
được nghe lời giáo huấn của Đức Phật, thực hành theo 
pháp hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thành bậc Thánh nhân, gọi là bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật. 

* Nếu kể đôi Thánh Đạo - Thánh Quả chung, thì 
có 4 bậc như sau: 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả. 

4- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả. 

* Nếu kế đơn Thánh Đạo — Thánh Quả riêng, thì 
có 8 bậc như sau: 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo. 

2- Bậc Nhập Lưu Thánh Quả. 

3- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo. 

4- Bậc Nhất Lai Thánh Quả. 

5- Bậc Bất Lai Thánh Đạo. 

6- Bậc Bất Lai Thánh Quả. 

7- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo. 

8- Bậc A-ra-hán Thánh Quả. 

* Nếu kề bậc Thánh, thì có 4 bậc như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập Lưu. 

2- Bậc Thánh Nhất Lai. 

3- Bậc Thánh Bắt Lai. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Những bậc Thánh Thanh văn này được chứng đắc 
tùy theo khả năng ba la mật đã tạo nhiều đời, nhiều 
kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại, gặp được 
Đức Phật hoặc giáo pháp của Ngài. 


Bậc Thánh Nam Thanh Văn 


Trong Phật giáo, bậc Thánh nam Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, có 3 bậc như sau: 

-_ Ageasävaka: bậc Thánh tôi thượng Thanh văn. 

- Mahasavaka: bậc Thánh đại Thanh văn. 

- Pakatisavaka: bậc Thánh Thanh văn (hạng 
thường). 

Ba bậc Thánh Thanh văn này được thành tựu do 
ba la mật và lời phát nguyện của mình. 


1. Bậc Thánh tôi thượng Thanh văn như thế nào? 


Bậc Thánh tối thượng Thanh văn là bậc Thánh 
A-ra-hán cao cả nhất trong hàng Thánh Thanh văn đệ 
tử của Đức Phật, do phát nguyện ra lời và đã được 
Đức Phật trong quá khứ thọ ký rõ ràng. 

Đối với vị Bồ Tát tối thượng Thanh văn 
(Aggasãvakabodhisafta) ấy, sau khi đã được Đức Phật 
trong quá khứ thọ ký xong, cần phải tạo 10 pháp ba la 
mật: 

- Bồ thí ba la mật (Dãnapärami). 

- Gif? giới ba la mật (Silaparam1). 

- Xuất gia ba la mật (Nekkhammapärami). 

- Tỉnh tấn ba la mật (Viriyaparami). 

- Trí tuệ ba la mật (Panñaparam). 
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- Chân thật ba la mật (Saccaparami). 

- Chí nguyện ba la mật (Idhilthanaparami). 

- Nhẫn nại ba la mật (Khantipärami). 

- Tâm từ ba la mật (Mettaparam1). 

- Tâm xả ba la mật (Upekkhaparam]). 

Trong suốt thời gian I a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất. Khi vị Bồ Tát tối thượng Thanh văn đã 
tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật rồi, trong kiếp hiện 
tại chắc chắn phải gặp Đức Phật. đúng theo lời thọ ký 
của Đức Phật trong quá khứ. Vị Bồ Tát ấy đến hầu 
Đức Phật, xin thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho 
phép thọ Tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu”. Sau 
khi trở thành Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tiến hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân 
tích, Lục thông... 

Trong cuộc lễ đại hội Thánh Tăng, Đức Phật 
tuyên dương bậc Thánh A-ra- hán ấy, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất trong hàng Thanh văn 
đệ tử của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có 2 vị Thánh tối thượng Thanh 
văn đệ tử là: 

- Ngài Đại Đức Sãriputta, là bậc Thánh tối thượng 
Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về #í fuệ, trong 
hàng Thánh Thanh văn đệ tử. 

- Ngài Đại Đức Moggallana, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về £hân 
thông, trong hàng ThánhThanh văn đệ tử. 
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2. Bậc Thánh đại Thanh văn như thế nào? 


Bậc Thánh đại Thanh văn là bậc Thánh A-ra-hán 
do phát nguyện, và đã được Đức Phật trong quá khứ 
thọ ký chắc chắn rồi. 


Đối với vị Bồ Tát đại Thanh văn (Mahãsãvaka- 
bodhisatta) ấy, sau khi đã được Đức Phật trong quá 
khứ thọ ký, cần phải tạo 10 pháp hạnh ba la mật 
thêm thời gian suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất. Khi 
vị Bồ Tát đại Thanh văn đã tạo đầy đủ 10 pháp hạnh 
ba la mật xong, chắc chăn trong kiếp hiện tại phải 
gặp Đức Phật, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật 
trong quá khứ. Vị Bồ Tát ấy đến hầu Đức Phật, xin 
thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu”. Sau khi trở 
thành Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tiễn hành thiền định, 
tiễn hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân tích, 
Lục thông... 

Trong số các bậc Thánh đại Thanh văn ấy, có số 
vị đặc biệt xuất sắc nhất về một hay nhiều đức hạnh 
nào đó, trong hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật. 
Nhân dịp chư Tăng hội họp, Đức Phật tuyên dương 
bậc Thánh đại Thanh văn về đức hạnh ấy. 


Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh đại Thanh văn, 
trong số Ấy có 4] vị ctadagga, mỗi vị có một đức hạnh 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thanh văn đệ tử của 
Đức Phật. 
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3. Bậc Thánh Thanh văn hạng thường như thế 
nào? 

Bậc Thánh Thanh văn hạng thường là bậc Thánh 
Thanh văn đệ tử của Đức Phật không có đức tính xuất 
sắc đặc biệt nào, và cũng không có sự thọ ký của Đức 
Phật quá khứ. 

Đối với vị Bồ Tát Thanh văn hạng thường 
(Pakatisavakabodhisaffa), có Ÿ nguyện mong giải 
thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, 
không có Đức Phật nào thọ ký, vị này cần phải tạo 10 
pháp hạnh ba la mật, suốt thời gian không nhất định 
rõ ràng, khoảng dưới 100 ngàn đại kiếp trái đất. 

Trong kiếp hiện tại, vị Bồ Tát Thanh văn hạng 
thường này gặp Đức Phật hoặc gặp giáo pháp của 
Ngài còn đang lưu truyền trên thế gian. Vị Bồ Tát 
này, thọ Tỳ khưu hoặc tại gia cư sĩ là cận sự nam, tiễn 
hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề, chứng 
đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, 
hoặc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, hoặc 
Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, hoặc A-ra- 
hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, tùy theo năng 
lực ba la mật, nhất là trí tuệ ba la mật của mình đã tạo 
trong kiếp quá khứ và kiếp hiện tại này. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh Thanh văn 
hạng thường. 
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Trong Phật giáo, bậc Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, cũng có 3 bậc như sau: 

-_ Aggasavikã: bậc Thánh nữ tôi thượng Thanh văn. 

-_ Mahasavika: bậc Thánh nữ đại Thanh văn. 

-_ Pakatisavika: bậc Thánh nữ Thanh văn hạng 
thường. 

Người cận sự nữ phát nguyện trở thành một trong 
ba bậc Thánh nữ Thanh văn này, cách tạo 10 pháp 
hạnh ba la mật, và sự phát nguyện cũng giống như bậc 
Thánh nam Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có 2 bậc Thánh nữ tối thượng 
Thanh văn là: 

- Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Khema, là bậc Thánh 
nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất sắc 
về frí tuệ, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

- Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Uppalavannä, là bậc 
Thánh nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất 
sắc về fần thông, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có số bậc Thánh nữ A-ra-hán 
đại Thanh văn không rõ”, nhưng điều chắc chắn là 
trong số chư bậc Thánh nữ A-ra-hán đại Thanh văn ấy 
có 13 vị etadagga, mỗi vị có một đức hạnh đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh nữ Thanh 
văn hạng thường. 


' “Không rõ” vì chưa tìm thấy tài liệu. 


Phần 2 


TĂNG BẢO 


1-Thời Điểm Bắt Đầu Của Tỳ Khưu 


Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Bậc 
Chánh Đăng Giác vào ngày rằm tháng tư, đồng thời 
Phật bảo và Pháp bảo bắt dầu xuất hiện trên thế gian; 
đến ngày rằm tháng sáu, Đức Phật thuyết pháp 
chuyển pháp luân đầu tiên tại khu rừng phóng sinh 
nai, gọi là “lsipatana”, để tế độ nhóm 5 đạo sĩ, có 
Ngài Kondañña trưởng nhóm. 

Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp 
luân (Dhanưnacakkqppavaffanasuffa) xong, trong 
nhóm 5 đạo sĩ, chỉ có Đại Đức Kondañña là vị đầu 
tiên chứng ngộ chân lý Tứ thánh để, chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu đầu tiên trong giáo pháp 
của Đức Phật Œofama. Sau khi Đại Đức Kondañña 
đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, Ngài kính 
xin Đức Phật cho phép thọ Tỳ khưu. 

Đức Phật quán xét biết rõ phước thiện ba la mật 
đầy đủ của Đại Đức Konnañña, nên Ngài cho phép 
thọ Tỳ khưu băng cách “Phi Bhikkhu”, đầy là thời 
điểm bắt đầu Tăng bảo xuất hiện trên thế gian. 


Đại Đức Kondañña là vị Tỳ khưu đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama, đồng thời ngôi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo xuất hiện đầy đủ 
trên thế gian bắt đầu kế từ ngày ấy. 
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Và tiếp theo ngày l6 tháng sáu, Đại Đức Vappa 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề, chứng đắc Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu cũng bằng 
cách “Ehi Bhikkhu ”. 

- Ngày l7 tháng sáu, cũng như vậy, Đại Đức 
Bhaddiya trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, được phép 
thọ Tỳ khưu bằng cách “Ehi Bhikkhu ”. 

- Ngày I§ tháng sáu, Đại Đức Mahanama trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu 
băng cách“Ehi Bhikkhu °. 

- Ngày I9 tháng sáu, Đại Đức Assaji trở thành 
bậc Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu bằng 
cách “Ehi Bhikkhu ”. 

Từ đó về sau, việc thọ Tỳ khưu được lưu truyền 
cho đến ngày nay, đã trải qua 2.591 năm, và hy vọng 
việc thọ Tỳ khưu sẽ tiếp tục duy trì trong giáo pháp 
của Đức Phật Gotama cho đến khi gần mãn tuổi thọ 
Phật giáo 5.000 năm. 


2- Thời Điểm Bắt Đầu Của Tỳ Khưu Ni°) 

Lúc Đức Phật ngự tại chùa Nigrodharama, gần kinh 
thành Kapilavatthu, khi ây bà Mahäpajãpatigotami vào 
hâu Đức Phật Xong, ngôi một bên hợp lẽ, bèn bạch 
với Đức Phật răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế 
Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu mi trong giáo 
pháp của Ngài. 


! Vinaya, Bộ Cũlavagga, phần BhikkhunTkhuddaka. 
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Đức Thế Tôn ngăn cản rằng: 

- Này MahapaJapatigotamI, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Ty khưu mi trong giáo pháp của Như Lai. 

Bà MahãpajãpatigotamT kính xin lần thứ nhì, lần 
thứ ba rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế 
Tôn cho phép người nữ thọ Ty khưu ni trong giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngăn cản lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này MahapajapatigotamI, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Ty khưu mi trong giáo pháp của Như Lai. 

Lúc ấy bà Mahãpajãpatigotamĩ thất vọng nghĩ 
tằng: “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ được 
thọ Tỳ khưu nỉ trong giáo pháp của Ngài”, nên bà 
khổ tâm, tủi phận khóc, cung kính đảnh lễ Đức Thế 
Tôn ra về. 

Đó là lần đầu tiên bà MahãpajãpatigotamT xin 
Đức Thế Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni trong 
giáo pháp của Ngài, nhưng Đức Phật khuyên bà 
không nên xin như vậy. 

Vào hạ thứ năm của Đức Phật, Ngài an cư nhập 
hạ tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesali, 
cũng trong thời gian ấy, Đức vua Suddhodana, phụ 
vương của Đức Phật, còn tại vị trên ngai vàng, tiễn 
hành thiền tuệ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán xong, 
tịch điệt Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy. 
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Sau khi Đức vua là bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết 
Bàn, một lần nữa, bà MahãpajãpatigotamT cùng nhóm 500 
cận sự nữ dòng Sakya đều cạo tóc, mặc y cà sa màu lõi 
mít, chân không, đi bộ từ kinh thành Kapilavatthu dẫn 
nhau đến xứ Vesali, làm cho đôi chân của Bà Mahã- 
pajãpatigotamï sưng phông lên, thân mình dính đầy bụi 
đường, khô thân, khô tâm, buồn tủi đứng khóc bên ngoài 
công tịnh xá, nơi Đức Phật đang an cư nhập hạ. 

Đại Đức Änanda nhìn thấy cảnh thật đáng thương 
như vậy, bèn hỏi rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahãpajãpatigotami, tại sao đôi 
chân bá mẫu sưng phông lên, thân mình dính đầy bụi 
đường, khổ thân, khổ tâm, gương mặt ướt đẫm nước 
mắt, buồn tủi đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá như 
thế này? 

Bà Mahãpajãpatigotami thưa rằng: 

- Thưa Đại Đức Änanda, bởi vì Đức Thế Tôn 
không cho phép người nữ thọ Tỳ khưu mi, trong giáo 
pháp của Ngài. 

Đại Đức Änanda thưa rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahãpajãpatigotami, nếu như vậy, 
xin bá mẫu chờ ở đây một lát, đợi bần đạo vào xin 
Đức Thế Tôn cho phép người nữ được thọ Tỳ khưu 
nI, trong giáo pháp của Ngài. 

Khi ấy Đại Đức Änanda vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu Mahãpajãpati- 
gotamĩ đôi bàn chân sưng phòng, thân mình dính đầy 
bụi đường, khổ thân, khổ tâm, gương mặt ướt đẫm nước 
mắt, đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá, do thất vọng 


THỜI ĐIÊM BẮT ĐẦU CỦA TỲ KHƯU - TỶ KHƯU NI 97 


rằng: “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ thọ Tỳ 
khưu n1, trong giáo pháp của Ngài”. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ananda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Änanda kính xin lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu m1, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này Ananda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Änanda nghe Đức Thế Tôn không hài 
lòng cho người nữ thọ Tỳ khưu nI, trong giáo pháp 
của Ngài. Vì vậy, Đại Đức nghĩ cách gián tiếp xin 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, người nữ thọ Tỳ khưu 
ni trong giáo pháp của Ngài, có thể chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bắt Lai Thánh Đạo, 
Bất Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A- 
ra-hán Thánh Quả được hay không? Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ananda, người nữ thọ Tỳ khưu ni trong giáo 
pháp của Như Lai, có thể chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất 
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Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, 
cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả được. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu người nữ thọ Tỳ 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài, thì có thể chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bắt Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả được. Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu 
Mahãpajãpatigotamĩ là dì mẫu của Ngài, đã từng chăm 
nom săn sóc, ban cho bầu sữa ngon lành của bá mẫu để 
nuôi dưỡng Ngài kể từ khi Phật mẫu quy thiên. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy xin Đức Thế Tôn 
cho phép bá mẫu Mahãpajãpatigotamï được thọ Tỳ 
khưu mi, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Änanda, nếu dì mẫu MahãpajãpatigotamT 
chấp thuận, thọ nhận 8 trọng pháp này, thì đó là sự 
thọ Tỳ khưu ni của dì mẫu. 

TÁM TRỌNG PHÁP (Garudhamma) 

Tám trọng pháp là: 

1- Dâu Tỳ khưu ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy 
đón tiếp, chấp tay cung kính đảnh lễ Tỳ khưu vừa mới 
thọ Tỳ khưu trong ngày hôm ấy. 

Đó là điều mà Tỳ khưu nỉ phải tôn trọng, cung 
kinh thực hành theo cho đến trọn đời. 

2- Tỳ khưu ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa 
chiên không có Tỳ khưu. 

Đó là điều mà Tỳ khưu nỉ phải tôn trọng, cung 
kinh thực hành theo cho đến trọn đời. 
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3- Tỳ khưu ni luôn luôn quan tâm 2 điểu: 

- Hỏi ngày Uposatha: ngày lỄ tụng giới bồn. 

- Nehe lời giáo huấn của Tỳ khưu hằng nửa tháng 
1 lân. 

Đó là điều mà Tỳ khưu nỉ phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

4- 1ỳ khưu nỉ sau khi an cư nhập hạ xong, phải 
làm lê Pavarana: thính mời giữa chư Tăng 2 phải: Tỳ 
khưu nỉ lăng và Tỳ khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tÔn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

3- 1 khưu nỉ phạm tội nặng (samghadisesa), 
phải bị hành phạt manatfa suốt lŠ5 ngày giữa chư 
Tăng 2 phải: Tỳ khưu nỉ Tăng và Tỳ khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tÔn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đến trọn đời. 

6- Giới tứ là Sikkhãmana” ị đã thực tập 6 giới 
trong sạch và đây đủ suốt 2 năm rồi mới được làm lễ 
thọ Tỳ khưu nỉ giữa chư Tăng 2 phải: Tỳ khưu nỉ 
Tăng trước và Tỳ khưu Tăng sau. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tÔn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đến trọn đời. 

7-Tỳ khưu ni không được chửi rủa măng nhiếc Tỳ 
khưu trong bát cứ trường hợp nào. 

Đó là điều mà T khưu ni phải tôn trọng, cung kính 
thực hành theo cho đến trọn đời. 





' Sikkhãmãnä thực tập 6 giới: ngũ giới + giới không ăn phi thời 
trong sạch suôt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nêu phạm một 
giới nào vị Sikkhamaänä phải bắt đầu kê lại từ đâu. 
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§- Sau khi thọ Tỳ khưu nỉ rồi cắm dạy Tỳ khưu, 
chỉ có T) khưu dạy Tỳ khưu nỉ mà thôi. 

Đó là điều mà Tỳ khưu nỉ phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

Này Änanda, nếu dì mẫu Mahãpajäpatigotami 
châp thuận, thọ nhận 8 trọng pháp này, thì đó là sự 
thọ Tỳ khưu mi của dì mâu. 

Đại Đức Ananda ghi nhớ rõ 8 trọng pháp của Đức 
Phật dạy xong, Ngài đi gặp bà MahapaJapatigotamT 
đạy lại 8 trọng pháp của Đức Phật cho bà. 

Bà Mahãpajãpatigotami bạch răng: 

- Kính bạch Đại Đúc Ananda, con xin chấp 
thuận, thọ nhận ð trọng pháp, cung kính thực hành 
đáy đủ cho đên trọn đời. Vĩ như cô gái, cậu trai thích 
ăn mặc đẹp để, khi đã tăm rửa sạch sẽ rồi, trần trọng 
đón nhận được đóa hoa thơm, vòng hoa lài băng hai 
bản tay đặt lên trên đáu. 

(Trích dịch từ luật Tạng Cuavagøa). 

Sau khi bà MahãpajãpatigotamI chấp thuận, thọ 
nhận § trọng pháp xong, Bà trở thành Tỳ khưu mi đâu 
tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Như vậy, sự bắt đầu của Tỳ khưu ni là vào thời kỳ 
hạ thứ Š của Đức Phật, khi Ngài đang an cư nhập hạ 
tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ VesalI. 

Và nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya, được Đức 
Phật cho phép thọ Tỳ khưu ni bằng cách tụng 
ñatticatutthakammväcä: 1 lần tụng tuyên ngôn và tiếp 
theo tụng 3 lần thành sự ngôn giữa Tỳ khưu Tăng, vì 
khi ây chưa có Tỳ khưu ni Tăng. 
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Kế từ đó về sau, mỗi khi thọ Tỳ khưu ni, mới có 
đủ chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu ni Tăng và Tỳ khưu 
Tăng, môi phái tụng ñatticatutthakammaväcä, gôm đủ 
8 lần (atthaväcika). 

Tỳ khưu ni Tăng dần dần phát triển, trải qua thời 
gian khá lâu, mãi cho đến kỳ kết tập tam tạng lần thứ 
tư tại Tích Lan vào 450 năm, sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn, Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn thịnh hành trên xứ 
Srilankã ấy. 


3-Thời Điểm Cuối Cùng Của Tỳ Khưu Ni 


Thời kỳ bắt đầu của Tỳ khưu ni, thời gian được 
xác định rõ ràng, đó là vào hạ thứ 5 của Đức Phật tại 
xứ VesalT, khi bà MahãpaJapatigotami được phép thọ 
Tỳ khưu ni đầu tiên, trong giáo pháp của Đức Phật 
Gotama. Nhưng thời gian cuối cùng của Tỳ khưu ni 
không được xác định rõ ràng. 

Thời kỳ Đức Vua Asoka, Tỳ khưu ni Tăng còn rất 
đông, được gởi sang truyền bá xứ Srilankãä. Những 
người cận sự nữ tại bản xứ thọ Tỳ khưu mi cũng nhiều. 

Theo lịch sử của Srilanka, thời Đức vua Vattaga- 
manI trị vì, Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, 
đứng ra hộ độ chư Tỳ khưu Tăng kết tập Tam tạng lần 
thứ tư, vào thời gian 450 năm sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Trong thời kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư này, 
Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn tồn tại, mãi cho đến khoảng 
500 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, do không có 
người nữ kế tục thọ Tỳ khưu ni nên Tỳ khưu ni mất hắn. 

Đó là thời kỳ chấm dứt Tỳ khưu ni trên thế gian. 

(Dựa theo lời nói đâu của bộ Ti herigatha). 
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4-Tám Cách Thọ Upasampadä 
Trong Phật giáo, Đức Phật đã chế định ban hành 
8 cách thọ upasampadä. 
* Đối với Tỳ khưu có 5 cách như sau: 
1- Ehi Bhikkhipasampadä: Thọ Tỳ khưu bằng 
cách Đức Phát gọi “Ehi Bhikkhu `. 
2- Saranagamanipasampadãä: Thọ Tỳ khưu bằng 
cách thọ Tam quy. 
- J- Qvädapaliggahanupasampada: Thọ TÙ khưu 
băng cách thọ nhận lời giáo huán của Đức Phát. 
- 4 PanhabyaRaranupasampada. Thọ Tỳ khưu 
băng cách trả lời đúng câu hỏi của Đức Phái. 
¬-. ÑaHicatuthakammipasampadãä: Thọ Tỳ khưu 
bằng cách tụng I lân ñaHii (tuyên ngôn) và tiêệp theo 
tụng 3 lán kammavaca (thành sự ngôn). 
* Đối với Tỳ khưu ni có 3 cách như sau: 
ó- Garudhammapaliggahanipasampada: Thọ Tỳ 
khưu nỉ băng cách thọ nhận ồ trọng pháp. 
7-Diũtenipasampadãä: Thọ Tỳ khưu nỉ bằng cách 
nhờ người đại diện. 
§- Afthavãcikipasampadä: Thọ Tỳ khưu nỉ bằng 
cách giữa 2 Tăng phái: TÙ khưu nỉ Tăng trước, Tỳ 


khưu Tăng sau, môi phái tụng một lần ñatểi và 3 lần 
kammaväcã, trở thành 8 lần tụng (atthavacika). 
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Giải Thích: 
* Thọ Tỳ khưu (Phikkhu upasampad4) 


_ Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu 
băng Š cách. 


1- Ehi Bhikkhipasampadä như thế nào? 


Người cận sự nam (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo) 
sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, phát sanh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khưu, người cận sự nam ấy đến 
hầu Đức Phật, đảnh lễ xin Đức Phật cho phép thọ Tỷ 
khưu. Đức Phật dùng Phật nhãn quán xét đến tiền kiếp 
người cận sự nam ây thấy rõ rằng: “Mười cận sự nam 
ấy là người có ba la mật đây đủ, nhất là hạnh bồ thí ba 
la mật, đã từng bố thí 8 món vật dụng của Sa môn (am 
y, bát, dáy thắt lưng, dao cạo lóc, ống kim chỉ và đồ 
lọc nước), và đã phát nguyện trở thành Ehi Bhikkhu `. 

Do đó, khi Đức Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu! Svakkhato dhammo  cara 
brahmacariyarmn samma dukkhassa anfakiriyaya ”. 

“Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ khưu theo ý 
nguyện! Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, 
hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuôi. Con hãy 
thực hành phạm hạnh đúng đắn dẫn đến sự chứng đắc 
tận cùng của khổ để ”. 

Khi Đức Phật truyền dạy vừa dút lời, ngay tức thì, 
người cận sự nam ây (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo) trở 
thành Tỳ khưu, có đầy đủ 8 món vật dụng của Sa môn, 
được thành tựu là do quả của phước thiện (chư thiên 
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đem đến dâng cúng), vị Tỳ khưu có Tăng tướng trang 
nghiêm, ngũ căn thanh tịnh, như một vị Tỳ khưu 60 hạ. 

Như vậy gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách gọi Ehi 
Bhikkhipasampada. 

Đại Đức Aññasi Kondañña là vị đầu tiên thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu”, cũng là vị Tỳ 
khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, 
và tiếp theo tuần tự các Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnäma, và Ngài Assaji cũng đều thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu ”. 

Chỉ có Đức Phật mới có khả năng cho phép giới 
tử thọ Tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhw” mà 
thôi. Ngoài ra, chư bậc Thánh Thanh văn không có 
oal lực cho thọ Tỳ khưu theo cách Ấy. Đức Phật 
Gotama cho phép giới tử thọ Tỳ khưu bằng cách gọi 
“Ehi Bhikkhu” tất cả gồm có 28.647 vị Tỳ khưu. 

- Trong Luật tạng có I.344 VỊ như sau: 


Nhóm PañcavaggI có 5 VỊ. 
Đại Đức Yasa và bạn hữu có 56 VỊ. 
Nhóm BhaddavaggT anh em và bạn hữu có 1.030 vỊ. 
Nhị vị Aggasavaka và nhóm đệ tử có 252 VỊ. 
Đại Đức Agulimäla l VỊ. 

- Trong Kinh Tạng có 27.303 VỊ như sau: 

Bà la môn Sela và nhóm đệ tử có 301 vị. 
Đức vua Mahakappnma và cận thân có 1.001 vỊ. 
Dân thành Kapilavatthu có 10.000 vỊ. 


Bà la môn Pãräyanika và nhóm đệ tử có 16.001 vị. 
Gồm có tất cả 28.647 Vị Tỳ khưu Ehi Bhikkhu. 
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2- Saranagamanipasampadä như thế nào? 

Về sau, chư bậc Thánh Tăng đi khắp nơi thuyết 
pháp để tế độ chúng sinh, nếu có người cận sự nam 
nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu, Đức Phật 
cho phép chư bậc Thánh Tăng rằng: 

“4nujãnãmd bhikkhave, Hmehi th saraụa- 
gamanehi pabbajja upasampadam ”.2 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ Sa đi, 
Tỳ khuu bằng cách cho thọ Tam quy”. 

Giới tử thọ Sa di, Tỳ khưu trước tiên phải cạo tóc 
râu, mặc y cả sa màu lõi mít, để chừa vai bên phải, 
ngồi chồm hồm, chấp 2 tay để trên trán xin pH Tam 
quy: “Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng”, bằng 
tiếng Pã|i, đọc theo vị Thầy Tế Độ như sau: 

Buddham saranam gacchãm. 

Dhamma1n saranan gaccham. 

Sangham saranan gacchđmi. 

Dutiyampi, Buddham saranan gacchami., 

Dutiyampi, Dhammam saranamn gacchãm. 

Dutiyampi, Samgham saranam gacchãm. 

Tatiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi, Dhamma1n saranan gaccham. 

Tatiyampji, Samghamụ saranam gacchãm. 

Khi người giới tử nào thọ Tam quy xong, người 
giới tử ấy trở thành Tỳ khưu. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách thọ Tam quy. 


! Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Pabbajjũpasampadäkathã. 
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3- Ovãdapafiggahanipasampadä như thế nào? 

- Đức Phật giáo huấn Đại Đức Mahäkassapa 3 
điêu răng: 

1- “Trong Phát giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành răng: Irước tiên con nên có tâm hồ thẹn tôi 
lôi và ghê sợ lội lôi đôi với bậc cao hạ, bác băng hạ, 
bác nhỏ hạ. 

2- Trong Phật giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành răng: con nên lăng nghe chánh pháp, nên 
cung kính mọi chảnh pháp áy, ghỉ nhớ đáy đủ mọi 
chánh pháp áy. 

3- Trong “Phát giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành rằng: con nên tiến hành để mục niệm 
thân ”. 

_ Khi Đại Đức Mahäkassapa thọ nhận 3 điều giáo 
huân của Đức Phật, chính là sự thành tựu thọ Tỳ khưu 
của Ngài. 

Đó gọi là trường hợp thọ Tỳ khưu bằng cách thọ 
nhận lời giáo huân của Đức Phật. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho Đại Đức 
Mahakassapa mà thôi. 

4- Pañhäbyãkaraniipasampadä như thế nào? 

Tại chùa Pubbarama, Đức Phật đang ngự đi kinh 
hành, khi ây Sa di tên là “Sopaka” đên hâu Đức Phật. 
Đức Phật bèn hỏi Sa di Sopäka câu hỏi liên quan đến 
đề mục asubha: bất tịnh rằng: 

- Uddhamatakasanna tỉ và Sopaka, rữpasaffia tỉ 
vã ime dhamma nãnaHha nanã byafjana, udahu 
ekattha byaïJanameva nãng... 
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“Này Sa đi Sopaka, niệm tưởng tử thi 2-3 ngày 
sinh lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, hai pháp này 
nghĩa khác nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa 
giống nhau, danh từ gọi khác nhau? ”. 


_ Sa di Sopäka mới lên 7 tuôi bạch với Đức Phật 
răng: 


- “Uddhamatakasanna tỉ và Bhagava ripasamna tỉ 
vã ime dhamma ekattha byañJjanameva năng... ” 


“Kính bạch Đức Ti hé Tôn, niệm tưởng tử thi 2-3 
ngày sình lên hoặc niệm tưởng sặc pháp, nghĩa giông 
nhau, chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài ”. 


Đức Phật hài lòng câu trả lời của Sa di Sopaka, 
nên Ngài cho phép Sa di Sopaka trở thành Tỳ khưu. 
Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức Phật. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng 
cho vị Sa di Sopaka mà thôi. 


5- Ñafficatufthakammiipasampadä như thế nào? 

Giáo pháp của Đức Phật ngày càng phát triển, Tỳ 
khưu càng ngày càng đông. Cho nên Đức Phật bỏ 
cách thọ Tỳ khưu băng cách thọ Tam quy răng: 

“Ya sa bhikkhave, mayã th saranagamanehi 
upasampada anuñnata, tam ajjatagee paHkkhipami. 


Anujanami bhikkhave, ñatticatutthena kammena 
upasampäadetum ”0) 


! Vinayapitaka, Bộ Mahävagga, phần Panãmitakathã. 
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“Này chư Tỳ khưu, Như Lai đã cho phép thọ Tỳ 
khưu bằng cách thọ Tam quy; kể từ nay về sau, Như 
Lai bỏ cách thọ Tỳ khưu ấy. 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ Tỳ Khưu 
bằng cách tụng một lần ñatti (tuyên ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lân kammaväcä (thành sự ngôn), gọi là 
ñatIicatutthakammavaca ”. 


Cách thọ Tỳ khưu này bắt đầu từ Đại Đức Radha 
và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. 


Hiện nay, trong các nước Phật giáo theo truyền 
thống hệ phái Theravada (Nam Tông), từ phía 
nam Ân Độ, truyền qua các nước Tích Lan 
(Srilankã), Miễn Điện (Myanmar), Thái Lan, Cam-pu- 
chia, Lào cho đến nước Việt Nam; mặc dầu mỗi nước 
có ngôn ngữ tiếng nói khác nhau, song tất cả đều căn 
cứ theo /uậi fạng Päli làm căn bản, cho nên vẫn cô 
găng giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thống fhø 
$a di theo cách thọ Tam quy bằng ngôn ngữ Päji, vị 
Thầy Tế Độ truyền Tam quy, giới tử thọ Tam quy, cả 
hai bên đều phải phát âm từng chữ, từng câu, đúng 
theo văn phạm Pa]I gọi là “Ubhafo suddhỉ”. 

Và nghi thức fho Tỳ khưu, chư Tỳ khưu Tăng từ 
5 vị trở lên hội họp tại nơi sữa. Có 2 hoặc 3 vị Tỳ 
khưu luật sư hành Tăng sự tụng ñficafutha- 
kammavacä: tụng một lần ñaffi (tuyên ngôn) và tiếp 
theo tụng 3 lần kamnaväcã (thành sự ngôn), phải 
phát âm từng chữ, từng câu đúng theo văn phạm Pä]I. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách tụng 
fñafIIcatutthakammavacaä. 
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Ngoài cách thọ Tỳ khưu này ra, còn lại tất cả 
mọi cách hành Tăng sự (Samghakamma) khác, chư 
Tỳ khưu Tăng hội họp tại simã cũng tụng ñaií/- 
kammaväacä bằng ngôn ngữ Päli, hầu như giống hệt 
nhau, kể cả tụng những bài kinh Pariapä]i nữa. 

Đây là tính đặc thù của các nước Phật giáo 
theo truyền thống Hệ Phái THERAVADA, bởi vì 
các nước này đều căn cứ y theo Tam tạng Päli làm 
nền tảng căn bản chính. 


* Thọ Tỳ khưu nỉ (BhikkhunT upasampad3) 


- Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu nỉ 
băng 3 cách. 


1- Garudhaimmmapafiggahaniipasampadä như thế 
nào? 


Thời kỳ Đức Phật ngự tại tịnh xá trong khu rừng 
lớn thuộc xứ Vesall, bà MahãpajäpatigotamïT cùng 
nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya đứng trước công tịnh 
xá buôổn tủi khóc than, vì Đức Phật không cho phép 
phái nữ thọ Tỳ khưu nI. 

Đại Đức Änanda nhìn thấy tình cảnh thật đáng 
thương như vậy, nên vào xin với Đức Phật cho phép 
phái nữ được thọ Tỳ khưu ni. Đức Phật truyền dạy: 
Nếu dì mẫu Mahãpajãpatigotamĩ chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự thọ Tỳ khưu 
ni của đì mẫu (Xem phân “8 trọng pháp trang 98). 
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Bà MahapaJapatigotamr cung kính chấp thuận, 
thọ nhận 8 trọng pháp mà Đức Phật đã chê định ban 
hành. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu ni bằng cách thọ nhận § 
trọng pháp. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho bả 
Mahapajäapatigofamr mà thôi. Đại Đức Tỳ khưu ni 
MahãäpaJäpatigotamr là vị Tỳ khưu ni đâu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama. 


2- Dũtenipasampadä như thế nào? 


Trường hợp cô .4pedhakasr, trước khi thọ Tỳ khưu 
ni, cô là một kỹ nữ nỗi tiếng. Nay cô Andhakãsĩ đã 
thọ Tỳ khưu ni giữa Tỳ khưu ni Tăng rồi, cô 
Andhakãsr chuẩn bị lên đường đi đến kinh thành 
Sãvatthi để hầu Đức Phật và xin phép thọ Tỳ khưu ni 
giữa Tỳ khưu Tăng. Cô hay tin có một nhóm trai trẻ 
ăn chơi sẽ đón đường bắt cô, do đó cô không dám đi 
đến hầu Đức Phật, cô nhờ một người đại diện đến 
bạch với Đức Phật về sự khó khăn cản trở của cô 
trong việc đến xin phép thọ Tỳ khưu ni giữa Tỳ khưu 
Tăng. Đức Phật biết như vậy, nên đặc biệt cho phép 
cô răng: 

“Anujanami bhikkhave, đutena Di Iupasampadetum `. 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép cô Angdhakasr 
thọ Tỳ khưu ni bằng cách nhờ người đại diện ”. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu ni bằng cách nhờ người đại 
diện. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho cô 
Apdhakasĩ mà thôi. 
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3- Affhaväacrkiipasampadã như thế nào? 

Trước khi thọ Tỳ khưu mĩ, giới tử là Sikkhamäna 
được tu tập giữ gìn 6 giới hoàn toàn trong sạch và đầy 
đủ suốt 2 năm (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở 
lại). Khi giới tử Sikkhãmãnã đủ 2 năm rồi, được phép 
thọ giới Tỳ khưu ni, gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: chư Tỳ khưu ni Tăng hội 
họp tại nơi simã (ranh giới sim3), vị Tỳ khưu ni luật 
sư hành Tăng sự tụng một lần ñatti (tuyên ngôn) và 
tiếp theo tụng 3 lần kamưnaväcä (thành sự ngôn), gọi 
là ñaffIcatutthakaimmavacd. 

- Giai đoạn thứ hai: Giới từ Tỳ khưu ni ấy đến 
trình chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại nơi sima, vị Tỳ 
khưu luật sư hành Tăng sự tụng 1 lần Øø#¿ và tiếp 
theo tụng 3 lần karmavãcã, gọi là ñafficatuttha- 
kqmmavacd. 

Như vậy, sự thọ Tỳ khưu mi phải hành Tăng sự 
giữa chư Tăng 2 phái, mỗi phái đều hành Tăng sự 
tụng ñafficatufthakammavãcã, gồm đủ 8 lần, gọi là 
AffhavacIkipasampada. 

Cách thọ Tỳ khưu ni này áp dụng chung cho tất 
cả Tỳ khưu n1. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, bà Ä⁄4hã- 
pqjãpafigofamr cùng nhóm 500 cận sự nữ dòng 
Sakya đến xin Đức Phật thọ Tỳ khưu ni. Đặc biệt bà 
Mahã-pajãpatigotamĩ cung kính chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp của Đức Phật đã ban hành, đó là sự thọ 
Tỳ khưu ni của bà MahãpaJapatigotamI. Còn nhóm 
500 cận sự nữ dòng Sakya Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu mi chỉ có Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng Ì 
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lần ñari và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä, gọi là 
ñatticatuthakammaväcä, vì khi ấy chưa có Tỳ khưu 
ni Tăng. Tất cả nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya trở 
thành Tỳ khưu n1. 

Kế từ đó về sau, nghi thức thọ Tỳ khưu nỉ giữa 
chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu mi Tăng và Tỳ khưu Tăng, 
mỗi phái hành Tăng sự tụng ñafficafutthakammavacã, 
gồm đủ § lần. Do đó, gọi là 4ƒƒhaväcikipasampadã. 


5- Ý Nghĩa Bhikkhu: Tỳ Khưu 
Bhikkhu có nhiều ý nghĩa. 
5.1- Nghĩa Bhikkhu theo văn phạm Pä]i 
- Bhikkhati silena 1ì Bhikkhu: Bậc có thói quen 
thường đi khát thực đê nuôi mạng gọi là Bhikkhu: Tỳ 
khưu. 
- Sgmsare bhaydm ikkhafi 1Ì Bhikkhu: Bậc thấy rõ 


sự tai họa trong vòng tử sanh luân hồi gọi là Bhikkhu: 
T) khưu. 


5.2- Nghĩa Bhikkhu theo Kinh tạng 
Trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ dạy: 
- Yo ca tmaụ pafipdatfm pafipdjjaf so BhikkhU 


nãma hof†fÌ pafipatiya Bhikkhubhavadassanafo pỉ 
“Bhikkhu ”. 

“Hành giả nào thực tập, tiễn hành Tứ niệm xứ 
này, người áy gọi là TÙ khưu. Tỳ khưu chứng tỏ là 
hành giả tiên hành Tứ niệm xứ `. 


' Chú giải bộ Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã. 
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- “Pafipannako hỉ devo vũ hoi manusso va 


Bhikkhi ti sankhyam gacchatiyeva ”. 


“Hành giả tiễn hành Tứ niệm xứ, dâu là chư thiên 
hoặc nhân loại đêu xem là Tỳ khưu cả thảy ”. 

Như vậy, T khưu theo ý nghĩa kinh tạng chính là 
hành giả tiễn hành Tứ niệm xứ, hay tiễn hành thiền 
tuệ. 

5.3- Nghĩa Bhikkhu theo Luật tạng 

Bhikkhu: Tỳ khưu được thành tựu do chư Tỳ 
khưu Tăng hội họp nâng đỡ lên bậc cao băng cách 
hành Tăng sự, do vị Đại Đức luật sư tụng 
ñatIIcatuthakammavaca: tụng Ì lần ñami (tuyên 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kamnaväcä (thành sự 
ngôn). Khi hành Tăng sự tụng xong ñafficatuftha- 
kammavacä, giới từ Sa dị trở thànhTỳ khưu theo luật. 
Thọ Tỳ khưu có 2 hạng người: 

I- Người cận sự nam đủ tuổi thọ Tỳ khưu gọi là: 
BhikkhU: Tỳ khưu. 

2- Người cận sự nữ đủ tuổi thọ Tỳ khưu gọi là: 
BhikkhUHI: Tỳ khưu. 


6- Chỉ Pháp Trở Thành Tỳ Khưu 


Theo Luật tạng, bộ Chú giải CHƑavagga dạy: 
Tỳ khưu được thành tựu cần phải hội đủ 5 chỉ 
pháp. 


' Chú giải bộ Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã. 
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6.1- Năm Chỉ Pháp Thành Tựu Tỳ khưu 

]- VatthusampatII: Người cận sự nam hoàn toàn 
không phạm lôi. 

2-Ñattisampatti: Tụng ñatti: tuyên ngôn hoàn 
toàn đúng theo văn phạm PaÏi. 

3- lnusasanasampatHI: Tụng kammavaca. thành 
sự ngôn hoàn toàn đúng theo văn phạm PaII. 

4- Simäsampatti: Chỗ ranh giới sữmã hoàn toàn 
đúng theo luật. 

5- Purisasampatti: Tỳ khưu Tăng hội đây đủ để 
hành Tăng sự. 

Người giới tử nào hội đầy đủ hoàn toàn 5 chi 
pháp này, không thiêu một chi pháp nào, sau khi 
chư Tỳ khưu Tăng hội hành Tăng sự tụng 
ñafticatuthakammavaca: tụng l lân ñaffL (tuyên 
ngôn) và tiêp theo tụng 3 lân kammnavacä (thành sự 
ngôn) châm dứt xong, người giới tử ây frở thành vị 
BhikkhU: Tỳ khưu. 

Nếu trường hợp người giới tử thiếu một chi pháp 
nào, dâu là một chi tiêt nhỏ, buôi lễ thọ Tỳ khưu 
không thành tựu, giới tử ây không trở thành Tỳ 
khưu, nêu tự nhận là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu. 

6.2- Năm Chỉ Pháp Không Thành Tựu Tỳ khưu 

_1- VatthuvippaHi: Người cận sự nam không đu 
tuổi hoặc phạm lồi. 

2- Ñativippatfi: Tụng ñaHi: tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm PaÏi. 
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3- AnusasanaviDpaHi: Tụng kammavaca: thành 
sự ngôn không đúng theo văn phạm Pä]I. 

4- SimävippaHi: Chỗ ranh giới sữmã không đúng 
theo luật. 

5- Purisavippafii: Tỳ khưu Tăng hội không đây đủ 
để hành Tăng sự. 

Nếu giới tử gặp phải một trong 5 chi pháp này, thì 
buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, giới tử ấy 
không trở thành 8hikkhu (T) khưu). 


Giải Thích: 
1- Vatthu: Người Cận Sự Nam 


1.1- Vathusampatti như thế nào? 


Vatthusampatti nghĩa là người cận sự nam đầy đủ 
20 tuổi, kế từ khi đầu thai vào lòng mẹ, đồng thời 
người cận sự nam ấy hoàn toàn không thuộc vào 13 
hạng người có lỗi, cắm thọ Tỳ khưu. 

Đó gọi là vatthusampatti, người cận sự nam có thê 
làm lễ thọ Tỳ khưu. 

1.2- Vathuvippatti như thể nào? 


Vaifhuvippafii nghĩa là người cận sự nam thuộc 
vào một trong I3 hạng người, không thê thọ Tỳ khưu. 
13 hạng người có lỗi không thể sửa chữa 


1-Trộm tăng tướng Tỳ khưu: giả Tỳ khưu sống 
chung với Tỳ khưu thát (theyyasarnvasaka). 
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2- Người từ ngoại đạo qua Phật giáo, song chưa 
bỏ tà kiên của ngoại đạo (difthiyapakkantakq). 

3- Người ái nam (pannakq: bản nam bản nữ). 

4-Long vương hóa thành người nam 
(tiracchamg). 

5- Người cận sự nam giết mẹ (mãtughätaka). 

6- Người cận sự nam giết cha (pitughätaka). 

7- Người cận sự nam giết bác Thánh A-ra-hán 
(Arahamtaghataka). 

ổ- Người cận sự nam làm cho kim thân của Đức 
Phát bị vét bám (máu) (lohituippadaka). 

9- Người cận sự nam làm chia rẽ chư Tỳ khưu 
Tăng (Samghabhedaka). 

10- Người cận sự nam hãm hại Tỳ khưu nỉ 
(Bhikkhunidisaka). 

lI- Người có lưỡng tính (ubhatobyafjana: nam 
tính và nữ tính). 

12- Người cận sự nam trước đây đã từng thọ Tỳ 
khưu, phạm tội bát cộng trụ (parqjika) đã bị hoàn tục. 

13- Người cận sự nam chưa đây đủ 20 tuổi. 


Tất cả 13 hạng người nam này, gọi là vatthu- 
vippatti, không cho phép làm lễ thọ Tỳ khưu. Dầu làm 
lễ thọ Tỳ khưu rồi, cũng không thành tựu Tỳ khưu, 
nếu tự nhận mình là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu mà thôi. 
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2- Ñatti: Tuyên Ngôn 

2.1- Ñattisampatti như thể nào? 

Ñattisampari nghĩa là vị Đại Đức luật sư thông 
thạo về văn phạm Pa]I, rành rẽ về cách hành Tăng sự. 
Tụng 1 lần ñaf/ (rxyên ngôn) đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo /hãna, karana, 
paydfana và đũng theo 10 byafñjanabuddhi. Đó gọi là 
fñaffisamparfi: tụng tuyên ngôn hoàn toàn đúng theo 
văn phạm Pä]i và cách hành Tăng sự. 


2.2- Ñattivippatti như thể nào? 


Ñattivippati nghĩa là vị Đại Đức luật sư không 
thông thạo về văn phạm PalI, không rành rẽ về cách 
hành Tăng sự. Tụng Ï lần ñarfi (tuyên ngôn) không 
đúng từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không 
đúng theo ƒhana, karana, payafana và không đúng 
theo 70 byañJanabuddhi. 

Đó gọi là ñazífivippzíii: tụng tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm Pä]i và cách hành Tăng sự. 

Như vậy, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành Tỳ khưu, nếu tự nhận mình là 
Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ khưu mà thôi. 


3- Anussäsana: Thành Sự Ngôn 

3.1- Anussäsanasampatti như thể nào? 

Anussasanasampaffi nghĩa là vị Đại Đức luật sư 
thông thạo về văn phạm PalI, rành rẽ về cách hành 
Tăng sự. Tụng 3 lần kazmnaväãcã (thành sự ngôn) 
đúng từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ đúng 
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theo /hãna, karana, payafana và đúng theo 10 
byañJanabuddhi. 

Đó gọi là Anwssasanasampøríi: tụng thành sự 
ngôn hoàn toàn đúng theo văn phạm Pä|i và cách 
hành Tăng sự. 


3.2- Anussãsanavippatti như thẾ nào? 


Anussasanavippafíi nghĩa là vị Đại Đức luật sư 
không thông thạo vê văn phạm Pãäli, không rành 
rế về cách hành Tăng sự. Tụng 3 lân 
kammmavaca (thành sự ngôn) không đúng từng nguyên 
âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo /hãna, 
karana payafana và không đúng theo T0 
byafJanabuddhi. 

Đó gọi là Ánussasanavi?pafíi: tụng thành sự ngôn 
không đúng theo văn phạm Päl]i và cách hành Tăng sự. 

Như vậy, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành Tỳ khưu thật. Nêu tự nhận 
mình là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Ty khưu mà thôi. 

VỊ Đại Đức tụng ñ4f1icatufthakammavaca: tụng Ì 
lân ñaíffi (fmyên ngôn) tip theo tụng 3 lân 
kammavaca (thành sự ngôn), đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo: 

- Thang: nơi phát sanh của nguyên ám, phụ âm. 

- Karana: nhân phát sanh của nguyên âm, phụ âm. 

- Payatana: sự cô găng phát âm đúng theo thăna 
và karana. 

Trong ngôn ngữ Pä|i gồm có 41 âm: 

- Nguyên âm có 8 âm, đồ là: a, ã, ï, 1, H, H, @, 0. 
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- Phụ âm có 33: 

Ka kha ga  gha ñn 

Ca cha Jja jha ña 

Ta tha da dha na 

Ta tha da dha na 

Pa pha ba bha ma 

Ya ra la va sa ha la Tm. 

Đó là 41 âm gồm cả nguyên âm và phụ âm. Chia 
thành 6 thana, 6 karana và 4 payatana. 

Thãna và 6 Karana 

1- Kanthafthãna: Nơi phát âm ở cổ, gồm có 8 âm: 2 
nguyên âm và 6 phụ âm là: a, đ, ka, kha, ga, gha, n, ha. 

- Và cũng là kan£hakarana: nhán phát âm ở cổ. 

2- Tñlufthãna: Nơi phát âm ở đóc họng, gồm có 
8 âm: 2 nguyên âm và 6 phụ âm là: ¡, ?, ca, cha, 7a, 
Jha, ña, ya. 

- Và 7ivhãmaJ]hakarana: nhán phát âm ở giữa lưỡi. 

3- Muddhafthãna: Nơi phát âm ở hàm ếch, gồm 
có 7 phụ âm là: ƒa, fha, đa, đha, na, ra, Ịa. 

- Và jivhopaggakarana: nhân phát âm ở gần đầu 
lưỡi. 

4- Dantafthãna: Nơi phát âm ở 2 đầu răng, gồm 
có 7 phụ âm là: /a, tha, da, đha, na, la, sa. 

- _ Và /ivhaggakarana: nhân phát âm ở đâu lưỡi. 

5- Offhafthäna: Nơi phát âm ở 2 đẫu môi, gồm 
có 7 âm: 2 nguyên âm và 5 phụ âm là: w, , na, pha, 
ba, bha, ma. 

- Và cũng là oƒfhakarana: nhân phát âm ở 2 đâu môi. 
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6- Nasikaffhana: Nơi phát âm nơi lô mũi, có Ì 
phụ âm là: m/eøahita: m, phụ âm m có dâu chám ở 
bên đưới, như am, In, UI. 

- Và cũng là nãsikakarana: nhân phát âm nơi lô 


~«+ 


mũi. 

Những nguyên âm phụ âm phát sanh 2 thãna: 

- Nguyên âm e: phát âm nơi 2 thang: kanthataluf- 
thang: nơi cô và đóc họng. 

-_ Nguyên âm oø: phát âm nơi 2 thang: kanthofthaf- 
thang: nơi cô và môi. 

- Phụ âm va: phát ám nơi 2 thang: danfoffha†- 
thang: nơi răng và môi. 

- Những phụ âm ñ, 4a, „éa, na, ma: phát âm nơi 
2 thang: là thang riêng của mỗi nhóm và lô mi. 

4 Payatana: sự cố gắng phát âm đúng theo thãna 
và karana, có 4 cách: 

1- Samvaia: sự cố gắng đóng thang và karaIa. 

2- Vivata: sự cô gắng mở thăng và karana. 

3- Phuịtha: sự cố gắng tiếp xúc mạnh thãna và 
karana. 

4- Isamphuftha: sự cố gắng tiếp xúc nhẹ thăng và 
karana. 

Đó là 4 cách cố gắng phát ra âm thanh cho đúng 
thana và karana. 

Vấn đề này nêu ra ở đây để hiểu tổng quát về 
thana, karana và payatana. Sự hiêu rõ ràng vê văn 
phạm PA|i là phận sự của vị Đại Đức luật sư tụng 
ñatti (tuyên ngôn) và kammaväca (thành sự ngôn) trong 
lúc hành Tăng sự. 
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10 byañjanabuddhi 


Trong bộ Chú giải Luật tạng Parivãra dạy rằng: 
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VỊ Đại Đức luật sư tụng Z4 và kammavacä cần 
phải thông thạo, rành rẽ 70 byañJanabuddhi, như sau: 


SSithilam dhanitanca digharassam 
Garukan lahukanceva niggahitam 
Sambandham vavatthitam vimuftam 
Dasadha byanjanabuddhiya pabhedo ”. 


Nghĩa: 


VỊ Đại Đức luật sự tụng ñaHi và kammavaca nên 
hiểu biết rõ 10 loại byafjanabuddhi 
dhanHa, đigha, rassa, garuka, lahuka, niggahia, 
sambandha, vavafthita và vữnutia. 


Giải Thích: 


Trong ngôn ngữ Pä]I có 41 âm. 


- Nguyên âm có § âm đó là: a, ä, ?, 1, u, ñ, e,O. 
-_ Phụ âm có 33 âm chia ra làm 6 nhóm: 


Nhóm mẫu tự Pä]i 
1- Nhóm ka đầu có 5 phụ âm 
2- Nhóm ca đầu có 5 phụ âm 
3- Nhóm ta đầu có 5 phụ âm 


4- Nhóm ta đầu có 5 phụ âm 








5- Nhóm pa đầu có 5 phụ âm 


là:sithia, 























1 2 3 4 5 
ka | kha | ga | gha ñ 
ca | cha | Ja Jha | ña 
ta tha da | dha | na 
ta tha da | dha | na 
pa | pha | ba | bha | ma 

















6- Không nhóm có 8 phụ âm: va, ra, la, va, sa, la, ha, m. 
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1- Siihila là những phụ âm ở vị trí f## nhất và 
thứ ba của mỗi nhóm gồm có 10 phụ âm: ka, ga, cá, 
7a, £a, da, ta, da, pa, ba. Mười phụ âm này khi phát 
âm cô gắng đụng /hãna và karana phát âm giọng yếu. 

2- Dhanữa là những phụ âm ở vị trí thứ nhì và 
thứ fw của mỗi nhóm gôm có 10 phụ âm: kha, gha, 
cha, Jha, tha, dha, tha, dha, pha, bha. Mười phụ âm 
này khi phát âm, cô gắng đụng ƒhãna và karana phát 
âm giọng mạnh. 

3- Digha là những nguyên âm đọc giọng đài gồm 
CÓ: đ, 7, , e, o, 5 nguyên âm đơn nảy, đứng trước phụ 
âm hoặc ghép sau phụ âm. Khi tụng đọc giọng dài 
gấp đôi nguyên âm giọng ngắn. Thời gian tụng đọc 
giọng dài khoảng chừng 2 lần nháy mắt liên tục 
(không nên kéo dài như giọng ca hát ngân nga). 

4- Rassa là những nguyên âm đọc giọng ngắn 
gồm có: 4, ¡, w. Ba nguyên âm đơn này, đứng trước 
phụ âm hoặc ghép sau phụ âm. Khi tụng đọc giọng 
ngắn bằng một nửa nguyên âm tụng đọc giọng 
dài. Thời gian tụng đọc gi0ng ngăn khoảng chừng 
1 lần nháy mắt liên tục (không nên kéo dài như giọng 
ca hát ngân nga). 

Dầu nguyên âm tụng đọc giọng đài như é, o, 
nhưng khi ghép chung với một phụ âm 
(byañjanasamyoga) trở thành tụng đọc giọng ngắn. 

Ví dụ: Seyyo, soffthi, effha, nguyên âm ghép với 
ey, oí, eí. Khi tụng đọc trở thành giọng ngắn. Sey-yo, 
sof£-thi, ef-tha.... 

5- Garuka là những nguyên âm đọc giọng nặng 
gồm có: Z, ï, ñ, e, 0. 
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- Năm nguyên đơn, đứng trước phụ âm hoặc ghép 
sau phụ âm đọc giọng nặng. Ví dụ: f2, sơ... 

- Nguyên âm ghép với phụ âm (byañjanasamyoga). 

Ví dụ: Na+k-khamafi = nakkhamdafi, “nak” tụng 
đọc giọng nặng và chậm... 

- Ó- kahuka là những nguyên âm đọc giọng nhẹ 

gôm CÓ: đ, ï, U. 

- Và những nguyên âm không ghép dính vào phụ 
âm khác. 

Ví dụ: Na-khamari, “na” tụng đọc giọng nhẹ và mau. 

7- Sambandha là những phụ âm trước ghép với 
nguyên âm sau, khi tụng đọc dính theo nguyên âm sau. 

Ví dụ: F2ssayasmaío do 2 danh từ ghép yassa 
+ãyasmafo. Xóa nguyên âm “a” sau phụ âm “s”, rôi 
ghép phụ âm “s” với guyên âm “ä” thành yassayasmato. 

8- Vayaffhia là những chữ trước đọc tách rời với 
chữ sau. 

Ví dụ: Yassa ãyasmaífo, yassa chữ trước, ãyasmafo 
chữ sau tụng đọc tách rời nhau. 

9- Niggahia là những phụ âm m có chấm dưới 
(m). Ví dụ: am, im, um. 

Khi tụng đọc niggahitanta theo 2 thãna: 

- Sakatthana phát âm tùy theo thana của phụ âm. 

- Nãsikatthãna phát âm ở lỗ mũi, cũng là nhân 
phát sanh ở lỗ mũi. 

_ Khi tụng đọc niggahitanta này, đặc biệt đóng hơi 

cô, băng cách ngậm miệng lại đê cho hơi đi lên theo 
đường ra lô mũi. 
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Ví dụ: Buddham, Dhammam, Samgham... 





* Tụng makaramra: chữ m không có chấm dưới, 
khi tụng đọc phụ âm 7m theo o/ƒfhaƒ£häna phát âm nơi 2 
đâu môi, phải ngậm miệng. 

Vị dụ: Buddham, Dhammam, Samgham... 

10- Vữmnufa là những phụ âm tụng phải mở 
miệng đọc rõ, không ngậm miệng, không đê cho hơi 
lên lỗ mũi. 

Ví dụ: Su-na-tm, e-sã ñaffi... 

VỊ Đại Đức luật sư tụng ñ4fi-kammmavaca luôn 
luôn ở tư thê ngồi chồm hôm hai tay cầm bảng ñattI- 
kammaväcä, tụng đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ rõ ràng đúng theo văn phạm Pä]I, theo môi 
cách thức hành Tăng sự. 

Trong 10 byañjanabuddhi này xác định kết quả 
thành tựu hoặc không thành tự buôi lễ hành Tăng sự 
của chư Tỳ khưu Tăng. 


Theo bộ luật Kankhavifaranifika dạy rằng: 
“Kammavipattilakkhana: 


Sitile kattabbe dhamitam, dhanite Kkaftabbe 
sihilam, vùnute kaHabbe niggahitam, niggahite 
kattabbe vimuttam tỉ. “hmani caffãri byafJjanani anto 


Si 


kammavacaya kammamụ disemti `. 

“Trạng thái Tăng sự bị hư: 

Khi vị Đại Đức luật sư tụng phụ âm sithila trở 
thành phụ âm dhamita; khi tụng phụ âm dhanita trở 
thành phụ âm sithila; và khi tụng phụ ám, nguyên âm 
vừmufta trở thành phụ âm, nguyên âm nigoahita,; khi 
tụng phụ âm, nguyên âm miggahita trở thành phụ ám, 
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nguyên âm VIMMf1a. 

Trong khi tụng đọc ñiatti-kammavacäa, có sự nhằm 
lần trong 4 phụ âm, nguyên âm này, thì buổi lễ hành 
Tăng sự ấy bị hư, không thành tựu ”. 

Ngoài những phụ âm thuộc 4 loại: shila, dhania, 
niegahia, vimuffa ra, còn lại những phụ âm, nguyên 
âm thuộc 6 loại: điøgha, rassa, garuka, lahuka, 
sambandha, vavatthia nếu tụng đọc không đúng, 
thì việc hành Tăng sự (Sưmghakamma) ấy không bị 
hư, Tăng sự ấy vẫn thành tựu. Song gọi là “ng 
không hay” (duruttam karoti). 

LỄ thọ Tỳ khưu, khi vị Đại Đức luật sư tụng ñíi- 
catutthakammavaca đúng theo văn phạm Pä|I, đúng 
theo 70 byañjanabuddhi hành đúng theo Tăng sự, gọi 
là ñaffisampaffI và anussasanasampaffi hay kamma- 
vãcãsampafii, thì buổi lễ thọ Tỳ khưu được thành 
tựu, giới tử trở thành vị Tỳ khưu (Bhikkhu) thật. Nếu 
trường hợp vị Đại Đức luật sư tụng ñafficafuftha- 
kamưnavaca không đúng theo văn phạm Päli, và không 
đúng theo 7/2 byañjanabuddhi trong đó có sithila, 
dhan1a, nigeahita, vữnuffa thì hành Tăng sự ây bị hư, 
gọi là ñaffitippafiẪẦBDễVà anussãsanavippafi hay 
kammaväcãvippafi, buôi lễ thọ Tỳ khưu không thành 
tựu, giới tử không trở thành vị Tỳ khưu, nếu tự nhận 
mình là Tỳ khưu, thì chỉ là giả danh Tỳ khưu mà thôi. 
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4- Simä 

Simã là một chỗ có diện tích không lớn quá cũng 
không nhỏ quá, có chu vi làm ranh giới rõ ràng, được 
chư Tỳ khưu Tăng đã quy định, để làm nơi chư Tỳ 
khưu Tăng hội họp hành mọi Tăng sự Samghakamma 
như: uposatha, paväran3, upasampadä, kathina, 
pariväsa, mãnatta abbhana... đúng theo luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Simä có 2 loại: 

4.1- Baddhasữmä: là chỗ sữnã đã được chư Tỳ 
khưu Tăng hội họp quy định có diện tích không lớn 
quá, cũng không nhỏ quá, tối thiểu đủ cho 21 vị Tỳ 
khưu Tăng ngồi hành Tăng sự, có chu vi rõ ràng, 
được làm đấu bằng I1 trong 8 loại nimitta mà Đức Phật 
đã ban hành cho phép theo luật, và được chư Tỳ khưu 
Tăng đã hành Tăng sự tụng sữnasammuii- 
kammaväcäa để trở thành sĩmäã làm ranh giới chu vi, 
để hành mọi Tăng sự của chư Tỳ khưu Tăng. 

Baddhasima này có 2 loại: 

4.1.1- Samanasamavasasmma: là sima được thành 
tựu do chư Tỳ khưu Tăng hội họp lại một nơi nhất định 
rồi hành Tăng sự tụng Sưmãnasa1nvasasữmasarmmuHfi- 
kammavacä đề trở thành sĩmã. 

4.1.2- Avippavasasữma: là simä được thành tựu 
do chư Tỳ khưu Tăng tụng 4vi2?2avãsasimasammufi- 
kammavacä liền sau khi đã thành tựu samãna- 
samvasasma, vì sự lợi ích xa rời tam y mà không bị 
phạm tội. 
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Tương tự cũng có 2 loại sImã: 

4.1.3- Mahãsữmä: là simã rộng lớn tối đa 3 do 
tuần, do chư Tỳ khưu Tăng thống nhất quy định hành 
Tăng sự tụng ñzffi-kammaväca, để trở thành mahä- 
sữnã. Khi hành Tăng sự, tất cả chư Tỳ khưu ở trong 
phạm vi mahãsima đều phải đến hội họp một nơi, ngồi 
trong hafhapasa (2 cùi fay+]T gang). Trường hợp vị 
Tỳ khưu nảo bị bệnh không thê đến hội họp được, vị 
Tỳ khưu ấy phải gởi chanda pãrisuddhi (sự hài lòng, 
tâm trong sạch) của mình cho một vị Tỳ khưu khác và 
nhờ vị Tỳ khưu ấy đến trình giữa chư Tăng. 

4.1.4- Khandasữmnä: là sĩmä nhỏ nằm trong mahã- 
sinã, do tất cả chư Tỳ khưu Tăng quy định bằng cách 
hành Tăng sự tụng ñzfi-kammaväacä đề trở thành 
khandasma. Chư Tỳ khưu Tăng có thê hội họp trong 
khangdasima này tối thiểu 2I vị hành Tăng sự, mà 
không liên quan đến chư Tỳ khưu Tăng hiện đang ở 
trong mahãsĩma. Khandasĩmã cần phải có một đường 
ranh nhỏ xung quanh bao bọc, để phân chia khoảng 
cách khandasimä và mahãsIĩma, gọi là sImantarika. Vì 
khannasĩmä có thể giáp ranh với gãmasĩmä, mà không 
thể giáp ranh với mahãsĩmã, cho nên phải có đường 
simaniarika. 

4.2- Abhaddhasữma: là sima thành tựu một cách 
tự nhiên, không do chư Tỳ khưu Tăng hội họp tụng 
ñafIi-kammavaca như bhaddhas1ma. 

Abhaddhasma có 3 loại: 

4.2.I- Gamasữna: là simaã được chư Tỳ khưu Tăng 
quy định một chu vi quanh một làng, một xã, một khu 
phố... làm ranh giới. Tất cả chư Tỳ khưu Tăng hiện 
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đang ở tại nơi quy định ấy, đều phải đến hội họp, ngồi 
trong hatthapäsa, để hành Tăng sự. Nếu vị Tỳ khưu 
nào không đến hội họp được, thì vị Tỳ khưu ấy phải 
gởi chanda và pãrisuddhi cho một vị Tỳ khưu khác nhờ 
đến trình lên giữa chư Tỳ khưu Tăng đang hội họp. 


Nếu trường hợp trong gãma ấy, Đức vua hay vị 
đại diện chính phú dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng 
một phần đất đủ làm nơi sĩmã để hành Tăng sự, thì 
khoảng chu vi đất ấy trở thành vismgämasimä (phần 
đất riêng biệt trong gãma), chư Tỳ khưu Tăng có 
thể hội họp hành Tăng sự trong phạm vi 
visuingamasữnä ây một cách tự nhiên, mà không liên 
quan đến Tỳ khưu hiện đang ở trong gãma lớn ấy. 

4.2.2- Sattabbhamtarasima: là sĩimaã trong khu 
rừng lớn, không có nhà ở, chu vi khoảng 392 cùi tay. 
Trong khoảng chu vi này chư Tỳ khưu Tăng có thể 
hội họp hành Tăng sự ở một nơi nào đó nhất định. 


4.2.3- Udakukkhepasima: là simã dưới nước, như 
sông, biên, hồ lớn thiên nhiên. Chư Tỳ khưu Tăng có 
thê ngôi trên bè thả ra giữa dòng sông, biên, hô thiên 
nhiên, thả neo xuông nước giữ cho bè không dì 
chuyên, rôi có thê hành Tăng sự. 

4.3- Sinäsampatti như thể nào? 

Siữmäsampatii nghĩa là sĩmã có đầy đủ 3 chi pháp: 

4.3.1- Nữnitasampatti: dẫu “nimirta” chu vi sĩmã 
đây đủ không thiêu một dâu nào. 

Nimirra: dẫu có 8 loại: núi, đá, rừng, cây cỗi, con 
đường, con sông, Ôô môi và nước. Trong 8 loại nimitta 
này có thê dùng loại nào cũng được, hoặc dùng xen lân 
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nhau. Khi hành lễ thông báo chính xác nimitta phải 
giáp mí chồng lên nhau, gọi là nữmifasampari. 

4.3.2- Purisasamparri: chư Tỳ khưu Tăng hội đầy 
đủ. Chư Tỳ khưu Tăng hội từ 4 vị Tỳ khưu Tăng thật 
trở lên để làm lễ hành Tăng sự qui định ranh giới 
sĩmã. Nếu trong một khu vực xã, quận (gama) có chư 
Tỳ khưu hiện diện bao nhiêu, thì tất cả chư Tỳ khưu 
ấy đều phải được mời đến tham dự. Nếu vị Tỳ khưu 
nào không đi được, vị Tỳ khưu ấy phải cho chanda: 
sự hải lòng của mình, đến một vị Tỳ khưu khác và 
nhờ vị Tỳ khưu ấy đến trình giữa chư Tỳ khưu Tăng, 
tất cả chư Tỳ khưu Tăng phải ngồi trong ha/hapäsa: 
khoảng 2 cùi tay với 1 gang, để làm lễ hành Tăng 
sự tụng sữnãsammufikammavaca quy định ranh giới 
simã, gọi là purisasampdfii. 

4.3.3- ÑaHi-kammavãcãsampafii: Tụng một lần 
ñatti (tuyên ngôn) và tiếp theo tụng 1 lần kammaväcã 
(thành sự ngôn), gọi là ñattidutiyakammaväcä, đúng 
theo văn phạm Pa]I và luật hành Tăng sự. 

Sĩmã là một công việc rất khó hiểu trong Luật tạng. Ở 
đây chỉ nêu 3 chi pháp chính đề thành tựu sĩmã mà thôi. 

Khi hội đầy đủ 3 chi pháp trên gọi là 
simãsampatti, làm chỗ để cho chư Tỳ khưu Tăng dễ 
dàng hành mọi Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật 
đã chế định. 

4.4- Simävippatti như thể nào? 

Sĩmävippatti nghĩa là chỗ ranh giới sĩimã không thành 
tựu, thì không thể làm nơi để chư Tỳ khưu Tăng hội họp 
hành Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật đã ban hành. 

Trong bộ Chú giải Kankhavifarana dạy có TÌ 
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trường hợp sima hư như sau: 

I- Sĩmã quá nhỏ, không đủ chỗ cho 21 vị Tỳ khưu 
Tăng ngôi hội họp hành Tăng sự (2//khuddaka sữm4). 

2- Sĩmä quá lớn, lớn hơn 3 do tuần (2/mahãf sim). 

3Sma có nimitta bị hư, không đúng 
(khandanimitta sima). 

4- Simã lấy bóng làm nimitta, không cố định 
(chayanimiita sữm4). 

5- SIma không có nimitta (animifta sững). 

6- Tụng ñatti-kammaväcä bên ngoài vòng chu vi 
sima (bahisime thitasammata simđ). 

7- Lấy con sông làm sĩmã (nadiyä sammatä sim). 

8- Lấy biển làm sĩmã (sumuudde sammatä sim). 

9-Lấy hồ thiên nhiên làm sĩimã /ã/assare 
sammadtfa simđ). 

10- Làm ranh giới simã mới dính với simã cũ 
(simaya simam sambhindantena sammata sữnã)t). 

11- Làm ranh giới sĩmã mới chồng lên sĩmã cũ 
(simaya simam qjJhottharantena sammafa sim). 

Đó là II loại sImãvIpatftI, sĩmã bị hư, không đúng 
theo luật mà Đức Phật đã chê định, cho nên chư Tỳ 
khưu Tăng không thê làm nơi hội họp hành Tăng sự. 

Nếu chư Tỳ khưu Tăng hội họp hành Tăng sự tại 
simã hư, thì lê thọ Tỳ khưu sẽ không thành tựu, giới 
tử không trở thành Tỳ khưu thật. 





! Trong một vùng có nhiều Sĩmã, có đường dây điện nói liền với 
nhau, chư Tỳ khưu Tăng khi hành Tăng sự, nêu không tách rời 
đường dây điện ra khỏi STma, thì cũng gọi SImävIppaffI. 
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5- Purisa: Tỳ khưu Tăng 


5.1- Purisasampatti như thể nào? 


Purisasamparíi: nghĩa là chư Tỳ khưu Tăng hội 
đủ số để hành Tăng sự. Đức Phật chế định làm lễ thọ 
Tỳ khưu tại rung Ấn Độ ( majjhimapadesa) phải có ít 
nhất 10 vị Tỷ } khưu thật, hay nhiều hơn cảng tốt. Còn 
ngoài trung Ấn Độ ra, các tỉnh nơi biên địa, các nước 
khác, làm lễ thọ Tỳ khưu có ít nhất 5 vị Tỳ khưu thật, 
hay nhiều hơn càng tốt. Chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự tụng ñafficatutthakammavaca xong, giới tử Sa dị 
trở thành Tỳ khưu đúng theo luật của Đức Phật đã chế 
định. 

Đó gọi là purisasampaffi: chư Tỳ khưu Tăng hội 
đầy đủ để hành Tăng sự. 

5.2- Purisavippatti như thế nào? 


Purisavippari: nghĩa là chư Tỳ khưu Tăng hội 
họp không đủ sô T0 vị Tỳ khưu thật, để hành Tăng sự 
làm lễ £họ Tỳ khưu tại trung Ấn Độ, hoặc không đủ 5 
vị Tỳ khưu thật, để hành Tăng sự làm lễ thọ Tỳ khưu 
tại các tỉnh nơi biên địa, hoặc các nước khác. Dầu có 
đông Tỳ khưu, trên 5 vị, nhưng trong số đông ấy có 
nhiều Tỳ khưu giả, không đủ 5 vị Tỳ khưu thật. Như 
vậy, cũng gọi là purisavipparfi: chư Tỳ khưu Tăng hội 
họp không đây đủ số lượng tối thiểu để hành Tăng sự 
làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Nếu làm lễ thọ Tỳ khưu, dầu tụng ñafficatuttha- 
kammaväcä xong, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành 
tựu, giới tử Sa di cũng không trở thành Tỳ khưu thật. 
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Do đó cho nên, giới tử muốn trở thành 7} khu 
thật, cần phải hội đầy đủ 5 chi pháp: vathusampari, 
ñafIisampdHi, qnussavanasampdfii, sữnasampdaffi và 
purisasamparii. Nêu thiêu một chi pháp nào, hay một 
chỉ tiết nào, thì buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử chắc chắn sẽ không trở thành Tỳ khưu đúng 
theo luật của Đức Phật ban hành, nếu tự nhận là Tỳ 
khưu thì chỉ là giả danh. 


DAIL,HIKAMMA: Tăng sự vững chắc 


Sau khi lễ thọ Tỳ khưu xong, nếu Tỳ khưu phát 
sanh tâm hoài nghi không biết việc hành Tăng sự tụng 
ñattIcatutthakammaväcä của mình thành tựu hay 
không thành tựu? Như vậy, muốn được chắc chắn, vị 
Tỳ khưu ấy có thể thỉnh chư Tỳ khưu tụng 
ñatticatutthakammaväcä lại một lần nữa, hoặc nhiều 
lần vì sự lợi ích như sau: 


- Nếu trước kia việc tụng ñatticatutthakammaväaca 
đã thành tựu, thì việc tụng lân này càng thêm vững 
chắc. 


- Nếu trước kia việc tụng ñatticatutthakammaväaca 
không thành tựu, thì việc tụng lân này Tăng sự được 
thành tựu, chắc chăn trở thành Tỳ khưu thật. 

Như trong Chú giải Luật tạng, bộ Parivära attha- 
kathã dạy: 

“SSace pana qkkharaparihimam vã padapdri- 


hinam va duruftapadan vã hofi, tassa sodhanattham 
punappunam vattttn val{aHi ldam qkuppakammassa 
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dalhkammam hotl, ÂKkuppÐpakamme kammam huwa 
ti†tthati. 

ÑaHicatuthakammaväcä ñatiñca tisso ca 
kammavacayo  savewava  kaftabbam, apalokana- 
kammadivasena na kãtabbam VU, 

“Nếu Tăng sự bị hư do bởi đọc sai nguyên âm, 
phụ âm, hoặc bị hư do bởi đọc sai chữ, hoặc hư do 
tụng không rõ; để làm cho trong sạch Tăng sự ấy, thì 
nên tụng đi, tụng lại nhiêu lần. Sự tụng nhiễu lần này, 
Tăng sự thêm vững chắc đối với Tăng sự trước kia 
không bị hư; hoặc thành tựu Tăng sự, mà trước kia 
bị hư. 

Việc hành Tăng sự lần này, chỉ cần tụng một lần 
tuyên ngôn và 3 lần thành sự ngôn, không nên hành 


Lê 


các Tăng sự khác như xét hỏi y Đát V.V... ”. 
Hành Tăng Sự Dalhikamma 


Dalhikammma: Tăng sự vững chắc, Tăng sự này 
thường hành sau khi đã làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Nước Myanmar, giới tử làm lễ thọ Tỳ khưu 
(upasampađ2) tại simaäa, chư Tỳ khưu Tăng đặt tầm 
quan trọng của việc hành Tăng sự tụng ñatticatuttha- 
kammaväcã (tụng I lần tuyên ngôn, liền tiếp theo 
tụng 3 lần thành sự ngôn); cho nên lễ thọ Tỳ khưu cho 
một giới tử, hoặc 2-3 giới tử cùng một lúc; khi hành 
Tăng sự tụng ñatticatuttha-kammaväcä thường tụng 3 
lần, mỗi lần ba vị. 


' Vinayapifaka Parivära atthakathä - Kammavaggavannanä. 
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- Lần thứ nhất có 3 vị Đại Đức luật sư đồng tụng. 

- Lần thứ nhì có 3 vị Đại Đức luật sư khác đồng tụng. 

- Lần thứ ba có 3 vị Đại Đức luật sư khác nữa đồng 
tụng. 

Như vậy, buôi lễ thọ Tỳ khưu của giới tử, gồm tất 
cả 9 vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng ñatti- 
catutthakammaväca. Thật ra, trong 9 vị Đại Đức luật 
sư, chỉ cần một vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng 
ñatticatuttha- kammaväacä đúng theo cách hành Tăng 
sự; nghĩa là tụng từng mỗi âm, mỗi chữ, mỗi câu đúng 
theo văn phạm Päli và 10 byañjanabuddhi là buổi thọ 
Tỳ khưu của giới tử thành tựu, giới tử trở thành vị T} 
khưu thật; còn 8 vị Đại Đức luật sư kia hành Tăng sự 
tụng ñatticatutthakammaväcä đúng nữa, thì làm cho 
Tăng sự càng thêm vững chắc, vị tân Tỳ khưu cảng 
vững tâm, có đức tin vững chắc nơi Tam bảo. 

Về sau, các vị Tỳ khưu có duyên lành, có cơ hội 
gặp được những bậc Đại Trưởng lão, đức độ lớn 
muốn nương nhờ nơi quý Ngài, bằng cách xin hành 
da|hikamma. Các vị Tỳ khưu cung thỉnh quý Ngài từ 
bi hành Tăng sự da|hikamma một lần nữa, (hoặc có 
thể hành Tăng sự da|hikamma nhiều lần trong cuộc 
đời Tỳ khưu của mình thì càng tốt). 


Cách Hành Tăng Sự Da|hikamma 


Hành Tăng sự da[hikamma không phải là lễ thọ 
Tỳ khưu. Cho nên, giai đoạn đầu không có phần xét 
hỏi về y bát, 13 pháp tai hại trong thân thể, cuộc đời; 
và giai đoạn cuối không có ghi nhận thời gian: giờ, 
ngày, tháng, năm, thời tiết. Vị Thầy Tế độ không dạy 
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4 pháp nương nhờ và 4 pháp không nên hành. 


Nghi Thức xin Hành Tăng Sự Da|hikamma 


Vị Tỳ khưu xin vị Đại Trưởng lão làm Thầy Tế 
độ, để tụng trong khi hành Tăng sự ñatticatuttha- 
kammavacã như sau: 

I- Upajjhäyo me (no) Bhamte hohi. (3 lần) 

Vị Thầy Tế độ dạy: 

Pasadikena sampadehi (sampadetha). 

2- Gọi tên vị Thầy Tế độ. 

Gọi tên các vị Tỳ khưu (nhiều nhất 3 vị Tỳ khưu). 

3- Hai — ba vị Đại Đức luật sư cùng nhau hành 
Tăng sự tụng Ñatticatutthakammaväcã xong, là lễ 
hành Tăng sự Da|hikamma xong. 

Sự lợi ích của lễ hành Tăng sự da|hikamma như 
thế nào? Hành Tăng sự dalhikamma có hai điều lợi 
ích như trong Chú giải bộ Parivära, phần 
Kammavaggavannani. 

- Trước kia hành Tăng sự ñatticatutthakammavaca 
đã thành tựu, nay hành Tăng sự da|hikamma thêm 
vững chắc, thêm đức tin vững vàng nơi Tam bảo.... 

- Trước kia hành Tăng sự ñatticatutthakammavaca 
không thành tựu, do đọc sai nguyên âm, phụ âm, hoặc 
đọc sai chữ..., nay hành Tăng sự da[hikamma để làm 
cho Tăng sự thành tựu. Trước kia không thành Tỳ 
khưu đúng theo luật, nay sau khi hành dalhikamma 
Tăng sự xong, trở thành Tỳ khưu thật. 
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Thật ra, tụng ñatticatutthakammaväcäa có một øai 
đức rất phi thường, và chư Tỳ khưu Tăng hội đủ hành 
Tăng sự cũng có một øøi đức phi thường. Do đó, 
nước Myanmar, có một số Tỳ khưu thường hành Tăng 
sự da|hikamma để hỗ trợ cho mình được thêm vững 
đức tin trong sạch nơi Tam bảo. Cho nên, trong cuộc 
đời Tỳ khưu, nếu có cơ hội, thì nên hành Tăng sự 
da|hikamma nhiều lần càng tốt. 


TÍCH HOÀNG TỬ RÄHULA THỌ SA DI 


Hoàng tử Rãhula hạ sanh nhằm ngày rằm tháng 6, 
ngay đêm Đức Bồ Tát Siddhattha trốn đi xuất gia năm 
29 tuổi Đức Bồ Tát nghe tin báo hoàng hậu 
Yasodhara vừa mới hạ sanh Hoàng tử, tình thương 
con phát sanh, trước khi xuất gia, Ngài muốn nhìn 
thấy mặt Hoàng tử. Đức Bỏ Tát lén đứng ở cửa nhìn 
vào, hoàng hậu Yasodhara đang mắn nghiêng ngủ 
ngon giấc, tay choàng ngang qua đầu Hoàng tử, nên 
Ngài không nhìn thấy rõ mặt hoảng nhi, Ngài nghĩ: 
“Nếu ta bước vào dỡ cảnh tay, Hoàng hậu sẽ tỉnh 
giắc, có thể làm trở ngại sự xuất gia của ta. Không 
sao! Bây giờ ta chưa thấy rõ mặt hoàng nhỉ, sau khi 
ta đã chứng đắc thành Bậc Chánh Đăng Giác rồi, ta 
sẽ trở vê nhìn thấy hoàng nhỉ sau vậy! ”. 

Đức Bồ Tát lặng lẽ lui ra, lên ngựa Kandaka cùng 
với Channa, nô bộc thân tín, trốn ra khỏi thành xuất 
gia mà không một ai hay biết cả. 

Đến năm 35 tuổi Đức Bồ Tát chứng đắc thành Bậc 
Chánh Đăng Giác, thuyết pháp tế độ chúng sinh. Đức 
vua Suddhodana hay tin thái tử Siddhattha đã trở thành 
Đức Phật, Đức vua truyền cho các quan cận thần đi 
thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapilavatthu để 
Đức vua được chiêm ngưỡng. Mãi đến một năm sau 
Đức Phật mới ngự về đến kinh thành Kapilavatthu, vào 
ngày l6 tháng 4, sau khi đã thành Phật được 1 năm lẻ l 
ngày, gần 7 năm xa cách kế từ khi rời bỏ kinh thành 
Kapilavatthu, Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn 20.000 chư 
Thánh A-ra-hán ngự về kinh thành Kapilavatthu. 
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Đức vua Suddhodana, hoàng tộc cùng toàn thể dân 
chúng đón rước Đức Phật cùng chư Thánh Tăng rất trọng 
thể. Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn 20.000 chư Thánh A- 
ra-hán ngự đến vườn Nigrodhã. Tại đây Đức Phật đã hóa 
thần thông yømaka päjihãriya: thần thông lửa và nước 
song song phát xuất từ kim thân của Ngài, và một con 
đường bằng thất bảo trên hư không, rồi Ngài ngự đi kinh 
hành trên con đường ấy. Đức vua Suddhodana vô cùng 
kính phục, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, làm cho toàn thể 
hoàng tộc bất kỳ lớn nhỏ cũng đều cúi đầu đánh lễ theo. 
Đức Phật bèn thuyết pháp tế độ đức phụ vương cùng 
dòng họ Sakya. Tất cả đều hoan hỉ lời dạy của Ngài, 
nhưng chỉ đảnh lễ ra về, mà không có lời thỉnh mời Đức 
Phật và chư Thánh Tăng độ ngọ vào ngày mail. 

Sáng ngày hôm sau, Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn 
20.000 bậc Thánh A-ra- hán mặc y mang bát vào kinh 
thành Kapilavatthu đi bát theo từng nhà. Đức vua 
Suddhodana hay tin, vội vàng đến hầu Đức Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy vô cùng 
xấu hồ khi nhìn cảnh Đức Thế Tôn cùng 20.000 Thánh 
Tăng ôm bát đi khất thực từng nhà như thế này! Con là 
vua một nước, không lo đủ vật thực dâng cúng đến 
Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng được sao! 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Thưa phụ vương, sự đi khất thực từng nhà, đó là 
truyền thống dòng dõi của Như Lai. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, dòng dõi của chúng ta là 
vua chúa cao quý, truyền thống từ đời vua này sang đời 
vua khác, chưa bao giờ có việc đi khất thực từng nhà. 
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- Thưa phụ vương, dòng dõi vua chúa là dòng dõi 
của phụ vương. Còn Như Lai thuộc dòng dõi theo 
truyền thống của chư Phật, từ Đức Phật Dipankãra, 
Đức Phật Kondaññã, Đức Phật Mangala... cho đến Đức 
Phật Kassapa hay vô số chư Phật trong quá khứ, đều 
theo truyền thống đi khất thực từng nhà đề nuôi mạng. 

Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng ngộ 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Lúc 
đó, Đức vua Suddhodana đưa 2 tay nhận bình bát của 
Đức Phật, và thính Đức Phật cùng 20.000 chư Thánh 
A-ra-hán ngự đến cung điện Đức vua. Tại cung đình, 
Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả trở thành bậc 
Thánh Nhất Lai. Và dì mẫu MahãpajãpatigotamT 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Đức vua 
Suddhodana cúng dường vật thực ngon lành đến Đức 
Phật cùng chư Thánh A-ra-hán. Đức vua kính thỉnh 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán mỗi ngày đến 
cung điện để cúng dường vật thực. 

Đến ngày thứ ba, Đức Phật cùng chư Thánh A-ra- 
hán đến cung điện đức vua Suddhodana. Hôm ấy, nhằm 
ngày cử hành lễ đăng quang lên ngôi báu và hôn lễ 
Hoàng tử Nanda”) cùng công chúa Janapadakalyäni”. 
Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trao bát cho hoàng 
tử Nanda đi theo Ngài về chùa Nigrodhãä. Hoàng tử 





' Hoàng tử Nanda là hoàng đệ cùng cha khác mẹ với Đức Phật. 
“ Công chúa Janapadakalyanr chính là công chúa Rũpananda, 
hoàng muội của hoàng tử Nanda. 
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Nanda đi theo nhưng vẫn còn nghe văng văng tiếng 
công chúa JanapadakalyanmT căn dặn “Hoàng huynh hãy 
mau trở về”. 

Khi đến chùa Nigrodhã Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Nanda, con muốn thọ Tỳ khưu hay không? 

Hoàng tử Nanda vì quá kính trọng Đức Phật, nên 
không dám từ chối, bèn bạch với Đức Phật răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ vâng, con muốn thọ 
Ty khưu. 

Đức Thế Tôn truyền dạy chư Tỳ khưu Tăng làm 
lễ thọ Tỳ khưu cho hoàng tử Nanda. Hoàng tử Nanda 
đã thọ Tỳ khưu theo lời cho phép của Đức Phật. 


Hoàng tử Rãhula thọ Sa di 


Đức Thế Tôn ngự tại chùa Nigrodhã gần kinh 
thành Kapilavatthu đã đến ngày thứ bảy, buổi sáng 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán ngự đến cung 
điện của đức phụ vương để độ ngọ. Đang lúc Đức 
Phật ngự tại cung điện, khi ấy, hoàng hậu Yasodhara 
gọi hoàng tử Rãhula mới lên 7 mà dạy rằng: 

- Eso te Rahula pitã, gacchassu dãyqjjam yacdhi. 

“Này Rahula con yêu quý, Đức Phát cao thượng 
đang ngự kia, chính là phụ vương của con. Con hãy 
đến xin thừa hưởng 4 kho báu đã biến mất từ khi phụ 
vương của con xuất gia ”. 

Hoàng tử Rahula đến hầu gần Đức Phật, nhận 
thấy có cảm giác lạ thường bèn quỳ xuống bạch rằng: 

- Sukho vatfa samaa chay. 

“Bạch Đại Sa môn phụ vương. Ôi! Sự an lạc mát 
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mẽ huyền diệu, trong bóng mát đại từ bị của Ngài ”. 

Khi Đức Phật độ ngọ xong bèn trở về chùa, hoàng 
tử Rahula theo sát bên Ngài xin được thừa hưởng của 
báu răng: 

- Dayajjam me samana dehil 

DayaJ7an me samana dehil 

“Đại Sa môn phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của báu. 

Đại Sa môn phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của bảu ”. 

Thay vì truyền của báu thế gian, Đức Thế Tôn 
truyền của báu siêu tam giới cho hoàng tử Rahula. Vì 
thế Ngài truyền dạy Đại Đức Sãriputta cho hoàng tử 
Rahula thọ Sa di. 

Dựa theo nguyên nhân đầu tiên này, nên Đức Phật 
cho phép răng: 

- Anujanamỉ bhikkhavc thị saranagamanehi 
samanerapabbdgjam, “evadñca pạana  bhikkhave 
pabbajetabbo... 

“Này chư Tỳ khưu, Nhự Lai cho phép thọ Sa di 
bằng cách truyền, thọ Tam quy. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là thọ Sa di... ”. 

Hoàng tử Rahula thọ Sa di có: 

- Đại Đức Sãriputa là đức Thầy Tế độ 
(acariyupaJJhaya). 

-_ Đại Đức Moggallana là đức Thây lo lễ thọ Sa 
đi cạo tóc, dạy mặc y cà sa, truyên Tam quy, dạy Sa 
đi giới (pabbaJJjacariya). 
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- Đại Đức Mahãkassapa là Đức Thầy giảng dạy 
các pháp (ovadäcariya). 

Hoàng tử Rãhula là vị thọ Sa di đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama, tại chùa Nigrodha 
gân kinh thành Kapilavatthu, vào thời điêm một năm 
lẻ 8 ngày sau khi Ngài đã chứng đặc thành Bậc Chánh 
Đăng Giác. 

Đức vua Suddhodana xin đặc ân 4 


Đức vua Suddhodana cảm thấy vô cùng khổ tâm 
khi nghe tin hoàng tôn Rãhula xuất gia thọ Sa di. Đức 
vua nhớ lại khi thái tử Siddhattha bỏ cung điện trốn đi 
xuất gia, làm cho Ông thất vọng khổ tâm. Song, Ông 
nghĩ còn hoàng tử Nanda và hoàng tôn Rahula là 
nguồn an ủi của Ông. 

Lần này, Đức vua thỉnh Đức Phật về thăm quê 
hương. Đức Phật cho phép hoàng tử Nanda xuất gia 
thọ Tỳ khưu, cũng làm cho Ông thất vọng khổ tâm, 
nhưng không dám nói nên lời, vì Ông hy vọng còn 
người cháu đích tôn Rãhula sẽ kế ngôi vua sau này. 
Nay, Đức Thế Tôn lại cho phép hoàng tôn Rãhula 
xuất gia thọ Sa di, nỗi thất vọng khổ tâm của Đức vua 
không sao chịu đựng được nữa, nên Ông bèn đến hầu 
Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thể Tôn, khi Ngài trốn đi xuất 
gia, đã làm cho con khô tâm vô cùng. Rôi Ngài lại 
cho hoàng tử Nanda xuất gia thọ Tỳ khưu cũng làm 
cho con khô tâm không kém. Nay Ngài lại cho hoàng 
tôn Rãhula xuất gia thọ Sa di, nỗi thất vọng khổ tâm 
làm cho con không sao chịu đựng được nữa. 
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Kính bạch Đức Ti hé Tôn, tình thương con như cắt 
da, căt thịt, cất gân, căt đên xương, tủy. 

Kính bạch Đức Tỉ hé Tôn, con xin Ngài bạn cho 
một đặc án: “Con xin Ngài chê định cho chư Đại Đức 
không nên cho phép làm lê xuất gia cho người con 
nào mà chưa được cha mẹ cho phép `. 

Đức Thế Tôn chấp thuận, rồi khuyên giải cho 
Đức vua hiệu rõ sự lợi ích cao thượng của sự xuât gia 
thọ Sa dị, thọ Tỳ khưu. Đức vua vô cùng hoan hỉ lời 
giáo huân của Đức Thê Tôn, rôi đảnh lê Ngài xin 
phép ngự trở vê. 

Do nguyên nhân ấy, nên Đức Phật chế định rằng: 

Na bhikkhave dananuññnato mãtãpitHhi puffo 


pabbdjetabbo, yo pabbajeyya, ãpatti dukkatassa ”.” 


“Này chư Tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ 
chưa cho phép, Tỳ khưu không nên cho phép xuất gia, 
Tỳ khưu nào cho phép xuất gia, Tỳ khưu ấy phạm 
aãpafti dukkq†a (phạm tác ác) ”. 

Trường hợp cha mẹ qua đời rồi, thì người con ấy 
phải được người thân, thay thế cha mẹ cho phép. 





! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Mahäkhandhaka. 


Phần 3 


NGHI THỨC XUẤT GIA 


Xuất gia nghĩa là từ bỏ nhà, sông đời sống không 
nhà (anagariya). Nghi thức xuất gia cần phải theo 
tuần tự nghi lễ để trở thành bậc xuất gia. 


Bậc xuất gia (pabbajja) có 3 hạng. 

1- Isipabbajja: Bậc xuất gia đạo sĩ. 

2- Samanerapabbajja. Bậc thọ Sa dị trong Phật 
giáo. Hạng tuôi từ 7 tuôi đên 19 tuôi. 

3- Bhikkhupabbajja: Bậc thọ Tỳ khưu trong Phật 
giáo. Hạng tuôi từ 20 tuôi trở lên. 

Trong quyên sách này, chỉ đề cập đến nghi thức 
thọ Sa di và Tỳ khưu trong Phật giáo mà thôi. 


11 hạng người không được phép thọ Sa di 


1- Trộm Tăng tướng Tỳ khưu: giả Tỳ khưu sống 
chung với Tỳ khưu thát (theyyasamvasaka). 

2- Người từ ngoại đạo qua Phật giáo, song chưa 
bỏ tà kiên của ngoại đạo (difthiyapakkantakq). 

3- Người ái nam (pannakq: bản nam bản nữ). 

4- Long vương hóa thành người nam (tiracchamd). 

5- Người cận sự nam giết mẹ (mãtughätaka). 

6- Người cận sự nam giết cha (pitighäataka). 

7- Người cận sự nam giết bậc Thánh A-ra-hán 
(Arahamtaghataka). 
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ổ- Người cận sự nam làm cho kim thân của Đức 
Phật bị vết bẩm (máu) (lohituppädaka). 


9- Người cận sự nam làm chia rẽ chư Tỳ khưu 
Tăng (Samghabhedaka). 

10- Người cận sự nam hãm hại phạm hạnh Tỳ 
khưu nỉ (bhikkhunidusaka). 

lI- Người có lưỡng tính (ubhatobyafjana: nam 
tính và nữ tính). 


I- NGHI THỨC LẺ THỌ SA DI (Sãmanera) 


Bắt cứ hạng tuổi nào có ý nguyện muốn từ bỏ nhà 
xuất gia trong Phật giáo, điều trước tiên xin thọ Sa di, 
sau mới thọ Tỳ khưu. Như Đại Đức Kondañña sau khi 
nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển pháp 
luân xong, Ngài chứng ngộ chân lý Tứ thánh để, 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, Ngài đảnh lễ 
Đức Phật, kính bạch xin rằng: 

-  Labheyyaham Bhan1e, Bhagavato santike 


Lê 


pabbajjam, labheyydn upasampadarm `. 
“Kính bạch Đức Ti hé Tôn, con xin Đức Thế Tôn 
cho phép con thọ Sa di, thọ Tỳ khưu. Kính bạch Ngài ”. 
Định nghĩa Sãmanera (Sa dì) 
SSgMaassq qDqccdn sãmapiero 
“Sãmapera: Sa di thuộc về dòng dõi con cái của 
Sa môn nói chung, và cũng là con của vị Đại Đức 
Thây TẾ độ nói riêng, để kế thừa truyền thống dòng 
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dõi của Sa môn, để giữ gìn và duy trì giáo pháp của 
Đức Phật ”. 

Một người cận sự nam có ý nguyện thọ Sa di, Tỳ 
khưu, điêu quan trọng đâu tiên, là người cận sự nam 
ây phải được cha mẹ cho phép xuât gia. Nêu cha mẹ 
chưa cho phép, thì người cận sự nam ây không nên tự 
tiện xuât gia. 

Nếu vị Tỳ khưu nào cho phép người cận sự nam 
thọ Sa di, thọ Tỳ khưu, mà chưa được cha mẹ cho 
phép xuât gia, vị Ty khưu ây phạm giới tác ác 
(dukkata). 

Khi người cận sự nam được cha mẹ cho phép xuất 
gia rồi, người cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ vị Đại 
Đức xin thọ Sãmanera: Sa di. 

Trong tập sách này sẽ trình bày nghỉ thức thọ Sa 
di, Tỳ khưu phô thông, đang được hiện hành tại 
Myanmar (Miễn Điện) từ trước cho đên nay. 


Nghi Thức Lễ Thọ Sa Di (Sãmanera) 


Nghi thức lễ thọ Sa di có 3 chỉ: 

l1-Kesacchedana: vị Tỳ khưu cạo tóc (cạo râu) 
cho giới tử. 

2- Kasayacchadana: vị Đại Đức Tỉ hây Tế độ cho 
giới tử mặc ÿy cả sa. 

3- Saranadäana: vị Đại Đực Ti hây Tế độ cho giới 
tử thọ Tam quy. 
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1- Nghỉ Thức Cạo Tóc (râu) 

Trước khi cạo tóc (râu) cho người giới tử thọ Sa 
dị, vị Đại Đức Thây Tê độ phải thông báo cho toàn 
thê chư Tỳ khưu Tăng trong chùa được rõ. 

Vị Đại Đức luật sư bạch rằng: 

- Sampham Bhante Imassa dãrakassa bhandu- 
kammam ãpucchãmI. 

“Kính bạch chư Đại Đức Tăng, tôi xin kính trình 
chự Tăng được rõ việc cạo tóc cho giới tử này”. 
(Trình 3 lân). 

- Khi vị Đại Đức đang cạo lóc cho giới tử, 
động thời truyền dạy để mục “facapañcaka 
kamma(thãna” Đê mụcquản tưởng thân Ô trược có 
tạca (đa) là thứ 5, theo chiêu thuận và chiếu nghịch 
nhự sau: 

A- Theo chiều thuận: 

1- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đáng nhờm. 

2- Loma: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

3- Nakha: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhờm. 

4- Dantã: Răng: răng là vật ô trược, đáng nhờm. 

5- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhờm. 

B- Theo chiều nghịch: 

1- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhờm. 

2- Danta: Răng: răng là vật ô trược, đáng nhờm. 

3- Nakha: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhờm. 


NGHI THỨC LỄ THỌ SA DI 149 


4- Loma: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

5- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đáng nhờm. 

Đề mục “?zcapañcaka kamma{thana ” này, giới tử Sa 
di nên quán tưởng phân biệt mỗi vật ô trượt bằng 5 pháp: 

- Màu sắc (van). 

- Hình dạng (santhãng). 

- Mùi (gandha). 

- Chỗ sanh (ãsaya). 

- Nơi chỗn sanh (okãsa). 

Ví dụ: Quán tưởng về “6e” như sau: 

- Màu sắc của tóc: màu đen, màu trắng,.... 

- Hình dạng của tóc: sợi đài và nhỏ. 

- Mùi của tóc: hôi, khét.... 

- Chỗ sanh của tóc: trên da đâu. 

- Nơi chốn sanh của tóc: toàn thể da bao bọc 
trên đâu. Tóc thuộc về địa đại. 

Trong sắc thân có 32 thể trược đều quản tưởng 
theo phương pháp như trên. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có những vị 
giới tử mới lên 7 tuổi làm lễ thọ Sa di, khi đang cạo 
tóc, vị giới tử ấy tiến hành thiền định và tiễn hành 
thiền tuệ băng đề mục “Tacapafñcakammatthänä” 
này, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán trong khi cạo tóc vừa xong. 

Ví dụ: 

Tích giới tử Sankicca mới lên 7 tuổi, đệ tử của Đại 
Đức Sãriputta. Khi làm lễ xuất gia Đại Đức truyền dạy 
giới tử đề mục “Tacapañcaka”, trong khi cạo tóc, giới 
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tử Sankicca tiễn hành thiền định và tiếp theo tiến hành 
thiền tuệ với đề mục ““Tacapañcaka” này, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả, trở thành trở thành bậc Thánh A -ra- 
hán có Tứ tuệ phân tích, cùng một lúc vừa cạo tóc xong. 

Và tích giới tử S1vali là Công tử con của bà hoàng 
Suppavasã và ông hoảng Koliya. Ngài đầu thai trong 
lòng mẹ suốt 7 năm 7 ngày mới chào đời. Sau khi Ngài 
sanh ra, mẹ của Ngài thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng làm phước suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài hầu 
chuyện với Đại Đức Sãriputta về nỗi khổ trong lòng mẹ. 

Đại Đức SãrIputta hỏi: 

- Này Sĩvali, vậy con muốn xuất gia để giải thoát 
khổ hay không? 

- Kính bạch Đại Đức, hạnh phúc biết dường nào! 
Nếu cha mẹ con cho phép, thì con sẽ xuất gia. Công 
tử STvali bạch. 

Bà hoàng nghe thấy con mình hầu chuyện cùng 
Đại Đức Sãriputta như vậy, tâm vô cùng hoan hỉ, liền 
cho phép được xuất gia trở thành Sa di trong Phật giáo. 

Đại Đức Sãriputta truyền dạy giới tử Sĩvali đề 
mục “Tacapañcaka” để tiến hành thiền định và tiếp 
theo tiễn hành thiền tuệ trong khi cạo tóc. Bắt đầu cạo 
tóc, giới tử Sĩvali chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo — 
Nhập Lưu Thánh Quả và tiếp theo chứng Đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo — Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh 
Đạo — Bất Lai Thánh Quả. Đến khi cạo tóc vừa xong, 
đồng thời giới tử STvali cũng vừa chứng đắc A-ra-hán 
Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả không trước không 
sau, khi ấy, Ngài vừa tròn đúng 7 tuổi lẻ 14 ngày. 


NGHI THỨC LỄ THỌ SA DI 151 


2- Vị Đại Đức Thầy Tế Độ Cho Mặc Y Cà Sa 
2.1- Cách thức đảnh lễ 
Đảnh lễ (lạy) là một cử chỉ, thái độ biểu hiện ra 
băng thân đê tỏ lòng tôn kính của mình đôi với ngôi 
Tam bảo, thây Tô, cha mẹ và những bậc đáng kính 
trọng. 

Theo Phật giáo, cách thức đảnh lễ (lạy) có đủ 5 chỉ: 
cúi đâu, 2 cùi tay, 2 đầu gôi đụng sát trên mặt phăng. 

Người đảnh lễ (lạy) làm các động tác theo tuần tự: 

A. Cúi xuống lạy 

- Ngồi tư thế chồm hồm, chắp 2 bàn tay đặt lên trán. 

- Đặt 2 bàn tay xuống đụng mặt phẳng, khoảng 
cách quá đâu gôi một chút. 

- Đặt 2 đầu gối xuống đụng mặt phẳng. 

- Đưa 2 bàn tay ra phía trước khoảng cách để vừa 
cúi trán đụng 2 bàn tay; 2 củi tay, cánh tay đụng sát 
trên mặt phăng. 

- Cúi trán xuống đụng mặt phẳng, đặt giữa 2 bàn tay. 

B. Trở lại tư thế ngồi chồm hồm 

- Ngắng đầu lên. 

- Kéo 2 tay lại sát 2 đầu gối. 

- Đưa 2 đầu gối lên trở lại tư thế ngồi chồm hồm. 

- Chắp 2 tay đặt lên trán. 

Đảnh lễ lần thứ nhì, lần thứ ba cũng lặp lại như trên. 

2.2- Nghỉ thức dâng y cà sa 

Giới tử sau khi cạo tóc Xong, đến hầu đánh lễ cha 
mẹ ruột, hay cha mẹ đõ đâu, đê xin những tâm y cà sa. 
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Giới tử chắp 2 tay, để tắm y cà sa nằm ngang trên 2 
cánh tay, đi bằng 2 đầu gối đến hầu vị Đại Đức Thầy 
Tế độ, để tắm y cà sa trước mặt, đảnh lễ vị Đại Đức 
Thầy Tế độ 3 lần, ngồi chồm hồm (ukkutikam 
nisĩditvä), chắp 2 tay, để tâm y cà sa gác ngang qua 2 
cánh tay, đọc câu Pa]i dâng tắm y cả Sa đến vị Đại 
Đức Thây Tế độ như sau: 

-  Sakala-vaffadukkha-nissarata-nibbãnassa 
sacchikaranatthaya, HHmam kasaãvam gahefva, 
pabbqjetha mưu Bhante, anukqampadatna  upadãyd. 

“Kính bạch Đại Đức, xin Ngài nhận tắm y cả sa 
này, trên tay con. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa 
di, hầu mong chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát hoàn 
toàn mọi cảnh khổ tử sanh luân hôi. Bạch Ngài ”. 

Vị Đại Đức Thầy Tế độ nhận tắm y của giới tử 
dâng đến Ngài. 

2.3- Nghỉ thức xin y cà sa 


Giới tử sau khi đã dâng tấm y cà sa đến cho vị 
Đại Đức Thầy Tế độ, đảnh lễ 3 lần xong, ngồi chồm 
hồm, chắp 2 tay ngang trán đọc câu Päli xin lại tâm y 
cà sa như sau: 

-_ Sgkala-vaffadukkha-nissarattad-nibbanassa 
sacchikaranatthaya, cfam kãsãvdm  daf£va, 
pabbajetha man Bhante, anukqampadatna  upadäyd. 

“Kính bạch Đại Đức, xin Ngài cho con tấm y cà 
sa kia. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa di, hấu 
để mong chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát hoàn 


toàn mọi cảnh khổ tử sanh luân hôi. Bạch Ngài ”. 
VỊ Đại Đức Thầy Tế độ trao tắm y cả sa cho giới 
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tử. Giới tử đưa 2 tay cung kính đón nhận tắm y cà sa 
từ trên tay của vị Đại Đức Thầy Tế độ. Giới tử để tắm 
y cà sa trước mặt, đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ 3 
lần xong, đỡ tấm y cà sa bằng 2 tay, chắp 2 tay, đi 
băng 2 đầu gối lui ra. Thay y phục đời, khoác những 
tấm y cả sa vào, như sau: 

- Y nội (antaraväsaka) phần trên mặc che lỗ rún, 
phần dưới phủ đầu gối xuống 8 lóng tay, trước sau và 
xung quanh bằng nhau, không cao, không thấp. 

- Y vai trái (uftarasamngham) mặc chừa vai bên 
phải, phần dưới phủ đầu gối xuống 4 lóng tay, trước 
sau các chéo y và xung quanh bằng nhau, không cao, 
không thấp. 


3- Vị Đại Đức Thầy Tế Độ Cho Thọ Tam quy 
3.1- Nghi thức sám hối 


Giới tử sau khi mặc y chỉnh tề, chắp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối đến vị Đại Đức Thầy Tế độ, 
đảnh lễ 3 lần xong, ngồi chồm hồm chắp 2 tay ngang 
trán, tự mình thành tâm sám hồi Tam bảo và các bậc 
Thầy Tổ, trước khi xin thọ Tam quy và 5a di giới. 
Giới tử thành tâm sám hồi rằng: 


- Kính bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hồi những lỗi lầm do sự cỗ ý hay vô 
ý phạm đến Đúc Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Thấy TỔ từ trước cho đến hiện tại 
này. KẾ từ nay về sau, con hết sức cỗ gắng thu thúc 
không để tái phạm. Kính xin Ngài chứng mình cho 
con, và nhận biết những lỗi lầm mà con đã sám hối. 
Bạch Ngài. 
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Đo tác ý thiện tâm này, khiến cho tất cả mọi 
điều tai hại không xảy đến với Con, ý nguyện xuất 
gia giải thoát khổ tử sanh luân hồi của con sớm 
được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lân). 

VỊ Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy rằng: 

- Này giới tử con! Con đã nhận biết lỗi lầm của 
mình, do sự cỗ ý hay vô ý phạm đến Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng Tam bảo cùng các bậc Thầy Tổ, từ 
trước cho đến nay, Sư chứng mình và chấp nhận sự 
thành tâm sám hỗi, sửa chữa của con. Vậy kế từ nay 
vỀ sau, con phải nên cô gắng thu thúc, tránh không 
nên để tái phạm. Người nào nhận biết được lỗi lầm 
của mình, biết sắm hồi sửa chữa đúng theo pháp 
luật của Đức Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiễn 
hóa mọi thiện pháp trong giáo pháp của Đức Phật. 

Giới tử bạch: Sadhu! Bhamtel! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! Bạch Ngài. 


3.2- Nghi thức xin thọ Sa di 

Giới tử sau khi đã sám hối xong, đảnh lễ vị Đại 
Đức Thây Tê độ 3 lân, ngôi chôm hôm chắp 2 tay 
ngang trán đọc câu PAJ xin thọ phép thọ 
Samanera: Sa đi như sau: 

- Bhante samsaravalfadukkhato  mocanatthaya 
pabbajjam yãcãmi. 

- Dutyampi Bhane  samsaravaffadukkhafo 
mocanafthaya pabbajjam yaãcđmi., 


- Tafyampl, Bhame  samsaravalfadukkhafo 
mocanafthaya pabbajjam yãcđmi. 
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Kính bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hâu 
mong giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hấu 
mong giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, 
lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

Kính bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hấu 
mong giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, 
lần thứ ba. Bạch Ngài. 

3.3- Nghỉ thức xin thọ Tam quy và Sa di thập giới 

Giới tử ngồi chồm hồm, chắp 2 tay ngang trán 
hướng về vị Đại Đức Thầy Tế độ, xin thọ Tam quy và 
Sa dì thập giới, đọc như sau: 

- Aham') Bhanfte, tisaranena saha 
dasasamanerapabbajjaslan dhammam  yacami, 
anugsgaham katva silam detha me, Bhan1e. 

- Dutiyampi aham Bhamte, tisaranena saha 
dasasamanerapabbajjaslan dhammam  yaãcãmi, 
anugsgaham katva silam detha me, Bhan1e. 

- Tafiyampil qham BPhame, tisaranena saha 
dasasamanerapabbajjaslan dhammam  yacami, 
anugsgaham katva silam detha me, Bhan1e. 

Kính bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kính xin Đại Đức từ bỉ truyền Tam 
quy cùng Sa đi thập giới cho con. Bạch Ngài. 

Kính bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kính xin Đại Đức từ bi truyền Tam quy 
cùng Sa di thập giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 


33c 


Nếu có nhiều giới tử thì thay: '*aham = mayam”, “me = no”. 
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Kính bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa đi thập giới, kính xin Đại Đúc từ bị truyện Tam quy 
cùng Sa di thập giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Giới tử đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ 3 lần. 
Vị Đại Đức hướng dẫn giới tử rằng: 
ĐĐ:- Yamaham vadami, tam vadehi. 


Sưw đọc đúng chữ, đúng câu nào, con hãy nên 
đọc theo đụng chữ, đúng câu áÿ. 


Nếu có nhiều giới tử thì: 

ĐĐ:- Yamaham vadami, tam vadetha. 
Sự đọc đúng chữ, đúng câu nào, các con hãy 
nên đọc theo đúng chữ, đúng câu áy. 

Gt:-  Ama, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

ĐĐ:- Namo tassa Bhasavato Arahato Sammasam 
buddhassa. (3 lần). 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức Thể 
Tôn, bậc 4-ra-hán, bậc Chánh Đăng Giác. 


Œt-  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasam 
buddhassa. (3 lần). 


3.3.1- Truyền Tam quy bằng Niggahitanta (m) 


Truyền và thọ Tam quy vần chót bằng 
Niggahitanta, chữ “” có chấm ở dưới đm). Vị Đại 
Đức truyền đúng từng chữ, từng câu chấm dứt, giới tử 
đọc lặp theo đúng từng chữ, từng câu như sau: 
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- Buddham saranan gacchđm1. 





- Dhamma1n saranan gacchãm. 
- S—mgham saranam gacchãm. 
- Dutiyampi Buddham sarantan gacchđmI. 





- Dutiyamnpi Dhammaụn saranam gaccham. 
- Dutiyampi Samgham saranan gacchđm!. 
- Tafiyampi Buddham saranan gaccham. 
- Tafiyamnpi Dhamnan saranam gacchãm. 
- Tatiyampi Samgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phái. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhỉ. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 
ĐĐ:- Tïsaranagamandn paripunnam. 
Nghỉ thức quy y Tam bảo đây đủ chỉ có bấy nhiêu! 

Gt:- 4ma, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

3.3.2- Truyền Tam quy bằng Ma-karanta (m) 

Truyền và thọ Tam quy vần chót bằng ma- 
karanta, chữ “m” không có chầm ở dưới (m). VỊ Đại 
Đức truyên và giới tử thọ như sau: 
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- Buddham sarandn gacchđm. 





- Dhammam saranan gacchãm. 
- S—gmgham saranam gacchãm. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđm!. 





- Dutiyampi Dhammaụn saranam gaccham. 
- Dutiyampi Samgham sarannan gacchđm. 
- Tafiyarnpi Buddham saranan gacchamH. 
- Tafiyamnpi Dhamnan saranam gacchãm. 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchãm. 


ĐĐ:- T7saranagamandan paripunnam. 
GtI:- ma, Bhant. 


Nghi thức lễ thọ Sa di được thành tựu với điều 
kiện “Ubharo suddhi”. Nghĩa là vị Đại Đức truyền 
Tam quy từng chữ, từng câu phải đúng theo ƒhãna, 
karana, payafana của văn phạm Pä]I, đúng theo 10 
byafjanabuddlhi; và giới từ đọc lặp theo đúng như vị 
Đại Đức, gọi là cả hai bên đều đúng (ubhato suddhi). 
Như vậy, khi giới tử đọc lặp theo đến lần thứ ba 
“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi ” chấm đứt 
chữ cuối cùng “ezcchãmi” thì giới tử ấy trở thành vị 
Sa di thật, có đầy đủ 10 giới Sa di, 10 pháp hoại, 10 
pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành cùng lúc 
trở thành Sa di không trước không sau. 


Trường hợp không thành tựu Sa di: 


Vị Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử thọ 
Tam quy không đúng; hoặc vị Đại Đức truyện Tam 
quy không đúng, còn giới tử thọ Tam quy đúng: hoặc 
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vị Đại Đức truyền Tam quy không đúng và giới tử thọ 
Tam quy cũng không đúng. Nếu bị một trong ba 
trường hợp này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 
(N ếu không trở thành Sa di, tự nhận là Sa di, thì chỉ là 
giả danh). 


3.4- Sa di thập giới 


Sau khi giới tử trở thành vị Sa di (Samanera) thật, 
phải thực hành theo 10 giới Sa di. Trong Luật tạng, bộ 
Mahäavagga, Đức Phật truyền dạy như sau: 

“Anujanami bhikkhave samaneranamn dasa 
sikkhapaddH. Tlesu ca samanerehi sikkhitum. 
Panatpata  veramdm, dqdinnadand  VeramdHi; 
abrahmacariya verarmna1; musavadã verdand; surã - 
meraya  - maja - pamadaflthana veramdl; 
vikalabhojana veramd; naccqa-gita-vadifa- visuka- 
đassana verama,; mmala-gandha-vilepana-dharana- 
mandana- vibhisanafthänad veramdi;j #ccasaydand- 
mahasayana veramar; jãtaripa- raJatfa-pa†igeahana 
V€erdMAT. 


Anujanami bhikkhave sãmaneranamn imaãni dasa 
sikkhäpaddri, imesu ca sãmanerehi sikkhitun Tỉ Tiệm 
“Này chư Tỳ khưu, đối với những Sa di, Như 
Lai cho phép thực hành theo 10 điêu học. Sa đi phải 
nên thực hành theo trong những điêu học áy là: 


! Vinayapitaka, Bộ Mahävagøga, Phần Sikkhãpadakathã. 
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T- Tránh xa sự sắt sanh. 

2- Tránh xa sự trộm Cấp. 

3- Trảnh xa sự hành dám 

4- Tránh xa sự nói dối. 

53- Tránh xa sự uống rượu, các chất say là nhân 
sanh sự đê duÔi. 

6- Tránh xa sự thọ thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

7- Tránh xa sự xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi 
kèn, đảnh đàn làm chướng ngại cho việc hành phạm 
hạnh cao thượng. 

ở Tránh xa sự trang điểm thoa vật thơm, dôi 
phảần, đeo tràng hoa, làm cho phát sanh phiên não. 

9- Tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Tránh xa sự thọ nhận vàng bạc. 

Này chư Tỳ khưu, đối với những Sa dị, Như Lai 
cho phép thực hành theo TÚ điêu học. Sa di phải nên 
thực hành những điểu học này cho được trong sạch ”. 

_ Có số sách khác viết về phần cuối mỗi điều học 
đêu có thêm “sikkhãpadam samadIyäm1”. 

VỊ Đại Đức truyền Sa di thập giới, và Sa di thọ 10 
giới như sau: 

1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami., 

3- Adinnadana veramanisikkhapadatn samadiyami.) 

3- Abrahmacariya veramaisikkhapadam sama- 
diyãmi. 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
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5- Sura-meraya-ma]ja-pamadafthana veramaiii- 
sikkhapadarn samadiyami., 

6- Vikala-bhojana verammaisikkhapadam samadiyami., 

7- Nacca-gita-vadita-visuka-dassana  veramdni- 
sikkhapadarn samadiyami., 

6- Mala - gandha - vilebana - dhaãrana - mandana 

-vibhisana†thana veramanisikkhapadan samadiyami., 

9- Uccãsayana-mahasayana verarmatiisikkha- 
padam samadiyami., 

10-Jataripa-raJata-pafiggahana veramaisikkha- 
padam samadiyami., 

-_ Con xin thọ trì điều học, là tác ÿ trảnh xa sự 
sát sanh. 

- Các giới khác chỉ thêm vào đầu câu “Con xin 
thọ trì điệu học, là tác ý tránh xa... `... 

ĐĐ:- 77saranena saha dasa sãmanerapabbajjasiliam 
dhammam sadhukam Kkawa, appamadena 
sampadelhi. 

(Nếu nhiễu Sa di thay sampäadehi bằng 
sampadetha). 

- Con đã thọ trì Tam quy cùng Sa di thập giới, 
con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch 
làm nên tảng, để hoàn thành mọi phận sự Tứ 
thánh để, bằng pháp không dễ duôi, tiễn hành 
Tư niệm xư. 

Sd:-  4ma, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 
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3.5- Nghi thức xin Thầy Tế độ 

Vị Sa di đảnh lễ vị Đại Đức 3 lạy xong, ngồi 
chôm hôm, chắp 2 tay đọc câu xin vị Đại Đức làm 
Thây Tê độ như sau: 


Sđ:- 


ĐĐ:- 


Sđ:- 


Upajjhãyo me Bhante hohi. (3 lân). 

Kính bạch Đại Đực, xin Ngài là Tì hây Té độ 
Của con. 

Vị Đại Đức chấp thuận làm Thầy Tế Độ dạy 
răng: 

Pasadikena sampadehi. 

Con hãy nên thực hành đây đu giới, định, tuệ, 
được thê hiện qua thân, khâu và ÿ xứng đáng 
đê làm tăng trưởng đức tin. (Nêu có nhiêu vị 
Sư di thì thay chữ “sampadehi” băng 
“sampadetha `). 

Ama, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 
Ajatagee thero mayhamw bharo, qhampi 
therassa bhaãro. 

Kể từ nay về sau, xin Đại Đức có phán sự dạy dỗ 
con, và con cũng có phận sự lo hấu hạ Đại Đức. 


Thầy Tế độ (Ãcariyupajjhãya) 


Upajjhãya: Thầy Tế độ là vị mong tìm sự lợi ích, 
sự tiên hóa, sự an lạc lâu dài đên cho người đệ tử. 


- Theo Luật tạng, vị Đại Đức làm Thầy Tế độ cần 
phải có đủ 5 chi pháp như sau: 


]- 


Có 10 hạ trở lên. 


2- Thông thuộc Tỳ khưu giới bổn và Tỳ khưu nỉ giới. 
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3- Thông thạo mọi cách hành Tăng sự lớn nhỏ. 

4- Hiểu rõ những điều học từ trong bộ 
Mahavagga và Cũ|avagga. 

5- Có khả năng giảng dạy về danh pháp, sắc 
pháp. 

Vị Đại Đức có đầy đủ 5 chỉ pháp này, mới có 
khả năng làm Thây Tê độ (acariyupaj/häya) cho giới 
tử thọ Sa di, Tỳ khưu. 

- Theo Kinh tạng, bài kinh Upasampadäsuttd `, 
Đại Đức Upäli bạch hỏi Đức Phật những chỉ pháp nào 
để trở thành Thây Tế độ rằng: 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, Tỳ khưu có những 
pháp nào, mới có thê làm Tháy Tê độ, cho giới tử thọ 
Sa đi, Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 


q) 


- Này Upäli, Tỳ khưu hợp đủ 10 pháp, mới có thể 
làm Thầy Tế độ, cho giới tử thọ Sa di, Tỳ khưu. 

Mười pháp ấy là: 

1- Trong Phát giáo này, Tỳ khưu là bậc có giới 
đức trong sạch, thu thúc trong giới patimokkha, có 
hành vi cử chỉ tốt đẹp, thường nhìn thấy rõ điểu tai 
họa lớn trong lỗi nhỏ, thọ trì giới luật nghiêm khắc. 

2- Tỳ khuưu là bậc đa văn túc trí, học nhiễu hiểu 
rộng, thông thuộc Tam tạng, Chu giải, có chánh kiến, 
thuyết pháp hoàn hảo phân đầu, hoàn hảo phần giữa, 
hoàn hảo phân cuối, đây đủ văn chương và ý nghĩa, 
hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. 


! Añguttaranikäya, phần Dasakanipäta, kinh Upasampadäsutta. 
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3- Tỳ khưu là bác thông thuộc Tỳ khưu giới 
(BhikkhUu-patmokkha) và Chủ giải rành rẽ phân 
mình rõ ràng. 

4- Tỳ khưu là bậc tự mình có khả năng hộ đó, hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử khi bệnh hoạn ôm đau. 

5- T khưu là bậc tự mình có khả năng giúp 
khuyên giải, hoặc nhờ người khác khuyên giải được 
nổi buôn chán, sự thối chuyển hành phạm hạnh của 
đệ tử. 

6- Tỳ khưu là bậc có khả năng giúp làm vắng 
lặng những phiên não nóng nảy khó chịu phát sanh 
nơi đệ tử băng chánh pháp. 

7- Tỳ khưu là bậc có khả năng giúp làm tiêu tan 
tà kiên phát sanh nơi đệ tử băng chánh kiên. 

6- Tỳ khưu là bác có khả năng dạy đệ tử thọ trì 
giới cao hơn (adhisi1q). 

9-7 Ỳ khưu là bậc có khả năng dạy đệ tử tiễn 
hành thiên định cao hơn (adhiciIa). 

10- Tỳ khưu là bậc có khả năng dạy đệ tử tiền 
hành thiên tuệ cao hơn (adhipanna). 

Này Upali, Tỳ khưu có đây đủ 10 chỉ pháp này 
mới có khả năng làm Tháy Tê độ cho phép giới tử thọ 
Sa đi, Tỳ khưu. 

Tâm của Thầy Tế độ và tâm của đệ tử 

Tâm Thầy Tế độ và đệ tử Đức Phật dạy rằng. 

- Upajjhaya bhikkhave siddhiviharikamhi 


puttacittam upafthapessafi, saddhivihariko 
upajjhayampi piucitam tupalfhapessatl. FVam te 
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qñnamannam sagarava sappaHissa sabhagavuftino 
viharanta, Imasmim dhammavinaye vundhim virulhin 
vepullam ãpajjissamti.'”) 

“Này chư Tỳ khưu, Thầy TẾ độ quan tâm thương 
yêu người đệ tử như người cha thương yêu con; và 
người đệ tử cũng quan tâm kinh yêu vị Thầy Tế độ 
nhự người con kính yêu cha. Như vậy, giữa Tí hãy Tế 
độ và đệ tử thương yêu kính trọng lẫn nhau, gân gũi 
thân cận nương nhờ nhau, cùng nhau sống trong 
chánh mạng, sẽ tăng trưởng, phát triển, thịnh hành 
trong Phật giáo này ”. 


Điểm Hệ Trọng Trong Lễ Thọ Sa di 


Lễ thọ Sa di được thành tựu, trở thành vị Sa di 
thật, điểm hệ trọng ở chỗ, “%% Đại Đức truyền Tam 
quy và giới tử thọ Tam quy”, cả hai bên đều phải 
phát âm từng chữ từng câu đúng /hđna, karana, 
paydfana theo văn phạm Pä]I và đúng theo 70 
byafJanabuddhi. 

* Văn phạm PRIi. 

- 6 thang: 6 nơi phát âm. 

- 6 karana: 6 nhân phát âm. 

- 4 payatana: 4 sự cô gắng phát ra âm thanh. 

Và đúng theo 10 byañJanabuddhi: sự thông thạo 
rành rẽ I0 cách phát âm của nguyên âm và phụ âm. 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagøga, phần Upajjhãäyavattakathã. 
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Bảng chỉ dẫn cách phát âm Tam quy 
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Thãna Karana La - Ga | Sit -Dha 
Bud Ot Ot Garuka | Sithia 
dham Dan+Nã Ji-a+Nã Garuka | Dhamita 
sa Dan Ji-a Lahuka 
ra Mud Ji-u Lahuka 
tam Mud+Nã Ji-u+Nã Garuka 
gac Kan Kan Garuka Sithila 
chã Ta Jim Garuka | Dhanita 
m1 Ot Ot Lahuka 
Dham Dan+Ot Ji-arOt Garuka | Dhamita 
mam Ot+Nã Ot+Nã Garuka 
Sam Dan+Nã Ji-a+Nã Garuka 
gham Kan+Nã Kan+Nã Garuka | Dhamita 
Du Dan Ji-a Lahuka Sithila 
DI Dan Ji-a Lahuka Sithila 
yam Ta+Ot Ji-m+Ot Garuka 
pI Ot Ot Lahuka SIthia 
Ta Dan Ji-a Lahuka Sithila 
Ghỉ chú: Kan: Kanthathana —-& : Kanthakarana. 


Ta : Talutthana 


— ]i-m: JivhamaJJhakarana. 


Mud: Muddhatthãna -— ]Ji-u : Jivhopaggakarana. 


Dan: Dantatthãana. 
Ot :  Otthatthana. 
Nã :  Nasikatthãna. 


—jI-a : Jivhaggakarana. 
—& : Oftthakarana. 
—& : Nãsikakarapa. 
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Do đó, giới tử có ý nguyện thọ Sa di, điều trước 
tiên, cân phải gân gũi thân cận với một vị thây đê học 
cách thọ Tam quy, cách phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo /hãna, karana, payafana của văn phạm 
Päli. Điêu này rât hệ trọng cho việc thành tựu lễ thọ 
Sa di, đề trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 

Trong Chú giải Luật tạng dạy: 

“Samanerapabbdjja pana tutbhhato suddhiya 


vaftfaii, no ekafo suddhiya ĐÊệ 


Vị Đại Đức truyền Tam quy và giới tử thọ Tam 
quy, cả hai đêu đúng theo thana, kardna, payatana 
của văn phạm Pa]i và đúng theo 10 byañjanabuddhi 
(ubhato suddhi), thì cuộc lễ thọ Sa di thành tựu, giới 
tử trở thành vị Sa di thật trong Phát giáo. 

Nếu vị Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử 
thọ Tam quy không đúng; hoặc vị Đại Đức truyễn 
Tam quy không đúng, còn giới tử thọ Tam quy đúng; 
hoặc vị Đại Đức truyền Tam quy không đúng và giới 
tử thọ Tam quy cũng không đúng; cả ba trường hợp 
này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, giới tử 
không trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. (Nếu 
không trở thành Sa di, tự nhận là Sa di thì chỉ là giả 
danh). 


! Vinayapitaka, Mahävagga atthakathä, phần Pabbajjãkathä. 
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3.6- 10 Pháp Hoại Của Sa di 

Trong Luật tạng, bộ Mahävagga: 

-_ Dasahangechi Sanannaga1o S-1aiero 
nasefabbo PanaHpaH" hoi; qdinnadayi hoH; 
abrahmacarl hoi; musavadl hotiý suramerayd- 
majapay hot, Buddhassa avannam bhasaH; 
Dhammassa avannan bhasaH; Saingha1mssa avannan 
bhãsati; micchadifthiRo hotl; BhiRkhumnI dusaRo hoti. 


lmehi kho dasahangechi samannagafo sãmdanero 
nãsetabbo. 
- Sa đi phạm đến 1 trong 10 chỉ pháp, bị hư hoại 
phám hạnh Sa di. 
1- Cố ý sát hại chúng sinh dầu nhỏ dâu lón. 
2- Có ý trộm cắp của cải người khác. 
3- Có ý hành dâm người hoặc con vật. 
4- Cố ÿ nói dối, không đúng sự thật. 
5- Cổ ý uống rượu, các chất say. 
6- Nói xấu, chê trách Đức Phật. 
7- Nói xấu, chê trách Pháp bảo. 
8- Nói xấu, chê trách chư Tăng. 
9- Có tà kiến thấy sai hiểu lâm. 
10- Hãm hại phạm hạnh Tỳ khưu nỉ. 
Sa di phạm đến 1 trong 10 chỉ pháp này, thì bị hư 
hoại phám hạnh Sa di. 
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Nếu Sa di cố ý phạm phải l trong 10 chi pháp 
này: 

Ví dụ: “sát sanh”. 

Sa đi nào cô ý sát sanh, dầu giết một con vật nhỏ 
như con kiến, con muỗi, thậm chí đến các trứng kiến, 
trứng mối... cũng gọi là phạm giới sát sanh. Vị Sa di 
ây bị hư hoại phẩm hạnh Sa di, không còn là Sa di 
thật trong giáo pháp của Đức Phật nữa. 

Dầu trước đây, vị Sa di ấy được thành tựu do thọ 
đúng Tam quy, nay sau khi phạm Ï trong 10 chi pháp 
hoại, vị Sa đi ấy bị đứt Tam quy và vị Thầy Tế độ. 
Bây giờ bên ngoài, thân chỉ có mặc bộ y còn sót lại 
mà thôi, bên trong tâm không còn phẩm hạnh Sa di 
nữa. 

Vì vậy, phẩm hạnh Sa di rất mỏng manh, nên cần 
phải có đức fim trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng. Nhờ đức tin trong sạch â ấy, mới có £âm hổ 
thẹn tội lỗi, tâm ghê sợ tội lỗi, làm nhân duyên hỗ trợ 
cho việc gi# gìn giới được trong sạch; nếu không đủ 
đức tin, thì khó mà giữ gìn giới cho được trong sạch 
hoàn toàn. 

Nếu vị Sa di nào, biết mình đã phạm I1 trong 10 
pháp hư hoại phẩm hạnh trên, vị Sa di ấy biết mình 
không còn là Sa di thật trong Phật giáo, thì nên đến 
đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ sám hối và xin thọ 
phép Tam quy trở lại. Sau khi vị Đại Đức Thầy Tế độ 
hoặc một vị Đại Đức nào khác truyền Tam quy đúng 
và đệ tử thọ Tam quy đúng, cả hai bên đều đúng. Sau 
khi thọ Tam quy xong, người đệ tử trở thành Sa dì 
mới trở lại. 


170 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


3.7- 10 Pháp Hành Phạt 

Trong Luật tạng, bộ Mahavagøga: 

-  Dasahangchi samannaãgafassa sãmanerassa 
dandakammam katabbam. Vikalabhojana hoti; nacca 
- gia - vadita - visuka - dassana hoti; mala - gandha - 
vilepana - dharana - mandana vibhusana hod; 
uccasayana - mahasayana hoti;¿ jđlqrHpa - rajd1a - 
palggahana hoti; Bhikkhunam alabhaya parisaRRati, 
Bhikkhunam qnatthaya parisakkallL, Bhikkhunam 
avasaya parisakkati, Bhikkh„ akkosatl, paribhasdati, 
Bhikkhuù Bhikkhuhi bhedeti. 


lmehi kho dasahangchi samannagafassa 


” 


samanerassa dandakammam katabbam `. 

-_ Đối với Sa đi phạm phải 1 trong 10 pháp, phải 
bị hành phạt là: 

1- Thọ thực sái giờ (quả 12 giờ trưa). 

2- Sự xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi kèn, đánh đàn 
làm chướng ngại cho việc hành phạm hạnh cao thượng. 

3- Sự trang điểm thoa vật thơm, dôi phẩn son, 
đeo tràng hoa làm cho phát sanh phiên não. 

4- Năm ngôi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sự thọ nhận vàng bạc (tiễn). 

6ó- Có găng làm mắt lợi lộc đến các Tỳ khưu. 

7- Có gắng làm mắt lợi ích đến các Tỳ khưu. 

$- Có găng làm mắt chỗ ở đến các Tỳ khưu. 

9- Mắng nhiếc, hăm dọa các Tỳ khưu. 

10- Nói lời đâm thọc, chia rẽ các T khưu này với 
các Tỳ khưu khác. 


10 PHÁP HOẠI, 10 PHÁP HÀNH PHẠTT, 75 ĐIÊỀU HỌC 171 


Đối với Sa di phạm 1 trong 10 pháp này phải bị 
hành phạt. 

Sa đi nào phạm phải 1 trong 10 pháp này, Sa đi ấy 
sẽ bị hành phạt. Sự hành phạt chỉ là sự răn dạy đề Sa 
di trở thành người thiện. Cho nên, mỗi khi Sa di phạm 
phải 1 trong 10 pháp hành phạt, thì vị thầy nên có tâm 
từ bi đối với Sa di, mà hành phạt. Cách hành phạt như 
múc nước, quét dọn xung quanh chùa.... 


3.8- 75 Điều Học Tập (Sekkhiya) 


75 điều học tập, Sa di cũng như Tỳ khưu phải 
thực hành theo. Gôm 7 nhóm như sau: 


I- 10 Điều Nhóm Parimannala 

1-_ Parimandalam nivasessaml tỉ sikkha karanya. 

2-_ Parimandalam parupissaml tỉ sikkha karaiIya. 

3- Suppaficchanno antaraghare gamissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 

4-_ Suppaficchanno antaraghare nisidissaml tỉ sikkha 
kqaraHya. 

5- Swsamvufo anfaraghare gamissamIliL sikkha 
kqaraIiya. 

Ó- Susamvuto qntaraghare nisidissaml tỉ sikkha 
karaIya. 

7-_ Qkkhitacakkhu antaraghare gamissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 

6-_ Qkkhittacakkhu antaraghare nisidissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 
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9-. Na ukkhitakaya antaraghare gamissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 
10- Na ukkhitakäaya antaraghare nisidissamiiTi sikkha 
karaIya. 
Parimandalavagøo pat†hamo. 


H-10 Điều Nhóm Ujjagghika 

lI- Na ujj/agghikaya anlaraghare gamissaml tỉ sikkha 
kqrdaIyd. 

12-.Na tuJ/agghihava qntaraghare  nỉisidissaml tỉ 
sikkhä karaIya. 

l13- lppasaddo  qntaraghare gamissamiti sikkhã 
kqaraIyd. 

14- lppasaddo  qntaraghare  nisidissamii sikkhã 
kqaraHiya. 

15- Na kaãyappacalakam aniaraghare gamissaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

ló- Na kayappacdalakam qantaraghare nisidissaml tỉ 
sikkha karaIya. 

l17-Na bahuppacalakamn qntaraghare gamissaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

18- Na bahuppacalakam anlaraghare nisidissaml Tỉ 
sikkha karaIIyd. 

19- Na sisappacalakam danlaraghare gamissaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

20- Na sisappacalakam qntaraghare nisidissaml tỉ 
sikkha karaIIya. 

UJJagghikavaggo đufiyo. 
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II- 10 Điều Nhóm Khambhakata 

2I.Na  khambhakato  aniaraghare  gamissaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

22-Na khambhakato  antaraghare  nisidissaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

23- Na ogunfhito antaraghare gamissamlỉ sikkha 
kqaraIya. 

24- Na ogunfhito anlaraghare nisidissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 

25- Na ukkufitãaya antaraghare gamissaml tỉ sikkha 
kqaraIya. 

26-Na pallathihaya danlaraghare  nisidissaml Tỉ 
sikkha karaIIyd. 

27- Sakkqaccamụ pindapatam paIiggahessaml 1Ì sikkha 
kqaraIiyd. 

28&- PattasañnI pindapatamn pafiggahessaml tỉ sikkha 
kqaraIyd. 

29- Samasupakham  pindapaflam  pafiggahessaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

30- SamaHitikamn pindapatam pafiggahessaml tỉ 
sikkha karaIIyd. 

Khambhakafavaggo t†aiyo. 

IV- 10 Điều Nhóm Sakkacca 

3]- Sakkqaccaw pindapatamn bhufjissamliL sikkha 
kqaraIya. 

32- Pattasani pindapatam bhuñjissamii sikkha 
kqaraIya. 
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33- Sapadanam pindapatam bhuñjissamlỉ sikkha 
kqaraIya. 

34- Samasupakam pindapatam bhufjissaml tỉ sikkha 
kqaraIiya. 

35- Na thupakato omadditva pimdapatam 
bhuñjissaml tỉ sikkha karanIya. 

3-Na supamn và byañjanamn và odanena 
paRHcchadessami  bhiyyokamyadatan  upaädayd tỉ 
sikkha karaIIyd. 

37- Na sipam vã odanam va agilãno atfano afthäya 
vinnapetva bhuñjissaml tì sikkha karaHyd. 

36- Na ujjhanasaññT paresam pattan0l olokessaml Tỉ 
sikkha karaIIyd. 

39- Natimahamtam kabalam RarissamIti  sikkhaã 
kqaraIyd. 

40- Parimandalam alopam  karissamiti sikkha 
kqaraIiya. 

Sakkaccavaggo cafuftho. 

V- 10 Điều Nhóm Kabala 

4I- Na qnaha‡e kabale mukhadvaram vivarissaml tỉ 
sikkha karaIyd. 

42- Na bhufñijamano sabbahattham mukhe 
pakkhipissamI tỉ sikkha karanIyd. 

43- Na sakabalena mukhena byaharissamltỉ sikkha 
kqraIyd. 

44-Na  pinduhkkhepakam bbhuñjissamlti  sikkha 
kqaraHya. 
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45- Na kabalavacchedakamw bhuñjissamiti sikkha 
kqaraIya. 
46- Na avagandakarakam bhuñjisamlT1i sikkha 
kqaraIiyd. 
47-Na haHhaniddhunakam bhuñjissamltỉ sikkha 
kqaraIya. 
46-Na sithavakarakam bhuñjissamifti sikkha 
kqaraIya. 
49-Na jivhaniccharakamn bhufjissamlti sikkha 
kqaraIya. 
50-Na capucapukarakamn bhuñjissamltiL sikkha 
kqaraIiya. 
Kabajavaggo pañcamo. 
VI- 10 Điều Nhóm Surusuru 
SI-Na surusurukaraham bhufjissamltỉ sikkha 
kqaraIya. 
522-Na hafthanillehakam bhuñjissamifi sikkha 
karaIya. 
53-.Na  paftanilehakam bhufjissamiti sikkha 
kqaraIiyd. 
24-.Na ojfhanillehakam bhufjissamiti sikkha 


kqaraIyd. 


55- Na S-misena hatthena  panIyathalakam 


palggahessami tì sikkha karaIyd. 


56ó- Na sasithakam paldadhovanam antaraghare 


chadqdessaml tỉ sikkha karanya. 
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5ˆ-Na  chatftapanissa  qgilanassa  dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIyd. 

58- Na dandapaissa qagilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIyd. 

29.Na  safthapanisa qgilanassa  dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIIya. 

ó0-Na  avudhapawissa  dgilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIya. 

Surusuruvagøo chaftho. 


VII- 15 Điều Nhóm Päduka 


Ól-_Na  padukarulhassa qgilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIya. 

6ú2-Na  upahanarulhassa dqgilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIya. 

6ó3- Na — yanagafassa qgilanassa dhammam 


—__! 


desessaml tỉ sikkha karaiya. 

64.Na  sayanagafasa qgilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIIya. 

65- Na pallatthikaãya nisinnassa agilãnassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIya. 

Óó- Na  velhiasisasa  qagilanassa  dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIiya. 

6ó7--Na  ogunfthitasisasa qgilanassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIya. 

68 Na chamayamn mnisdiwa asane  nisinnassa 
qgilãnassa dhammam  desessamiti sikkha 
kara1yä. 
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Ó69- Na mice asane nỉisidiNã UMUcce đSane Hisinnassa 
qgilanassa dhammam  desessamifi sikkha 
kqaraIyd. 

70- Na thio nỉsinnassa dgilãnassa dhammam 
desessaml tỉ sikkha karaIyd. 


7I-Na pacchafto gacchano purato gacchanfassa 
qgilanassa dhammam  desessamiTi sikkha 
kqaraIya. 

72- Na uppathena gacchamto pathena gacchanfassa 
qgilanassa dhammam  desessamiti sikkha 
kqaraIyd. 

73- Na thio dgilãno uccãram vã passavam vã 
karissamI tỉ sikkha karaIIya. 

74- Na harie qgilãno uccãrafn vã passavam vã 
khelam va karissam1 tỉ sikkha karanIya. 

75- Na udake agilãno uccãran vã passavam vã 
khelam va karissam1 tỉ sikkha karanIya. 

Padukavagøo saftamo. 


Nghĩa: 75 điều học tập 

1- 10 điều nhóm Parimandala. 
2- 10 điều nhóm Ujjagghika. 

3- 10 điều nhóm Khambhakata. 
4- 10 điều nhóm Sakkacca. 

5- 10 điều nhóm Kabala. 

6- 10 điều nhóm Surusuru. 

7- 15 điều nhóm Pãduka. 
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I- 10 Điều Nhóm Parimandala: vòng quanh 
trước sau đều đặn 

I- Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y nội vòng quanh 
trước sau đêu đặn ”. (Phần trên che kín lỗ rún, phần 
dưới phú đầu gối 8 lóng tay). 

2-_ Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y vai trải vòng quanh 
trước sau đếu đặn”. (Phân trên trùm kín cô hoặc 
chừa vai phải, phần dưới phú đầu gối 4 lỏng tay). 

3- Nên học tập rằng: “Ta nên trùm y kín thân mình, 
khi đi vào trong xóm làng ”. 

4-_ Nên học tập rằng: “Ta nên trầm y kín thân mình, 
khi ngôi trong nhà ”. 

5- Nên học tập rằng: “Ta nên thu thúc tay chân 
đảng hoàng, khi đi vào trong xóm làng ”. 

6- Nên học tập rằng: “Ta nên thu thúc tay chân 
đàng hoàng, khi ngôi trong nhà ”. 

7-_ Nền học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
mắt nên nhìn XuÔng ”. 

§-_ Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, mắt nên 
nhìn xuống ”. 

9-_ Nên học tập rằng: “Ta không nên dỡ y, khi đi vào 
trong xóm làng ”. 

10- Nên học tập rằng: “Ta không nên dỡ y, khi ngồi 


`1? 


trong nhà ”. 
II.10 Điều Ujjagghika: cười lớn 

11- Nên học tập rằng: “Ta không nên cười lớn tiếng, 
khi đi vào trong xóm làng ”. 

12- Nên học tập rằng: “Ta không nên cười lớn tiếng, 
khi ngồi trong nhà ”. 
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13- Nên học tập rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ, khi đi 
vào trong xóm làng ”. 

14- Nên học tập rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ, khi ngồi 
trong nhà ”. 

15- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
thân không nên lắc lư” (đi nghiêm chỉnh). 

16ó- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, thân 
không nên lắc lư” (ngôi nghiêm chỉnh). 

17- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, tay 
không nên chuyển động, đánh đàng xa” (ải 
nghiêm chỉnh). 

18- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay không 
nên chuyển động ˆ (ngôi nghiêm chỉnh). 

19- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
đâu không nên lắc lư” (ấi nghiễm chính). 

20- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, đầu không 
nên lắc lư” (ngôi nghiêm chỉnh) . 

LII- 10 Điều Nhóm Khambhaka: tay chống nạnh 

21- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, tay 
không nên chống nạnh ”. 

22- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, tay không 
nên chồng nạnh ”. 

23- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
không nên trùm đầu ”. 

24- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, không nên 
trùm đầu ”. 

25- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
không nên đi nhón gót `. 
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26- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, tay không 
nên choàng khoanh vòng 2 đầu gối ”. 


27- Nên học tập rằng: “1q nên thọ nhận vật thực một 
cách cung kính ”. 

2§- Nên học tập rằng: “1q nên thọ nhận vật thực chỉ 
nhìn trong bát `. 

29- Nên học tập rằng: “1q nên thọ nhận vật thực 


3% 


cạnh vừa với cơm ”. 

30- Nên học tập rằng: “1q nên thọ nhận vật thực chỉ 
vừa miệng bát ”. 
IV- 10 Điều Nhóm Sakkacca: đàng hoàng 

3I- Nên học tập rằng: “1q nên thọ thực một cách 
đàng hoàng ””. 

32- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực chỉ nhìn 
trong bát ” 

33- Nên học lập rằng: “1q nên thọ thực từ trên xuống 
dưới ”. 

34- Nên học tập rằng: “1q nên thọ thực canh vừa với 
cơm ”. 

35- Nên học tập răng: “Ta không nên thọ thực từ 
đỉnh giữa bát ”. 

3ó- Nên học tập rằng: “Ta không nên che đậy canh, 
đồ ăn bằng cơm, vì tham muôn nhiễu ”. 

37- Nên học tập rằng: “Không có bệnh, ta không nên 
xin cơm, canh để dành cho ta dùng ”. 

38- Nên học tập rằng: “Ta không nên nhìn bát người 
khác có ý chê trách ”. 

39- Nên học tập rằng: “Ta không nên dùng miếng 
cơm lớn quá ”. 

40- Nên học tập rằng: “Ta nên vắt miếng cơm tròn ”. 
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V- 10 Điều Nhóm Kabala: miễng cơm 

41- Nên học tập rằng: “Khi miếng cơm chưa đến 
miệng, ta không nên hả miệng ”. 

42- Nên học tập rằng: “Khi đang dùng vật thực, ta 
không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng ”. 

43- Nên học tập rằng: “Ta không nên nói chuyện, lúc 
vật thực còn trong miệng ”. 

44- Nên học tập rằng: “Ta không nên ném vật thực 
vào trong miệng ”. 

45- Nên học tập rằng: “Ta không nên căn vắt cơm 
từng miêng ”. 

46- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
độn cơm bên má như con khỉ”. 

47- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
búng rảy ngôn tay `. 

48- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
đê rơi rải rác `. 

49-Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
le lưỡi ra khỏi miệng kh 

20- Nền học tập rằng: Ta dùng vật thực không nên 
có tiếng chắp miệng ”. 
VI- 10 Điều Nhóm Surusuru: tiễng rột rột 

S1- Nền học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
CÓ tiếng rỘt rột ”. 

32- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
liêm ngón fay ”. 

53- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
vét, nạo bình bát”. 
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54- Nền học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
liêm môi `. 

55- Nên học tập rằng: “Ta không nên thọ nhận ly 
nước, băng tay dính vật thực ”. 

56- Nên học tập rằng: “Ta không nên đồ nước rửa 
bát, có hạt cơm, khi ở trong xóm làng ”. 

57- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cảm dù trong tay ”. 

58- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cảm gậy trong tay ”. 

59- Nên học tập rằng: “T a không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cảm dao trong tay `”. 

60- Nên học tập rằng: “T a không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cám khí giới trong tay ”. 
VII- 15 Điều Nhóm Pãduka: mang guốc 

61- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh mang guốc ”. 

62- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh mang giày da ”. 

63- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh ngồi trên xe ”. 

64- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp cho 
người không bệnh ngôi hay năm trên giường ”. 

65- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh ngôi khoanh tay choàng 2 
đáu gồi `. 

66- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh đáu quân (bịt) khăn ˆ”. 
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67- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh đâu trùm khăn `. 

68- Nên học tập rằng: “Ta ngôi dưới nên đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngôi trên 
chiếu, nệm ””. 

69- Nên học tập rằng: “Ta ngôi chỗ thấp, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngôi chô cao `. 

70- Nên học tập rằng: “Ta đứng, không nên thuyết 


Lê 


pháp cho người không bệnh ngôi ”. 


7I- Nên học tập rằng: “Ta đang đi đằng S01, không 
nên thuyết pháp cho người đi đằng trước ”. 


72- Nên học tập rằng: “Ta đang ải bên lề đường, 
không nên thuyết pháp đên người đi giữa đường `. 

73- Nền học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
đứng tiêu tiện, đại tiện ”. 

74- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhổ nước miễng trên 
có cây xanh ”. 

75- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhổ nước miễng 
trong nước ”. 

Đó là 75 điều học tập, mà Sa di và Tỳ khưu phải 
nên thực hành theo. 
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3.8- 14 Pháp Hành 

Trong Luật tạng, bộ Cùlavagga: 

“Cuddasa khandhakavattãm naãma khandhake 
vattãm, katham? Agantukavatfam, ãvasikavaHaim, 
gamikavattam, anumodanavattamn, bhaftagøa-vattam, 
pừtdacarikavattan, arañfiakavattam, senaãsanavaftam, 
?hantagharavatftam, vaccakufi-vattan, upajjhãyavafIam, 
siddhivihariRavattam, ãcariyavaftam, antevasiRa- 
vaftanca T. 

lmma cuddasa khandhakavaffH, efãn ca 
sabbesam sabbada ca yathäraham caritabbđHni. 


- Đức Thế Tôn truyền dạy 14 pháp hành trong 
Luật tạng, bộ Cũlavagga, phần Vattakhandhaka rằng: 


14 pháp hành như thế nào? 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu khách. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu chủ. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu sắp đi xa. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu thuyết pháp làm 
cho thí chủ hoan hi. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu ở trai đường. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đi khất thực. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu sống ở trong rừng. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu nơi chỗ ở. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu trong nhà tắm hơi 
nóng. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu nơi phòng VỆ sinh. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đối với Thây Tế độ. 

- Pháp hành của Thây TẾ độ đổi với đệ tử. 
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- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đối với Thầy dạy. 

- Pháp hành của Thầy dạy đối với đệ tử. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy, 
tất cả Sa di, Tỳ khưu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chỉnh tùy theo môi trường họp. 

Giải Thích: 

1- Agantukavatta: Pháp hành của Sa di, TÈ khưu 
khách. 

Sa di, Tỳ khưu khách đến một ngôi chùa, có phận 
sự phải hành như sau: 

- Khi vào đến công chùa, nếu mang dép, phải cởi 
dép, xếp dù, trên đầu trùm y phải đỡ xuống, xả y, mặc 
chừa vai phải nghiêm chỉnh, xung quanh trước sau 
đêu đặn xong, mới bước vào địa phận chùa. 

- Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước 
tiên nên đên trình vị Tỳ khưu trụ trì chùa, nêu vị trụ 
trì cao hạ hơn mình, vị Tỳ khưu khách phải đảnh lễ vị 
trụ trì và vần an sức khỏe, nêu Tỳ khưu chủ chùa thâp 
hạ hơn mình, thì không đảnh lê, chỉ cân vân an sức 
khỏe. 

- Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) 
chỗ ở nghỉ ngơi, đê bát ở chỗ thâp có vật mêm lót 
dưới bát, đô đạc cân dùng, dây phơi y,.... 

- Hỏi để biết xóm làng đi khất thực,.... 


2- Avasikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
chủ chùa. 

Sa dị, Tỳ khưu chủ chùa đối với Tỳ khưu, Sa di 
khách đên chùa, có phận sự phải hành như sau: 
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- Trường hợp Tỳ khưu chủ chùa tuổi hạ nhỏ hơn 
vị Tỳ khưu khách, khi Tỳ khưu chủ nhìn thấy vị Tỳ 
khưu khách đến liền ra đón rước tử tế, nhận y bát đỗ 
dùng... dâng nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, 
lau chân, dâng dầu thoa chân... xong, thỉnh mời vào 
phòng khách ngồi chỗ cao quý, vị Sa đi, Tỳ khưu chủ 
đảnh lễ vị Tỳ khưu khách và vấn an sức khỏe. 

- Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước 
uống, thuốc trị bệnh cho vị Tỳ khưu. 

- Thỉnh vị Tỳ khưu đến chỉ nhà tắm, phòng vệ sinh. 

- Sắp đặt phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị 
bệnh, đồ dùng cần thiết dâng cho vị Tỳ khưu một 
cách cung kính. 

- Trường hợp Tỳ khưu chủ chùa tuổi hạ lớn hơn 
vị Tỳ khưu khách, khi Tỳ khưu chủ nhìn thấy vị Tỳ 
khưu khách đến đón rước tử tế, chỉ nước rửa mặt, rửa 
chân, khăn lau mặt, lau chân, cho dầu thoa chân... 
xong, mời vào phòng khách, vị Sa di, Tỳ khưu khách 
đảnh lễ vị Tỳ khưu chủ chùa và vẫn an sức khỏe. 


- Tỳ khưu chủ chỉ dẫn chỗ nhà tắm, phòng vệ 
sinh, phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị bệnh, những 
đồ dùng cần thiết như giường chiếu, mùng gối... 

- Nếu vị Sa di, Tỳ khưu khách ở lâu ngày, Tỳ khưu 
chủ phải chỉ dẫn xóm làng đi khất thực, trình bày nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán địa phương... 

3- GamikavatIa: Pháp hành của Sa dị, Tỳ khưu đi 
Xa. 

Sa di, Tỳ khưu có ý định sắp đi xa có phận sự 
phải hành như sau: 
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- Những đồ đạc của chư Tăng mà mình dùng như 
chiếu, mùng, mên, gôi và đồ dùng..., phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cần thận. 

- Chỗ ở riêng một mình phải đóng cửa số, cửa ra 
vào cân thận, rồi giao lại cho một Tỳ khưu, hoặc Sa di 
khác. 

- Đến bạch cho vị Tỳ khưu trụ trì cùng bạn đồng 
phạm hạnh biết rõ sẽ đi đến nơi nào. Nếu có phận sự 
trong chùa thì phải bàn giao cho vị Tỳ khưu khác thay 
thể, 


4- Anumodanavatta. Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu thuyết pháp làm cho thí chủ hoan hủ. 


Trong chùa hoặc ngoài chùa (nhà thí chủ), những 
thí chủ làm phước thiện bồ thí,... đến chư Tỳ khưu, Sa 
di xong, Tỳ khưu, Sa di nên thuyết pháp, hoặc nói 
đạo, để làm cho thí chủ phát sanh tâm hoan hỉ đếùn 
phước thiện mà họ đã làm. 

Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải hành như sau: 

- Việc thuyết pháp là phận sự của vị Đại Trưởng lão 
cao hạ nhất, nêu Ngài không muốn thuyết pháp, nhường 
lại cho vị Tỳ khưu nhỏ hạ nảo thì do Ngài chỉ định. 

- Tỳ khưu, Sa di chưa được phép của Đại Trưởng 
lão, không được phép tự tiện thuyết pháp. 

- Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi vị Tỳ 
khưu, hoặc Sa di nào thuyết pháp, người thí chủ bạch 
xin phép với vị Đại Trưởng lão cho phép, mới được 
thuyết pháp. 

- Khi vị Pháp sư thuyết pháp, nên có đôi ba vị Tỳ 
khưu cùng ở lại với vị Đại Đức Pháp sư... 
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5- Bhattageavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
nơi trai đường. 


Trong trai đường (nhà ăn), Sa dị, Tỳ khưu có 
phận sự phải hành như sau: 

- Sa di, Tỳ khưu mặc y chỉnh t đúng theo 
sekhiya-sikkhapada dạy về điêu học tập mặc y. 

_ Khi đi vào trai đường, VỊ Đại Trưởng lão cao hạ 
nhât đi trước, vị Tỳ khưu nhỏ hạ tuân tự theo sau cho 
đên Sa di cuôi cùng một cách nghiêm chỉnh. 

- Khi thọ thực nghiêm chỉnh đúng theo sekhiya- 
sikkhãpada dạy vê điêu học tập thọ thực. 

- Khi thọ thực xong, vị Đại Trưởng lão cao hạ 
nhất ra trước, vị Tỳ khưu nhỏ hạ tuần tự ra sau cho 
đến Sa di cuối cùng một cách nghiêm chỉnh đi về chỗ 
ở của mình, ... 

6- Pindacarikavata: Pháp hành của Sa dị, Tỳ 
khưu đi khát thực. 

Sa di, Tỳ khưu đi khất thực có phận sự phải hành 
như sau: 

- Trước khi đi khất thực, Tỳ khưu, Sa di phải dọn 
đẹp đồ đạc trong cốc gọn gàng, mặc y nội và y vai trái 
nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhãpada dạy về 
điều học tập đi khất thực. 

- Tỳ khưu, Sa di khi đang đi khất thực, không nên 
đi mau quá, chậm quá, đứng trước mỗi nhà không nên 
đứng lâu, nêu không có thí chủ thỉnh mời. 

- Khi thí chủ đê vật thực vào bát, Tỳ khưu, Sa di 
phải thu thúc lục căn, mặt nhìn xuông bát, cung kính 
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thọ nhận vật thực, không nên nhìn mặt thí chủ, khi 
nhận xong, từ từ đậy nắp bát, quay người bước đi nhà 
khác. 

- Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uống 
đầy đủ... để Tỳ khưu, Sa di về sau có dùng. 


7- Arafñikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
Sống Ở Irong rừng. 


Trong rừng là nơi có người xấu thường chạy đến 
trốn tránh, ân náu. Cho nên Sa di, Tỳ khưu ở chùa, 
cốc trong rừng, có phận sự phải hành như sau: 

- Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có 
người xấu đang khát chạy đến có nước uống, nước 
dùng, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiễm đến tánh 
mạng của Tỳ khưu, Sa di. 

- Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp 
quẹt, khi cần lửa để nấu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân 
mình khi bệnh hoạn ốm đau. 

- Phải có cây gậy đề đi đường. 

- Phải biết xem sao để nhận biết phương hướng, 
mà không lạc đường và có thê hướng dẫn người khác 
đi không lạc đường... 

6- Senasanavafta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
nơi chỗ ở. 

Chỗ ở trong chùa Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Hằng ngày, Sa di, Tỳ khưu cần phải quét dọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đồ dùng giường, 
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chiếu, gối, y... luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, và 
bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ, có chô đô rác, không 
đê có mùi hôi hám. 

- Chánh điện, giảng đường, trai đường (nhà ăn), 
nhà bêp, nhà tăm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiêu tiện), 
quét dọn lau chùi sạch sẽ. 

- Chỗ ở của vị Đại Trưởng lão, Sa di, Tỳ khưu 
phải có phận sự quét dọn lau chùi sạch sẽ. 

- Nước dùng, nước uống luôn luôn đầy đủ. 

- Nếu Sa di ở chung với vị Tỳ khưu, thì nên xin 
phép vị Tỳ khưu trước khi quét dọn lau chùi, hoặc 
muôn học thuộc lòng bài kinh, v.v... 


9- Jantagharavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
trong nhà tăm hơi nóng. 


Vào thời tiết có không khí lạnh, nếu Tỳ khưu, Sa 
di bị cảm lạnh, phải vào nhà kín đốt củi sưởi ấm để trị 
bệnh cảm lạnh, thì Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Sa di, Tỳ khưu vào nhà tắm hơi nóng trước, thấy 
tro nhiều, nên hốt tro đồ ra ngoài, quét dọn lau chùi 
sạch sẽ xong, mới đốt lửa. 

- Nhiều Sa di, Tỳ khưu có thể vào nhà tắm hơi 
nóng cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen 
lấn vị Tỳ khưu cao hạ và cũng không nên bắt nạt Sa 
di, Tỳ khưu nhỏ hạ. 

- Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, 
hốt tro đồ ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa số, cửa 
ra Vào,... 
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10- Vaccakufivatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu nơi nhà VỆ sinh. 

Nhà vệ sinh là chỗ đại tiện, tiểu tiện, Sa di, Tỳ 
khưu có phận sự phải hành như sau: 

- Trước khi vào nhà vệ sinh, phải lên tiếng, hay 
Øỏ cửa xem có người trong phòng vệ sinh hay không? 

- Sa di, Tỳ khưu, vị nào đến trước, thì được vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

- Phải cởi y vai trái vắt bên ngoài, trước khi vào 
phòng vệ sinh, cài chốt cửa lại cân thận; khi đại tiện, 
tiêu tiện không nên rặn lên tiếng; đại tiện, tiểu tiện 
xong, cần phải dội nước rửa cho sạch sẽ, trước khi ra,... 

- Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 

lI- Upajjhayavata: Pháp hành của Sa dị, Tỳ 
khưu đối với Thây Tế độ. 

Sau khi thọ Sa di, và trước khi làm lễ thọ Tỳ 
khưu, giới tử đều đọc xin Vị Đại Đức rằng: 

- Upajhayo me Bhante hohi. 

Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm Tì hây Tế độ của con. 

Bậc xuất gia trong Phật giáo, vị Đại Đức Thầy Tế 
độ ở địa vị một người cha, và người đệ tử ở địa vị một 
người con. Cho nên Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, Sa di, Tỳ khưu 
phải đến hầu Thầy Tế độ, đem nước rửa mặt, khăn 
lau, trải chỗ ngồi, dâng cháo đến Thầy Tế độ, khi 
Ngài thọ thực xong, dâng nước uống, tăm xỉa răng... 
phục vụ hộ độ những gì cần thiết. 

- Xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
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phòng, có y dơ đem đi giặt. 

- Đến giờ Thầy Tế độ đi khất thực, đem y bát 
dâng cho Thầy, nêu Thầy Tế độ muốn đệ tử theo sau, 
đệ tử mặc y nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau, 

- Khi khất thực trở về, đệ tử nên trở về trước, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ 
ngồi sẵn. Khi Thầy Tế độ về đến chùa, đệ tử ra đón 
nhận bát, đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch 
dâng cho Thây thay, lây y dơ đem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ thọ thực xong, dâng nước 
uống, tăm xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi năng một 
lát, đem cất bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. 

- Khi Thầy Tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ tử lo 
nước lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ẫm, đệ 
tử nâu nước ấm cho thầy tắm. 

- Khi Thầy Tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ 
tử vào trước đốt lửa, đem ghế đặt săn, thỉnh Thầy vào 
ngồi, khi Thầy ra khỏi nhà tắm hơi, lẫy khăn lau mình 
Thầy sạch sẽ, dâng y sạch Thầy thay, lấy y dơ đem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ bị bệnh, người đệ tử có phận sự 
hộ độ, nuôi Thầy cho đến khi khỏi hăn bệnh. Người 
đệ tử luôn luôn cung kính Thầy Tế độ như người con 
đối với cha. 

- Khi Thầy Tế độ phát sanh tâm dê duôi, đệ tử tìm 
cách thỉnh Đại Trưởng lão đến thuyết pháp, để cho 
Thầy Tế độ phát sanh đức tin tiếp tục thực hành phạm 
hạnh cao thượng. 

- Khi Thầy Tế độ phạm giới nặng, đệ tử tìm cách thỉnh 
xin chư Tỳ khưu Tăng cho Thầy thọ pariväsa, mãnatta, 
abbhãna để cho giới của Thầy trở nên trong sạch... 
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12- Siddhivihärikavata: Pháp hành của Thây Tế 
độ đối với đệ tử. 

Trong Phật giáo, vị Thầy Tế độ đối với người đệ 
tử của mình như người con kế thừa truyền thống, giữ 
gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị Thầy 
Tế độ có phận sự tế độ người đệ tử như sau: 

- Tận tâm lo dạy pháp học: Tipitaka, Atthakathã, 
.tikã,... và pháp hành: Giới, Định, Tuệ.... 

- Có tâm từ bi cung cấp 4 thứ vật dụng: y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh... 

- Khi đệ tử bị bệnh, vị Thầy Tế độ có tâm từ, bi lo 
săn sóc nuôi dưỡng chữa bệnh cho đệ tử. Buổi sáng, 
đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh cho đệ tử; khi 
đệ tử muốn tắm nước ấm, Thầy Tế độ nẫu nước ấm 
đem cho đệ tử tắm, đem y sạch thay, Thầy Tế độ đem 
y dơ đi giặt,... cho đến khi đệ tử khỏi hắn bệnh; hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử. Thầy Tế độ có tâm từ, bi 
như người cha đối với đứa con một của mình. 

- Khi đệ tử phát sanh tâm dể duôi, muốn hoàn tục, 
Thầy Tế độ tìm cách thuyết pháp khuyên dạy để cho 
đệ tử phát sanh đức tin, tiếp tục thực hành phạm hạnh 
cao thượng. 

- Khi đệ tử phạm giới nặng, Thầy Tế độ thỉnh 
chư Tỳ khưu Tăng cho đệ tử thọ pariväsa, mãnatfta, 
abbhäna để cho giới của đệ tử trở nên trong sạch..... 

13- Acariyavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
đối với thây dạy. 


Sa di, Tỳ khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học viện 
khác, đêu đọc xin vị Đại Đức răng: 
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-_ Acariyo me Bhamte hohi ãyasmalo nissãya 
vacchđmi. (3 lần). 

Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm Tì hây Của con, 
con xin nương nhờ nơi Ngài. 

AÄcariya có 4 hạng: 

- Pabbajjãcariya: Vị Thầy truyền Tam quy khi thọ 
Sa đi. 

- Upasampadäcariya: Vị Thầy tụng Ñaticatutha- 
kammavaca, khi hành Tăng sự trong lê thọ Tỳ khưu. 

- Dhammãcariya: Vị Thây dạy giáo pháp của Đức 
Phát. 

- Nissayäcariya: Vị Thây cho đệ tử nương nhờ. 

Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải hành đối với các 
vị Thầy dạy cũng như Thầy Tế độ. 

_ 14- AntevasiRavatta: Pháp hành của vị thây dạy 
đổi với học trỏ. 

Khi vị Thây chấp nhận lời thỉnh cầu của học trò 
xong, vị Thây phải có phận sự, trách nhiệm đôi với 
học trò. 

Antevasika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevasika: Học trò thọ Tam quy để trở 
thành Sa di. 

- Upasampadantevasika: Học trò trong lễ thọ Tỳ 
khưu. 

- Dhammamtevasika: Học trò theo học giáo pháp 
của Đức Phát. 

- Nissayantevasika: Học trò đến nương nhờ nơi vị 
Tháy. 
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Vị Đại Đức, Thầy đối với học trò, cũng như Thầy 
Tế độ đối với đệ tử của mình. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy, 
tất cả Sa di, Tỳ khưu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chỉnh tùy theo từng lúc, từng thời. 

Nếu Sa di, Tỳ khưu không thực hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ, thì Sa di phải bị phạm pháp hành 
phạt, còn Tỳ khưu phạm giới, giới không trong sạch. 

Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp hành của Sa di, 
Tỳ khưu. Vị nào muốn học hỏi nghiên cứu rộng thì 
xem trong Luật tạng bộ Cũlavagga, phần 
Vattakkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có 
những bài kệ như sau: 

- “Yaftam aparipirento, na silan pariDirafi. 

Asuddhasilo duppaffo, cittekaggam na vindati. 


- Vikkhittacittonekagso, samma dhamma1m na passafi. 
Apassamano saddhammam, dukkha na parimuccdfi. 


- Yam vaftam paripiremo, silampi paripurati. 
Visuddhisilo sappaffo, cittekaggampi vindati. 


- Avikkhittacitto ekagøo, sammnaä dhammaụ vi0assatfi. 
Sampassamano saddhammam, dukhã so parimuccdti. 


- Tasma hi vaftan phreyya, jinapufto vicakkhano. 


Ovadam Buddhasefthassa, tato nibbãnamehir tỉ cởi 


! Vinayapitaka, bộ Cũlavagga, phần Vattakkhandhaka. 
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Lược dịch: 

* T khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phát, 
Pháp hành không đây đủ, là giới không đây đủ, 
Người giới không thanh tịnh, không trí tuệ sáng suốt, 
Thì không được định tâm, không chứng đắc thiên định. 


* Phóng tâm không an tịnh, không chứng đắc chánh pháp 
Không Đạo - Quả - Niêt Bàn, không giải thoát khô được. 


*_ T khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phát, 
Đây đủ các pháp hành, giới hạnh cũng đây đủ, 
Là người giới thanh tịnh, có trí tuệ sảng suốt, 
Định tâm trụ vững chắc, chứng đắc bậc thiên định. 


* Không phóng tâm an tịnh, chứng đặc được chánh pháp, 
Đạo - Quả và Niết Bản, giải thoát khô hoàn toàn. 


* Vì vậy người Phật tử, bậc trí tuệ sảng suối. 
Nên thực hành nghiêm chỉnh, các pháp hành đây đủ, 
Đúng theo lời giáo huấn, của Đức Phật cao thượng, 
Do nghiêm chỉnh thực hành, sẽ chứng ngộ Niết Bàn. 


BÓN THỨ VẬT DỤNG (Catupaccaya) 


Đời sống của Sa di, Tỳ khưu hoàn toàn tùy thuộc 
vào bôn thứ vật dụng: y phục, vật thực, chô ở, thuốc 
trị bệnh... của thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thí chủ là những 
người cận sự nam, cận sự nữ cúng dường h thứ vật 
dụng đên chư Tỳ khưu Tăng, là phước điên, đê họ 
gieo duyên lành, tạo phước thiện hâu mong được quả 
báu tôt lành, sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an lạc trong 
kiệp hiện tại và nhiêu kiệp vị lai. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, phân loại có 4 cách 
thọ dụng” (paribhoga), 4 thứ vật dụng, đối với 4 
hạng Tỳ khưu, Sa di như sau: 

1- Theyyaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
như hạng người trộm cấp. 

2- Inaparibhoga. Thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người Imang nợ. 

3- Daãyqjjaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
nhự hạng người thừa hưởng. 

4- Samiparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người chủ. 

1- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
trộm cắp nhự thê nào? 

Những người thí chủ đem 4 thứ vật dụng dâng 
cúng đên chư Tỳ khưu Tăng, là bậc có giới đức trong 
sạch. Nêu Tỳ khưu, Sa di nảo, là người không có giới, 
giới không trong sạch (dussila) dùng 4 thứ vật dụng 


! Bộ Visuddhimagga, phần Catupärisuddhisampädanavidhi. 
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ấy; thì Tỳ khưu, Sa đi ấy thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cắp. 


2- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
mang nợ như thế nào? 

Có số Tỳ khưu, Sa đi là người có giới, nhưng khi 
thọ dụng 4 thứ vật dụng không quán tưởng: 

- Mỗi khi mặc y, không quán tưởng về y. Như 
vậy, mặc y ấy như người mang nợ. 

- Mỗi khi thọ thực, không quán tưởng về vật thực: - 
trước khi thọ thực, - đang khi thọ thực, - sau khi thọ 
thực, qua canh đầu, canh giữa, canh chót không quán 
tưởng vật thực, đến khi rạng đông, bắt đầu sang ngày 
khác. Như vậy, sự thọ thực ây như hạng người mang nợ. 

- Mỗi khi sử dụng chỗ ở: chỗ ngồi, chỗ nằm 
không quán tưởng về chỗ ở. Như vậy, sử dụng chỗ ở 
như hạng người mang nợ. 

- Mỗi khi dùng thuốc trị bệnh không quán tưởng 
về thuốc. Như vậy, sự dùng thuốc trị bệnh như người 
mang nợ. 

Bởi vậy cho nên, Tỳ khưu, Sa di có giới, khi thọ 
nhận thứ vật dụng nào, phải nên có trí tuệ quán tưởng 
thứ vật dụng ấy, nhất là khi Tỳ khưu, Sa di đang thọ 
dụng (sử dụng) thứ vật dụng nào, cần phải nên có 
trí tuệ quán tưởng thứ vật dụng ấy. 

Tỳ khưu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ vật dụng nào, có 
trí tuệ quán tưởng, nhưng đến khi thọ dụng vật dụng ấy, 
không quán tưởng rõ ràng, Tỳ khưu, Sa di ấy không 
trảnh khỏi là người mang nợ. Như vậy, gọi là Tỳ khưu, 
Sa di thọ dụng 4 thứ vật dụng như người mang nợ. 
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Trường hợp Tỳ khưu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ 
vật dụng nào, không quán tưởng, nhưng đến khi thọ 
dụng có trí tuệ quán tưởng rõ ràng vật dụng ấy, Tỳ 
khưu, Sa đi ấy không mang nợ. 


3J- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
thừa hưởng như thê nào? 


Bậc Thánh Hữu học (Sekkha), đó là bậc Thánh 
Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bắt Lai, 
là những người con của Đức Phật, nên có quyền thừa 
hưởng 4 thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật cúng dường. Do đó, bậc Thánh Hữu 
Học dùng 4 thứ vật dụng như người thừa hưởng. 

Ngoài bậc Thánh Hữu Học ra, Tỳ khưu, Sa di có 
giới, đang thực hành theo Giới — Định — Tuệ, khi thọ 
dụng thứ vật dụng nảo, Tỳ khưu, Sa di có trí tuệ quán 
tưởng thứ vật dụng ấy, cũng có thê kế như hạng người 
thừa hưởng 4 thứ vật dụng của Đức Phật cho phép. 
Như vậy, Tỳ khưu, Sa di thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa hưởng. 


4- Thọ dụng 4 thứ vật dụng nhự hạng người 
chú nhự thế nào? 

Chỉ có bậc Thánh A-ra-hán đã tận diệt tất cả mọi 
tham ái cùng mọi phiền não không còn dư sót, không 
còn là tôi tớ của tham ái nữa, là người chủ nhân thật 
sự thọ dụng 4 thứ vật dụng. Như vậy, bậc Thánh A- 
ra-hán thọ dụng 4 thứ vật dụng như chủ nhân. 
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Bốn Pháp Quán Tưởng 


Mỗi khi thọ dụng thứ vật dụng nào, Tỳ khưu, Sa 
di phải nên có trí tuệ quán tưởng thứ vật dụng ấy. Nếu 
quán tưởng bằng tiếng Pali, thì cần phải hiểu rõ nghĩa 
từng chữ, từng câu Pãli, hoặc quán tưởng bằng tiếng 
Việt cũng nên. Điều quan trọng của sự quán tưởng 4 
thứ vật dụng là để hiểu rõ sự lợi ích của chúng, cốt để 
diệt tham ái, phiền não phát sanh do nương nhờ 4 thứ 
vật dụng ấy. 

Pháp quán tưởng”: 

1- CTvara paccavekkhana. 

- Pafisankha yoniso ciaram pa[isevami, yavadeva 
Sfassa pafighalaya, unhassa pafighataya, damsa - 
makasa - VafãflqDa - sarsapa - samphassanam 
pafighataya, yavadeva hiriRopinappaficchadanaftham. 

2- Pindapäta paccavekkhana. 

- Pafisankha yoniso pindapatam pafisevami, neva 
davaya na madaya na mandanaya na vibhisanaya, 
yavadeva imassa kãyassađ thiiyä yäãpanãya 
vihimsuparatiya  brahmacariyanugeahaya, TH 
purananca vedanam palhankhami, navañca vedanam 
na uppadessami, yatra ca me bhavissafi anavajjafã ca 
phasuviharo ca. 


3- Senasana paccavekkhana. 


Patsankha yoniso senasanamn pafisevami 
yavadeva sitassa pafighataya, unhassa pafighataya, 
darnsamakasa-vatätfapa-sarisapa-samnphassanam 


' Majjhimanikaya, bộ Mũlapannäsa, kinh Sabbasavasutta. 
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pafighatäya, yavadeva ufHparissayavinodana- 
pafisallanaramattham. 

4- BhesaJJa paccavekkhana. 

PaHlsankhä yoniso  gilanappaccayabhesajja- 
parikkharam paf{isevami, yavadeva uDppannana1n 
veyyabadhikanam vedanana1m pafighataya, 
abyäpajjhaparamafaya. 


Tỳ khưu, Sa di quán tưởng khi đang thọ dụng mỗi 
thứ vật dụng có ý nghĩa như sau: 

I- Quán tưởng về y phục: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật răng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rôi, mới mặc y phục chỉ đề ngăn ngừa sự 
lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngửa sự tiếp xúc ruôi, 
muối, giỏ, năng, răn rít. Và cũng chỉ để che kín phần 


Lê 


đáng hồ thẹn trong thân thể mà thôi ”. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quản 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới dùng vật thực không phải để vui 
chơi như trẻ con, cũng không phải để tăng cường sức 
mạnh như người lực sĩ, cũng không phải để làm đẹp 
thân thể như đàn bà, cũng không phải để bôi dưỡng 
thân thể xinh đẹp như kỹ nữ. Sự thật, tôi dùng vật thực 
để nuôi dưỡng duy trì sắc thân, để làm giảm đi sự khổ 
thân, chỉ để thực hành phạm hạnh cao thượng mà 
thối. Do nhờ sự thọ thực này, tôi có thể làm giảm 
được sự đang đổi khổ và sẽ làm cho sự khổ mới không 
phát sanh. 
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Sự thọ thực như vậy không có lỗi, được điễu hòa 
tứ đại, tứ oai nghỉ, sự sống an lạc sẽ phát sanh lên đối 
với tôi ”. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quản tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới sử dụng chỗ ở chỉ để ngăn ngừa 
sự lạnh, để ngắn ngừa sự nóng, để ngăn ngừa sự tiếp 
xúc ruôi, muối, gió, năng, rắn rít mà thôi. Và cũng chỉ 
để tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc nơi thanh 
văng, để hành phạm hạnh cao thượng ”. 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu nên có trí tuệ quản sáng suốt tưởng đúng 
theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng bằng trí tuệ 
rồi, mới dùng thuốc trị bệnh, bảo vệ sanh mạng, chỉ 
để điêu trị khổ bệnh đã và đang phát sanh, để không 
khổ do bệnh hoạn ấy ”. 

Quán tưởng 4 thứ vật dụng là tứ đại, đắng nhờm 

(Dhãtupatikilapaccavekkhana) 


1- CTvara paccavekkhana. 


Yathãpaccayđm pavaftananam — dhatfumafftame- 
veftam yadidam civaram, tadupabhuñfjaRo ca puggalo 
dhaãtumaftako nỉssaffO HjT1VvO suñño. 

Sabbani pana imani civaraniL qjigucchaniyanl 
imam putikayan paWa, afiviya jigucchanTyani jãyqnti. 

2- Pindapäta paccavekkhana. 

Yathäapaccayamụ pavattamanam dhatumaffame- 
vetanm yadidamn pindapato, tadupabhufjako ca 
puggalo dhatumalako HissafO HO suñHO. 
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Sabbo panäyam pindapatfo qjigucchaniyo imam 
pùtHkãyam patfva, afiviya jigucchan1yo jäydfi. 


3- Senasana paccavekkhana. 


Yathäapaccayamụ pavaftamanama dhaătumaffame- 
vetanm yadidamn senasanam, tqadupabhufjako ca 
puggalo dhatumatffako nissaffO nỊjTvO suñño. 

Sabbđni pana imaãni senasanani ajigucchaniyani 
Imam putikayan paNa, atfiviya jigucchaniyarni jãyqnti. 


4- BhesaJJapaccavekkhana. 


Yathapaccayamụ pavaftamanama dhaătumaffame- 
vetam yadidam gilãnapaccayabhesajjaparikkharo, 
tadupabhufjaho ca puggalo dhatumaffako nissaffo 
HỮ1VO su1Ho. 

Sabbo panaydmu gilanapaccayabhesaJjaparikkharo 
qjjqducchamyo lmạm plkayamn palva  afivia 
7igucchanTyo jãydti. 

Khi thọ nhận thứ vật dụng nào, Tỳ khưu, Sa di 
nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng thứ vật dụng ấy 
chỉ là tứ đại (dhãtu) mà thôi; và ngay cả người thọ 
nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là thực tánh pháp: danh 
pháp sắc pháp, ngũ uẫn, 12 xứ, 18 giới v.v... không 
phải chúng sinh, là pháp vô ngã, không phải ta. Thật 
ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uề trược này rồi, liền 
trở thành vật đáng nhờm vô cùng. 

Trí tuệ sáng suốt quán tưởng khi thọ nhận 4 thứ 
vật dụng như sau: 
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I- Quán tưởng về y phục: 

Khi Tỳ khưu, Sa đi thọ nhận y phục, nên có trí tuệ 
sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Y phục này chỉ 
là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà thôi; 
và người thọ nhận y phục này cũng chỉ là thực tánh 
pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp 
võ ngã, không phải ta `. 

Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liễn 
trở nên vật đảng nhờm võ cùng. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Khi Tỳ khưu, Sa di thọ nhận vật thực, nên có trí 
tHỆ sảng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Vật thực này 
chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà 
thối, và người thọ nhận vật thực này cũng chỉ là thực 
tánh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là 
pháp vô ngã, không phải ta `. 

Và vật thực này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liễn 
trở nên vật đảng nhờm võ cùng. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Khi Tỳ khưu, Sa đi thọ nhận chỗ ở, nên có trí tuệ 
sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Chỗ ở này chỉ là 
tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà thôi, và 
người sử dụng chỗ ở này cũng chỉ là thực tánh pháp, 
phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp vô ngã, 
không phải ta `. 

Và những chỗ ở này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uễ trược này rồi, liền 
trở nên vật đảng nhởm vô cùng. 
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4- Quán tưởng về thuộc trị bệnh: 


Khi Tỳ khưu, Sa đi thọ nhận thuốc trị bệnh bảo 
vệ sanh mạng, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng 
thấy rõ rằng: “Thuốc trị bệnh bảo vệ sanh mạng này 
chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà 
thôi, và người sử dụng thuốc trị bệnh này cũng chỉ là 
thực tánh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh 
cữu, là pháp vô ngã, không phải ta `. 

tà thuốc. trị bệnh này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liễn 
trở nên vật đảng nhờm võ cùng. 

Tỳ khưu, Sa di đã dùng 4 thứ vật dụng trong ngày 
mà chưa quán tưởng, nên quán tưởng lại; nếu không 
quán tưởng cho đến lúc rạng đông (aruna), trước khi 
mặt trời mọc, vị Sa di, Tỳ khưu ẫy thọ dụng 4 thứ vật 
dụng nhự hạng người mang nợ. Bởi vậy cho nên, 
hằng ngày trước lúc rạng đông, Sa di, Tỳ khưu nên có 
trí tuệ quán tưởng trở lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày một lần nữa như sau: 


Quán tưởng lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày: 
1- CTvara paccavekkhana. 


da mãya dapaccavekkh”=wa yam civaram 
paribhhultam, tam yavadeva sitassa pafighalaya, 
unhassa pafighataya, damsa - makasa - vafãfqpa - 
SarIsaDa - samphassanam pafighataya, yaãvadeva 
hirikopinappaicchadanatthamm. 
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2- Pindapäta paccavekkhana. 


da mayaä dqpaccavekkhf=a yo pindapato 
paribhutfto, so neva davaäya na madaya na mangdanaya 
na vibhusanaya, yavadeva imassa kãyassa {hiiya 
yaãpanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya, 
li purãnanca vedanam palihankhami navañca 
vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissafi 
anavajjata ca phãsuvihãro ca. 


3- Senasana paccavekkhana. 


da mayã qpaccavekkhiwäa yam senasandm 
paribhhuttam, tam yavadeva sitassa pafighalaya, 
unhassa pafighataya, damsa-makasa- vafafapa- 
SarIsapa-samphassanamụ  pa[ighalaya, yaãvadeva 
ufuparssayavinodanapafisallanaramattham. 


4- BhesaJJa paccavekkhana. 


đa maya apaccavekkhiva yo gilãnappaccaya- 
bhesajjaparikkharo paribhhufto so  yavadeva 
MUDDannana1n veyyabadhikanam vedananam 
pafighataäya, abyaãpajjhaparamafaya. 


I- Quán tưởng về y phục: 


Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã mặc y phục nào, y phục ấy chỉ để 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc ruôi, muỗi, gió, năng, răn rít. Và cũng chỉ để 
che kín phần đáng hồ thẹn trong thân thể mà thôi ”. 
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2- Quán tưởng về vật thực: 


Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã đã dùng vật thực nào, vật thực ấy 
không phải để vui chơi như trẻ con, cũng không phải 
để tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, cũng 
không phải để làm đẹp thân thể như đàn bà, cũng 
không phải để bôi dưỡng thân thể xinh đẹp như kỹ nữ. 
Sự thật, tôi dùng vật thực để nuôi dưỡng duy trì sắc 
thân, để làm giảm đi sự khổ thân, chỉ để thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. Do nhờ sự thọ thực 
này, tôi có thể làm giảm được sự đang đói khổ, và sẽ 
làm cho sự khổ mới không phát sanh. 

Sự thọ thực không có lỗi, được điều hòa tử đại, tứ 


, 


oai nghĩ, sự sông an lạc sẽ phái sanh lên, đôi với tôi ”. 
3- Quán tưởng về chô ở: 


Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thát rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã sử dụng chỗ ở nào, chỗ ở ấy chỉ để 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc ruổi, muối, gió, năng, răn rít mà thôi. Và 
cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc 
nơi thanh vắng, để hành phạm hạnh cao thượng ”. 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán ứởng 
đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không quán 
tưởng mà đã dùng thuốc trị bệnh nào bảo vệ sanh 
mạng, thuốc tri bệnh ấy chỉ đề điễu trị khổ bệnh đã và 
đang phát sanh, để không khổ do bệnh hoạn ấy ”. 


208 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Kinh Aggikkhandhopamäsutta°` 
(Kinh Ví Đồng Lửa) 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang du hành đến vùng 
Kosala cùng với số đồng chư Tỳ khưu Tăng. Từ xa, Đức 
Thê Tôn nhìn thấy một động lửa đang cháy đữ dội lan 
khắp mội vùng rộng lớn. Đức Thể Tôn dừng lại, ghé vào 
một sốc cây, ngự trên chỗ ngồi mà Đại Đức nanda đã 
trải săn. 

Khi ấy Đức Thể Tôn gọi chư Tỳ khưu dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, các con có nhìn thấy đồng lửa 
đang cháy đữ đội ở một vùng kia không? 

Chư Tỳ khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, chúng con đều nhìn thấy 
rõ. Bạch Ngài. 

1- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người vào ngôi ôm, nằm ôm đồng lửa lớn đang 
cháy dữ dội kia, với vị Tỳ khưu vào ngôi ôm, nằm ôm 
công chúa, hoặc công nương, hoặc tiểu thư con nhà quỷ 
phải có đôi bàn tay mêm mại, dịu dàng. Trong hai sự 
việc ấy, điểu nào cao quý hơn? 

__ Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu vào ngôi ôm, 
năm ôm công chúa, hoặc công nương, hoặc tiêu thư con 
nhà quỷ phái có đôi bàn tay mêm mại, dịu dàng điêu ây 
cao quỷ hơn; còn người vào ngôi ôm, năm ôm động lửa 
lớn đang cháy dữ dội kia, nóng phỏng, điêu ây đau khô 
làm. Bạch Ngài. 





' Anguttaranikäya, phần Sattakanipäta, kinh Aggikkhandho- 
pamaãsutta. 
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Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy cho 
các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới (dussila), 
có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bí 
thường che giấu tội lỗi của mình; không phải là Tỳ 
khưu, tự nhận là Tỳ khưu; không phải là bậc hành phạm 
hạnh, tự nhận là bậc hành phạm hạnh, phiên não sinh 
thối bên trong, có tâm tham dục nhiễu, tánh tình xấu xa 
đê tiện vào ngôi ôm, nằm ôm công chúa, hoặc công 
nương, hoặc tiểu thư con nhà quỷ phái có đôi bàn tay 
mêm mại, dịu dàng, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút 
nào; còn người vào ngôi ôm, nằm ôm đồng lửa lớn đang 
cháy đữ dội kia cao quỷ hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khổ dẫn đến sự chết, do vào ngôi ôm, năm ôm đồng 
lửa lớn đang cháy ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cối ác giới, không phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bị, thường che giảu lội lỗi của mình;... tánh tình xấu xa đê 
tiện, vào ngôi ôm, năm ôm công chúa, hoặc công "HƯƠNG, 
hoặc tiểu thư con nhà quỷ phái có đôi bàn tay mêm mại, 
dịu dàng, vị Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện 
pháp, phải chịu khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 
4 cõi ác giới, phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

2- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thể nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, dùng một sợi dây da 
dẻo dai quần vòng đôi vào chân người khác, rồi kéo qua 


4 cõi ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh. 
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kéo lại làm cho cắt đứt da; cắt đứt da rồi cắt đứt thịt, 
rồi cắt đứt gân, rôi cắt đứt ông xương chân; cắt đứt Ống 
xương chân rồi dừng lại ở tủy xương; với vị Tỳ khưu hài 
lòng, hoan hỉ trong sự lễ bái của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điểu nào cao quý hơn? 

- Kinh bạch Đức Thể Tôn, Tỳ khưu hài lòng, hoan hỉ 
trong sự lễ bải của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điễu 
này cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh 
dùng một sợi dây da dẻo dại quân vòng vào chân, rồi kéo 
qua kéo lại làm cho cắt đứt đa,.. . cắt đứt ô Ống xương chân 
rồi dừng lại ở tủy xương, điễu ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình,... có tâm 
tham dục nhiều, túnh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự lễ bái của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút nào; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh, dùng mội sợi dây da dẻo dai 
quản vòng đôi vào chân, rồi kéo qua kéo lại làm cho cất 
đứt da;... cắt đứi ống xương chân rôi dừng lại ở tủy 
xương, người ấy cao quý hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khô dẫn đến sự chết do bị đứt da, đứt thịt, đứt gân, 
đứt ông xương chân ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cõi ác giới, không phải chịu khổ 
trong cõi địa ngục. 
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Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bí, thường che giấu lội lỗi của mình; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hí trong sự lễ bái của 
những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn 
giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khổ lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

3- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thể nào về điễu này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, dùng một cây lao 
bén nhọn, được thoa bằng dầu, rồi phóng vào ngực của 
một người khác; với vị Tỳ khưu hài lòng, hoan hỉ trong 
sự chấp hai tay cung kính của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quý hơn? 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, Tỳ khưu hài lòng, hoan 
hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những người 
hoàng lộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, điểu này cao quỷ hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh dùng một cây lao bén nhọ, 
được thoa bằng dâu rồi phóng vào ngực, điều ấy đau 
khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... có tâm 
tham dục nhiều, túnh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những 
người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có 
và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý 
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chút nào; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh, dùng 
một cây lao bén nhọn, được thoa bằng dâu rồi rồi 
phóng vào ngực, người ấy cao quJ hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khổ dẫn đến sự chết do bị đâm vào ngực, nhưng 
người ấy sau khi chết không phải sa vào 4 cối ác giới, 
không phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bí, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tảnh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ trong sự chấp hai 
tay cung kính của những người hoàng lộc giảu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 
cối ác giới, phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

4- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, đem một tắm sốt 
đang cháy hồng ép dính quanh vào thân của một người 
khác; với vị Tỳ khưu mặc tấm y, được dâng cúng bằng 
đực tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, 
của những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ. 
Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, T  khưu mặc tắm y, được 
dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, điều này cao quý hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh đem một tắm sắt đang cháy hông 
ép dính quanh vào thân, điều ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 
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- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy cho 
các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới (dussilq), có 
ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bỉ, thường che 
giấu lội lỗi của mình; ... có tâm tham dục nhiều, tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ mặc tắm y, được dâng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút nào; còn người 
bị người đàn ông khỏe mạnh, đem mội tấm sắt đang cháy 
hông ép dính quanh vào thân, người ấy cao quỷ hơn nhiêu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khổ dẫn đến sự chết do tắm sắt đang cháy hồng ép 
dinh quanh vào thân ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cõi ác giới, không phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tánh tình xấu xa đê 
tiện, mà hài lòng, hoan hỉ mặc tấm y, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cối 
ác giới, phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

5- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt đang 
cháy hông, rôi lấy lưỡi câu móc miệng của một người 
khác mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, chảy lưỡi, cháy có, chảy ngực, 
cháy dài xuống ruột già, ruột non và cho đến hậu môn; 
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với vị Tỳ khưu thọ dụng vật thực ngon lành, được dâng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quý hơn? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, T) khưu thọ dụng vát 
thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điễu này 
cao quý hơn; côn người bị người đàn ông khỏe mạnh 
lấy một cục sắt đang cháy hông, rồi lấy lưỡi câu móc 
miệng mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, cháy cổ... và cho đến hậu môn, 
điêu ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che giấu lội lỗi của mình;... có tâm tham dục 
nhiễu, tánh tình xấu xa đê tiện, mà )ài lòng, hoan hỉ thọ 
dụng vật thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng lộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị T} 
khuu ây không cao quý chút nào; còn người bị người đàn 
ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt đang cháy hồng rồi lấy 
lưỡi câu móc miệng mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hông 
vào miệng, làm cháy phỏng miệng, cháy cố... và cho đến 
hậu môn, người ấy cao quỷ hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khổ dẫn đến sự chết do cục sắt đang cháy hồng bỏ 
vào miệng, nhưng người ấy sau khi chết không phải sa vào 
4 cõi ác giới, không phải chịu khô trong cõi địa ngục. 
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Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình,... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ thọ dụng vật thực 
ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, 
của những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la 
môn giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy 
đang bị thoải hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khổ 
lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cối ác giới, phải 
chịu khổ trong cối địa ngục. 

6- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thể nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nắm đầu hoặc cổ 
của một người khác, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên 
giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng; với vị Tỳ khưu 
nằm hoặc ngôi trên giường hoặc ghế, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng lộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quý hơn? 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu nằm hoặc ngồi 
trên giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điều 
này cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe 
mạnh nắm đâu hoặc cố, bắt buộc năm hoặc ngôi trên 
giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng, điều ấy đau 
khổ lắm. Bạch Ngài. 

-_ Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bí, thường che giấu tội lỗi của mình; ... có tâm 
tham dục nhiều, túnh tình xấu xa đê tiện, mà "hồi lòng, 
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hoan hỉ nằm hoặc ngôi trên giường hoặc ghế, được 
dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng lộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút 
nào; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh, năm đâu 
hoặc cổ, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên giường sắt hoặc 
ghế sắt đang cháy hồng, người ấy cao quý hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khô dẫn đến sự chết, do bị bắt buộc nằm hoặc ngồi 
trên giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng ấy, nhưng 
người ấy sau khi chết không phải sa vào 4 cối ác giới, 
không phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bí, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ nằm hoặc ngồi trên 
giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu 
ấy đang bị thoải hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu 
khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cõi ác giới, 
phải chịu khổ trong cối địa ngục. 

7- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thể nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nắm đôi chân người 
khác đưa lên cao, đầu chúc xuống dưới rồi nếm vào nôi 
nước đồng sôi, lửa đang cháy đỏ. Người ấy ở trong nồi 
nước đồng đang sôi ấy khi thì nồi lên, khi thì chìm 
xuỐng, khi thì quay lộn ngang; với vị Tỳ khưu ở trong 
chỗ ở, cốc, tăng xá... được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của hhữïiP người hoàng tộc giàu có, của 
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những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ. 
Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quý hơn? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sự ở trong chỗ ở, cốc, tăng 
xá..., được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những 
người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và 
của những đại phú hộ, điểu này cao quỷ hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh ném vào nồi nước đồng đang 
sôi, lửa đang cháy đỏ, điêu ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của mình; ... có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ chỗ ở, cốc, tăng xá..., được dâng cúng bằng đức 
tin trong sạch, của những người hoàng lộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy không cao quJ chút nào; còn người bị người 
đàn ông khỏe mạnh ném vào nỗi nước đồng đang sôi, 
lửa đang cháy đỏ, người ấy cao quý hơn nhiễu. 

Điểu ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết 
hoặc đau khổ dẫn đến sự chết do bị ném vào nồi nước 
đồng đang sôi, lửa đang cháy đỏ ấy, nhưng người ấy 
sau khi chết không phải sa vào 4 cối ác giới, không phải 
chịu khổ trong cối địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussila), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình,... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ chỗ ở, cốc, tăng 
xá... được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của 
những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn 
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giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khổ lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

Này chư T) khưu, vì vậy các con phải nên học tập 
rằng: “Chúng ta dùng 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh, của những thí chủ có đức tín 
trong sạch đem đến dâng cúng, chúng ta phải hành 
phạm hạnh cao thượng để làm cho những thí chủ ấy có 
được nhiễu phước thiện, được nhiều quả báu cao quỷ, 
và đời sống Tỳ khưu của chúng ta không trở nên vô 
dụng, chúng ta sẽ tiễn hóa trong mọi thiện pháp, cũng 
sẽ có nhiều quả báu cao quỷ ”. 

Này chư Tỳ khưu, các con phải nên học tập, thực 
hành rằng: 

- Khi quản xét thấy rõ sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu dài của mình thật sự, khi ấy, các con nên tỉnh tấn để 
hoàn thành đây đủ phạm hạnh bằng pháp không dễ duôi, 
tiền hành Tứ niệm xứ (appamädena sampädetum). 

- Khi quản xét thấy rõ sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an 
lạc lâu đài của người khác thát sự, khi ấy, các con nên 
tinh tấn để hoàn thành đây đủ phạm hạnh bằng pháp 
không dễ duôi, tiễn hành Tứ niệm xứ. 

- Khi quản xét thấy rõ sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an 
lạc lâu dài của mình và của người khác thật sự, khi ấy, 
các con nên tỉnh tấn để hoàn thành đây đủ phạm hạnh 
bằng pháp không dể duôi, tiền hành Tứ niệm xứ. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng bài pháp này, trong 
nhóm đông Tỳ khưu, có 60 vị Tỳ khưu đã phạm tội bất 
cộng trụ (păräjika) khi đang nghe pháp cảm thấy quá 
nóng nảy hộc máu ra miệng. 
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Có 60 vị Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Sudukkharam Bhagava! Sudukkharam Bhagaval 

- “Kính bạch Đức Thế Tôn, thực hành phạm hạnh 
võ cùng khó khăn. Kính bạch Đức Thê Tôn, thực hành 
phạm hạnh vô cùng khó khăn ”. 

60 vị Tỳ khưu này xin hoàn tục trở thành cán sự nam. 

Có 60 vị Tỳ khưu khi nghe bài pháp này, tâm hoàn 
toàn giải thoát khỏi mọi phiên não trâm luán, do không 
cháp thủ bởi tà kiến và tham ái, trở thành bậc Thánh - 
ra-hán. 

(Xong bài kinh) 
Sự lợi ích của bài kinh Agøikkhandhopamasutta 


Đức Phật thuyết pháp với tâm đại bi vô lượng, 
mong đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, mong 
cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử 
sanh luân hỏi trong ba giới bốn loài. 

Trong 9 Ân Đức Phật, Ân Đức Sugafto:. Đức 
Thiện Ngôn, có 4 ÿ nghĩa: 

- Ngự theo con đường Thánh Đạo. 

- Ngự đến nơi Niết Bàn cao thượng. 

- Ngự đến đích chân chánh không lùi bước. 

- Giáo huấn chân lý đem lại sự lợi ích thiết thực. 

Trong 4 ý nghĩa trên, ở đây xin đề cập đến ý nghĩa 
thứ tư: “Giáo huấn chân lý đem lại sự lợi ích thiết thực ”. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng chân lý, chắc chắn 
đem lại sự lợi ích thiết thực cho chúng sinh; nếu 
không đem lại sự lợi ích thiết thực, thì Ngài không 
bao giờ thuyết giảng. 
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Đức Thế Tôn thuyết giảng hay không thuyết 
giảng có 6 trường hợp: 

1- Đức Phật biết rõ lời nào không chán thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hi, Ngài không thuyết giảng lời áy. 

2- Đức Phật biết rõ lời nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dẫu người nghe hài lòng, 
hoan hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ấy. 


3- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ấy. 


4- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, dâu người nghe hài lòng, hoan hỉ, Ngài 
không thuyết giảng lời áy. 

5- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hú, Ngài biết ty 
nơi, đụng lúc sẽ thuyết giảng lời áy. 

6- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, dẫu người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài biết tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng lời ấy. 


Đức Phật thuyết bài kinh Aggikkhandhopamasutta 
đem lại sự lợi ích cho cả 3 nhóm Tỳ khưu: 


I- Nhóm Tỳ khưu thứ nhất gồm có 60 vị đã từng 
phạm giới pãrãjika (bất cộng trụ) mà che giấu tội lỗi của 
mình. Bây giờ, nhóm 60 vị Tỳ khưu này được nghe Đức 
Phật thuyết giảng bài kinh ây, chỉ dạy cho biết sự tai hại 
khủng khiếp đối với Tỳ khưu phạm giới, nên phát sanh 
động tâm (søvega) ăn năn hồi hận tội lỗi của mình, 
nóng nảy cho đến nỗi hộc máu ra miệng, xả bỏ y bát, trở 
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thành người cận sự nam, để tránh khỏi tai họa sa vào 4 
cõi ác giới, tránh cảnh khô trong cõi địa ngục lâu dài. 

Đối với nhóm cận sự nam này, đã thoát khỏi điều 
tai họa do phạm giới bất cộng trụ của bậc Tỳ khưu. 
Nhóm cận sự nam này, nếu trọn đời quy y Tam bảo, thọ 
trì ngũ giới, bát giới trong sạch và hành theo pháp của 
người cận sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi trời 
dục giới, hưởng sự an lạc tại cõi trời Ấy. Nếu tiến hành 
thiền định cũng có thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới, 
vô sắc giới. Nếu tiễn hành thiền tuệ cũng có thể chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Như vậy, bài kinh này đem lại sự lợi ích lớn cho 
nhóm 60 vị Tỳ khưu thứ nhất. 

2- Nhóm Tỳ khưu thứ nhì gồm có 60 vị, đã từng 
phạm giới nhẹ mà che giấu, dễ duôi không chịu sám 
hối, không thu thúc để cho giới trở nên trong sạch, 
không biết hồ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Bây giờ nhóm 60 vị 
Tỳ khưu này được nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh 
ấy, chỉ dạy cho biết sự tai hại khủng khiếp đối với Tỳ 
khưu phạm giới, nên phát sanh động tâm (sưega) ăn 
năn hối hận tội lỗi của mình, và biết mình không có đủ 
khả năng tiếp tục thực hành phạm hạnh cao thượng của 
Tỳ khưu cho được trong sạch hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục 
sông kiếp Tỳ khưu thì sẽ có ngày phạm giới nặng. Nên 
nhóm 60 vị Tỳ khưu này xin Đức Phật cho phép hoàn 
tục, trở thành cận sự nam để tránh khỏi tai họa sa vào 4 
cõi ác giới, tránh cảnh khô trong cõi địa ngục lâu dài. 
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Đối với nhóm cận sự nam này, đã thoát khỏi điều 
tai họa do phạm giới của bậc Tỳ khưu. Nhóm cận sự 
nam này, nếu trọn đời quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới, 
bát giới trong sạch và hành theo pháp của người cận 
sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi trời dục giới, 
hưởng sự an lạc tại cõi trời ấy. Nếu tiến hành thiền 
định cũng có thê chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô 
sắc giới. Nếu tiễn hành thiền tuệ cũng có thể chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến Bất Lai Thánh Đạo, Bắt Lai Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Như vậy, bài kinh này đem lại sự lợi ích lớn cho 
nhóm 60 vị Tỳ khưu thứ nhì. 

3- Nhóm Tỳ khưu thứ ba gồm có 60 vị là bậc có 
giới hạnh trong sạch. Bây giờ, nhóm Tỳ khưu này 
được nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh ấy, phát 
sanh động tâm (savega) tiến hành thiền tuệ chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra- hán Thánh 
Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán trong Phật giáo, ngay trong kiếp hiện tại). 


Bài kinh này đem lại sự lợi ích cho chư Tỳ khưu 
trong quá khứ như thế nảo, thì chư Tỳ khưu trong 
hiện tại và chư Tỳ khưu trong vị lai cũng được sự lợi 
ích như thế ấy. 





! Tóm lược ý nghĩa Chú giải Anguttaranikäya, phần 
Ekakanipata, Accharasamghätavaggavannanä. 


H- NGHI THỨC LỄ THỌ TỶ KHƯU (ð8Ùikkhu) 

- Tỳ khưu nghĩa là bậc sống nhờ vào sự đi khất 
thực. 

- Tỳ khưu nghĩa là bậc thấy kinh sợ sự khổ tử 
sanh luân hồi, nên xuất gia để thoát khỏi khổ sanh. 

Lễ thọ Tỳ khưu có hai hạng người: 

I- Vị Sa di đã trải qua năm tháng đủ 20 tuổi, 
muốn nâng lên bậc Tỳ khưu. 

2- Người cận sự nam đủ 20 tuổi trở lên có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khưu. 

Người cận sự nam trước khi thọ Tỳ khưu, cũng 
phải qua nghi thức lễ thọ Sa di trước, rồi mới đến lễ 
nâng lên bậc Tỳ khưu sau. 

Thường lễ thọ Tỳ khưu tại Trung ẩn Độ 
(Majjhimapadesa), Tỳ khưu Tăng hội họp hành Tăng 
sự ít nhất có 10 vị Tỳ khưu thật trở lên; còn lại các nơi 
khác, (các nước ngoài), lễ thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu Tăng 
hội họp hành Tăng sự ít nhất có từ 5 vị Tỳ khưu thật 
trở lên, chư Tỳ khưu Tăng cùng giới tử đều hội họp 
tại sĩmã, chư Tỳ khưu mỗi vị ngồi cách nhau khoảng 
2 cùi tay với Ì gang (hatthapasa) theo vị trí như sau: 


CỒ Vị Đại Đức Thày Tế độ 


(2) 2 vị Đại Đức luật sư 


(@@) Chư Tỳ khưu Tăng 
chứng minh 





Giới tử xin thọ Tỳ khưu 
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Hai vị Đại Đức Luật sư lễ bái Đức Phật. 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sammasam- 
buddhassa (3 lần). 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thể 
Tôn, bậc A-ra-hán, Bác Chánh Đăng Giác. 


Nghi lễ nâng Sa di lên bậc Tỳ khưu theo tuần tự 
như sau: 


A- Giai Đoạn Đầu Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 


Hai vị Đại Đức Luật sư ngồi chồm hỗồm 
(ukkufikam nisiđifxa), quay mặt vào nhau tụng: 
1- Xin Đại Đức làm Thầy Tế độ 
Ls:- Pathamam upajjham gahapetabbo. 
Công việc đâu tiên là xin Đại Đức làm Thây Tế độ. 
Sd:- Upajjhäyo me Bhante hohi. (3 lần) 


Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm Ti hây Tế độ 
của c0Hn. 


Ttả:- Pasadikena sampadelhi. 


Con hãy cố gắng thực hành giới, định, tuệ cho 
đây đủ, được thể hiện nơi thân, khẩu đáng để 
phái sanh đức tin trong sạch. 


Sd:- 4ma Bhamte. 
Kính bạch Đại Đức. Dạ, xin vâng. 
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2- Đặt tên Sa di, tên Thầy Tế độ 


Ls:- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ, con xin 
phép đặt tên Sa di và giới thiệu tên vị Đại Đức 
Thầy Tế độ. 


- VỊ Sa đi này đặt tên: Nãga. 

- Này Sa di, con nên nhớ “Nga ” là tên của con. 

- Xin giới thiệu tên vị Đại Đức Thầy Tế độ. 

* Trường hợp này, có nơi gọi trực tiếp pháp danh 
của vị Đại Đức Thây Tê độ. Ví dụ: “Buddharakkhira ”. 

Có nơi, vì sự kính trọng vị Đại Đức Thầy Tế độ, 
cho nên vị Đại Đức Luật sư không dám gọi trực tiếp 


pháp danh của vị Đại Đức Thầy Tế độ; do đó có thê 
đặt một tên gián tiếp khác. Ví dụ: “Tissa”. 


: VỊ Đại Đức Luật sư trình cho chư Tỳ khưu Tăng 
biệt rõ tên Sa di là Nãga và tên vị Đại Đức Thây Tê 
độ là T1ssa. 

Ls:- Upaj/häyam ahapefva, paffAacivaram ãcikkhitabbam. 
Lễ xin Thây TẾ độ xong rôi, nay hỏi Sa di về sự 
đáy đủ y bái. 

3- Xét hỏi y bát của Sa di 

Đức Phật không cho phép Sa di không có y bát 
riêng của mình, xin làm lê thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào 
cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu áy phạm giới tác 
ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- yam te pafto? 

Này Naga, cái bát này của con, có phải Không? 
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GI:- Ama, Bhante. 
Kính bạch Đại Đức, Dại! Thưa phải vậy. 
Ls:- Ayam samghafi? 
Này Nãga, tấm y 2 lớp này của con, có phải 
không? 
GI:- Ama, Bhante. 
Kính bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy. 
Ls:- yam uffarasango? 
Này Nãga, tắm y vai trải này của con, có phải 
không? 
GI:- Ama, Bhante. 
Kính bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy. 
Ls:- Ayam antaravasakam? 
Này Nãga, tắm y nội này của con, có phải không? 
GI:- Ama, Bhante. 
Kính bạch Đại Đực, Dạ! Thưa phải vậy 
4- Sa di giới tử đi ra ngoài phạm vỉ chư Tăng 
Ls:- GŒaccha amumhi okãse tiithahi. 
Này Naga, con hãy đứng dạy đi lui ra ngoài phạm 
vi của chư Tăng hội họp, khoảng cách quả 2 cùi tay Ì 
gang, đứng chờ Sư ở chỗ ấy. 


Sa di giới tử đảnh: lễ 3 lạy rồi chắp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối lui ra khỏi phạm vi của chư 
Tỳ khưu Tăng, rồi đứng dậy từ từ đi ra quá 2 cùi tay Ì 
gang, đứng chắp tay quay mặt vào chỗ chư Tỳ khưu 
Tăng chờ vị Đại Đức Luật sư dạy bảo. 
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Hai vị Đại Đức Luật sư trình chư Tăng, xin phép 

dạy bảo giới tử: 
Ls:- Sunuafu me Bhante samgho, Nago ayasmafo 
Tissassa upasampadapekkho, vadi samghassa 
(1) ra : 
patftakallam, aham ˆ Nãga1n anusaseyyam. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình của con. Sa di giới tử Naga là đệ tử 
của Đại Đức Tissa muôn thọ Tỳ khưu. Nếu việc hành 
Tăng sự hợp thời đôi với chư Tăng, con xin phép dạy 
bảo Sa đi giới tử Naga. 

Hai vị Đại Đức Luật sư đảnh lễ chư Tăng, xin 
phép ra khỏi phạm vi của chư Tăng hội họp, đên chỗ 
Sa di giới tử Nãga đê dạy bảo. 

Cách thức dạy bảo Sa di giới tử 

Đức Phật cho phép rằng: 

“Anu/anami bPhikkhave paflhamam qnusasiwa 
paccha antarayike dhamme pucChitIMH. 

Anujanamik bbhikkhave ckqmaqnldn0” qnusasiwa 


+ 


paccha antarayike dhamme pucchitt... ”. 





' Trường hợp vị Luật sư tự mình không dạy bảo Sa di, có thê 
giới thiệu một vị Luật sư khác tên Panditä dạy bảo Sa di, nên 
trình giữa chư Tỳ khưu Tăng rằng: 

- Sunatu me Bhante samgho, Nago ãyasmafo Tissassa 
upasampadapckkho, yadi samghassa pafftakallam, ayasma 
Pandito Nagan anusãseyyd. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng nghe rõ lời 
trìmh của con. Sa đi giới tử Naga là đệ tử của Đại Đức Tissa 
muốn thọ Tì Ð khưu. Nếu việc hành T: ăng sự hợp thời đối với chư 
Tăng, xin cho Đại Đức Pandita dạy bảo Sa đi giới tử Nãga. 


228 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


- Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép đầu tiên 
dạy bảo Sa di giới tử hiểu rõ, rồi sau đó hỏi Sa đi giới 
tử về 13 pháp tai hại. 

Này chư Tỳ khưu, Nhự Lai cho phép dạy bảo Sa 
di giới tử về 13 pháp tai hại ở một nơi cách phạm vi 
của chư Tăng hội họp quả 2 cùi tay 1 gang, rồi sau đó 
hỏi 13 pháp tai hại ở giữa chư Tăng. 


5- VỊ Đại Đức Luật sư đảm nhận phận sự dạy 
bảo Sa di giới tử 
Ls:- Suụasi Naga, ayam te saccakdlo, bhufakalo, yam 
jalamụ, tam samghamajjhe pucchant santam 
“a1 ft vaffabbam.  Ásantam “nafth1 Ti 
vaftabbam. Ma kho vitthayt, mã kho manku ahosi. 
Evam tam pucchissamti. Samti te evarupa abadha. 


- Này Naga, Sư dạy bảo con, con hãy lắng nghe 
cho rõ, sắp đến giờ làm lễ thọ Tỳ khưu của con, lúc áy 
con phải nói thật, lúc ấy con phải nói đúng theo sự 
thát ở giữa chư Tăng hội họp, những bệnh hoạn nào 
có trong thân thể và những sự thật nào có trong cuộc 
đời của con, khi vị Đại Đức luật sư xét hỏi con về 
những điêu ấy. 

* Nếu điểu gì có thật, thì con phải nên thành thật 
trả lời “aHhi Bhamte hoặc “Ama, Bhante”: Dạ! Phải 
vậy. Bạch Ngài. 

* Nếu điều gì không có thật, thì con phải nên 
thành thật trả lời “natthi Bhamte ”: Con không có vậy. 
Bạch Ngài. Con chớ nên sợ sệt, đứng đờ người không 
nói, con chớ nên xấu hồ mặt mày không vui. 
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Như vậy, Sư sẽ hỏi, con có những bệnh, như thế này: 

* Bởi vì Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, trong thân của Sa di giới tử mắc 
phải l trong 5 chứng bệnh: bệnh cùi, bệnh ung nhọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao và bệnh điên, không được 
cho phép thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ 
khưu rồi, Tỳ khưu ây phạm giới dukka{a (tác ác). 

Vì vậy, Sư hỏi con, trong thân thể của con có mắc 
phải những bệnh như là: 

Ls:- Kuftham? 

Con có mắc bệnh cùi hay không? 
Gt:- Nafthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 
Ls:- Ganno? 

Con có mắc bệnh ung nhọt hay không? 
Gt:- Nafthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 
Ls:- Kiãso? 

Con có mắc bệnh ghẻ lở hay không? 
Gt:- Nafthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 
Ls:- Soso? 

Con có mắc bệnh ho lao hay không? 
Gt:- Nafthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 
Ls:- 4pamaro? 

Con có mắc bệnh điên hay không? 
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Gt:- Nafthi Bhante. 
Con không có. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
loài súc sanh rồng biên hóa thành người nam thọ Tỳ 
khưu. Nêu cho phép thọ Tỳ khưu rôi, cũng không 
thành Tỳ khưu (trở lại thành rồng như cñ). 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Mfanusso sỉ? 

Con có phải loài người thật hay không? 
GtI:- 4ma, Bhante. 

Dạ, con là người thật. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người ái nam (bản nam, bán nữ) thọ Tỳ khưu. Nêu 
cho phép thọ Tỳ khưu rồi, cũng không thành Tỳ khưu. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Puriso sỉ? 

Con có phải người nam thật hay không? 
GtI:- ma, Bhante. 

Dạ, con là người nam thật. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người nam còn là tôi tớ của người khác thọ Tỳ 
khưu. 1) khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu 
ây phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 
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Ls:- Bmujisso *sỉ? 

Con không phải là người tôi tớ của ai, phải không? 
Gt- ma, Bhane. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người nam còn mang nợ của người khác thọ Tỳ khưu. 
T) khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu ấy 
phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Anano sỉ? 

Con không phải là con nợ, phải không? 
Gt- ma, Bhane. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người công chức nhà nước thọ T) khưu. Tỳ khưu nào cho 
phép thọ Tỳ khưu rồi, T) khưu áy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Na Si, rajabhafo? 

Con không phải là công chức nhà nước, phải không? 
Gt- ma, Bhane. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người con trai, mà cha mẹ chưa cho phép xuất gia thọ 
Tỳ khưu, Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ 
khưu áy phạm giới tác ác. 


232 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Vì vậy, Sư hỏi con. 
Ls:- Anuffiato sỉ matapithihi2 
Con đã được cha mẹ cho phép xuất gia rồi, phải 
không ? 
Gt:- Ama, Bhante. 
Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu biẾt rõ người nam 
chưa đây đủ 20 tuôi, không được cho phép thọ Tỳ khưu. 
T) khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu, nên quyết định theo 
pháp luật. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Paripunnavisafivasso si? 
Con đã đây đủ 20 tuổi kể từ khi tái sanh trong 
lòng mẹ, phải không? 

Gt:- Ama, Bhante. 
Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không nên cho phép 
người nam vay mượn y bát thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào 
cho phép thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu áy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Paripunnam te pafacIvaram? 

Con có đây đủ tam y và bát rôi, phải không? 
Gt:- Ama, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 
Ls:- Kữm nãmo sỉ? 

Tên con gọi là gì? 
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Gt:- ham Bhante, Nago nãma. 
Tên con gọi là “Naga”. Bạch Ngài 
Ls:- Ko naãmo te upaJjhãyo? 
Tên vị Đại Đức Thây TẾ độ của con gọi là gì? 
Gt:- Upaj/hayo me Bhan1e, ãyasma Tissafthero nãma. 
Tên vị Đại Đức Tì hây Tế độ của con gọi là Đại 
Đức “Tissatthera”. Bạch Ngài. 

- Này Nãga, con nên ghi nhớ rõ 15 điều mà Sư đã 
dạy bảo. Khi con vào giữa chư Tăng hội họp, vị Đại 
Đức Luật sư hỏi, con phải trả lời đúng theo sự thật, điêu 
nào không có, con phải trả lời răng: “NWafffi Bhanmfe ” 
(Con không có. Bạch Ngài). Điều nảo có, con phải trả 
lời răng: “4ma, Bhanfe” (Đại Phải vậy. Bạch Ngài). 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vị Đại Đức Luật sự và Sa di 
giới tử không được phép cùng một lúc vào giữa chư 
Tăng hội họp. VỊ Đại Đức Luật sự đi vào giữa chự 
Tăng hội họp trước, trình cho chư Tăng được rõ băng 
fiafI (tuyên ngôn). 

Vì vậy, con phải đứng chờ Sư tại nơi đây, cho đến 
khi nào Sư trình bằng ñatti xong rồi, chư Tăng cho 
phép gọi con mới được vào. 


6- Vị Luật sư trình chư Tăng, gọi giới tử vào 
Ls:- Sunuafu me Bhante samgho, Nago ayasmafo 


Tissassa upasampadapekkho, anusiftho so may, 
yadi samghassa paftakallam, Nãgo ãgaccheyya. 


- (Agacchalh1 tỉ vattabbo). 
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- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình của con, Sa đi giới tứ Naga là đệ tử 
của Đại Đức Tissa muốn nâng lên bậc Tỳ khưu. Con 
đã dạy bảo Sa di xong rồi. Nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đối với chư Tăng, xin phép cho Sa di giới tử 
Naga vào. 

- (Cho phép Sa di giới tứ Naga vào đáy). 

7- Sa đi giới tử xin nâng lên bậc Tỳ khưu 


Được phép đi vào nơi chư Tăng hội họp, Sa di 
giới tử chắp hai tay ngang ngực đi đến phạm vi của 
chư Tăng, quỳ xuống đi bằng đầu gối vào giữa chư 
Tăng hội họp, mặc y chừa vai bên phải, đảnh lễ chư 
Tăng 3 lạy, ngồi chồm hồm, chắp 2 tay ngang trán 
đọc câu xin nâng lên bậc Tỳ khưu rằng: 

Gt:- Samgham Phan, upasampadam yacaämi, 
ullumpatu mam Bhante, samgho qnukamparmm 
upadaya. 

- Duliyampi Samgham BhanIe, upasampadam 
yacam tllumpaftU Ð mạam Bhan1e  samgho 
qanukampa1 upadaya. 

- TaHiyampi, Samgham Bhamte, upasampadam 
yacaml llumpatU mạm Bhante, samgho 
qnukampa1 upadaya. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, con xin chư Tăng 
cho con thọ Tỳ khưu. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng tử 
bị thương xót tế độ nâng đở con lên bậc Tỳ 
khưu... Lân thứ nhì. ... Lần thứ ba. 
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__ Sa di giới tử đảnh lễ chư Tăng 3 lần, rồi ngồi chồm 
hôm, chặp 2 tay lăng nghe vị Đại Đức Luật sư xét hỏi. 
8- Luật sư xét hỏi Sa di giới tử giữa chư Tăng 
Sau khi Sa di giới tử xin phép chư Tăng nâng lên 
bậc Tỳ khưu, vị Đại Đức Luật sư xét hỏi I3 pháp tại hại 
trong thân thê, cuộc đời của Sa di ở giữa chư Tăng răng: 
Ls:- Sunafu me Bhante sangho, ayam Nãgo ãyasmafo 
Tissassa upasampadapekkho, vadi samghassa 
pattakallam, aham Nagam qntarayike dhamme 
puccheyyan. 
-_Sw"asi Naga, ayam te saccakalo bhutakalo, yam 
jaätam, tam pucchãmi. 
- Sgnfam “aHthT” tỉ vafftabbam. 
-_ Asantam “naHhT” tỉ vatabbam. SanHi te evaripa 
abadha. 
Ls:- Kuƒtham? 
GŒt:- Natthi, Bhantc. 
Ls:- Ganno? 
Gt:- Natthi, Bhante. 


Ls:- Kilaso? 
Gt:- Natthi, Bhante. 
Ls:- Soso2 


GŒt:- Natthi, Bhantc. 
Ls:- 4pamaro? 
GŒt:- Natthi, Bhantc. 
Ls:- Manusso sỉ? 
GtI:- 4ma, Bhante. 
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Puriso sỉ? 

Ama, Bhante. 

Bhujisso sỉ? 

Ama, Bhante. 

Anaãno sỉ? 

Ama, Bhante. 

Na sỉ rãjabhafo? 

Ama, Bhante. 

Anufnato 'sỉ matapithhi? 

Ama, Bhante. 

Paripunavisafivasso 'sỉ ? 

Ama, Bhante. 

Paripunnam te paftacTvaram2 

Ama, Bhante. 

Kửm nãmo 'sỉ? 

Aham Bhante, Nago nãma. 

Ko nãmo te upajjhãyo? 

Upajjhäyo me Bhante, äyasma Tissatthero nãma. 
VỊ Đại Đức Luật sư xét hỏi Sa đi giới tử ở giữa 

Tăng hội họp vê những pháp tai hại 


(antaräyikadhamma), và Sa dị giới tử đã trả lời rõ 
ràng đúng theo sự thật: 


- Điều nào không có, Sa di thành thật trả lời: 


“không có”. 


- Điều nào có, Sa di thành thật trả lời: “phải”. 
(Xong giai đoạn đâu nghỉ thức lễ thọ Tỳ khưn). 
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B- Giai Đoạn Giữa Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 


Giai đoạn giữa là giai đoạn chính thức của nghi lễ 
để trở thành bậc Tỳ khưu. Khi vị Đại Đức Luật sư 
tụng Ì lần ñaii (tuyên ngôn), tiếp theo tụng 3 lần 
kammavaca (thành sự ngôn), gọi là ñafficatuttha- 
kammavacä xong, đồng thời Sa di giới tử trở thành vị 
Tỳ khưu (Bhikkhu) ngay khi ấy. 


Vị Luật Sư Tụng Ñatticatutthakammaväcä 


Sự tụng ñaf1icatutthakammavaca cô thê 2 hoặc 3 
vị Đại Đức Luật sư, ngồi chồm hồm, 2 tay cầm bản, 
để tránh khỏi sai lầm, đồng nhau tụng như sau: 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa (3 lân). 


* Tụng Ñattfi (1 lần) 


Ls:- Sunafu me Bhante samngho, ayam Nãgo ãyasmafo 
Tissassa upoasampadapekkho, parisuddho 
antarayikehi dhammelhi, paripuna ssa 
paffaqcwaram, Nago samgham upasampadam 
yacdali, ayasmalä Tlissena tupajhayena  Yadi 
samghassa palakadlam, samgho Nagam 
upasampadeyya, ãyasmatã Tissena upajjhaãyena. 
sa ñafHi. 

* Tụng Kammaväcä (3 lần) 


Ls:- Sunafu me Bhante samgho, ayam Nãgo ãyasmafo 
Tissassa upasampadapeckkho,  parisuddho 
antarayikehi dhammehi, paripu—a ssa 
paftacvaram, Nago samgham upasampadam 
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yaãcdfi, ayasmata Tissena upajjhaäyena, samneho 
Nagam upasampadell, ayasmatlä  Tissena 
upajjhayena. Yassayasmato khamati, Nagassa 
upasampadäa aãyasmatä Tissena upajjhayena, so 
tunhassa, yassa nakkhamdti, so bhãseyya. 
Dutliyampi cfamatham vadami SunafIÓ me 
Bhamte samgho, ayamn” Nãgo ayasmafo Tissassa 
upasampadapekkho, parisuddho  qantarayikehi 
dhammehi, pariDuna ssa palfacivaram, Nago 
Samghamụ upasampadam yacdH, ãyasmafä 
Tissena upajjhayena, samgho  Nagam 
upasampadeti, ayasmafa Tissena upajjhäyena. 
Yassayasmato khamati, Nagassa tupasampada, 
ãyasmafaA Tissena tupdjjhayena, so tuụhassa, 
yassa nakkhamdti, so bhãseyya. 


Tatiyampi cetamattham vadami  SunatIu me 
Bhamte samgho, ayan” Nãgo ãyasmato Tissassa 
upasampadapekkho, parisuddho  qantarayikehi 
dhammehi, pariDuna ssa palfqcivaram, Nago 
Samghamụ upasampadamn yacdH, ãyasmafä 
Tissena upajjhayena, sameho  Nagam 
upasampadeti, ayasmafa Tissena upajjhäyena. 
Yassayasmato khamati, Nagassa upasampada, 
ãyasmaftA Tissena tupdjjhayena, so tunhassa, 
yassa nakkhamdti, so bhãseyya. 

Upasampanno samghena Nãgo äãyasmafta 
Tissena upqjjhayena, khamati samghassa, tasna 
tunhI, ecvametam dhaãrayaämli. 
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Chư Đại Đức Luật sư tụng một lần ñatti (tuyên 
ngôn) tiếp theo tụng 3 lần &ø„mzmaväcä (thành sự 
ngôn) đến chữ cuối cùng “đ»ãrayãmi”, từng âm, từng 
chữ, từng câu đúng theo /hđna, karana, paydfana và 
đúng theo 70 byafjanabuddhi; nhất là những phụ âm, 
nguyên âm thuộc 4 loại si/hila, đhanifa, niggahifa và 
vimufía đũng theo văn phạm PälI, và đúng theo nghi 
lễ hành Tăng sự mà Đức Phật đã ban hành, (Việc hành 
Tăng sự, tụng ñaticatuthakammaväcä một lân hoặc 
có thể tụng 2-3 lần càng tốt), đồng thời ngay khi Ấy, 
vị Sa di Nãga trở thành vị Tỳ khưu'' `, gồm 
có bhikkhupatimokkhasila 227 điều học, nêu kê rộng 
thì có 91.805.036.000 điều học; 7# fhanh tịnh giới; 
14 pháp hành... Vị Tỳ khưu ấy chính thức được gia 
nhập vào Tăng đoàn, được sông chung với chư Tỳ 
khưu Tăng, có quyền tham dự vào mọi nghi lễ hành 
Tăng sự của chư Tỳ khưu Tăng nói chung, không 
phân biệt nòi giống, giai cấp, quốc gia, dân tộc. Bới 
vì, Tỳ khưu cùng là con cháu của dòng dõi Sakya 
(Sakyapuffiya) như nhau cả thảy. 


' Trở thành Tỳ khưu do hợp đủ 5 chỉ: 
1- Vatthu sampatti: người cận sự nam không có lỗi. 
2- Ñatti sampatti: tụng tuyên ngôn đúng đắn. 
3- Kammaväcã sampatti: tụng thành sự ngôn đúng đắn. 
4- SImã sampatti: sIma nơi tăng hội hành Tăng sự hợp theo luật. 
5- Purisa sampatti: số chư Tỳ khưu Tăng hội đầy đủ. 
Đầy đủ 5 chi không thiếu chỉ nào, lễ thọ Tỳ khưu mới thành 
tựu, Sa di trở thành Tỳ khưu thật. 
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* Ý nghĩa lời tuyên ngôn 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình tuyên ngôn của con. Sa di Naga là 
đệ tử của Đại Đức Tissa muốn thọ Tỳ khưu, Sa di 
Naga đã có đây đủ tam y và bái, đã được trong sạch 
khỏi mọi pháp tai hại. Sa di Nãga xin chư Tăng tế độ 
nâng lên bậc Tỳ khưu do Đại Đức Tissa là Thây Tế 
độ. Nếu việc hành Tăng sự hợp thời đối với chư Tăng, 
xin chư Tăng cho phép nâng Sa đi Naga lên bậc Tỳ 
khưu, do Đại Đức Tissa là Tháy Tê độ. 

Đây là lời tuyên ngôn trình cho chư Tăng được rõ. 

* Ý nghĩa lời thành sự ngôn 


- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình thành sự ngôn của con. Sa đi Nãga 
là đệ tử của Đại Đức Tissa muốn thọ Tì  khưu, Sa đi 
Nãga đã có đây đủ tam y và bát, đã được trong sạch 
khỏi mọi pháp tai hại. Sa di Nãga xin chư Tăng tế độ 
nâng lên bậc Tỳ khưu, do Đại Đức Tissa là Thây Tế 
độ. Chư Tăng cho phép nắng Sa di Naga lên bậc Tỳ 
khưu, do Đại Đức Tissa là Ti hây TẾ độ. 

Đối với vị Tỳ khưu nào hài lòng Sa di Nãga được 
nâng lên bậc Tỳ khưu, do Đại Đức Tissa là Thảy Tế 
độ, xin vị Tỳ khưu ấy ngôi làm thỉnh. Và đối với vị Tỳ 
khưu nào không hài lòng, xin vị Tỳ khưu ấy phát biểu 
lên giữa chư Tăng. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biểu lên 
giữa chư Tăng. Lân thứ nhì. 

-_ Kinh bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biểu lên 
giữa chư Tăng. Lân thứ ba. 
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Cư Tăng đã nâng Sa di Naga lên bậc Tỳ khưu, 
do Đại Đức Tissa là Thấy TẾ độ. Chư Tăng đã hài 
lòng, nên ngồi làm thinh. Tôi ghỉ nhận trạng thái hài 
lòng bằng cách ngồi làm thỉnh ấy. 


(Xong giai đoạn giữa của nghỉ thức lễ thọ Tỳ 
khưu, Sa đi giới tử trở thành vị Tỳ khưu). 


C- Giai Đoạn Cuối Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 


Vị Thầy Tế độ khuyên dạy tân Tỳ khưu 


Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovada) đệ tử ân Tỳ khưu (Navakabhikkhu): 

Tavadeva  chaya metabba, ufuppamanam 
acikkhitabbam, divasabhago aciRkhitabbo, sangiti 
aãcikkhitabba, catlaro nissãya aciRkhitabba, catfari 
akaranryani acikkhitabbdHi. 


1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ (cattäro nIssay3) 


UpaJ:l- Pimdiyalopabhojanam  nissaya  pabbdjjä, 
tadha te yavajwamn ussaho Karano. 
Alirekalabho samghabhattam, udesabhatfam, 
nimantanam, salakabhattam, pakkhikam, 
uposathikam, patipadika1. 

Bhik:- A4ma, Bhante. 

UpaJ:2- PammsukilacIvaramn nissãya pabbdqjja, tattha 
te yavajIvamn tssaho karamyo. Atirekalabho 
gomam, kappasikam, koseyydm, kambala1m, 
samamn, bhanga1m. 
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Bhik:- A4ma, Bhante. 


UpaJ:3- Rukkhamulasenasanam nissaya pabbdjä, 


tadha te yavajwamn ussaho Karano. 
Alrekalabho, viharo, qddhayogo, paãsado, 
hammiyam, guha. 


Bhik:- 4ma, Bhante. 
UpaJ:4- PutiimuttAabhesajjam nissãya pabbajJa, tattha 


te yavajIvan tssaho karamyo. Atirekalabho 
SaDpI, navamfam, telam, mmadhu, phaãmitam. 


Bhik:- A4ma, Bhante. 


(Winayapitaka, bộ Mahavagea). 


2- Dạy bảo 4 pháp không nên hành 
(cattari akaranTyami) 


UpaJ:!- Upasampannena bhikkhuna methuno 


dhammo nappaf{isevitabbo qnfamaso 
tiracchanagafayapi. Yo Phikkhu methunam 
dhammam  pa[isevdati, assamano  hofi 
asakyqputtiyo SeyyathaÐplÐ nãma  puriso 
sisacchinno abhabbo tena sarirabandhanena 
jwpHum Fvameva  Phikkhu methunam 
dhammam palseviva  assamano  hofi 
asakyapuftiyo. Tam te yãvqj1vam akaraIyam. 


Bhik:- A4ma, Bhante. 
UpaJ:2- Upasampannena bhikkhuna qdinnam theyya- 


sankhatam na  ãdatfabbam qnfanaso 
tiuasalakamn upadaya. ŸYo bhikkhu padaụ vã 
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padaraham va dtirekapadam va adinnam 
theyyasankhataw adiydH, dassamano hofi 
asakyqapuftiyo. Seyyathapi nãma pandupalaso 
bandhanã pavutto  abhabbo haritatthaya. 
Evameva bhikkhu padam vã padaraham va 
airekapadam và adinnam theyyasankhatam 
adiyiva, assamano hofi asakyapuftiyo. Tam 
te yavaj1van akaraiIiyam. 

Bhik:- A4ma, Bhante. 

UpaJ:3- Upasampannena bPhikkhunä safcicca paãno 
jmafa na voropetabbo antamaso kunthakipil- 
ham upadaya Yo bhikkhu sancicca 
Imanussavieoahamụ jIVitä voropefi qniainaso 
gabbhapatanalnn tupädaya, assamano hofi 
asakyapuftiyo. Seyyathapi nama puthusila 
dvedhabhinna appafisandhika hoti. FEvameva 
bhikkhu sañcicca manussaviggaham jIvita 
voropefva assamano hoti asakyaputiyo. Tam 
te yavaj1van akaraIyam. 

Bhik:- 4ma, Bhante. 


UpaJ:4- Upasampannena bhikkhuna Uuffarimanussa- 
dhammo na wuHllapitabbo aniamaso 
“Ssunnagare  qbhiramami 1. YVo bhikkhu 
papiccho  icchapakato asantam qbhutlam 
uftarinanussadhammam ullapati jhanam vã 
vinokkham và samadhinụ va samapattim va 
maggamụ và phalam và, assamano hofi 
asakyqputtiyo  Seyyathdpi nama  talo 
mafthakacchmno abhabbo puna virữH|hiya. 
Ekwameva bhikkhu papicchã icchapakafo 
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asamnam abhHtam uftarimanussadhammam 
ullapiva assamano hofi asakyapuftiyo. Tam 
te yavaj1van akaraIIyam. 

Bhik:- A4ma, Bhante. 
(Ovadakatha upasampadakhandam ni††hitam). 


Nghĩa giai đoạn cuối nghỉ thức lễ thọ Tỳ khưu 


Này Naga, bây giờ con đã trở thành vị tân Tỳ 

khưu; có những điêu con cán phải ghỉ nhớ rõ là: 
_~ Ghi nhận thời gian: giờ, ngày, tháng, năm, thời 

tiết lục trở thành Tỳ khưu. 

- Con cần phải biết 4 pháp nương nhờ. 

- Con cần phải biết 4 pháp không nên hành. 

Vĩ dụ: Sa di giới tử Naga trở thành Tỳ khưu lúc 
10 giờ 5 phút buôi sáng, Chủ nhật, ngày LŨ tháng Š 
Phát lịch 2511 vào mùa mưa, tại Tô Đình Bửu Long, 
khu phô Thái Bình, phường Long Bình, Quận 9, 
Thành phó Hỗ Chí Minh. 

- Vị Đại Đức Thấy Tế độ gọi là Tissatthera. 

- VỊ Đại Đức Luật sự l, tụng tuyên ngôn, là Đại 
Đức... 

- - VỊ Đại Đức Luật sư 2 là Đại Đức... 

- - VỊ Đại Đức Luát sư 3 là Đại Đức... 

-_ Lần thứ nhì... Lân thứ ba... 

-_ SỐ chự Tỳ khưu Tăng hội... vị. 
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1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ 


Ttd:1- Này Nãga, bậc Tỳ khưu hằng ngày đời sống nương 


Ttk:- 


nhờ những hạt cơm, do đi khất thực từng nhà. 
Sống đời Tỳ khưu khất thực này, hằng ngày, con 
phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả 
báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ 
được thọ hưởng vật thực cúng dường đến chư 
Tăng, vật thực do chư Tăng chỉ định, vật thực do 
thí chủ thỉnh mời, vật thực do bắt được thăm, vật 
thực do thí chủ bố thí từng thời, vật thực ngày giới 
và vật thực sau ngày giới. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttđ:2- Này Naga, bậc Tỳ khưu nương nhờ y phục đo 


Ttk:- 


lượm vải dơ giặt sạch may y nhuộm mặc. Sông 
đời Tỳ khưu lượm vải dơ may y phục ấy, con 
phải nên cố găng thực hành đến trọn đời. Nhờ 
quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, 
con sẽ được mặc y may bằng vải nỉ, bằng bông 
vải, bằng lụa, bằng vải lông, bằng vải chỉ gai, 
bằng vải 5 thứ chỉ trộn lại. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttđ:3- Này Naga, bác Tỳ khưu nương nhờ chỗ. ở dưới gốc 


Ttk:- 


cậy. Sống đời Tỳ khưu ở dưới gốc cây ấy, con phải 
nên có găng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu 
lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quả khứ, con sẽ được 
ở chùa có 2 mái, chùa có 1 mái, lâu đài, cốc xây 
bằng gạch lợp ngói, hang động. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttđ:4- Này Naga, bậc T) khưu Hương nhờ thuốc trị bệnh 


bằng nước tiểu bò, hay nước tiểu bò ngâm với trái 
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cây. Sống đời Tỳ khu trị bệnh bằng nước tiểu bò 
ấy, con phải nên cô găng thực hành đến trọn đời. 
Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá 
khư, con được dùng thuốc bằng bơ đặc, bơ lỏng, 
dâu, mật ong và các loại đường. 


Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


2- Dạy bảo 4 pháp không nên hành 


Ttđ:1- 


Tk:- 
Ttđ:2- 


Này Nãga, Tỳ khưu không được hành dâm, dâu 
hành dám với loài súc sanh. Tỳ khưu nào hành 
dâm, Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không 
còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vĩ 
nhự một người bị chặt đâu rồi, thì không thể nảo 
gắn cái đâu lại với thân mình, để có mạng sống 
trở lại. Cũng như vậy, Tỳ khưu sau khi đã hành 
dâm rôi, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là 
người con của dòng đối Sakyq nữa. 

Vì vậy, con chớ nên hành dâm đến trọn đời. 

Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Này Nãga, Tỳ khưu không được lấy của cải mà 
người chủ không cho với tâm trộm cắp, thậm chí 
ít như cỏ cây, mảnh tre. Tỳ khưu nào lấy của cải 
với tâm trộm cắp một vật có giá 1 pãda!, hoặc 
giá trị bằng I pãda, hay nhiều hơn 1 pãda, Tỳ 
khưu ấy không còn là Tỳ Khưu, không còn là 


! 1 kahãpana: tiền Ấn Độ thời xưa gồm có 4 pãda. Vàng 1 pãda, 
bạc 1 pãda, đồng 2 pãda, trộn lẫn vào nhau đúc thành 1 kahãpana. 

1 pãda là I phần tư (1⁄4) của I kahàpana ấy. 

1 pãda vàng = 4 chỉ vàng. 
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Tk:- 
Ttđ:3- 


Tk:- 
Ttđ:4- 


người con của dòng đối Sakya nữa. Ví như một 
chiếc lá đã lìa cành rồi, thì không thể nào làm 
cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cũng như vậy, Tỳ 
khưu sau khi đã lấy của cải người khác với tâm 
trộm cấp, một vật có giả l pada, hoặc giả trị 
bằng 1 pãda, hay nhiều hơn l pãda rôi, thì 
không còn là Tỳ khưu, không còn là người con 
của dòng dõi Sakyq nữa. 

Vì vậy, con chớ nên trộm cắp cho đến trọn đời. 
Dạ, xin vâng. Bạch thây. 

Này Naga, Tỳ khuu không được có tác ý sát 
sanh, thậm chí đến sanh mạng dẫu nhỏ nÏwW con 
muỗi, con kiến. Tỳ khưu nào có tác ý giết người, 
ít nhất làm hư thai nhỉ trong bụng mẹ, Tỳ khưu 
ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người 
con của dòng đối Sakya nữa. Vĩ như một tảng đả 
lớn đã bị bể làm hai mảnh, thì không thể nào gắn 
dính trở lại như trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ 
khưu sau khi đã có tác ý giết người rồi, thì không 
còn là Tỳ khưu, không còn là người con của 
dòng đõi Sakya nữa. 

Vì vậy, con chớ nên có tác ÿ giết người đến 
trọn đời. 

Dạ, xin vâng. Bạch thấy. 

Này Naga, Tỳ khưu không được khoe khoang 
pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình 
không có, ít nhất cũng không nên nói rằng “tôi 
rất thỏa thích ở nơi thanh vắng”. Tỳ khưu nào 
có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tảnh 
tham lam, nói khoe khoang: tôi đã chứng đắc 


248 


GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


bậc thiên, hoặc 3 pháp giải thoát, hoặc thiển 
định, hoặc nhập định, hoặc Thánh Đạo, hoặc 
Thánh Quả, là pháp của bậc Thánh nhân, mà 
chính mình không từng phát sanh, hiện tại 
không có. Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, 
không còn là người con của dòng đối Sakya 
nữa. Vi như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn 
rồi, thì không thể nào mọc ngọn, phát triển như 
trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ khưu có tâm tham 
muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau 
khi đã nói khoe khoang pháp của bậc Thánh 
nhán, mà chính mình không từng phát sanh, 
hiện tại không có, thì không côn là Tỳ khưu, 
không còn là người con của dòng đối Sakya 
nữa. 

Vì vậy, con chớ nên nói khoe khoang pháp của 
bậc Thánh nhân đến trọn đời. 


Ttk:- Dạ, xi vâng. Bạch thây. 


(Xong giai đoạn cuối nghỉ lễ thọ Tỳ khưu). 


HI-NGHI THỨC LẺ THỌ TỲ KHƯU 2 - 3 VỊ 


Nghỉ thức lễ thọ Sa di có thể nhiều giới tử cùng 
một lúc; song nghi thức lê thọ Tỳ khưu chỉ có thê từ 2 
đên 3 giới tử mà thôi. 

Trong Luật tạng, bộ Mahavagga, Đức Phật cho 
phép răng: 

“Anuj/anami bhikkhave dve tayo ekqnussasane 
katum, tanca kho ckena updqjjhayena, na tveva 
nãnupajjhäyena... ”U, 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép 2 — 3 giới tử 
làm lê thọ Tỳ Âkhưu cùng một lúc tụng 
ñafIicatutthakammavacđ, và sự tụng đây, Như Lai cho 
phép chỉ có một vị Thây Tê độ mà thôi, không khác 
Thây Tế độ. 


Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ khưu 2 — 3 Vị Cùng Một Lúc 


Nghi thức lễ thọ Tỳ khưu 2-3 giới tử cùng một 
lúc, theo tuần tự qua 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giải 
đoạn giữa và giai đoạn cuối hầu hết hoàn toàn giống 
như một giới tử. Song có điểm đặc biệt trong câu 
dùng số nhiều, đúng theo văn phạm Pãli, giai đoạn 
đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối suốt nghỉ thức lễ 
thọ Tỳ khưu. 





' Vinayapitaka, bộ Mahävagga, phần Dve Upasampadä- 
pekkhäãdivatthu. 
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LỄ THỌ 3 TỲ KHƯU (cách 1) 


Vị Đại Đức Luật sư bắt đầu hành Tăng sự, lễ bái 
Đức Phật. 


Lsi-  Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sammasam- 
buddhassa. (3 lân). 


Ls:-  Pafhamam upajjham gahapetabbo. 
3Gt:-  Upa/7hayo no Bhante hohi. 
Upa:- Pãsãdikena sampadetha. 
3Gt:- Ama Bhante. 
- Đặt tên 3 giới tử: là Naga, Mitta, Datt. 
- Giới thiệu pháp danh vị Thầy Tế độ: Đại Đức 
Tlssa. 
- UpdajJjhayam gahapeha, paffacivaram acikkhi- 
tabbaMm. 
Ls:- me vo paftã? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:-  lmã samghafiyo? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:-  Tme uữfarãsanga? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:-  lme antaravasaka? 
3Gt:- A7na, Bhant. 
Œacchatha amwmhi okase tifthatha. 
VỊ Đại Đức Luật sư tự mình trình lên chư Tăng 
đảm nhận phận sự dạy bảo 3 giới tử răng: 
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Ls:- 


Ls:- 


L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 


Sunatu me Bhante samgho, “Nago ca Miito ca 
DattIo ca”), ãyasmato Tỉssassa upasampadä- 
pekkha, yadi samghassa paftakallam. Aham 
“Nagam ca Miiam ca DaHam ca” 
qnsaseyyam. 


Sunaha  “Naga-Mita-DatftA” dqyamn võ 
saccakalo  bhulakalo, yvam jatam, tam 
samghamaqjhe pucchane santan “atfthr 11 
vaftabbam, asantam “nafthT ti vattabbam. Mã 
kho vithayitha, mã kho mankH ahosittha. 


Evarm vo pucchissamfi. 
Sanfi vo evaripa ãbadha: 
Kuftham ? 

Natthi, Bhante. 
Gando2 

Natthi, Bhante. 
Kilaso? 

Natthi, Bhante. 

Soso2 

Natthi, Bhante. 
Apamaro? 

Natthi, Bhante. 
Mlanussa 1†tha? 

Ama, Bhamte. 

Purisa 1tha2 

Ama, Bhante. 


' Nếu chỉ có 2 giới tử thì: “Nãgo ca Mitto ca”. 
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L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
Gtl:- 
Gt2:- 
Gt3:- 
LsS:- 
3Gt:- 
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Bhujissa tha? 

Ama, Bhante. 

Anana T1tha? 

Ama, Bhante. 

Nà Ttha rajabha†ä2 

Ama, Bhante. 

Anufnata 1tha matapithhi? 
Ama, Bhante. 
Paripun—navisafivassa T†tha ? 
Ama, Bhante. 

Paripunnam vo paffacivaram? 
Ama, Bhante. 

Kửm nãma ttha? 

Aham Bhante Nãgo nãma. 
Aham Bhante Mifto nãma. 
Aham Bhante Dafto nãma. 

Ko nãmo vo upaJjhaãyo? 
Upajjhäyo no Bhamte ayasma Tissatthero nãma. 


Vị Đại Đức Luật sư vào trình chư Tăng 


Ls:- 


Sunatu me Bhante samgho, “Nago ca Miito ca 
Daf1AoO ca” ãyasmato Tissassa tUI?dsampada- 
pekkha, anusifthäa te maya, yadi samghassa 
patakalam, “Nago ca Miido ca Daffo ca” 
ãgaccheyyu1m. 

(Agucchatha 'tỉ vattabbä). 
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3 giới tử vào giữa chư Tăng xIn thọ Tỳ khưu. 


3Gt:- 


Ls:- 


Samghamw Bhante, upasampadam yaãcãma, 
ulumpatu no Bhan1e, samgho qnukampam 
upadaya. 


Dutiyampi, Samngham Bhamte, upasampadam 
yacama, ÌllumpatuU mo Bhame, samgho 
qanukampa1 upadaya. 
Taliyampi, Samngham Bhamte, upasampadam 
yaãcđma, ulumpatuI no Bhamte, samgho 
qanukampa1 upadaya. 


Sunuatu me Bhamnle samgho, “ayamụ ca Nãgo 
aqyamụ ca Mlio ayam ca Dafo”, ãyasmafo 
Tissassa upasampadapeckkha, yadi samghassa 


pattakalam, qham “Nagam ca Minam ca 


tủ 


Datfan ca”, antarayike dhamme puccheyyqụ. 
Suuaha “Naga-Mita-DaftA” qyam vo 
saccakalo bhutakalo, yam jatam, tan pucchaãm. 


Santam “afthi” t¡ vattabbam. 
Asantam “nafthi” tI vafftabbam. 
Sanfi vo evaripa ãbadha: 
Kufttham? 

Natthi, Bhante. 

Ganno 2 

Natthi, Bhante. 

Kilaso? 


Natthi, Bhante. 
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L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
Gt1:- 
Gt2:- 
Gt3:- 
Ls:- 
3Gt:- 
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Soso2 

Natthi, Bhante. 

Apamaro? 

Natthi, Bhante. 

Manussa ttha? 

Ama, Bhante. 

Purisa ttha? 

Ama, Bhante. 

Bhujissa 1tha? 

Ama, Bhante. 

Anana T1tha? 

Ama, Bhante. 

Nà Ttha rajabhafä2 

Ama, Bhante. 

Anufnata 1tha matapithhi? 
Ama, Bhante. 
Paripun—navisativassa T1tha 2 
Ama, Bhante. 

Paripunnan vo paffaciyaram? 
Ama, Bhante. 

Kửm nãma ttha? 

Aham Bhante Nãgo nãma. 
Aham Bhante Mifto nãma. 
Aham Bhante Dafto nãma. 
Ko nãmo vo upajjhãyo 2 
Upajjhayo no Bhante äyasma Tissafthero nãmd. 
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Ñatticatutthakammaväcä (cách 1) 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa. (3lân). 


* Tụng Ñatfi (1 lần) 


Ls:- Sunuafu me Bhamte samgho, “ayam ca Nago 
aqyanu ca Miio ayamn ca Dalto”, ãyasmafo 
Tissassa upasampadapeckkha,  parisuddha 
qmtarayikehi dhammehi  pariDpunnimesam 
pafacivaram, “Nago ca Miito ca Daf0ẦD ca” 
Samghamw upasampadam yacanH, ãyasmafä 
Tissena upajjhayena  yadi  samghassa 
patakallam, samgho “Nagam ca MiHam ca 
Daftam ca” upasampadeyya, ãyasmafä Tissena 
upajjhayena. Esa ñafti. 


* Tụng Kammaväcä (3 lần) 


-Sunatu me Bhante samgho, “ayamn ca Nago 
aqyanu ca Mido ayamn ca Daflfo”, ãyasmafo 
Tissassa upasampadapeckkha,  parisuddha 
qmtarayikehi dhammehi  pariDpunnimesam 
pafacivaram, “Nago ca Miito ca Daf0Ầ ca” 
Samghamw upasampadam yacanH, ãyasmafä 
Tissena tupdjjhäayena samgho “Nagam ca 
Mittan ca Datftam ca” upasampadeti, ãyasmafa 
Tissena tupajjhayena. Yassayasmato khamadti, 
“Nagasa ca Miitassa ca Dafflassa ca” 
upasampada, ãyasmafä Tissena upqjjhayena, so 
tunhassa, yassa nakkhamdti, so bhãseyya. 
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- Dutiyampi, etamattham vadami SunafU me 
Bhamte samgho, “ayam ca Nago ayam ca Miito ayam 
ca DaffAo”, ãyasmatfo Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddha antarayikehi dhammehi, pariDunimesam 
paftacivaram, “Nãgo ca Miito ca Dafto ca samgham 
u0asampadan yacqnfi, ãyasmafa Tissena 
upajjhayena, samgho “Nagam ca Miitam ca Dattam 
ca” upasampadeti äãyasmatã Tissena upajjhäãyena. 
Yassayasmato khamaH, “Nagassa ca Miiassa ca 
Daffassa ca” tupqasampada, ayasmatd  Tissena 
upajjhayena, so tunhassa, yassa nakkhamdfi, so 
bhaãseyya. 


- Tafiyampi elamattham vadami Sunaft4u me 
Bhamte samgho, “ayam ca Nago ayam ca Miito ayam 
ca Daf1Ao”, ãyasmatfo Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddha antarayikehi dhammehi, pariDunnimesam 
paftacivaram, “Nãgo ca Miito ca Dafto ca samgham 
u0asampadan yacqnfi, ãyasmafa Tissena 
upajjhayena, samgho “Nagam ca Miitam ca Dattam 
ca” upasampadeti ãyasmatã Tissena upajjhäãyena. 
Yassayasmato khamaH, “Nagassa ca Miitassa ca 
Daffassa ca” tupqasampada, ayasmatd  Tissena 
upajjhayena, so tunhassa, yassa nakkhamdfi, so 
bhaãseyya. 


Upasampanna samghena “Nago ca Miio ca 
DafIAo ca”, ãyasmatä Tissena upajjhayena, khamati 
sainghassa, tasrma tunh1, evametan dharayaämi. 

(Theo bản chánh của Đại Trưởng Lão Mahasr SayadaW). 
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LẺ THỌ 3 TỲ KHƯU (cách 2) 


Vị Đại Đức Luật sư bắt đầu hành Tăng sự, lễ bái 
Đức Phật. 


Lsi-  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam 
buddhassa. (3 lân). 


Ls:- Pafhamam upajjham gahapetabbo. 
3Gt:- Upaj7hayo no Bhante hohi. 
Upa:- Pãsaãdikena sampadetha. 
3Gt:- Ama Bhante. 
- Đặt tên 3 giới tử: là Naga, Mitta, Datta. 
- Giới thiệu pháp danh vị Thầy Tế độ: Đại Đức Tissa. 
- Upajjhãyam gahapefva, pafftacivaramn acikkhi- 
tabbam. 
Ls:- me vo paffã? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:-  Tmã samghafiyo? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:-  Tme uữarãsanga? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Ls:- me antaravasaka? 
3Gt:- A7na, Bhante. 
Gacchatha amumhi okase tifthatha. 


, 


Ls:- Sưunafu me Bhante samgho, “Naga-MitIa-Datfta”, 
ãyasmafo Tissassa upasampadapekkha, yadi 
samghassa pafftakallam. Aham “Naga-Mia- 
DafIe ” anusãseyyqm. 
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Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
L§S:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 


GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Sunaha  “Naga-Mita-DatftA” dqyamn vo 
saccakdalo bhulakalo, yvam jatam, tam 
samghamajhe pucchane santan “atthr”1i 
vaftabbam, asantam “nafthT ti vattabbam. Mã 
kho vithayitha, mã kho mankH ahosittha. 
Evam vo pucchissanti. 


Sanfi vo evaripa ãbadha: 
Kuftham ? 
Natthi, Bhante. 
Gando? 
Natthi, Bhante. 
Kilaso? 
Natthi, Bhante. 
Soso2 

Natthi, Bhante. 
Apamaro? 
Natthi, Bhante. 
Manussa 1†tha? 
Ama, Bhante. 
Purisa 1tha? 
Ama, Bhante. 
Bhujissa ttha? 
Ama, Bhante. 
Anana 1tha? 
Ama, Bhante. 
Nà tha rajabhataä2 
Ama, Bhamte. 
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Ls:- Anufñna1a 1tha mãatapithhi? 
3Gt:- A7na, Bhant. 

Ls:-  Paripunnavisativassa tha? 
3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:-  Paripunnam vo paftacIvaran? 
3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:- Kữn nãma Ttha? 

Gtl:- ham Bhante Nago nãma. 
Gt2:- A4ham Bhante Mitto nãma. 
Gt3:- Aham Bhante Daffo nãma. 
Ls:- Ko nãmo vo upajjhaãyo 2 

3Gt:- Upa//häãyo no Bhante ãyasmã Tissatthero nãma. 


Vị Đại Đức luật sư vào trình chư Tăng 


Ls- SuụaftUÓ me Bhante samgho, “Naga-MiiIa- 
Dattã”, ãyasmafo Tĩssassa upasampadapekkha, 
anusiffhä te maya, yadi samghassa pattakallam, 
“Naga-Mitta-Dafta ” agaccheyyMM. 

-_ (Agucchatha 1i vattabbä). 
3 giới tử vào giữa chư Tăng xin thọ Tỳ khưu. 


34GŒt- Samgham Bhante, upasampadam yaãcãma, 
ulumpatu no Bhante, samgho qnukampdam 
upadaya. 
- Dufiyampi Samgham Bhanle, upasampadam 
yacãma, llumpattU no Bham, samgho 
qanukampa1 upadaya. 
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Tatiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yacama, llumpatIuU no Bhante, samgho 
anukampam upadaya. 

Sunatu me Bhamte samgho, me “Naga-MiHa- 
Dattã”, ãyasmafo Tĩssassa upasampadapekkha, 
yvadi samghassa paftakalam, aham “Naga- 
Mina- DatIe”, antarayike dhamme puccheyyam. 


Sunaha “Naga-Mita-Data”  qyam vo 
saccakalo bhutakalo, yam jatam, tan pucchãm. 
Santam “afthi” tỉ vattabbam. 

Asamam “nathr” tỉ vaftabbam. Sanfi vo 
evarupa abadha: 

Kufttham? 

Natthi, Bhante. 

Gando? 

Natthi, Bhante. 

Kilaso? 

Natthi, Bhante. 

Soso2 

Natthi, Bhante. 

Apamaro? 

Natthi, Bhante. 

Mlanussa 1†tha? 

Ama, Bhante. 

Purisa 1tha2 

Ama, Bhante. 


NGHI THỨC LỄ THỌ TỶ KHƯU 2-3 VỊ 261 


Ls:-  Bhujissa ttha? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:-  nana 1tha? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:- Na Ttha rajabhat†a? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:- Anufñnala 1tha mãatapithhi? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:-  Paripunnuavisativassa tha? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:-  Paripunnam vo paftacIvaran? 

3Gt:- A7na, Bhante. 

Ls:- Kửm nãmaã 1tha? 

Gtl:- ham Bhante Nago nãma. 

Gt2:- Aham Bhante Mitto nãma. 

Gt3:- ham Bhante Daffo nãma. 

Ls:- Ko nãmo vo upajjhaãyo ? 

34Gt- Upa//hayo no Bhanfte aãyasma Tissaftthero 
nãmA. 


Ñatfieatutthakammaväcä (cách 2) 


Ls-  Namo Tassa Bhagavato Arahafo Sammasam- 
buddhassa. (3 lán). 


* Tụng Ñatti (1 lần) 


Ls:- Sunuafu me Bhante samgho, me “Naga-MiIHa- 
Dattã”, ãyasmato Tissassa upasampadapekkha, 
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parisuddha anfarayikehi dhammehi, 
DariDunnimesam paftacwaram, “Naga-MIIa- 
DatfA” samgham upasampadam  yacamni, 
ãyasmafa Tissena upajjhayena, yadi samghassa 
paftakallam, Samgho “Naga-Mirta-Dafte ” 
uD0asampa-deyya ãyasmafaä Tissena upajjhaãyena. 
sa ñafHi. 

*Tụng Kammaväcä (3 /ẩn) 


-Sunatu me Bhamte samgho, Ime “Naga-MiHa- 
Dattlã”, ãyasmato Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddha qantarayihehi dhammehi, pariDunini- 
me@samụ  pallacIvVardm, “Naga-Mirta-Datta ” 
Samgehamw tupasamÐpadamn yaãcqnH, ayasmaf1a 
Tissena upajjhayena, sameho “Naga-Mira- 
Dafte”  upasampadel, ayasmatlä  Tissena 
updqjjhayena  Yassayasmalo0 khamatiL “Naga- 
Minta-Dattanam ` upasampada, ayasmatä Tissena 
updqjjhayena, so tuụhassa, yassa nakkhamdH, so 
bhaseyya. 


- Dutyampi, cfamaHham vadami SunafI me 
Bhame samgho, Ime  “Naga-Mita-Datfta', 
ãyasmafto Tissassa tupasampadapekkha, pari- 
suddha amtarayikehi dhammehi, paripulnesam 
pafttacvaram, “Naga-Miita-Data” samgham 
upasampadam yacqnH  ayasmaflA  Tissena 
upajjhaăyena, samgho “Naga-Mirta-Dafte ” 
upasampadeli, aãyasmafa Tissena updjjhäy€na. 
Yassayasmato khamati “Naga-Mita-DattIanam ” 
up0asampada, ãyasmafä Tissena upajjhaäyena, so 
tunhassa, yassa nakkhamdHi, so bhaãseyyd. 
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- TaHiyampi elamattham vadami Sunalu me 
Bhame samgho, Ime  “Naga-Mita-Dat1Iä”, 
ãyasmafo Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddha qntarayikehi dhammehi, 
paripunnimesam paffacivaram, “Naga-Mita- 
Datta” samgham upasampadam  yaãcqnti 
ãyasmafa Tissena upqjjhayena, samgho “Naga- 
Mưta-Dafte” upasampadeli, ayasmata Tissena 
upajjhayena._ Yassayasmato khamafiL “Naga- 
Mima-Dafanam”  upasampada, ãyasmafa 
lissena Hpdjjhayena so tunhassa, yassa 
nakkhamdHi, so bhãseyya. 

Upasampanna samghena “Naga-MitIa-Datta `, 
ãyasmaf  Tissena upqjjhayena, khamali 
sainghassa, tasma tunh1, evametan dharayaml. 


(Theo bản chánh của Đại Trưởng Lão Mahasi 
Sayadaw'). 

Nghi thức lễ thọ 2-3 Tỳ khưu cùng một lúc giai 
đoạn đầu và giai đoạn giữa sử dụng cách một hoặc 
cách hai, cách nào cũng được, đến giai đoạn cuối hai 
cách đều giống nhau. 


Vị Thầy Tế Độ Khuyên Dạy Các Tân Tỳ Khưu 


Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovadaq) các đệ tử tân Tỳ khưu (Navakabhikkhu): 

Tlavadeva  chaya metabba, ufUuppamaimmam 
acikkhitabbam, divasabhago aciRkhitabbo, sangiti 
aãcikkhitabba, caftlaro nissãya aciRkhitabba, catfari 
akaranryani acikkhitabbdHi. 
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1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ 

Upaj:1- Pigdiyalopabhojanam nissãya pabbajja, tadha 
vo yaãvajIvam ussaho karamyo. Atirekalabho 
samnghabhatIam, udesabhattamn, nimantand1m, 
salakabhatam,  pakkhikam, uposathikam, 
patpadikam. 

Bhik:- A7a, Bhante. 

Upaj:2- Pamsukulacivaram nỉssãya pabbdjja, tattha vo 
yavajvamw ussaho karamyo. Atirekalabho 
khomam, kappasikam, koseyydn, kambalam, 
samamn, bhangq1n. 

Bhik:- Âma, Bhante. 


Upaj:3- Rukkhamulasenasanam nissaya paBbdjja, tattha 
vo yavajwam ussaho karamyo. Atirekalabho, 
vihäro, aqddhayogo, paãsado, hammiydm, guha. 

Bhik- 4ma, Bhamte. 

Upaj:4- Putimuftabhesajjamw nissaya pabbdjja, tatha 
vo yaävajvam ussaho karanpyo. Atirekalabho 
SaDpI, navanifam, telam, madhu, phanitam. 

Bhik- 4ma, Bhamte. 


(Vinayapitaka, bộ Mahavagea). 


2- Dạy bảo 4 pháp không nên hành 


Upaj:1- Upasampannena bhikkhunã methuno dhammo 
nappafisevitabbo qnfamaso tiracchaãnagdfayqDpi. 
Yo bhikkhu metlhunam dhammam pafisevddi, 
assamano hoti asakyapuftiyo. Seyyathapi nama 
puriso sisacchimno abhabbo tena sariraban- 
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dhanena jIvittuưt m. Evameva Phikkhu methunam 
dhammam  pafisevitva aSSamano hofi 
asakyapuftiyo. Tam vo yavaJ1van akaraIiyam. 


Bhik:- ma, Bhante. 


Upaj:2- UDasampannena bhikkhuna adinnarn 
theyyasankhatamw ma adatlabbam daniamaso 
tiuasalakam upadaya. Yo bhikkhu padam va 
padaraham vã qtirekapadam va dadinnam 
theyyasankhatam  adiydH, assamano  hofi 
asakyqpuftiyo. Seyyathäpi nãma pantuipalaso 
bandhanäg pavuto  abhabbo  haritathaya. 
Evameva bhikkhu padam và padaraham va 
airekapadamn và adinnam theyyasankhatam 
aãdiyiva, assamanno hofi asakyapuftiyo. Tam vo 
yãyqj1vam akara—Iya1n. 


Bhik:- ma, Bhante. 


Upa:3- Upasampannena bhikkhunã sañcicca paãno 
jmafä na voropetabbo qntamaso kunthaki- 
pHhham upadaya Yo bhiRkkhu sañcicca 
manussavieoahqmw jIWVit4 voropefli qniamaso 
gabbhapatanan upadãya, dassamano  hofi 
asakyaputtiyo sSeyyathapi naãma puthusila 
dvedhabhinna appafisandhika hoti. Fvameva 
bhikkhu sañcicca manussavigeaham J1Vitã 
yoropefva assamano hofi asakyapuftiyo. Tam 
vo yaãVaj1Van akardaIIyq1. 


Bhik:- 4a, Bhante. 
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Upa:4- Upasampannena bhikkhund UIflarimanussa- 
dhammo na ullapitabbo antamaso “suññnaãgare 
abhiramami ti. Yo bhikkhu  papiccho 
icchapakato asantam qbhHlq uffarimanussa- 
dhammam ullapati jhanam và vimokkham va 
samadhim vã samapaffiIn va maggam vã 
phalamw va, assamano hot asakyqpuftiyo. 
Seyyathadp` mama tải matthakacchinno 
abhabbo puna virulhiwa. Evameva bhikkhu 
papicchaä icchapakato  asantan abhiHfam 
uftarimanussadhammam ullapiva assamano 
hot asakyapuiyo Tam vo yaãvajivam 
qkaran1yan. 

Bhik:- 4ma, Bhanfe. 


Các nước Phật giáo theo hệ phải 7»eravada như: 
Srilankã (Tích Lan), Myanmar (Miễn Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bốt), Lào và cả Việt Nam... 
nghi thức lễ Thọ Sa di, Tỳ khưu, cách hành Tăng sự 
hoàn toàn căn cứ vào Luật tạng Pä]i làm nên tảng căn 
bản. Vì vậy, nghi thức lễ thọ Sa di, Tỳ khưu trong quá 
khứ như thế nào, thì hiện tại và vị lai cũng như thế ấy; 
đúng theo ruyễn thống Theraväda. 

Dầu răng, mỗi dân tộc có khác nhau về ngôn ngữ 
riêng của mình, song các nghi thức lễ thọ Sa di, thọ Tỳ 
khưu, khi hành Tăng sự tụng ñatticatutthakammavacä 
chỉ có sử dụng tiếng Pãli là ngôn ngữ chung mà Đức 
Phật đã chế định, ban hành được ghi trong Luật tạng 
Pã|i. Cho nên, tất cả chư Tỳ khưu Tăng của các nước 
Phật giáo Theravada, khi hành các Tăng sự (samgha- 
kamma) như: uposathakamma, pavaranakamma, 
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kathinakamma, simasammutikamma, parIväsakamma, 
mãnatta-kamma, abbhãnakamma... đều sử dụng tiếng 
PälI, từng chữ, từng câu đúng theo luật của Đức Phật 
đã chế định, ban hành trong Luật tạng Pã|i làm căn 
bản; không được bớt hoặc thêm, và không thể sử dụng 
một thứ tiếng nào khác đề thay thế tiếng Päli, lời giáo 
huấn của Đức Phật. Cho nên, chư Tỳ khưu Tăng của 
các nước Phật giáo Theraväda có thể hành Tăng sự 
chung với nhau, thậm chí còn có thể tụng kinh 
Pãrittapali chung với nhau được, không có sự khác 
biệt nào đáng kể. 

Ngoài chư Tỳ khưu Tăng của các nước Phật giáo 
Theravada ra, còn các hàng cận sự nam, cận sự nữ 
trong các buổi lễ thọ Tam quy, ngũ giới, bát giới... 
tụng kinh Pãrittapä]i cũng đều sử dụng tiếng Pãli làm 
ngôn ngữ chung cho các hàng Phật tử 

Đó là tánh cách đặc thù của các nước Phật giáo 
theo truyền thống Theraväda. 
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ẨPATTI VỚI TỲ KHƯU 
Bậc Tỳ khưu với äpatti liên quan với nhau. Äpatti 
chỉ phát sanh đôi với Ty khưu, và cũng chỉ có Tỳ 
khưu thật mới phạm ãpatti mà thôi. 
Apari là gì? Apatti là sự phạm giới Tỳ khưu. 

- Tỳ khưu giới, trong Bjikkhupäatimokkha có 227 
điêu học, trong Luật tạng kê đây đủ có 
91.805.036.000 điều học”. 

Trong Bhikkhupãtimokkha có 227 điều học, phân 
chia làm 7 loại giới: 
1- Giới Paãrãjika (Bất cộng trụ) gồm có 4 điều học. 
2- Giới Samghädisesa (Tăng tàn) gồm có 13 điều học. 
3- Giới Aniyara (Bất định) gồm có 2 điều học. 
4- Giới Nissaggiya (Ưng xả đối trị) gồm có 30 điều học. 
5- Giới Pãcifiya (Ưng đối trị) gồm có 92 điều học. 
6- Giới Pãfidesaniya gồm có 4 điều học. 
7- Giới Sekhiya gồm có 75 điều học. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại Apatti: 
1- Pãrđjika ãpaffi: sự phạm giới PãräJika. 
2- Samghadisesa ãpafíi: sự phạm giới SamghädIsesa. 
3- 17ullaccaya aãpaffi: sự phạm giới trọng. 
4- Pacittiya aãpaffi: sự phạm giới Pãctttiya. 
5- Patidesaniya ãpafífi: sự phạm giới PätidesanTya. 
6- Dukkafa apafi: sự phạm giới Dukkata (tác ác). 
7- Dubbhãsifa ãpaffi: sự phạm giới Dubbhãsita (ác khẩu). 


! Bộ Visuddhimagga, phần STlaniddesa. 
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Trong 7 loại äpatti này phân chia làm 2 loại: 

1- Garuka ãpatii: Äpatti nặng gồm có Pãräjika 
äpaffi và Samghadisesa aãpafíi. Gọi là äpatti nặng, vì 
không thê sám hôi được, chỉ có thê trình cho chư 
Tăng biệt mà thôi. 

2- Lahuka ãpaffi: Äpadti nhẹ gồm có 5 loại còn 
lại: Thullaccaya ãpafI, Pacittiya ãpatfti, Pafidesaniya 
ãpdfI, Dukka†a apatH, Dubbhasita apaffi. Gọi là 
ñpatti nhẹ, vì Tỳ khưu có thể sám hối với một vị Tỳ 
khưu khác, sau khi sám hỗi ãpatti xong, giới trở nên 
trong sạch trở lại. 

Giải Thích: 

1- Päräjika äpafi: sự phạm giới pãrãjika (bất 
cộng trụ) 

Giới pãrãjika (bắt cộng irụ) có 4 điều học. Nếu Tỳ 
khưu nào phạm I trong 4 điêu học này, Tỳ khưu ây gọi 
là phạm giới pãrđ/ika, không còn là Tỳ khưu nữa. 

Tỳ khưu ấy muốn thoát khỏi Pãrãjika ãpatti, bắt 
buộc phải hoàn tục trở thành người cận sự nam, hoặc 
xuông bậc thâp Sa di. Trong kiệp hiện tại, người cận 
sự nam ây hoặc vị Sa di ây không thê nảo thọ Tỳ 
khưu được nữa. 

2- Samghadisesa ãpaffi: sự phạm giới Samghãdisesa 

Giới Samghädisesa (Tăng tàn) có 13 điều học. Nếu 
vị Tỷ khưu nào phạm Ì trong 13 điều học này, vị Tỳ 
khưu ấy gọi là phạm giới Sameghädisesa, tuy vẫn còn 
là Tỳ khưu, nhưng là vị Tỳ khưu có giới không trong 
sạch. 
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Tỳ khưu ấy muốn thoát khỏi Sưmghadisesa 
ãpaífi, cần phải đến trình chư Tăng về sự phạm giới 
nào, hoặc phạm nhiều giới, và xIn chịu hành phạt theo 
luật của Đức Phật đã ban hành như sau: 


- Xin thọ Parivasakamma 


Vị Tỳ khưu ấy xin chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự cho thọ parivãsakamma bằng ñatti-kammaväcä. 

VỊ Tỳ khưu chịu hành phạt thọ pariväsakamma 
thời gian ấn định là kế từ khi phạm giới samghãdisesa 
cho đến khi trình bày cho một vị Tỳ khưu khác nhận 
biết. Nếu Tỳ khưu ấy che giấu sự phạm giới 
samghãdisesa một ngày, thì phải thọ pariväasa một 
ngày; che giấu một tháng, một năm.... thì phải thọ 
pArIvasa một tháng, một năm... 

Trong suốt thời gian bị hành phạt parIiväsa, vị Tỳ 
khưu ấy bị mất một sô quyền Tỳ khưu cho đến khi 
mãn hạn thời gian ấn định hành parivãsakamma xong. 

Nếu trường hợp, khi vị Tỳ khưu phạm giới 
samghadisesa, liền trình báo với một vị Tỳ khưu khác 
biết, không che giấu, không qua cách đêm, thì vị Tỳ 
khưu ấy không cần phải thọ parivãsa, chỉ cần xin thọ 
mãnatta mà thôi. 

- Xin thọ Mãnattakamma 

VỊ Tỳ khưu Ấy, sau khi mãn hạn hành phạt 
parivãsa xong, đến xin chư Tăng thọ mãnattakamma, 
chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự cho thọ 
mãnattakamma bằng ñatti-kammaväcä. 

VỊ Tỳ khưu chịu hành phạt thọ mãnatta ấn định 
thời gian nhất định 6 đêm. 
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- Xin thọ Abbhãna 

VỊ Tỳ khưu, sau khi mãn hạn hành phạt thọ 
mãnata 6 đêm xong, đến xin chư Tăng thọ 
abbhãnakamma. Chư Tỳ khưu Tăng ít nhất 21 vị trở 
lên mới hành Tăng sự cho thọ abbhãnakamma bằng 
ñatti-kammaväcä. 

Sau khi chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng 
abbhãna ñatti-kammaväcã xong rồi, vị Tỳ khưu ấy 
mới thoát khỏi samghãdisesa ãpatfI, giới trở nên trong 
sạch trở lại, quyền Tỳ khưu hoàn lại như trước. 

Trong trường hợp, Ty khưu đã phạm 
samghãdisesa ãpatti rồi, ví dụ che giấu ãpatti, không 
trình báo cho một Tỳ khưu nảo khác biết, cho đến khi 
hoàn tục đúng 6 tháng. Khi trở thành người cận sự 
nam, thọ trì ngũ giới, bát giới. Như vậy người cận sự 
nam ấy không còn liên quan đến ãpatti của Tỳ khưu 
nữa. VỀ sau, người cận sự nam ẫy trở lại thọ Sa di, và 
làm lễ thọ Tỳ khưu. Ngay sau khi trở thành Tỳ khưu, 
thì đồng thời sự phạm giới samghãdisesa ãpatti trước 
kia cũng trở lại ngay đối với vị tân Tỳ khưu ấy. 

Vị tân Tỳ khưu này, muốn có giới trong sạch, cần 
phải đến chư Tăng xin chịu hành phạt thọ parivãsa 
suốt 6 tháng, và thọ mãnatta 6 đêm rồi, xin chư Tỳ 
khưu Tăng hành Tăng sự tụng abbhãna xong, tân Tỳ 
khưu ấy có giới trong sạch. 

Pãräjika ãpatti và samghãdisesa ãpatti đều thuộc 
về ñpatti nặng. Pãrãjika ãpatti vô phương cứu chữa, 
bắt buộc phải hoàn tục, còn samghãdisesa ãpatti còn 
có phương cứu chữa bằng cách chịu hành phạt như 
trên. 
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3- Thullaccaya apaftti: sự phạm giới Thullaccaya 

Thullaccaya không nằm trong một giới nào nhất 
định; trong trường hợp chưa đên nổi trực tiêp phạm 
giới pãräjIka, cũng chưa đên nôi trực tiêp phạm giới 
samghãdisesa, trường hợp ây gọi là thullaccaya ãpafti: 
phạm trọng tội. 

Tỳ khưu đã phạm fhullaccaya ãpaffi, muỗn cho 
giới trở nên trong sạch, vị Tỳ khưu ây có thê tìm đên 
một vị Tỳ khưu khác đê sám hôi về thullaccaya ãpattI 
ây. Sau khi sám hôi xong, vị Tỳ khưu ây có giới trong 
sạch trở lại. 

4- Pacittiya ãpafti: sự phạm giới pacittiya 

Sự phạm giới pãctttiya có 2 loại: 

4.1- Nissaggiya pãciffiya: Ưng xả đối trị, gồm có 
30 điêu học. Nêu vị Tỳ khưu nào phạm Ì trong 30 
điêu học này, vị Tỳ khưu ây ph giới pãciftiya. 

Tỳ khưu muốn cho giới được trong sạch trở lại; 
điều trước tiên, vị Tỳ khưu cân ây phải xả bỏ vật làm 
cho phạm giới, sau đó mới có thê sám hôi về pãcittIya 
apatti ây. Sau khi sám hôi xong, vị Tỳ khưu ây có giới 
trong sạch trở lại. 

Nếu vị Tỳ khưu ấy không chịu xả bỏ vật làm cho 
phạm giới, thì dâu vị Tỳ khưu ây có sám hôi cũng 
không thê nào thoát khỏi pacittiya äpattI ây. 

Ví dụ: 

Vị Tỳ khưu 4 thọ nhận tiền bạc, thì phạm trong 
giới nissaggiya paciftiya về, tiễn bạc, điễu trước tiên, 
vị Tỳ khưu A phải xả bỏ tiền bạc _Ấy, sau đó tìm đến 
một vị Tỳ khưu khác để sảm hồi về pãciHiya ãpaHfi ấy. 
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Sau khi sám hồi xong, vị Tỳ khưu A có giới trong sạch 
trở lại. 

Nếu vị Tỳ khưu A không chịu xả bỏ tiễn bạc là vật 
làm cho phạm giới, thì dầu cho vị Tỳ khưu A có sám 
hồi, cũng không thể thoát khỏi päcittiya ãpatti về tiễn 
bạc đáy. 

Và Tỳ khưu A tự mình dùng tiền bạc mua sắm 
một vật gì, vật ấy là vật phạm giới nissaggiya 
pacHtiya; Nếu vật ấy đã xả bỏ hoặc bị hư mất rồi, thì 
vị Tỳ khưu ấy có thể sám hối tội pacItiya apafii ấy 
được. Nhưng nếu ngược lại, vật áy chưa xả bỏ hoặc 
chưa bị hư mát, thì vị Tỳ khưu ấy dầu có sám hối cũng 
không thể thoát khỏi pãciHiya ãpadfi ấy. Và nếu không 
may vị Tỳ khưu ấy chết, khi giới không trong sạch, đó 
là điều tai họa khó tránh khỏi sa đọa địa ngục hoặc 
súc sanh. 


4.2- Suddhi pãciftiya: Ưng đối trị, gồm có 92 điều 
học. Nêu vị Tỳ khưu nào phạm Ì trong 92 điêu học 
này, vị Ty khưu ây phạm giới pãctttiya. 

Vị Tỳ khưu muốn có giới được trong sạch trở lại, 
nên tìm đên một vị Tỳ khưu khác xin sám hôi vê 
päcIttiya apattI ây. Sau khi sám hôi xong, vị Tỳ khưu 
ây có giới trong sạch trở lại. 

5- Palidesaniya ãpafti: sự phạm giới paHdesaniya 

Giới pãtidesanTya có 4 điều học. Nếu vị Tỳ khưu 
nào phạm Ï trong 4 điêu học này, vị Tỳ khưu ây phạm 
pãtIdesanTya ãpat(I. 

Tỳ khưu muốn có giới được trong sạch trở lại, 
nên tìm đên một vị Tỳ khưu khác xin sám hôi về 
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pãtidesanya ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ 
khưu ây có giới trong sạch trở lại. 


6- Dukka{ƒa aãpaffi: sự phạm giới Dukkata 


Tỳ khưu phạm giới dukkafa (tác ác) trực tiếp có 
75 sekhiya (điều học). Ngoài 75 điều học ra, còn có 
rất nhiều dukkata ãñpatti rải rác trong Bhikkhu- 
patimokkha và trong Luật tạng. 

Tỳ khưu muốn có giới được trong sạch, cần phải 
tìm đến một vị Tỳ khưu khác xin sám hối về dukkata 
ãpatti ấy. Sau khi sám hỗi xong, vị Tỳ khưu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 


7- Dubbhasita apatti: sự phạm giới Dubbhasita 


Tỳ khưu phạm giới dubbhãsita (ác khẩu) không 
có giới riêng biệt rõ b2 có chung rải rác trong các 
giới về nói lời vô ích... 

Tỳ khưu muốn có giới được trong sạch, cần phải 
tìm đến một vị Tỷ khưu khác xin sám hối về 
dubbhãsita ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ 
khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 

Tỳ khưu với ãpatti liên quan với nhau, Tỳ khưu 
thật mới phạm apatti, Tỳ khưu giả thì không phạm 
apatfI. Và trong đời này chỉ có 2 Bậc hoàn toàn không 
phạm ãpattI: Đó là Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật 
Độc Giác. 

Ngoài ra, thậm chí các bậc Thánh Tỳ khưu cũng 
có thê phạm giới thuộc về paññatti vajja: lỗi do Đức 
Phật cấm, thì nói gì đến hàng phàm nhân Tỳ khưu. 
Cho nên việc phạm giới là điều khó tránh được. Trong 
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tất cả sự phạm giới, đều có cách thoát ra khỏi ãpatti 
như đã trình bày ở trên. 

“Antaräyika” (nguy hại) có 5 điều. Trong đó có 
điều Anaviikkamamtarayika: Tỳ khưu có tác ý phạm 
giới là điều nguy hại, ngăn cản cõi trời, thiền định, 
Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Trong Chú giải dạy: 

“Apannä ãpaftiyo ti, safñcicca vitikkantã saffa 
aãpattikkhandha, safcicca vitikkantanhi qniamaso 
dukka†adubbhasitampi Saggamaggaphalanam 
antaräyam karoti... ”U”, 


13 


“Apannä ãpaffiyo tỉ”: “Tỳ khưu đã phạm giới”: 
nghĩa là Tỳ khưu có tác ý phạm phải 7 loại apafti, Sự 
thật, điều nguy hại đối với Tỳ khưu có tác ý phạm giới 
nhẹ như: dukka‡a aãpdfti (tác ác), dubbhasita aãpaffi 
(ác khẩu) cũng có thể làm nguy hại, cản trở sự tái 
sanh lên cối trời dục giới, và sự chứng đắc các bậc 
thiển định, Thánh Đạo, Thánh Quả... `” 

Đức Phật dạy: 

“SSapattikassa bhikkhqave mnirayam va vadami 
tiracchanayonim va tỉ. Sãpadftikasseva ãpãyagamifa 
vuttä ° 12) 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai răn dạy các con: đổi 
với Tỳ khưu phạm apatti (giới) sẽ tái sanh cảnh địa 
ngục, hoặc loài súc sanh. Đối với Tỳ khưu phạm 
ãpaffi (giới) chỉ có con đường ác giới mà thôi `”. 





! Bộ MangalatthadipanT, phần Vinayakathã. 
* Bộ Sãratthadaparifikã , bộ Mangalatthadipani. 
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PATIMOKKHA 
Thỉnh Đức Phật Thuyết Pätimokkha 


Trong Luật tạng, bộ Cũ|avagga, tích Pãtimok- 
khuddesayãcana (Thỉnh thuyết giảng Pãtimokkha), 
được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự lại chùa 
Pubbarama thuộc xứ Savatthi. Vào ngày uposatha, Đức 
Thế Tôn cùng ngự giữa hội chúng Tỳ khưu Tăng tại 
sưng. Khi ây, đêm đã sang canh đâu, Đại Đức Ananda 
ngôi chấp tay hướng về Đức Thể Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Tì hé Tôn, đêm đã Sang canh đâu, 
chư Tỳ khưu Tăng ngôi đã lâu, kính xin Đức Thế Tôn 
thuyết giảng pãtimokkha dạy chư Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Khi nghe lời thính cầu như vậy, Đức Thế Tôn 
ngôi im lặng. 

Khi đã sang canh giữa, lần thứ nhì, Đại Đức nanda 
ngôi chắp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Tì hé Tôn, đêm đã sang canh 
giữa, chư Tỳ khưu Tăng ngôi đã lâu, kính xin Đức 
Thế Tôn thuyết giảng pătimokkha dạy chư Tỳ khưu. 
Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn vẫn ngồi im lặng. 

Khi đã sang canh chói, trời sắp rạng đông, lần 
thứ ba, Đại Đức nanda ngồi chắp tay hướng về Đức 
Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Ti hé Tôn, đêm đã sang canh chói, 
trời sắp rạng đông, chư Tỳ khưu Tăng ngôi đã lâu, 
kính xin Đức Thế Tôn thuyết giảng pãtmokkha dạy 
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chư T) khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn dạy rằng: 

-_ Này Ananda, trong nhóm Tỳ khưu này, có Tỳ 
khưu giới Không trong sạch. 

Đại Đức Moggallana nghĩ: Đức Thế Tôn dạy: 
“Này Ananda, trong nhóm Tỳ khưu này, có Tỳ khưu 
giới không trong sạch”. Vậy Ngài ám chỉ đên vị Tỳ 
khưu nào đáy? 

Đại Đức Moggallana dùng tha tâm thông quán 
xét đến tâm mỗi vị Tỳ khưu, để biết vị Tỳ khưu nào 
phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, đáng chê 
trách, che giáu tội lôi của mình; không phải là Tỳ 
khưu tự cho là Tỳ khưu, không phải bậc hành phạm 
hạnh tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm 
thối tha, bị ô nhiễm bởi phiên não, nhự rắc ngập 
nước, vị Tỳ khưu ấy đang ngôi trong nhóm Tỳ khưu. 
Ngay khi ây, Đại Đức Moggallana đến gặp vị Tỳ khưu 
phạm giới ấy bảo rằng: 

- Này ông kia, ông hãy đứng dậy đi ra khỏi nơi 
này, Đức Thê Tôn đã biêt rõ ông rồi! Ong không được 
ngồi chung với chư Tỳ khưu Tăng. 

Dâu Đại Đức Moggallana nói như vậy, song vị T} 
khưu phạm giới áy không chịu đi ra. 

Đại Đức Moggallana bảo vị Tỳ khưu ấy, nhự trên 
lần thứ nhì..., lần thứ ba, vị Tỳ khưu phạm giới ấy vẫn 
không chịu đi Ty: 

Đại Đức Moggallana nắm tay vị Tỳ khưu phạm 


giới ấy dắt ra khỏi cửa rôi cải chốt lại, đi vào hấu 
đánh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 
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- Kinh bạch Đức Thế Tôn, con đã bắt vị T  khưu 
phạm giới ây đưa ra khỏi nhóm Tỳ khưu Tăng, chư Tỳ 
khưu Tăng còn lại có giới hoàn toàn trong sạch, kính 
xin Đúc Thê Tôn thuyết giảng paHmokkha dạy chư Tỳ 
khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn dạy rằng: 

- Này Moggallana, thát kỳ lạ! Thật chưa từng có! 

Đến nổi con phải nắm tay “người rồng tuếch” 
(noghapurisa) kia đưa ra ngoài. 


Tám điều kỳ lạ trong đại dương 


Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, có tám điều kỳ lạ chỉ có 
trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy những 
điêu áy, nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

Tám điều kỳ lạ ấy như thế nào? 

1- Này chư Tỳ khưu, đại dương bắt đầu từ cạn 
đên sâu thăm, không phải băt đáu từ sâu thăm. 

Này chư Tỳ khưu, sự tuân tự từ cạn đến sâu thẳm, 
không phải bat đâu từ sâu thăm, là điêu Kỳ lạ thứ nhát 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thây 
nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

2- Này chư Tỳ khưu, đại dương giữ mực nước 
bình thường không tràn bờ. 

Này chư Tỳ khưu, sự giữ mực nước bình thường 
không tràn bờ, là điêu kỳ lạ thứ nhì chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 
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3- Này chư Tỳ khưu, đại dương không chứa chấp 
tử thi, nếu có tử thi, thì đại dương mau chóng đưa vào 
bờ rồi tấp lên bãi. 

Này chư Tỳ khưu, trong đại dương không chứa 
chấp tự thủ, nêu có tứ thí thì mau chóng đưa vào bờ 
rồi tấp lên bãi, là điều kỳ lạ thứ ba chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

4- Này chư Tỳ khưu, tất cả các con sông lớn như 
sông Œanga, sông Yamuna, sông ciravafl, sông 
Sarabhi, sông Mahr... khi chảy ra đến đại dương đêu 
từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của mình, được gọi tên 
chung là “đại dương ”. 

Này chư Tỳ khưu, sự từ bỏ tên riêng của các con 
sông lớn như sông Œanga, sông Yamuna, sông 
Aciravaf, sông Sarabhu, sông Mahr.. khi chảy ra đến 
đại dương, được gọi tên chung là “đại dương”, là điều 
kỳ lạ thứ tư chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã 
nhìn thấy nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

5- Này chư Tỳ khưu, trên địa cầu này, tất cả dòng 
sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra đại dương, và tất cả các 
trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thế mà trong đại 
dương sự đây, sự vơi lại không hiện rõ. 

Này chư Tỳ khưu, sự đây, sự vơi lại không hiện rõ 
khi tất cả dòng sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra, và tất cả 
các trận mưa lớn rơi xuống của đại dương, là điều kỳ 
lạ thứ năm chỉ có trong đại dương, mà nhóm sura 
đã nhìn thấy nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

6- Này chư Tỳ khưu, nước trong đại dương chỉ có 
một vị mặn mà thối. 
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Này chư Tỳ khưu, chỉ có mỘt vị mặn trong nước 
đại dương, là điều kỳ lạ thứ sảu chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

7- Này chư Tỳ khưu, trong đại dương có vô số 
báu vật như ngọc Mlutta, ngọc Mam, ngọc Veluriya, 
ốc Sankha, đá quý, Pavala, bạc, vàng, Lohia, 
Masarapalla.... 

Này chư Tỳ khưu, trong đại dương có vô số báu 
vật như ngọc MluHa, ngọc Man, ngọc Veluria, ốc 
Sankha đá quý, Pavala bạc, vàng, Lohia, 
Masarapalla..., là điều kỳ lạ thứ bảy chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

6- Này chư Tỳ khưu, đại dương là nơi nương nhờ 
của những loại chúng sinh lớn nh cá Timi, cá 
Timimgala cá Timiimingdla Asura Naga, 
Gandhabba... và các loại chúng sinh có thân hình to 
lớn 100 do tuần, 200 — 300 — 500 do tuân... 


Này chư Tỳ khưu, những loại chúng sinh lớn như 
cá Timi cá Timingala, cá Timilimingala, Asura, 
Naga, Gandhabba... và các loại chúng sinh có thân 
hình to lớn 100 do tuần, 200 — 300 — 500 do tuần.. 
đêu nương nhờ trong đại dương, là điều kỳ lạ thứ tám 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy 
nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

Này chư Tỳ khưu, tám điều kỳ lạ chưa từng có 
này, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng hoan 
hỉ với đại dương. 
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Tám điều kỳ lạ trong Phật giáo 

- Này chư Tỳ khưu, cũng như vậy, có tám điểu kỳ 
lạ chỉ có trong Phật giáo này, mà chư Tỳ khưu đã 
nhận thấy rõ những điểu ấy nên vô cùng hoan hỉ 
trong Phật giáo. 

Tám điểu kỳ lạ trong Phật giáo là: 

1- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương tuần tự từ 
cạn đến sâu thắm, không phải bắt đầu từ sâu thắm. 
Cũng như vậy, trong Phật giáo, thiện pháp theo tuân 
tự, pháp hành theo tuân tự, phương pháp thực hành 
theo tuân tự, không phải bắt đẫu từ chứng đắc A-ra- 
hẳn Thánh Quả lột bậc. 

Này chư Tỳ khưu, thiện pháp theo tuân tự, pháp 
hành theo tuân tự, phương pháp thực hành theo tuần tụ, 
không phải bắt đầu từ chứng đắc A-ra-hán Thánh Quả 
tột bậc, là điều kỳ lạ thứ nhất chỉ có trong Phật giáo, 
mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hí. 

2- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương giữ mực 
nước bình thường không tràn bờ. Cũng như vậy, 
trong Phật giáo, Như Lai đã chế định điễu học nào 
rồi, thì đối với hàng Thanh văn đệ tử giữ gìn không 
dám phạm giới, dầu vì nguyên nhân sanh mạng. 


Này chư Tỳ khưu, trong Phật giáo, những điểu học 
nào mà Như Lai đã chế định rồi, đối với hàng Thanh 
văn đệ tử dâu phải hy sinh thân mạng, quyết không 
phạm giới, là điều kỳ lạ thứ nhì chỉ có trong Phật giáo, 
mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hử. 

3- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương không chứa 
chấp tử thi, nếu có tử thi thì đại dương mau chóng ẩưa 
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vào bờ rồi tấp lên bãi. Cũng như vậy, trong Phật giáo, 
Tỳ khưu phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, 
đáng chê trách, che giấu tội lỗi của mình; không phải là 
Tỳ khưu, tự cho là Tỳ khuu, không phải là bậc hành 
phạm hạnh, tự cho là bác hành phạm hạnh; bên trong 
tâm thối tha, bị ô nhiễm bởi phiên não thấm ướt, là 
người không có giới (dussila); chư Tỳ khưu không tiếp 
nhận Tỳ khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ 
vị Tỳ khưu ấy ra ngoài. Sự thật, dâu vị Tỳ khưu ấy ngồi 
gân trong nhóm Tỳ khưu Tăng, nhưng vẫn xa cách chư 
Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Tỳ khưu ấy. 

Này chư Tỳ khưuu, trong Phật giáo, Tỳ khưu phạm 
giới, giới không trong sạch, hành ác, đáng chê trách, 
che giấu tội lỗi của mình; không phải là Tỳ khưu, tự 
cho là Tỳ khưu, không phải là bậc hành phạm hạnh, 
tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm thối 
tha, bị ô nhiễm bởi phiên não thấm ướt, là người 
không có giới (dussila); chư Tỳ khưu không tiếp nhận 
Tỳ khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ vị 
Tỳ khưu ấy ra ngoài. Sự thật, dầu vị Tỳ khưu ấy ngôi 
gần trong nhóm Tỳ khưu Tăng, nhưng vẫn xa cách 
chư Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Tỳ khưu ấy, là 
điều kỳ lạ thứ ba, chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ 
khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hi. 

4- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương, tất cả các 
con sông lớn nhự sông Œanga, sông Yamuna, sông 
Aeiravaf, sông Sarabhi, sông Mahr... khi chảy ra đến 
đại dương đêu từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của 
mình, được gọi tên chung là “đại dương”. Cũng như 
vậy, bốn giai cấp là Bà la môn, vua chúa, thương gia 
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và hạ tiện, khi bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu 
trong Phật giáo, đêu từ bỏ gia cấp cũ của mình, được 
goi lên chung là “Samana SakyapuHa”: Tỳ khưu 
dòng đõi Sakya mà thôi. 

Này chư Tỳ khưu, bốn giai cấp là Bàlamôn, vua 
chúa, thương gia và hạ tiện, khi bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong Phật giáo, đều từ bỏ giai cấp cũ 
của riêng mình, được gọi tên chung là “Samana 
Sakyaputta”: Tỳ khưu dòng dõi Sakya, là điễu kỳ lạ 
thứ tư, chỉ có trong Phát giáo, mà chự Tỳ khưu đã 
nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan bỉ. 

5- Này chư Tỳ khưu, ví như trên địa cầu này, tất 
cả dòng sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra đại dương, và tất 
cả các trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thế mà 
trong đại dương sự đây, sự vơi lại không hiện rõ. 
Cũng như vậy, có vô số chư bác Thánh A-ra-hán, đã 
tịch diệt Niết Bàn, thế mà đối với Niết Bàn sự đây, sự 
vơi không hiện rõ. 

Này chư Tỳ khưu, đã có vô số chư bậc Thánh A- 
ra-hán tịch diệt Niết Bàn, thế mà rong Niết Bàn sự 
đây, sự vơi không hiện rõ, là điều kỳ lạ thứ năm, chỉ 
có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, 
nên vô cùng hoan hỉ. 

6- Này chư Tỳ khưu, ví nhự nước đại dương chỉ 
có một vị mặn. Cũng như vậy, trong giáo pháp của 
Như Lai chỉ có một vị giải thoát khổ. 

Này chư Tỳ khưu, chỉ có một vị giải thoát khổ 
trong giáo pháp của Như Lai, là điễu kỳ lạ thứ sáu, 
chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy 
rõ, nên vô cùng hoan hị. 
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7- Này chư Tỳ khưu, ví như trong đại dương, có 
vô số báu vật như ngọc Mutta ngọc Man, ngọc 
Veluriya, ốc Sankha, đá quý, Pavdla, bạc, vàng, 
Lohia, Masarapalla... Cũng như vậy, trong Phát 
giáo này, có vô số pháp bảo như: 4 pháp niệm xứ, 4 
pháp tỉnh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp 
lực, 7 pháp giác chỉ, 8 pháp chánh đạo.... 

Này chư Tỳ khưu, có vô số pháp bảo như: 4 pháp 
niệm xứ, 4 pháp tỉnh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp 
chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chỉ, Š pháp chánh đạo... 
trong Phật giáo, là điều kỳ lạ thứ bảy, chỉ có trong 
Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô 
cùng hoan hỉ. 

6- Này chư Tỳ khưu, ví như trong đại dương là 
nơi nương nhờ của những loài chúng sinh lớn như cá 
Timi, cá Timingeala, cá Timitimingadla, Asura, Naga, 
Gandhabba... và các loại chúng có thán hình to lớn 
100 do tuân, 200 — 300 — 500 do tuần... Cũng như 
vậy, trong Phật giáo này, là nơi phát sanh các bậc 
Thánh nhân, như: bác Thánh Nhập Lưu, bác Thánh 
Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh A-ra-hán. 

Này chư Tỳ khưu, các bậc Thánh nhân, như: bác 
Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất 
Lai và bác Thánh A-ra-hản, chỉ phát sanh trong Phật 
giáo này, là điễu kỳ lạ thứ tám, chỉ có trong Phật 
giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng 
hoan hỉ. 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng tám điều kỳ lạ 
trong Phật giáo xong, Ngài tự thuyết bài kệ rằng: 
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“Channamafivassafi 

Ivatam nafIVassaqfl. 

Tasmã channam vivaretha 

evam tam nãfivassafi `. 

Phiên não thấm ướt Tỳ khưu che giấu apdffi. 

Phiên não không thẩm ướt Tỳ khưu sám hồi ãpdffi. 

Cho nên, đã che giấu äpafi thì phải nên sám hi. 

Như vậy, phiên não không thấm ướt Tỳ khưu đã 

sám hồi ãpatti. 

Sau đó, Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, từ nay về sau, Như Lai không 
hành Tăng sự uposatha không thuyết giảng 
patimokkha nữa. 

Này chư Tỳ khưu, chỉ có các con hành Tăng sự 
uposatha, tụng đọc paătImokkha mà thôi. 

Này chư Tỳ khưu, không có một lý do nào mà Như 
Lai hành Tăng sự uposatha, thuyết giảng pätimokkha 
trong nhóm Tỳ khưu có Tỳ khưu giới không hoàn toàn 
trong sạch. 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu phạm giới không được 
nghe pãtimokkha, Tỳ khưu nào nghe, Tỳ khưu ấy 
phạm apaffi dukkq{a. 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép chư Tỳ khưu 
cấm Tỳ khưu nào phạm äpatti ngôi nghe pätimokkha. 

(Vinaya, Ch]avagga, phân 
Patimokkhuddesayacamd). 
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Tỳ khưu không nên vắng mặt trong ngày uposatha 
Tích Đại Đức Mahãäkappina. 


Một thuở nọ, Đại Đức Mahakappina ở một mình 
nơi thanh vắng trong rừng Maddakucchi, gân thành 
Rãjagaha. Hôm ấy, nhằm ngày uposatha, Đại Đức 
Mahäakappina ở nơi thanh vắng suy nghĩ trong tâm 
rằng: 

“GŒacchewamn vaham tuposathaqm na va 

gaccheyya1m. 

Gaccheywam vaham samghakammam na va 

gacheyya1m. 

Atha khvaham visuddho paramaya visuddhiya ”. 


“Ta có nên ẩi hành lễ uposatha hay không nên đi? 
Ta có nên đi hành Tăng sự hay không nên đi? 
Sự thật, ta là bậc trong sạch, hoàn toàn trong sạch ”. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn biết rõ điều suy nghĩ của 
Đại Đúc Mahakappina, nên Ngài từ núi GIj/hakhfa 
dùng thân thông biến đi, rồi hiện ra ngay trước mặt 
Đại Đức Mahakappina tại khu rừng Maddakucchi, 
mau lẹ như người khỏe mạnh duỗi cánh tay ra hoặc 
co vào. Đức Thể Tôn ngự trên chỗ ngôi đã trải sẵn, 
Đại Đức Mahakappina đánh lễ Đức Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một nơi hợp lẽ, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- _ Này Kappina, có phải con phát sanh suy nghĩ ở 
trong tâm như thể này chăng? 

“Ta có nên đi hành lễ uposatha hay không nên ẩi? 

Ta có nên đi hành Tăng sự hay không nên đi? 

Sự thật, ta là bậc trong sạch, hoàn toàn trong sạch ”. 
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- Kinh bạch Đức Thế Tôn, dạ, sự thật đúng như 
vậy. Bạch Ngài. Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Các con là những bậc Tỳ khưu phạm hạnh, nếu 
các con không cung kính, không tôn trọng, không 
thành tâm, không cúng dường uposatha, thì ai sẽ là 
người cung kính, tôn trọng, thành tâm, cúng dường 
uposatha đáy! 

Này Tỳ khưu phạm hạnh, con phải nên đi hành 
uposatha! Con không đi không được! 

Con phải nên đi hành Tăng sự! Con không ổi 
không được! 

Đại Đức Mahakappina váng theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp khuyên dạy Đại Đức 
Mahakappina xong, Ngài biến đi khỏi nơi ấy, rôi hiện 
trở lại núi GI)/haku{a. 

(Vi. Mahavagøa, tích Mahakappinavatthu). 

Đối với Tỳ khưu, việc hành tăng sự Uposatha- 
kamma là một phận sự rất quan trọng, để tỏ lòng tôn 
kính, nghiêm chỉnh thực hành đúng theo giới luật của 
Đức Phật đã ban hành đến cho tất cả chư Tỳ khưu; 
dâu bậc thánh Arahán là bậc có thân khẩu ý hoàn 
toàn trong sạch thanh tịnh vẫn phải hết lòng thành 
kính tôn trọng việc hành tăng sự uposatha-kamma, 
còn các bác Tỳ khưu phàm nhán và bậc thánh hữu 
học lại cần phải hết lòng thành kính tôn trọng việc 
hành tăng sự uposathakamma hơn thế nữa, để cho tất 
cả chư Tỳ khưu hòa hợp với nhau trong tình đoàn kết 
giữa những người con trong dòng đõi Sakya, không 
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phân biệt giai cấp, quốc gia dân tộc nào; bởi vì tất cả 
chư Tỳ khưu đêu được gọi tên chung là Sakyaputa. 
Nhờ tỉnh thân đoàn kết hòa hợp với nhau giữa những 
người con Sakyaputta nên mới có thể gìn giữ duy trì 
giáo pháp của Đức Phật được trường tôn trên thế 
gian ngõ hấu đen lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu dài cho tất cả chúng sinh, chư thiên và nhân loại. 


Phần 4 
PHẬN SỰ CỦA TỲ KHƯU 


Tỳ khưu có hai phận sự chính: 

- Ganthadhura: phận sự theo học pháp học: 
Tipitaka, Atthakatha, Tika.... 

-— Vipasanadhura: phận sự theo hành pháp hành 

thiên tuệ. 

Theo Luật tạng Tỳ khưu có những phận sự như 
sau: 

-_ Sám hồi ãpatti. 

- Hành uposathakamma. 

- _ An cư ba tháng hạ. 

- Hành pavaranakamma, v.V.... 


I- LỄ SÁM HÓI APATTI 


Apatti có 7, chia làm 2 loại: 

- Œaruka ãpatfi: Äpatti nặng gồm có: Pãräjika 
apdffi và Samghadisesa apafii. Hai loại ãpatti này 
không thê sám hối được. 

* Tỳ khưu nào phạm Pzr4jjka apaHi rồi, Tỳ 
khưu ây không còn là Tỳ khưu nữa, nên không có sự 
sám hôi apatfI. 
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* Tỷ khưu nào phạm Sœmghadisesa apdffi, Tỳ 
khưu ây vẫn còn là Tỳ khưu, nhưng không thể sám 
hối Samghãdisesa äpatti, mà cần phải trình ãpatti này 
(ãvikaromi, hoặc ãrocemi hoặc ãrocayämi) đến chư 
Tỳ khưu Tăng biết rõ đã phạm về Samghãdisesa ãpatti 
nảo, như vậy gọi là không che giấu ãpatti nặng. 

- Lahuka ãpatti: Äpatti nhẹ gôm có: thullaccaya 
ãpdffi, paciftiya apaffi, paHdesaniya apatti, dukka{a 
ãpaffi và dubbhasita apqfHi. 

* Tỳ khưu nào phạm một hay nhiều ãpatti này, Tỳ 
khưu ấy có thê sám hối ãpatti ấy với một vị Tỳ khưu 
khác không cùng sabhãgãpaffi (giống nhau về đối 
tượng phạm giới), sau khi đã sám hối xong thì giới trở 
nên trong sạch trở lại. 


Nghi thức sám hối ñpatti 


Mỗi ngày Tỳ khưu nên sám hối ãpatti để cho giới 
được trong sạch, bởi vì trong bhikkhupatimokkha, Tỳ 
khưu giới tóm tắt có 227 điều học, còn trong Luật 
tạng Tỳ khưu giới đầy đủ thì có 91.805.036.000 điều 
học. Cho nên, mỗi ngày Tỳ khưu giữ gìn giới cho 
được trong sạch đầy đủ là điều không phải dễ. Vì vậy, 
hằng ngày Tỳ khưu phải nên sám hối ãpatti, để cho 
giới của mình trở lại trong sạch. 

Theo Luật tạng, 2 vị Tỳ khưu sám hối äpatti, đều 
ngồi chồm hồm (kku#ikam misidiva), đều chấp 2 tay 
(afñjalim paggahetva) làm lễ sám hối äpatti lẫn nhau. 
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I- Trường hợp vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến sám hối vị 
Tỳ khưu lớn hạ, qua cuộc đối thoại giữa vị Tỳ khưu 
sám hối và vị Tỳ khưu nhận sám hối như sau: 


Nhạ:- Aham Bhamte, sabba aãpaftiyo ãvikaromi (hoặc 
ãrocemi, hoặc ãrocayđ-1m). 

Lhạt”:- Sãdhu! Sadhu! 

Nhạt?:- Aham Bhante, sambahula nănãvaffhuRa sabbaä 
ãpdffiyo äpaJJ1m, tã tumhamnle pa{idesemi., 

Lhạ:-  Passasi Ävuso, tã ãpaffiyo. 

Nhạ:- ma Bhante, passãmi. 

Lhạ:-  4yatim Ävuso, samvareyyäsi. 

Nhạ:-  Sữđhu! Sufthu Bhante, samvarissami.) 

Lhạ- Sãdhu! Sãdhu! 

2- Trường hợp vị Tỳ khưu lớn hạ sám hối với vị 

Tỳ khưu nhỏ hạ như sau: 

Lhạ:-  4ham Avuso, sabbä ãpaffiyo ãvikaromi (hoặc 
ãrocemi, hoặc ãrocayđ1m). 

Nhạ:- Sđhu! Bhamte, sãdhu. 

Lhạ:-  4ham Avuso, sambahulã nãnãvathukã sabbä 
ãpaftiyo ãpajJim, ta tuyhamule pafidesemi. 

Nhạ:-- Passatha Bhame, tã ãpaftiyo. 

Lhạ:-  4ma Avuso, passami. 

Nhạ:- Ayafữm Bhante, samvareyyatha. 

Lhạ:- Sãdhu! Sufthu Avuso, samwvarissãmi. 

Nhạ:- S2đhu! Bhante, sadhu! 








' Lhạ: viết tắt Tỳ khưu lớn hạ. 
? Nhạ: viết tắt: Tỳ khưu nhỏ hạ. 
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3- Trường hợp đặc biệt. Nếu trường hợp cả 2 
vị Tỳ khưu đêu phạm sabhagäpatti, mà đã sám hôi 
với nhau trôi, thì vị Tỳ khưu nhỏ hạ nên xin sám hôi 
với vị Tỳ khưu lớn hạ một lân nữa, đê cho được trong 
sạch như sau: 

Nhạ:- AÄ4ham Bhamte, sambahulãä nănãvafhukã sabbä 
ãpaftiyo apdajJm, ta tuưnhamile pafidesemi. 

Lhạ:-  Passasi Avuso, tã ãpaffiyo. 

Nhạ:- ma Bhante, passãmi. 

Lhạ:-  4yatim Ävuso, samwvareyyäsi. 

Nhạ:-  Sữđhu! Sufthu Bhante, samvarissami.) 

Lhạ:- S4dhu! Sadhu! 

Nghi thức sám hối ãpatti này được phổ thông 
trong chư Tỳ khưu nước Miên Điện. Còn đôi với chư 
Tỳ khưu nước Thái Lan thì nội dung phân giữa giông 
nhau, phân đâu có thêm một câu: 

“Sabbä garulahukä ãpattiyo ãrocemi ”. (3 lân). 

Tôi xin trình tất cả ãpatti nặng, ãpatti nhẹ. 

Và phần cuối có thêm 3 câu: 

“Na punevam karissami `. 

Tôi sẽ không làm vậy nữa. 

“Na punevam bhavissami `. 

Tôi sẽ không nói vậy nữa. 

“Na punevamụ cintayissami ”. 

Tôi sẽ không nghĩ vậy nữa. 
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Dịch nghĩa lễ sám hối ñpatti 
I- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến xin sám hối với vị Tỳ 
khưu lớn hạ. 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, con xin trình (ãvikaromi)” 
cho Ngài rõ tát cả ãpaffi (sainghadisesa apaffi). 

Lhạ:- Lành thay! Lành thay! 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, con đã phạm tất cả ãpdaffi 
“sabbã ãpafiyo ”Z) có nhiều đối tượng khác 
nhau. Con xin sảm hội nơi Ngài tắt cả apafi áy. 

Lhạ:- Này pháp đệ, pháp đệ thấy rõ, biết rõ những 
ãpaffi ây không? 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, dạ vắng, con thấy rõ, biết 
rõ những apaffi áy. 

Lhạ:- Này pháp đệ, từ nay về sau, pháp đệ nên thu 
thúc cho được trong sạch, đừng đề tái phạm. 

Nhạ:.- Kính bạch Đại Đức, lành thay! T Ốt thay! Con 
Sẽ cô găng thu thúc cho được trong sạch. 

Lhạ:- Lành thay! Lành thay! 

2- Vị Tỳ khưu lớn hạ xin sám hối với vị Tỳ khưu 
nhỏ hạ. 

Lhạ:- Này pháp đệ, tôi xin trình cho pháp đệ rõ tất cả 
apdffI. 

Nhạ:- Lành thay! Bạch Đại Đức, lành thay! 





' Ấvikaromi, ãrocemi, ärocayämi đều có nghĩa là trình bày, bày 
tỏ không che giấu äpatti nặng, samghãdisesa. 

“Sabbä ñpattiyo” ở đây, ám chỉ tất cả samghãdisesa ñpatti, không 
phải ãpatti nào khác. 

? “Sabbã ãpattiyo” là tất cả những ãpatti, ở đây là thullaccaya, 
pãctttiya, pãtidesanTya, dukkata và dubbhasita, là những äpatti nhẹ 
có thể sám hồi ngay được. 
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Lhạ:- Này pháp đệ, tôi đã phạm tắt cả ãpdfii có nhiều 
đổi tượng khác nhau. Tôi xin sám hồi nơi pháp 
đệ tất cả ãpaffi ấy. 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, Ngài thấy rõ biết rõ những 
ãpaffi ây không? 

Lhạ:- Này pháp đệ, váng, tôi thấy rõ biết rõ những 
ãpdffi áy. 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, từ nay VỀ sau, xin Ngài nên 
thu thúc cho được trong sạch, đừng đê tải phạm. 

Lhạ:- Này pháp đệ, lành thay! TỐt thay! Tôi sẽ cố 
găng thu thúc cho được trong sạch. 

Nhạ:- Lành thay! Bạch Đại Đực, lành thay! 

3- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ xin sám hối lần thứ nhì. 


Trường hợp hai vị Tỳ khưu đều phạm sabhãgãpatti: 
phạm äpatti có vatthu (đối tượng) giống nhau, hoặc có 
đôi tượng tương tự với nhau. VÍ dụ, hai vị Tỳ khưu cùng 
giết con muôi, hoặc một vị giết con muỗi, một vị khác 
giết con kiến. Như vậy, cả 2 vị Tỳ khưu này đều phạm 
pacifiya apaffi thuộc sabhagapdfii. 

Hai vị Tỳ khưu phạm sabhägapatti này cấm 
không được sám hối äpatti với nhau. Nếu hai vị Tỳ 
khưu này sám hồi ãpatti lẫn nhau, thì mỗi vị bị phạm 
thêm dukkata äpatfI. 

- Một bên, vị Tỳ khưu nhỏ hạ sám hối ãpatti 
trước, tất cả ãpatti cũ được thoát khỏi, nhưng lại phạm 
thêm một dukkata ãpatti mới còn lại. 

- Một bên, vị Tỳ khưu lớn hạ nhận sám hồi apaftftI, 
cũng bị phạm thêm một dukkafta äpattI mới, chưa kê 
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đến tất cả apatftI cũ; đến khi vị Tỳ khưu lớn hạ sám 
hối ñpatti, thì gồm tất cả ãpatti cũ cộng thêm dukkata 
äpatti mới. Như vậy, vị Tỳ khưu lớn hạ có giới được 
hoàn toàn trong sạch trở lại. 

VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ còn lại dukkafa äpatti mới, vì 
vậy, vị Tỳ khưu nhỏ hạ cần phải sám hối thêm lần thứ 
nhì mới có giới hoàn toàn trong sạch trở lại. 

* Chú ý: Phạm nhiễu loại ãpafti, khi sảm hồi 
không nên dùng số ít; và phạm một äpatfii, khi sảm hối 
dùng số nhiêu (sabbä ãpafiyo) cũng nên. 


I-HÀNH UPOSATHAKAMMA 


Mỗi tháng có 2 ngày lễ hành Tăng sự uposatha- 
kamma, Tỳ khưu phải nên hành lễ hằng tháng. Cách 
tính ngày có sự sai khác nhau tùy theo mỗi nước. 

Phong tục Ấn Độ thời xưa mỗi tháng chia làm 2 
pakkha: 

- Sukhapakkha: nửa tháng đầu trăng lên, bắt đầu 
từ ngày mông 1 (01) cho đến ngày rằm (15). 

- Kãlapakkha: nửa tháng sau trăng xuống, bắt đầu 
từ ngày mông 1 (16) cho đến ngày 14 cuối tháng thiếu 
(29), hoặc ngày 15 (30) cuối tháng đủ. 

Các nước Phật giáo như Thái Lan, Myanmar, 
Lào, Campuchia theo phong tục trên. 

Theo phong tục Việt Nam, Trung Hoa..., trong 
một tháng không phân chia theo nửa tháng đặn” và nửa 
tháng sau, mà chỉ kế theo tuần tự từ ngày 01 cho đến 
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ngày 29 tháng thiếu hoặc 30 tháng đủ. 

Như vậy, hằng tháng tất cả Tỳ khưu đều phải 
hành Tăng sự uposathakamma 2 ngày, vào ngày răm 
(15) (nửa tháng đâu) và ngày 29 cuối tháng thiếu 
(nhằm ngày 14 cuối tháng thiếu); hoặc ngày 30 cuối 
tháng đủ (nhằm ngày 15 cuối tháng đủ), là ngày hành 
uposathakamma của tất cả chư Tỳ khưu. Nếu Tỳ khưu 
nào không hành Tăng sự uposathakamma, Tỳ khưu ấy 
phạm ãpatti dukkata. 


Uposathakamma có 3 loại: 


1- Samgha uposafha: Tỳ khưu Tăng hành lễ uposatha. 
2- Gana uposatha: Nhóm Tỳ khưu hành lễ uposatha. 
3- Puggala uposatha: Một Tỳ khưu hành lễ uposatha. 
Hành uposatha có 3 cách: 
1- Suftuddesa uposafha: Tụng bhikkhupatimokkha, có 
5 uddesa. 
2- Parisuddhi uposatha: Đọc lời pãrisuddhi.... 
3- Adhitthana uposafha: Tự phát nguyện ngày uposatha. 
Uposatha có 3 ngày: 
I- Pannarasr uposatha: Ngày 15 uposatha (ngày rằm 
nửa tháng hoặc cuôi tháng đủ). 
2- Catuddasr uposatha. Ngày 14 uposatha cuối tháng 
thiêu. 
3- SãmagsT uposatha: ngày uposatha đồng tâm nhất 
trí với nhau. 
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L SAMGHA UPOSATHA 
Tỳ khưu Tăng hành Uposatha 


Tỳ khưu có 4 vị trở lên gọi là Tỳ khưu Tăng. 

Tỳ khưu Tăng có 4 vị trở lên phải hành samgha 
uposatha. 

Tỳ khưu Tăng hành samgha uposatha cần phải tụng 
đọc suffuddesa uposatha: tụng đọc bhikkhupatImokkha. 
Việc tụng đọc bhikkhupatimokkha là phận sự của vị 
Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Trừ khi vị Trưởng Lão ấy 
không tụng đọc, thì Ngài chỉ định đến vị Đại Đức nhỏ 
hạ kế tiếp làm phận sự tụng đọc bhikkhupatimokkha, 
vào ngày 15 nửa tháng hoặc cuối tháng đủ, hoặc ngày 
14 cuối tháng thiếu; hoặc chọn một ngày do toàn thê 
chư Tỳ khưu đồng tâm nhất trí với nhau. 


Nghi thức trước khi tụng đọc bhikkhupätimokkha 


Chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩma, ngồi cách 
nhau trong một hatthapasa (2 cùi tay + I gang), trình 
chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị Đại 
Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại Đức 
luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 


Ajjhesakañatti: 


LS2:- Sunafu me Bhanle samgho, yadi samghassa 
paHakalam, aham ayasmamam  Tissam 
bhikkhum patimokkhuddesam ajjheseyyam. 
Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư 

Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 

mời tụng đọc bhikkhupatimokkha hợp thời đối với chư 

Tăng, con xin kính thỉnh Đại Đức Tissa tụng đọc 
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bhikkhupatimokkha). 


Lời thỉnh mời 
Vị Tỳ khưu luật sư ngồi chồm hồm, chắp 2 tay 
đọc câu thỉnh mời 3 lần. 

Ls2:- “Samgeho  Bhante, ãyasmamntam Tissam 
patHmokkhuddesam qjjhesaH, uddisat4I Bhante 
ãyasma Tisso patimokkham. 

- Dutiyampi Bhante, samngho ãyasmantam Tissam 
patHmokkhuddesam dqjjhesaH, uddisat4I Bhante 
ãyasma Tisso patimokkham. 

- Tatiyampi Bhante, samgho ãyasmantam Tissa1m 
patHimokkhuddesam qjjhesaH, uddisat~I Bhante 
ãyasma Tisso pãtnokkham `”. 

Kính bạch Đại Đức, chư Tăng kính thỉnh Ngài 
tụng đọc bhikkhupatimokkha. Kính xin Đại Đúc Tissa 
tụng đọc bhikkhupatimokkha. ...lẫn thứ nhỉ. ...lẫn thứ 
ba. 


Ls1:- Ama, uddissãmi. 
Váng, tôi sẽ tụng đọc bhikkhupatimokkha. 
Vinayapucchakañatti: 
(Tuyên ngôn vị Đại Đức Tissa vấn Vinaya) 
Ls1:- Suuatu me Bhante samgho, yadi samghassa 


patdakalam, ham ayasmamam Dattam 

bhikkhu1m vinaydn puccheyya1. 

Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nếu việc hỏi 
vinaya hợp thời đổi với chư Tăng, tôi xin hỏi Đại Đức 
Datta về vinaya. 
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Vissajjakañatdi 
(Tuyên ngôn vị Đại Đức Datta đáp Vinaya). 
Ls2:-Suuatu me Bhante samgho, yadi samghassa 
patakallam, aham ayasmatä Tissena therena 
vinayan pu{tho vissaj]eyyq1m. 

Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc trả lời 
vinaya hợp thời đổi với chư Tăng, con xin trả lời Đại 
Đức Tissa hỏi về vinaya. 

Bốn công việc phải làm trước khi chư Tỳ khưu 
Tăng hội họp tại simäã 
Lsl:- Sammajjan padlipo ca, dakd asanena ca. 
Uposathassa etani, pubbakaranan Tỉ vuccafi. 
Chú giải dạy, có 4 công việc cần phải làm trước 
khi chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sima đê hành Tăng 
sự uposatha: 
V.1:- Công việc quét dọn, lau chùi bên ngoài, bên 
trong sima xong hay chưa? 
Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 
V.2:- Công việc đốt đèn xong hay chưa? 
Đ:- Ban ngày, công việc đốt đèn không cân thiết. 

Bạch Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uống xong hay 
chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp đặt, trải chỗ ngôi cho chư Tỳ 
khưu xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 
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Chanda, pärisuddhi 

Trong trường hợp mahãsimã (hoặc gãmasim3), 
Tỳ khưu nào không thê đên tham dự lê hành Tăng sự 
uposathakamma vì bị bệnh, vị Tỳ khưu ây cân phải 
gởi chanda, pãrisuddhi cho một vị Tỳ khưu khác. 

* Cách gởi chanda, pãrisuddhi 

__ Tỳ khưu gởi chanda, pãrisuddhi, trước tiên xin sám 
hôi aäpatti với vị Tỳ khưu nhận xong, đọc câu như sau: 

- Tỳ khưu gởi chanda: 

Chandaim dammi, chandam me hara, chandam me 
aãrocehi. (3 lần). 

Tôi xin gởi sự hài lòng, xin Ngài nhận sự hài lòng 
của tôi, xin Ngài trình sự hài lòng của tôi đến chư Tăng. 

- Tỳ khưu nhận chanda: 

Ama, Bhante (Avuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

- Tỳ khưu gởi pãrisuddhI. 

Parisuddhim dammi, pãrisuddhi me hara, 
paărisuddhim me ãrocehi. (3 lân). 

Tôi xin gởi sự trong sạch, xin Ngài nhận sự trong 
sạch của tôi, xin Ngài trình sự trong sạch của tôi đên 
chự Tăng. 

- Tỳ khưu nhận pãrisuddh. 

Ama, Bhante (Avuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

* Cách trình chanda, pãrisuddhi 

__ Khi chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sima đông đủ 
rôi, vị Tỳ khưu nhận chanda, pãrisuddhi xin phép chư 
Tăng trình chanda, parisuddhi như sau: 
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Tissanamena Bhante, bhikkhuna chando dinno. (3 
lần). 
Kính bạch chư Đại Đức Tăng, Tỳ khưu Tissa đã 
gởi chanda. 


Tissanamena BhanIe, bhikkhuna parisuddhi 
dinnã. (3 lần). 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, Tỳ khưu Tissa đã 
gởi pãrisuddhi. 

Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sadhu! Sadhu! 


Năm phận sự trước khi tụng đọc 
bhikkhupätimokkha 


Chandaparisuddhi utukkhana1m, 
bhikkhuganana ca ovado. 
Uposathassa etani, 
pubbakiccan Tỉ vuccafi. 


Chú giải dạy, có 5 phận sự cần phải trình chư tăng 
trước khi tụng đọc bhikkhupatimokkha là: 

V.1:- T khưu bị bệnh gởi chanda, parisuddhi, Tỳ 
khưu nhận chanda, parisuddhi, phận sự trình 
chanda, parisuddhi đên chư Tăng xong chưa? 

Đ:- Không phải mahasima, gamasima, đáy là 
khanha-sima, cho nên phán sự trình chanda, 
paărisuddhi không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một năm có 3 mùa (tu): mùa lạnh 
(hemama), mùa nóng (gimhãng), mùa mưa 
(vassamta). Trong 3 mùa áy, hiện nay thuộc về 
mùa nào ? 
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Đ:- Hiện nay đang thuộc về mùa mưa. Bạch Ngài. 


V.3:- Trong mùa mưa gốm có 8 pakkha” Trong 8 
pakkha ấy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tại 
đến pakkha thứ máy? Còn lại bao nhiêu pakkha? 


Đ:- Đã qua hai pakkha, hiện tại đến pakkha thứ ba 
và còn lại 5 pakkha nữa. Bạch Ngài. 
V.4:- Trong simäã này, có bao nhiêu Tỳ khưu đến hội 
họp? 
Đ:- Có 21 Tỳ khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 
V.5:- Phận sự dạy dỗ Tỳ khưu ni đã trình xong chưa? 
Đ:-. Hiện nay Tỳ khưu nỉ không còn nữa, nên phận 
sự dạy đồ không có. Bạch Ngài. 
Bồn chỉ pháp hợp lệ để hành lễ Tăng sự uposatha 
Trước khi tụng đọc bhikkhupatimokkha điều quan 
trọng là cân phải hợp đủ 4 chi pháp. 


Uposatho yãvalkã ca bhikkhul kammappatHa. 
Sabhagapdftiyo na vÙjqnii. 
Wajanmyä ca puggala tasmimn na  honH. 
Patakallan tỉ vuccafi. 
Chú giải dạy, lễ tụng đọc bhikkhupätimokkha cần 
phải có đây đủ 4 chi pháp hợp lệ là: 
VI: Uposafha có 3 ngày: caftuddasr tuposatha, 
pannarasr uposatha và sãmaggi uposatha. Trong 
3 ngày ây, hôm nay thuộc về ngày uposatha nào ? 
Đ:-_ Pannarasi uposatha. Bạch Ngài. 


! Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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V:- 


V2:- 


V4:- 


Tỳ khưu hành uposatha có 3 loại: samgha 
Iuposatha, gana uposatha và puggala uposatha. 
Trong 3 loại áy, hôm nay hành loại nào? 


Sangha uposatha. Bạch Ngài. 


Hành uposatha có 3 cách: suttuddesa uposatha, 
părisuddhi uposatha và adhithana uposatha. 
Trong 3 cách ây, hôm nay hành cách nào? 


SutIuddesa uposatha. Bạch Ngài. 


Chư Tỳ khưu có 4 vị trở lên phải hành samgha 
uposatha, hành theo cách suituddesa uposatha 
là điêu hợp với luật. Vậy tât cá chư Tỳ khưu 
đang ngôi trong hatthapasa (2 cùi tay + l gang) 
hội họp tại sima, có phải không? 

Chư Tỳ khưu đêu ngôi trong hadhapäsa. Bạch 
Ngài. 

Chư Tỳ khưu ngôi trong hatthapäsa đêu có giới 
hoàn toàn trong sạch phải không? Không có vị 
Tỳ khưu nào phạm sabhägäpaHi”, có phải 
không? 

Tất cả chư Tỳ khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sạch không có vị Tỳ khưu nào phạm 
sabhagapdtti. Bạch Ngài. 

Chư Tỳ khưu ngôi trong hatthapäsa hoàn toàn 


' Sabhãgãpatti: Trường hợp 2-3 Tỳ khưu phạm ãpatti, đối tượng 
phạm giới có phần giống nhau. Ví dụ: Tỳ khưu A tác ý giết con 
muối, Tỳ khưu B tác ý giết con kiến và Tỳ khưu C tác ý đập vỡ 
trứng thắn lằn. Như vậy, cả 3 Tỳ khưu đều phạm ãpatti 
pãcittiya, gọi là sabhãgãpatti, không thể sám hối lẫn nhau được. 
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không có 2l hạng người nên loại bỏ (vajjaniya 
puggala)', có phải không ? 
Đ:- Hoàn toàn không có 21 hạng người ấy. Bạch Ngài. 


` Vajjaniya puggala: Những hạng người nên loại bỏ khỏi sĩmä, nơi chư 
Tăng hội họp hành Tăng sự uposathakamma. Có 21 hạng người là: 

1- Người tại g1a cư sĩ. 

2- Tỳ khưu n1. 

3- Sikkhamana. 

4- Sa di. 

5- Sa di n1. 

6- Tỳ khưu đã xả giới. 

7- Tỳ khưu phạm ãpattI pãrãjJ1ka. 

8- Người ảI nam (bán nam, bán nữ). 

9- Người trộm tăng tướng. 

10- Người thiên về ngoại đạo. 

11- Hạng súc sanh (Long vương hóa thành người). 

12- Người giết cha. 

13- Người giết mẹ. 

14- Người giết bậc Thánh A-ra-hán. 

15- Người làm cho Đức Phật bị vết bằm. 

16- Tỳ khưu chia rẽ Tăng. 

17- Người hãm hại phạm hạnh Tỳ khưu m1. 

18- Người lưỡng tính (có 2 bộ phận sinh dục). 

19- Tỳ khưu bị trục xuất, vì phạm giới mà không chịu nhận tội. 

20- Tỳ khưu bị trục xuất, vì phạm giới mà không chịu sửa chữa lại. 

21- Tỳ khưu bị trục xuất, vì không chịu từ bỏ tà kiến có định. 

Trong 21 hạng người này, có 20 hạng người thật, còn một hạng 
người gốc là súc sanh, Long vương. 

Tất cả 21 hạng này, không được tham dự hội họp chung tại Sĩmã cùng 
với Tỳ khưu thật, không được hành uposathakamma, không được hành 
Tăng sự tụng đọc, nghe bhikkhupatmokkha. 

Nếu có 3 hạng người Tỳ khưu bị trục xuất, mà tham dự hội họp 
chung với chư Tỳ khưu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều phạm Äpatti 
päctttiya, còn lại 18 hạng người khác tham dự, hội họp chung với chư 
Tỳ khưu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều phạm Äpatti dukkata. Bởi 
vậy cho nên, trước khi hành lễ tụng đọc bhikkhupätimokkha, vị Đại 
Đức luật sư cần phải xét hỏi kỹ, khi đầy đủ 4 chỉ pháp hợp lệ, mới có 
thể hành lễ tụng bhikkhupãtimokkha. 
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Đó là 4 chi pháp hợp lệ gồm: ngày hành Tăng sự 
uposatha, chư Tỳ khưu đang ngồi trong hatthapäsa tại 
sima, không có Tỳ khưu phạm sabhägãpatti và không 
có 21 hạng người nên loại bỏ. Khi đã đầy đủ 4 chi 
pháp hợp lệ này mới có thể tiến hành lễ tụng đọc 
bhikkhupatimokkha. 


Tụng Đọc Bhikkhupätimokkha 


Pubbakaranapubbakiccani samadapeva desita- 
paftikassa samaggassa bhikkhusainghassa anumatiya 
paHmokkham uddisittau aradhanam karoma. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 

Namo  tassa Bhagavao  Arahato  Samma 
sambuddhassa (3 lán). 

Sampgha uposatha ñatfi: 

Sunatu me Bhante samgho, qj]uposatho panna- 
raso (catuddaso) yadi samghassa paHakallam, 
saingho uposathamm kareyya, patimokkhamm uddiseyya. 

Bhikkhupätimokkhuddesa: 

Kim samghassa pubbakiccamn parisuddhin 
ãyasmamto ãrocetha patinokkham uddissami... (pe).... 

Tatha sabbeheva samaggehi sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabban tí. 

Bhihkkhupatinokkham nithitam. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 
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Suttuddesa Uposatha 


Trong bhikkhupatimokkha, có 5 mục suttuddesa. 


1- Nidanuddesa. 

2- Parajikuddesa. 

3- Samghãdisesuddesa. 
4- Aniyatuddesa. 

5- Vittharuddesa. 


Chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự samgha 
uposatha cân phải tụng đọc đầy đủ 5 uddesa (mục), 
nếu tụng thiếu phạm ãpatti dukkata. 

Như Đức Phật đã cắm chế: 

ÑNa bhikkhave samkheHena patimokkham 
uddisitabbam, yo uddiseyya, ãpatIi dukkatassa ”U), 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được tụng 
bhikkhupatimokkha tóm tắt, Tỳ khưu nào tụng 


bhikkhupatimokkha tóm tắt, Tỳ khưu ấy phạm äãpaHi 
duk*kq{a. 


Tụng đọc uddesa tóm tắt 

Có 2 trường hợp tụng đọc bhikkhupätimokkha 
tóm tắt. 

1- Trường hợp có tai họa 

Trong khi chư Tỳ khưu Tăng đang hành Tăng sự 
samgha uposatha, nêu có l trong l0 tai họa xảy ra, 
Đức Phật cho phép tụng đọc suttuddesa tóm tắt. 


“Anujanami bhikkhave safi antaraye samkhirtena 
patHmokkham uddisit< `. 


! Vị, Mahävagga, phần Uposathakhandhaka. 
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Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép được tụng 
đọc bhikkhupaHimokkha tóm tắt khi có tại họa. 

Mười tai họa (antaräya) 

1- Rãjantaräya: Tai họa do Đức vua ngự đến. 

2- Coranfaräaya: Tai họa do bọn cướp kéo đến. 

3- Agøantaraya: Tai họa do cảnh hỏa hoạn, cháy 
chùa, cháy rừng.... 

4- Udakantaräya: Tai họa do cảnh nước lũ tràn đến. 

__- Manussanaraya. Tai họa do nhiều người kéo 
đên. 

6- Amanussanfaraya: Tai họa do hàng phi nhân 
nhập vào Tỳ khưu. 

7- Valantaraya: Tai họa do thủ đữ xâm nhập vào. 

§- Sarisapanfarãya: Tai họa do rắn căn Tỳ khưu. 

9- JTnyitanfaraya: Tai họa do Tỳ khưu lâm bệnh 
nặng, phát điên.... 

10- Brahmacariyantaraya: Tai họa đến phạm 
hạnh xuât gia. 

Chư Tỳ khưu Tăng đang hội họp hành Tăng sự 
tụng đọc bhikkhupatimokkha, nêu gặp phải một trong 
10 điêu tai họa này, thì Đức Phật cho phép được tụng 
bhikkhupatimokkha tóm tắt, khi không có tai hoạ, 
phải tụng bhikkhupatimokkha đây đủ. 

“Anujanami bhikkhavể €eVarHDesu đqniarayesu 


sainkhittena patinokkham uddisitumn, asafi anfaraye 
vitthärena ”. 


! Vị, Mahävagsa, phần Uposathakhandhaka. 


308 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Này chư Tỳ khưu, Như Lại cho phép được tụng 
đọc bhikkhupaHimokkha tóm tăt khi gặp phải tai họa, 
khi không có tai họa phải tụng đọc bhikkhu- 
patHmokkha đáy đu. 

Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt 

Trường hợp Tỳ khưu đã tụng xong mục 
nidãnuddesa, pãrãjikuddesa, nhưng chưa tụng đên 
samghadisesuddesa. Như vậy, cách tụng bhikkhu- 
patimokkha tóm tắt như sau: 


- Udittham kho ãyasmmanto nidãnd1. 

- Uditthaä caHaro parajika dhamm. 

- Sufãä kho panãyasmantehi terasa samghadisesa 
dhamma. 

- Sufa dve aniyataä dhamma. 

- Sufa tmsanissaggiya pacitIiya dhamma. 

- Sufa dvenavufi pacittiya dhamm. 

- Sufa cattãro pa†idesaniya dhamm. 

- Sufa sekhiya dhamma. 

- Suta sattadhiRaranasamatha dhamm. 


Euakam tassa Bhagavato suftãgafd! suffqpari- 
yaãpannamn anvannhamasam uddesam qgacchali, 
tadha sabbehea  samageehi sammodamanehi 
avivadamanehi sikkitabban Ti. 


Bhikkhupatinokkham nilthitam. 
Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! (Bhamte) sadhu! 
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2- Trường hợp đặc biệt theo khả năng 


Ngoài ra, còn có một trường hợp đặc biệt còn có 
thể tụng bhikkhupãtimokkha tóm tắt như sau: 

Chuyện từng có trong thời kỳ Đức Phật còn tại 
thế, có một số Tỳ khưu trên 4 vị ở trong một ngôi 
chùa, đến ngày hành uposatha, từ vị Tỳ khưu lớn hạ 
cho đến vị Tỳ khưu nhỏ hạ, không một vị nào có khả 
năng tụng đọc bhikkhupãtimokkha để hành Tăng sự 
sampha uposatha. 

Trong trường hợp này, Đức Phật cho phép: 

“..lehi bhikkhave bhikkhHhi cko bhikkhu 
samamnta avasä sajukam paheftabbo: “gacchãvuso 
Samkhlena và vitharena va păHmokkham 
pariyäpumnitvana äãgacchãhi ”0). 

Này chư Tỳ khưu, chư Tỳ khưu cấy nên gởi gấp 
một Tỳ khưu đến ngôi chùa láng giêng và dạy rằng: 

“Này pháp đệ, pháp đệ hãy đi học bhikkhupatimokkha 
tóm tắt hoặc đây đủ rồi trở về kịp trong ngày hôm nay 
để hành uposathakamma `. 

Trong trường hợp như vậy, vị Tỳ khưu có khả 
năng học bhikkhupãtimokkha tóm tắt hoặc đây đủ, ít 
hoặc nhiều ở một ngôi chùa khác, rồi còn thời gian 
phải trở về ngôi chùa của mình ở ngay trong ngày 
hôm ấy, để kịp hành Tăng sự samgha uposatha, tụng 
đọc bhikkhupãtimokkha. Khi trở về chùa, mọi nghi 
thức hành uposathakamma hoàn toàn giống như trước 
đã trình bày. 


! Vị, Mahävagga, phần Uposathakhandhaka. 
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- Bốn công việc phải làm xong trước khi chư Tỳ 
khưu Tăng đên hội họp tại simã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
hội họp. 

- Bốn chi pháp hợp lệ, đầy đủ để hành lễ tụng đọc 
bhikkhupatimokkha. 

Vị Tỳ khưu ấy tụng đọc bhikkhupatimokkha theo 
khả năng mà mình đã học được, nêu vị Tỳ khưu ây 
chỉ học thuộc lòng được nidãnuddesa, thì tụng đọc 
tóm tắt như sau: 

-_ Udiltham kho ayasmanto nidãnq1. 

- suft kho panãyasmaniehi caftäro parajika 
dhamma. 

-_ SMfđ terasa samghadisesa dhamma. 

-_ Swf4 dve aniyata dhamm. 

-_ SMfđ timsanissaggiya pacitiya dhamma. 

-_ Sufã dvenavuti pacittiya dhamma. 

-_ SMfã caftaro pãHdesamiya dhamma. 

-_ SMfa sekhiya dhamma. 

-_ Sufã safttadhikaranasamatha dhamma. 


Euakam tassa Bhagavato suftãgaldn9` sulfqpari- 
yapannamn anvaddhamasam uddesam qagacchali, 
tadqha sabbehea  samageehi sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabban tỉ. 


Bhikkhupatinokkham nithitam. 
Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! (Bhante) Sadhu! 
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Nghỉ lễ hành Samgha uposatha đơn giản 

Tất cả mọi điều kiện đầy đủ để có thể hành Tăng 
sự samhøa uposatha như sau: 

- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu Tăng đên hội họp tại simã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
hội họp. 

- Bốn chi pháp hợp lệ, đầy đủ để hành lễ tụng đọc 
bhikkhupatimokkha. 

Trong chư Tỳ khưu Tăng, cử một vị Tỳ khưu 
thỉnh Đại Trưởng Lão cao hạ nhât tụng đọc 
bhikkhupatimokkha như sau: 

Samugho Bhamte, theram ajjesati, uddisatu Bhante 
thero patimokkham. (3 lán). 

Kính bạch Đại Đức, chư Tăng kính thỉnh Ngài 
tụng đọc bhikkhupaHmokkha. 

(Trường hợp nếu vị Đại Trưởng Lão cao hạ không 
tụng đọc bhikkhupatimokkha, thì chư Tăng sẽ 
thỉnh vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp). 


VỊ Đại Trưởng Lão cử hành Tăng sự samgha uposatha. 


1 Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sammasam- 
buddhassa. (3 lần). 


2-_ SammajjanI padIpo ca, udakqỹ asanenend ca. 


Uposathassa ciãm, pubbakaranan Tỉ vuccqH. 
Althakathacariyehi vuttãni caHfari pubbakaranani 
kqfäHI. 

3-_ Chandaparisuddhi utukkhand1m, 
bhikkhugarnana ca ovado. 
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Uposathassa ctani, pubbakiccan Tỉ vuccdfi. 
Althakathacariyehi vuHani pañcapubbakiccani 
kataHl. 

4- Uposatho yavatka ca bhikkhH kammappafHa. 
Sabhagapdffiyo na VỤJamHi. 

Wajanyä ca puggala tasmủm na  honH. 
Patakallan tỉ vuccati. 

Althakathacariyehi vuftäni caftari 
patftakallanganl samđn11ani. 

5-_ Pubbakaranapubbakiccani samadapetva desitapaf- 
tikassa samaggassa bhikkhusainghassa anumatiya 
patinokkham uddisitun aradhanam karoma. 

ó- Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 


7- Namo tassa Bhagavalo Arahalo Sammasam- 
buddhassa. (3 lần). 


9- Samegpha uposatha ñatfi: 


Suunu me Bhane  samgho, dqjuposatho 
pannaraso (catuddaso) yadi samghassa paftakallam, 
samngho uposathamm kareyya, patimokkham uddiseyya. 
9-. Bhikkhupätimokkhuddesa: 

Kim samghassa pubbakiccam parisuddhim 
ãyasmamto ãrocetha paătinokkham uddissami.... (0€)... 

Eutakam tassa Bhagavato suttägafam suitapariyä- 
pannam anvaddhamasam uddesam agacchati, tattha 


sabbeheva samaggehi sammmodamanehi avivadamanehi 
Sikkhitabban tỉ. 


Bhikkhupatinokkham nilthitam. 
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10- Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sađhu! Bhante sãdhu! 


2. GANA UPOSATHA 

Nhóm Tỳ khưu hành uposatha 

Nhóm Tỳ khưu ở đây chỉ cho 3 hoặc 2 vị Tỳ khưu 
mà thôi, không thể hành samgha uposatha nên Đức 
Phật cho phép hành gana uposatha. 

Cách hành gana uposatha, không tụng đọc 
bhikhhu-patimokkha mà Đức Phật cho phép hành 
pãrisuddhi uposatha, mỗi vị Tỳ khưu đọc câu 
“parisuddho... 


Trước khi hành pãrisuddhi uposatha, mọi nghĩ 
thức ở phần đầu cũng giống như samgha uposatha là: 


- Bồn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu đên hội họp tại sĩmä. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu hội họp. 

- Riêng phận sự đếm số chư Tỳ khưu tham dự hội 
họp thì chỉ có 3 hoặc 2 vị mà thôi. 

Nhóm Tỳ khưu (3-2 vị) phải sám hối ãpatti xong 
trước khi hành parisuddhi uposatha. 

Hành Pãrisuddhi Uposatha 

Hành pãrisuddhi uposatha có 2 trường hợp. 

1- Trường hợp có 3 vị Tỳ khưu: 

_ Trong 3 vị Tỳ khưu, vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngôi 

chôm hôm, chặp 2 tay tụng tuyên ngôn xong mới đọc 
câu parisuddho: 
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Ganañatti: 


Sunantu me ãyasmamf4, qjjuposatho pannaraso 
(catuddaso) yadäyasnantanamn pattakallam, mayam 
añnamannam parisuddhi uposatham kareyyama_. 


Kính xin quý vị nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi. Hôm 
nay là ngày răm (1Š hoặc 14), ngày uposatha, nêu việc 
hành parisuddhi uposatha hợp thời đôi với quý vị, thì 
chung ta cùng hành parisuddhi uposatha với nhau. 

Tiếp theo vị Tỳ khưu cao hạ nhất đọc câu 
parisuddho: Parisuddho aham Avuso, parisuddho 1i 
mam dharetha. (3 lán). 

Thưa các pháp đệ, tôi là Tỳ khưu trong sạch, xin 
quý vị nhận biết tôi là Tỳ khưu trong sạch. 

Hai vị Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sưdhu! Bhante, sadhu! 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ kế tiếp ngồi chồm hồm, chắp 
tay đọc: Parisuddho qham Bhanfe, parisuddho Tỉ mam 
dharetha. (3 lán). 

Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hi: 
Sadhu! Sadhul 

VỊ Tỳ khưu thứ 3 cũng đọc: Parisuddho aham 
Bhamte, parisuddho 1ì mam dharetha. (3 lân). 

Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sadhu! Sadhu! 


' Vị, Mahãvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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2- Trường hợp có 2 vị Tỳ khưu: 
Hai vị Tỳ khưu thì không cần tụng tuyên ngôn, 


Lê 


mà chỉ đọc câu “øarisuddho... ”. 

Vị Tỳ khưu cao hạ ngồi chồm hồm, chắp 2 tay 
đọc: Parisuddho aham aãvuso, parisuddho tỉ mam 
dhãrehi. (3 lân). 

VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ nói lên lời hoan hỉ: S2đhu! 
Bhante, sãdhul 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm, chắp 2 tay 
đọc: Parisuddho aham Bhame, parisuddho tỉ mam 
dhãretha. (3 lần). 

VỊ Tỳ khưu cao hạ nói lên lời hoan hỉ: S2đhu! 
Avuso, sãdhu! 


3. PUGGALA UPOSATHA 

Một Tỳ khưu hành uposatha 

Tỳ khưu ở một mình nơi thanh vắng, không có 
một Tỳ khưu nào khác, vào ngày uposatha, chỉ có một 
mình vị ấy hành uposathakamma gọi là puggala 
uposatha. 

Cách hành puggala uposatha, chỉ có một Tỳ khưu 
nên không đọc câu “parisuddho...” mà Đức Phật cho 
phép hành adhitthãna uposatha. 


Trước khi hành adhitthãna uposatha, vị Tỳ khưu 
Ấy. cần phải làm 4 công việc (pubbakarana) xong, rồi 
ngôi đợi Tỳ khưu từ nơi khác đến để cùng nhau hành 
uposathakamma. Cuối cùng không nhìn thấy một vị 
Tỳ khưu nào khác, chỉ có mình là Tỳ khưu duy nhất 
nên hành adhitthana uposatha. 
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Cách hành Adhitthäna uposatha 

Hành adhitthana uposatha băng cách đọc lời phát 
nguyện như sau: VỊ Tỳ khưu ngôi chôm hôm, chắp 
tay lên trán đọc câu: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahavagsa: 

AjJJa me uposatho. 

Hồm nay ngày uposatha của tôi. 

- Theo Chú giải: 

“Ala me uposatho pannaraso (catuddaso) 
adhitthami ”. (3 lân). 

Hôm nay ngày rằm (15 hoặc 14), tôi xin nguyện 
ngày uposatha của tôi. 

Hoặc: 

“Aja me uposatho pannaraso (catuddaso) ”. 
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AN CƯ BA THÁNG HẠ 


Hằng năm theo truyền thống của hệ phái 
Theravada, vào ngày l6 tháng 6 âm lịch, là ngày bắt 
đầu bốn tháng mùa mưa (1assđn4) tất cả chư Tỳ 
khưu, Sa đi đều phải an cư suốt ba tháng hạ (mùa 
J9 ở một nơi nhất định gọi là “Lễ nhập hạ”, cho 
đến ngày 16 tháng 9 âm lịch là ngày mãn hạ, gọi là 
“an cự ba thủng hụ trước” (puruimik). 

Nếu Tỳ khưu nào không có cơ hội an cư ba tháng 
hạ trước (ừ ngày 16 tháng 9 âm lịch), vị Tỳ khưu ấy 
chờ một tháng nữa an cư ba tháng hạ sau, kê từ ngày 
16 tháng 7 đến ngày 16 tháng 10 là ngày mãn hạ, gọi 
là an cư ba tháng hạ sau (pacchimik4). 

Như Đức Phật đã cho phép: 

“Anujanami Bhikkhave Vassane Vassam 
u0aganfumn `. 

Này chư Tỳ khưu, Như lai cho phép các con an cứ 
ba tháng (hạ) trong mùa mưa. 

Ty khưu nào đã phát nguyện an cư ba tháng hạ tại 
một ngôi chùa nào, hoặc một nơi thuận lợi nào rồi, thì 
không được phép đi ở một nơi nào khác cách đêm, 
nếu Tỳ khưu nào đi mà không có nguyên nhân chính 
đáng, Tỳ khưu ấy bị phạm ãpatti dukkata và bị đứt hạ, 
không hưởng được quả báu. 

Nguyên nhân chính đáng mà Đức Phật cho phép 
Tỳ khưu đi ra khỏi chùa ở chỗ khác trong vòng 7 
ngày, sau đó phải trở về chùa, gồm những trường hợp 
như sau: 


' Chữ “hạ” dịch từ chữ “vassa” trong Pali, có nghĩa là tháng. 
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- Trường hợp có người thính mời rằng: 

“Agacchanti Bhadarta, icchãmi dãnañca dãtum 
dhammañca sotum Phikkhữ ca passittt ”. 

Kinh bạch chư Đại Đức, kính thỉnh quý Ngài đến 
để con làm phước bố thí, để nghe pháp, đề chiêm 
ngưỡng chư Tỳ khu. 

Như vậy, Tỳ khưu có lý do chính đáng được phép 
nguyện đi ra khỏi chùa trong vòng 7 ngày sẽ trở về lại. 

- Trường hợp I trong 7 hạng người bị bệnh... dầu 
có thỉnh mời hoặc không thỉnh mời, Tỳ khưu cũng có 
lý do chính đáng, được phép nguyện đi ra khỏi chùa đề 
thăm viếng người ấy trong vòng 7 ngày sẽ trở về lại. 

Bảy hạng người đó là: Tỳ khưu, Tỳ khưu mị, 
sikkhamang, Sa dị, Sa di ni, cha và mẹ. Ngoài 7 hạng 
người này ra, nếu không có người thỉnh mời, thì 
không được phép đi ra khỏi chùa ở nơi khác cách 
đêm. 

Trường hợp Tỳ khưu đi thăm thầy Tế độ, thầy 
dạy, trở về trong ngày, nếu Thầy bảo ở lại, thì vị Tỳ 
khưu ấy cũng được phép ở lại nhưng không quá 7 
ngày. 

Lời Xin Sám Hi 

Theo truyền thống, các vị Tỳ khưu nhỏ hạ thường 

sám hối tội lỗi của mình với các bậc Đại Trưởng Lão, 
nhất là trước khi làm lễ an cư 3 tháng hạ. Những Tỳ 
khưu nhỏ hạ xin sám hối mọi tội lỗi do thân, khẩu, ý 
dầu cố ý hoặc vô ý phạm đến bậc Đại Trưởng Lão, để 
tránh điều tai họa làm ngăn cản mọi thiện pháp, nhất 
là các bậc thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bản. 


PHẬN SỰ CỦA TỶ KHƯU - AN CƯ BA THÁNG HẠ 319 


Vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến hầu đảnh lễ bậc Đại 
Trưởng Lão 3 lạy xong, ngôi chôm hôm đọc câu: 

- Mahathere pamadena dvaraHayena kalam 
sabbam aparadham khamatha me Bhan1e. 

-_ Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, vì dể đuôi nên 
thân, khâu, ý của con bát tịnh, lỡ lâm phạm đên Ngài. 
Kính xin Ngài từ bi tha thứ mọi tội lôi ây cho con. 

VỊ Đại Trưởng Lão từ bị tha thứ và xin vị Tỳ 
khưu bỏ qua lỗi của mình, đọc câu: 

- lham khamami, tăyapi me khamitabbam. 

Sư sẵn lòng tha thứ, còn con cũng nên bỏ qua lỗi 
cho sư. 

VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ cung kính bạch: 

- Khamami, Bhante. Kính bạch Ngài, con xi... 


Hành Lễ An Cư Ba Tháng Hạ 


Một ngôi chùa có một hoặc nhiều Tỳ khưu, Sa di, 
trong ngày 16 tháng 6 âm lịch, là ngày làm lễ an cư ba 
tháng hạ. Cho nên tất cả Tỳ khưu, Sa di trú ngụ trong 
chùa phải có chỗ ở ồn định, an toàn trong mùa mưa, 
phải quét dọn sạch sẽ xung quanh chùa, lau chùi sạch 
sẽ nơi chánh điện, sắp đặt nước dùng nước uống đầy 
đủ. Tất cả Tỳ khưu, Sa di hội họp tại chánh điện tụng 
kinh lễ bái Tam bảo, tụng kinh Parita, kinh 
Ratanasutta, kinh Mettasutta, Khandhasutta... rải tâm 
từ đến tất cả chúng sinh trong 10 phương hướng xong, 
tất cả chư Tỳ khưu, Sa đi đồng phát nguyện: 

“lmasmim avaäse ima1n temasa1n vassam upemi ” 

(3 lần). 
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Con xin nguyện an cư suốt ba tháng hạ (mùa 
mưa) trong ngồi chùa này. 

Trường hợp có lý do chính đáng, Tỳ khưu được 
phép đi ra khỏi chùa, ở nơi khác trong vòng 7 ngày, 
phải trở về ngôi chùa đang nhập hạ. Trước khi đi ra 
khỏi chùa, Tỳ khưu ấy phải phát nguyện rằng: 

“Amto sattahe patinivattissämi ”. (3 lân). 

Tôi sẽ trở về trong vòng 7 ngày. 

Tỳ khưu nào an cư suốt ba tháng hạ trước 
(purimikã) kế từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 
tháng 9 âm lịch đầy đủ, không bị đứt hạ, Đức Phật 
cho phép Tỳ khưu ấy được thọ y kathina và được 
hưởng 5 đặc ân quả báu của lễ thọ y kathina rằng: 

- Anujami bbhikkhave vassamn vufthanam 
bhikkhunam kathimam qttharitum, atthatakathinanam 
vo bhikkhave pañca KqDpDpisSanfiL qnãmdnfqcaro, 
asamadanacaro, ganabhojanam, yãvadafthacivardm, 
yo ca faftha cñiaruppado so nesam bhavissaf Ti 
adhatakathinanan vo bbhikkhave man pañca 
kappissant 

- Này chư Tỳ khưu, Nhự Lai cho phép chư Tỳ 
khưu đã an cư suốt 3 tháng hạ trước xong, được phép 
thọ y kathina. Khi các con đã thọ y kathina rồi, sẽ 
được hưởng 5 quả bảu như sau: 

* Tỳ khưu đi nơi nào cũng không cân thưa bảo. 

* Tỳ khưu không cần giữ gìn đủ tam y. 

* Tỳ khưu được phép độ vật thực theo nhóm, dâu 
thí chủ gọi tên của vật thực ấy. 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Kathinakkhandhaka. 
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* Tỳ khưu được phép thọ nhận y như ý. 

*Y phát sanh nơi nào, Tỳ khưu được phép thọ 
nhận ở nơi ấy. 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu nào sau khi đã làm lễ thọ 
y kathina xong, Tỳ khưu ấy sẽ được hưởng đặc ân 5 quả 
báu này. 

Tỳ khưu hoan hỉ lễ thọ y kathina xong rồi, không 
thay đổi chỗ ở nơi khác, thì sẽ được hưởng đặc ân 5 
quả báu như trên suốt 5 tháng kế từ khi mãn hạ. 


Lễ Dâng Y Kathina 


Lễ dâng y Kathinadãna là một nghi lễ theo truyền 
thống, được Đức Phật cho phép, dâng đến chư Tỳ khưu 
sau khi đã an cư suốt ba tháng hạ trước, kể từ ngày l6 
tháng 6 âm lịch cho đến l6 tháng 9 âm lịch đây đủ, 
không bị đứt hạ. 

Lễ dâng y kathina này thuộc Kãladãna, bó thí theo 
thời gian có hạn định trong một tháng, kể từ ngày l6 
tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch là hết. Cho 
nên, những Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau kể từ ngày 
16 tháng 7 cho đến ngày l6 tháng 10 âm lịch mãn hạ, 
không thể nhận y kathina được. Y kathina được phát 
sanh hoàn toàn trong sạch do thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, tuyệt đối không do sự kêu gọi trực 
tiếp hay gián tiếp của một Tỳ khưu nảo. 

Lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt ba tháng hạ trước tại một ngôi chùa nào, thì chỉ có 
chư Tỳ khưu Tăng trong ngôi chùa ấy được phép thọ 
nhận y kathina và được hưởng 5 quả báu đặc ân của lễ 
thọ kathina, còn tất cả chư Tỳ khưu các ngôi chùa khác, 
không liên quan đến lễ dâng y kathina ấy. 
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Nghỉ Thức Dâng Y Kathina 

Một vị thí chủ thay mặt cho những thí chủ cùng 
trong cuộc lễ dâng y kathina, hướng dẫn đọc lời dâng 
y kathina, cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng đã an 
cư suốt ba tháng hạ trước, tại ngôi chùa mình đến làm 
lễ dâng y kathina như sau: 

Mayam Bhanfte, samsarava†fadukkhato 
mocanafthaya, nibbanassa sacchikaranatthaya, man 
sapariväaram kathinacivaram ... “ (Bửu Long) ãrãme 
bhikkhusamghassa sakkaccam dema, kathimam 
attharitum. 


Sadhu no Pham, bhihkhusameho  Imam 
SaDarivaram kathinacIvaram paligganhatu 
Ppalgganhfia min kathmacnwarena  kathmam 
aitharadtu, amhakamw digharatam aihaya hiftaya 
sukkhäya. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rỗi T: ất cả 
chúng con có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, 
mong giải thoát khổ trong vòng tử sanh luân hồi, cho 
nên chúng con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng 
các thứ vật dụng này, đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt 3 tháng hạ tại ngôi chùa ... (Bửu Long), để làm lễ 
thọ y kathina. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin quý Ngài 
từ bi thọ lãnh y kathina cùng các thứ vật dụng này, 
khi đã thọ nhận xong, xin quỷ Ngài làm lỄ thọ y 
kathina với tắm ÿ này, để cho tất cả chúng con được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài. 


' Tên ngôi chùa đang làm lễ, ở đây ví dụ “Bửu Long”. 
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Một vị thí chủ đại diện các thí chủ tự tay đem bộ y 
kathma dâng đến chư Tỳ khưu Tăng; vị Đại Trưởng Lão 
đại diện chư Tăng nhận bộ y kathina để làm lễ thọ y 
kathima đúng theo luật của Đức Phật đã ban hành. 

- Tất cả chư thí chủ, mỗi người nên phát nguyện 
rằng: 

ldam me kathinadanamn aãsavakkhayavahamm hofu. 

Nguyện xin phước thiện dáng y Kathina này làm 
duyênlành dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán 
Thánh Đạo diệt đoạn tuyệt mọi phiên não trầm luân. 


- Hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc rằng: 
ldam no ñaHnam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Phước thiện thanh cao này, câu mong được thành 
tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cẩu 
mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài. 


- Chia phần phước đến tất cả chúng sinh rằng: 
lmam puñnabhagam sabbasaftanan dema 
sabbepi te puñfiapattiin laddhana sukhitã hon. 


Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao 
này đến cho tất cả chúng sinh, câu mong tât cả chúng 
sinh thoát khỏi khó, được an lạc lâu đài. 

Nghi Thức Thọ Y Kathina 

LỄ thọ y kathina là công việc hành Tăng sự, vì 
vậy. Tỳ khưu cân phải có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên đê 
đủ sô lượng hành Tăng sự hợp với luật. 

Công việc đầu tiên là tường trình đến Chư Tỳ 
khưu Tăng rõ răng: 
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Apalokanakamma: Việc tường trình 
Hai vị Tỳ khưu luật sư làm công việc tường trình 
giữa chư Tỳ khưu Tăng như sau: 

Ls1:- Kính bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Y kathina 
cùng tất cả vật dụng này của những thí chủ người 
đại diện là...) cùng bà con bạn bè, là những 
người có đực tin trong sạch nơi Tam bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, mong nuốn tạo phước 
thiện ba la mật, gieo duyên lành để chứng ngộ 
Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong tam giới. Cho nên, những thí chủ ấy đã tổ 
chức làm lễ dâng y kathina cùng tất cả vật dụng 
này đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt ba 
tháng hạ trước, tại ngôi chùa... (Bửu Long) này. 

Y kathina này đã phát sanh một cách hoàn 
toàn trong sạch, ví như từ hư không rơi xuống 
giữa chự Tỳ khuu Tăng, không phải dành riêng 
cho một vị nào. 

Đức Phật đã cho phép chư Tỳ khưu Tăng chọn 
một vị Tỳ khưu xứng đáng để làm lễ thọ y 
kathina này, sự lựa chọn đặc biệt ưu tiên cho Vị 
Tỳ khưu nào có y cũ rách, hoặc bậc Đại Trưởng 
Lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch, 
hiểu biết rõ 8 chỉ pháp để thọ y kathina này. 

Vậy bây giờ, tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng 
nhận xét, thấy vị Tỳ khưu nào xứng đáng, kính 
xin quý Ngài cho phép dâng y kathina đến vị Tỳ 
khưu ấy. 


! Tên người chủ lễ dâng y kathina. 


AN CƯ BA THÁNG HẠ - DÂNG Y KATHINA 325 


Giới Thiệu Vị Tỳ Khưu Thọ Y Kathina: 
Ls1:- Kính bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Con xét 
thấy vị Đại Đức...) là bậc xứng đáng làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng. 

Nếu vị Tỳ khưu nào không chấp thuận, xin phát 
biểu lên giữa chư Tăng. (Ngừng một láU). 

Nếu chư Tỳ khưu Tăng đêu chấp thuận, kính 
xin quý Ngài nói lên lời hoan hí: Sadhu! Sadhul 
Sadhu! 

(Sau khi chư Tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng lời 
“sadhu” vị Tỳ khưu luật sư thứ nhât nói tiêp). 
Ls1:- Kính bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Chư Tỳ 
khưu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến 
Đại Đức “Tissa ”, để làm lễ thọ y kathina, không 
phải bằng lời widilokriniiifiipi) mà phải bằng 
cách hành Tăng sự ñaHidutiyakammavaca đúng 
theo luật của Đức Phát đã ban hành, chúng con 
xin phép hành Tăng sự báy giờ. 
(Ví dụ: vị Tỳ khưu được chọn thọ y kathma tên là 
Đại Đức Tissa, thì pháp hành Tăng sự sẽ diễn ra như sau). 


* Ñatti: 


- Sunuafu me Bhante samgho, idam samghassa 
kathinacwaram”Ì uppannam.  Yadi samghassa 
patftakallam, samgho imam kathinacivaram Tissassa 


bhikkhuno dadeyya kathinamn attharitumn. Fsa ñatH. 


' Tên vị Đại Đức được giới thiệu để thọ y kathina, ví dụ: Đại 
Đức TiIssa. 

” Kathinacivaram: Y đã may sẵn để làm lễ thọ kathina. 
Kathinadussa: Vải để may y làm lễ thọ kathina. 
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* Kammaväcä: 


- SunaftUu me Bhante samgho, idam samghassa 
kathinacIyarạmn uppannam, samgho Imam kathina- 
civaram Tissassa bhikkhuno defi kathinam attharitum. 


Yassayasmato khamati, Imassa kathinacIvarassa 
Tissassa bhikkhuno danam kathinam attharitum. So 
tunhassa, yassa nakkhamdtfi so bhaãseyya. 


Dinnam idam samnghena kathinacrvaram Tĩssassa 
bhikkhuno kathinamm attharitun. Khamati samghassa, 
tasma tunh1. Evametam dhaãrayami. 

(Kathinatthara kammavaca nifthi1). 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Ÿ kathina của 
chư Tăng đã được phát sanh, nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng dâng y 
kathina này đến Tỳ khưu Tissa, để làm lễ thọ y 
kathina. Đó là lời tuyên ngôn, kính bạch quý Ngài rõ. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe lời thành sự ngôn của con. Y kathina của chư 
Tăng đã phát sanh, chư Tăng dâng y kathina này đến 
Tỳ khuưu Tissa, để làm lễ thọ y kathina. 

Sự dâng y kathina của chư Tăng đến Tỳ khưu 
Tissa để làm lễ thọ y kathina, vị Tỳ khưu nào hài lòng 
với việc này, xin hãy ngồi làm thỉnh, vị nào không hài 
lòng, xin phát biểu lên giữa chư Tăng. 

Chư Tăng đã dâng y kathina này đến Tỳ khưu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathina, chư Tăng hài lòng chấp 
nhận, vì vậy nên ngôi làm thỉnh, con xin ghỉ nhận 
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trạng thái hài lòng bằng cách làm thỉnh ấy. 
(Hành Tăng sự thọ y kathina xong). 
Sau khi tụng xong ñattidutiyakammaväcä, vị Tỳ 
khưu luật sư đại diện chư Tăng dâng tâm y kathina 
đên vị Đại Đức T1ssa. 
- Đại Đức Tissa nhận y kathina xong, công việc 
tuân tự phải làm như sau: 


I-Làm dấu y mới: chọn một trong tam y, 
làm dâu y vòng tròn “O” (kappabindum karomi) 
như mắt con Công bằng màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám tro trên góc chéo y mới đề làm lễ 
thọ y kathina. 


2- Cách làm lễ thọ y kathina: 

2.I- Nếu đã chọn tâm y samghãti (y 2 lớp) để làm lễ 
thọ y kathina thì trước tiên phải xả y samghãti 
cũ, nguyện y samghãfi mới theo tuân tự như sau. 

a- Cách xả y samghãtI cũ: 
Trmam samghafin paccuddharami. 
Tôi xin xả y samgha[fi cũ này. 
b- Cách nguyện y samghatI mới. 
Trmam samghafn adhi†thaãml. 
Tôi xin nguyện y samgha[i mới này. 
c- Cách dùng tắm y samghãti mới để làm lễ thọ y 
kathina: 
Trmaya samghatiya kathinam attharami., 
Tôi xin thọ y kathina bằng tấm y samghãlfi này. 
(Xong cách dùng y samghäti để thọ y kathina). 
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2.2- Nếu đã chọn tấm y uttaräsanga (y vai trái) đề 
làm lễ thọ y kathina, theo tuân tự như sau: 
a- Cách xả y uttarasanga cũ: 
Trmam uftIarasangam paccuddharami. 
Tôi xin xả y ulfaraãsanga cũ này. 
b- Cách nguyện y utfarasanga mới. 
Trmam utftAarasangam adhifthami., 
Tôi xin nguyện y uffarasanga này. 
c- Cách dùng tấm y uttarasanga mới để làm lễ thọ 
y kathina. 
Tmìna uttarasangena kathinam aitharami. 
Tôi xin thọ y kathina băng tâm y uftarasanga này. 
(Xong cách dùng y utaräsanga để thọ y kathina). 
2.3- Nếu đã chọn tắm y antaraväsaka (y nội may 
thành 5 điểu) đề làm lề thọ y kathina, theo tuân 
tự như sau. 
a- Cách xả y antaravasaka cũ: 
Trmam antaravasakam paccuddharami. 
Tôi xin xả y aqnfaravasaka cũ này. 
b- Cách nguyện y antaraväsaka mới. 
ram antaravasakam adhifthãm. 
Tôi xin nguyện y uftaravasakq mới này. 
c- Cách dùng tắm y antaraväsaka mới để làm lễ thọ 
y kathina. 
Trmina anfaravaäsakena kathinain attharami.) 
Tôi xin thọ y kathina băng tâm y anfaravasaka này. 
(Xong cách dùng y antaraväsaka để thọ y kathina). 
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3- Cách anumodanä: oan ñhỉ. 


3.I- VỊ Đại Đức Tissa sau khi đã thọ y kathina 
của chư Tăng, mặc y chừa bên vai phải, ngồi chồm 
hồm ở giữa chư Tỳ khưu Tăng, chắp tay đọc câu động 
viên, khuyến khích chư Tỳ khưu Tăng hoan hi lễ thọ y 
kathina của chư Tăng rằng: 

Anhatam Avuso (Bhame) samghassa kathimam 
dhammiko kathinattharo anumodatha. 


Thưa quỷ pháp đệ, lễ thọ y kathina của chư Tăng 
đã xong, thọ y hợp pháp rồi, xin quý vị đồng hoan hí. 

3.2- Thành phần chư Tỳ khưu đồng hoan hỉ 

Theo Chú giải Luật tạng, bộ Mahãvagga dạy rằng: 

Những Tỳ khưu có quyền anumodanã: hoan hỉ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng và được hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina như sau. 

- Tỳ khưu an cư suốt ba tháng hạ trước và làm lễ 
pAvarana. 

- Sa di an cư suốt ba tháng hạ trước đủ 20 tuôi, 
được làm lễ thọ Tỳ khưu trong khi nhập hạ, vị tân Tỳ 
khưu được làm lẽ paväranä cùng với chư Tăng, được 
kê một hạ thứ nhât, có quyên anumodanäa và được 
hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. Chư Tỳ khưu 
tăng hoan hi như sau: 

Anhatam Bhante (lvuso) samghassa kathinam, 
dhammiko kathinattharo anumnodama. 

Kính bạch Đại Đức, lễ thọ y kathima của chư 
Tăng đã xong, thọ y hợp pháp rồi, chúng con đồng 
hoan hỉ. 
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3.3- Thành phần Tỳ khưu không được anumodanã 

- Tỳ khưu an cư ba tháng hạ trước, nhưng bị đứt hạ. 

- Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau. 

- Ty khưu an cư suốt ba tháng hạ trước, ở chùa 
khác đến. 

- Tỳ khưu không nhập hạ. 

Tất cả những Tỳ khưu trên không có quyền 
anumodanä: hoan hỉ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và 
cũng không được hưởng 5 quả báu của kathina. 

Tất cả Sa di an cư suốt ba tháng hạ với chư Tỳ 
khưu, không có quyền hành Tăng sự paväranãä và 
anumodanä kathina; nhưng được hưởng phần quả báu 
kathina của chư Tăng. 

Trường hợp Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi một 
ngôi chùa nào nhưng chỉ có từ Ï vị đến 4 vị mà thọ 
nhận y kathina, thì cần phải thỉnh mời thêm Tỳ khưu 
chùa khác đến tham dự cho đủ 5 vị Tỳ khưu trở lên, 
để hành Tăng sự tụng ñattidutiyakammaväcä, làm lễ 
thọ y kathina và anumodanä, những vị Tỳ khưu khách 
không có quyền anumodanãä và cũng không được 
hưởng Š đặc ân quả báu y kathina. 

Và trường hợp chư Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi 
nào không có sima, thọ nhận y kathina xong, nên đem 
tấm y kathina ấy đến nương nhờ sĩmã của ngôi chùa 
khác, để hành Tăng sự tụng ñattidutiyäkammaväcä 
xong, đem tắm y kathina ấy trở về chỗ an cư của mình 
để làm lễ ¿họ y kathina và annumodanä. 
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HÀNH PAVÄRANAKAMMA 


Mỗi năm vào ngày rằm (15) tháng 9 âm lịch, ngày 
áp cuối trong 3 tháng an cư nhập hạ của Tỳ khưu, 
(sáng ngày hôm sau (16) là ngày mãn hạ), Đức Phật 
cho phép chư Tỳ khưu thỉnh mời (paväranã) để nhắc 
nhở, khuyên bảo lẫn nhau với tâm từ do bởi thấy, 
nghe, nghi ngờ. Khi Tỳ khưu nhận thức được sai lầm 
rồi, sẽ sửa chữa cho trở nên hoàn thiện. 

Trong Phật giáo, đối với Tỳ khưu biết rõ đã phạm 
ñãpatti nào, lỗi lầm nào, Đức Phật cho phép Tỳ khưu 
làm lễ sám hối ãpatti ấy, lỗi lầm ấy với một vị Tỳ 
khưu khác hay chư Tăng, nguyện cố gắng thu thúc 
giữ gìn cho được trong sạch trở lại. Đối với Tỳ khưu 
không thấy, không biết ãpatti, Đức Phật cho phép Tỳ 
khưu hành lễ paväranäã thỉnh mời chư Tăng, hay cá 
nhân nhắc nhở chỉ dạy những ãpatti, những lỗi lầm 
lẫn nhau. Khi Tỳ khưu nhận thức rõ ãpatti, lỗi lầm, sẽ 
sửa chữa lại cho được hoàn thiện. 

Hành Tăng sự pavãranã cũng là một trong những 
cách hành Tăng sự chỉ dành riêng cho Tỳ khưu mà thôi. 
Những Tỳ khưu được phép tham dự hội họp tại sĩmã, để 
hành Tăng sự pavaranakamma, phải hội đủ những điều 
kiện còn khó hơn cả hành Tăng sự uposathakamma. 

- Tỳ khưu có giới hoàn toàn trong sạch. 

- Tỳ khưu phải an cư 3 tháng hạ trước, kể từ ngày 
16/6 đến ngày 16/9 âm lịch. 

- Tỳ khưu suốt 3 tháng an cư nhập hạ không bị đứt 
hạ... 

Những Tỳ khưu này có quyền tham dự hội họp tại 
sima, để làm lễ hành Tăng sự paväranã giữa chư Tỳ 
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khưu Tăng. Nếu chỗ Tỳ khưu an cư không có sĩmã, 
thì chư Tỳ khưu có thê đến chùa khác có sĩmã để làm 
lễ hành Tăng sự paväranä. 

Nếu Tỳ khưu phạm ãpatti; Tỳ khưu an cư 3 tháng 
hạ sau, kể từ ngày 16/7 đến ngày 16/10 âm lịch; Tỳ 
khưu an cư 3 tháng hạ trước nhưng bị đứt hạ; Tỳ khưu 
không nhập hạ; những hạng Tỳ khưu này không được 
phép tham dự lễ hành Tăng sự paväranä. 

Pavaranä: Lời thính mời, có 3 loại: 

1- Samnghapavarana: Lời thỉnh mời giữa chư Tỳ 
khưu Tăng. 

2- Ganapavarana: Lời thỉnh mời giữa nhóm Tỳ 
khưu. 

3- Puggalapavarana. Một Tỳ khưu nguyện 
pAvarana. 

Hành paväranä, có 3 cách: 

1- Tevacikã pavarana: Paväranä đọc 3 lần. 

2- Dvivacika pavarana: Pavaranä đọc 2 lần. 

3- Ekavacika pavarana: Pavaranä đọc Ì lần 

Ngày hành paväranä, có 3 ngày: 

1- Pannarasĩ paväranä: Paväranã vào ngày rằm 
tháng 9 (hoặc rằm tháng 10) âm lịch. 

2- Cafuddasĩ pavãranä: Paväranãä ngày 14 cuốỗi 
tháng 9 (tức là ngày 29/9 âm lịch). 

3- Samagøi pavarana: Pavarana từ ngày 0T nửa 
tháng 9 sau (tức là ngày 16/9) cho đến ngày rằm tháng 
10 âm lịch, chư Tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí chọn 
một ngày làm lễ paväranä, gọi là samaggĩ paväãranã. 
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I- SAMGHAPAVARANA 

Lời thỉnh mời giữa chư Tỳ khưu Tăng 

Chư Tỳ khưu Tăng có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên 
phải nên hành Samghapävaranä. Những nghi lễ hành 
Tăng sự pavãranä hầu hết hoàn toàn giống như hành 
Tăng sự uposatha. 

Công việc tụng đọc tuyên ngôn paväranä là phận 
sự của vị Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Trừ khi vị Đại 
Trưởng Lão ấy không tụng đọc, thì Ngài chỉ định đến 
vị Đại Đức nhỏ hạ kế tiếp làm phận sự tụng đọc tuyên 
ngôn paväranä. 

Nghi Thức Trước Khi Hành Samghapaväranä 

Tất cả chư Ty khưu Tăng hội họp tại sima, ngồi 
cách nhau trong một hatthapasa (2 cùi tay+l gang), 
trình chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị 
Đại Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại 
Đức luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 

Ajjhesakañatti: 

LS1:- Suuafu me Bhante samgho, yadi samghassa 
paHakalam, qaham ayasmamam  Tissam 
bhikkhum pavaranafiattitthapanan ajjheseyya1m. 
Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin chư 

Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 

mời tụng đọc tuyên ngôn paväranä hợp thời đối với 

chư Tăng, con xin kính thính Ngài Đại Đức Tissa tụng 
đọc tuyên ngôn pavarana. 
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Lời thỉnh mời: 

Tỳ khưu luật sư ngồi chồm hồm, chắp 2 tay đọc 

câu thỉnh mời 3 lân: 

LS2:- “SSgmeho Bhant, qayasmantan  Tissam 
pavarananatithapanam  qjjhesaH, thapefu 
Bhamte ayasma Tisso pavãrannafdftIm. 

- Dutiyampi Bhamte, samgho aãyasmantamn Tissa1m 
pavarananatithapanam  qjjhesaH, thapefu 
Bhamte ayasma Tisso pavãrannafdftHm. 

- Taiyampi Bhante, samgho ãyasmamtam Tissa1m 
pavarananatithapanam  qjjhesaH, thapefu 
Bhamte ayasma Tisso pavaranafiaftim `”. 

Kính bạch Ngài Đại Đức, chư Tăng kính thỉnh 
Ngài tụng đọc tuyên ngôn samnghapavarana. Kính xin 
Đại Đức Tïissa tụng đọc tuyên ngôn samghapavarana 
... lận thứ nhì... lần thứ ba. 

Ls1:- ma, thapessami. 

Váng, lô sẽ tụng đọc tuyên ngôn 

Sainghapavarana) 

Vinayapucchakañattdi: 

(Tuyên ngôn vị Đại Đức Tissa vấn Vinaya). 

LS1:- Suuafu me Bhante samgho, yadi samghassa 
paHakalam, ham ayasmamam Dattam 
bhikkhu1m vinaydn puccheyya1. 

Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nêu việc hỏi 
vinaya hợp thời đổi với chư Tăng, tôi xin hỏi Đại Đức 
Dafia về vinaya. 
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Vissajjakañatti: 

Tuyên ngôn vị Đại Đức DatIa đáp Vinaya. 

Ls2:- Suụafu me Bhamnte samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ayasmatad Tissena bhikkhuna 
vinayan pu{‡ho vissajjeyyan. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc trả lời vinaya 
hợp thời đối với chư Tăng, con xin trả lời Đại Đức 
Tissa hỏi về vinaya. 

Lsl:- Sammajjanl padlipo ca, udakan ãsanena ca. 
Pavaranaya etãmi, puabbakaranan Tỉ vuccdfi. 

Chú giải dạy, có 4 công việc cần phải làm trước khi 
chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại Sĩimã để hành Tăng sự 
pAavarana: 

V.1:- Công việc quét dọn, lau chùi bên ngoài, bên trong 
sima xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.2:- Công việc đốt đèn xong hay chưa? 

Đ:-_ Ban ngày, công việc đốt đèn không cần thiết. Bạch 
Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uống xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp đặt, trải chỗ ngồi cho chư Tỳ khưu 
xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

Chanda, Paväranä 

Trong trường hợp MahasIma (hoặc gamasIma), Tỳ 
khưu nào không thê đến tham dự lễ hành Tăng sự 
pavãranäkamma vì bị bệnh, vị Tỳ khưu ấy cần phải gởi 
chanda, pavärana cho một vị Tỳ khưu khác. 
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* Cách gới chanda, pavãäranä 

- Tỳ khưu gởi chanda: Chandam dammi, 
chandam me hara, chandam me arocehi. (3 lán). 

- Tỳ khưu nhận chanda: 4ma, Bhamte (Avuso). 

- Ty khưu gởi pavaranäa: Pavaranam dammi, 
pavaranan me hara, Ppayaranam me äãrocehi 
mamatthäya pavärehi”). (3 lần) 

Tôi gởi pavarana, xin Ngài nhận pavarana của 
tôi, xin Ngài trình pavarana của tôi đên chư Tăng, xin 
nhờ Ngài pavarana đê đem lại sự lợi ích cho tôi. 

- Tỳ khưu nhận paväranäa: A4ma, Bhanfe (Avuso). 

* Cách trình chanda, paväranä 

Khi chư Tỳ khưu Tăng đã hội họp đông đủ tại 
sima, vị Tỳ khưu nhận chanda, paväranä xin phép chư 
Tăng trình chanda, paväranä của Tỳ khưu bệnh tên là 
“Mitta” răng: 

MMitanamena Bhante, bhikkhuna chando dinno. (3 
lân). 

Mitto Bhante, bhikkhu samgham pavareti difthena 
vã, sufiena vã parisankaya va, vadafu tam sarnsho 
anukampa1 upadaya, passanto pa[{ikarissafi. (3 lân). 

Năm phận sự trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
V:- Chandapavarana utukkhanam, 

bhikkhugannana ca ovado. 

Pavaranaya etãm, pubbakiccan Tỉ vuccdfi. 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Paväranakkhandhaka. 
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Chú giải dạy, có 5 phận sự phải trình lên chư 

Tăng trước khi hành Tăng sự paväaranä là: 

V.1:- T khưu bệnh gởi chanda, pavarana, Tỳ khưu 
nhận chanda, părisuddhi, phận sự trình chanda, 
pavarana đên chư Tăng xong chưa? 

Đ:- Không phải mahasima, gãmasima, đáy là 
khangdasima, cho nên phán sự trình chanda, 
pavarana không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một năm có 3 mùa: mùa lạnh, mùa HỎNG, 
mùa mưa. Trong 3 mua áy, hiện nay thuộc về 
mùa nào ? 

Đ:- Hiện nay đang thuộc về mùa mưa. Bạch Ngài. 

V.3:- Trong mùa mưa gốm có 8 pakkha” Trong 8 
pakkha áy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tại 
đên pakkha thứ máy? Còn lại bao nhiêu pakkha? 

Đ:- Đã qua 5 pakkha, hiện tại đến pakkha thứ 6 và 
côn lại 2 pakkha. Bạch Ngài. 

V.4:- Trong sữmäã này, có bao nhiêu Tỳ khưu đến hội 
họp? 

Đ:- Có... vị T) khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 

V.5:- Phận sự dạy dỗ Tỳ khưu ni đã trình xong chưa? 

Đ:- Hiện nay Tỳ khưu nỉ không còn nữa, nên phận 
sự dạy đồ không có. Bạch Ngài. 

Bồn chỉ pháp hợp lệ để hành Tăng sự paväranã 

Trước khi tụng tuyên ngôn pavaranä, mỗi vị Tỳ 
khưu đọc lời thỉnh mời paväranã, điều quan trọng cần 
phải hợp đủ 4 chi pháp. 


! Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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Pavarana yavatika ca bhikkhi kammapDpafta. 

Sabhagapdftiyo na vÙjqnii. 

Vajjanrya ca puggalä tasmim na honHi. 

Pattakallan tỉ vuccafi. 

Chú giải dạy, lễ tụng đọc tuyên ngôn paväranã 

phải có đây đủ 4 chi pháp hợp lệ là: 
Pavarana có 3 ngày: caftuddasr pavardna, 
Dpannarasĩ pavaraiia và sãmaggl pavarania. Trong 
3 ngày ây, hôm nay thuộc về ngày pavarana nào? 
Pannarasi pavarana Bạch Ngài. 
Tỳ khưu hành pavarana có 3 loại: samgha 
pavaranäa, gana pavarana và puggala pavaraIa. 
Trong 3 loại áy, hôm nay hành loại nào? 
Sangha pavarana. Bạch Ngài. 
Hành pavarana có 3 cách: tevacikã pavarana, 
dvevacika pavarana và qdhifthaãna pavarana. 
Trong 3 cách ấy, hôm nay hành cách nào? 
Tevacika pavarana. Bạch Ngài. 
Chư Tỳ khưu có 3 vị trở lên phải hành samgha 
pavarana, hành theo cách tevacika pavarana là điều 
hợp với luật. Vậy tất cả chư Tỳ khưu đang ngôi 
trong hatthapasa hội họp tại sữma, có phải không? 
Chu: Tỳ khưu đêu ngôi trong hatthapäsa. Bạch Ngài. 
Chư Tỳ khưu ngôi trong hatthapäsa đêu có giới 
hoàn toàn trong sạch phải không? Không có vị 
Tỳ khưu nào phạm sabhagapatti, có phải không? 
Tất cả chư Tỳ khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sạch không có vị Tỳ khưu nào phạm 
sabhagapdtti. Bạch Ngài. 
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V4:- Chư Tỳ khưu ngôi trong hathapäsa hoàn toàn 
không có 2l] hạng người nên loại bỏ, có phải 
không? 

Đ:- Hoàn toàn không có 21 hạng người ấy. Bạch 
Ngài. 

Đó là 4 chi pháp hợp lệ gồm: ngày hành Tăng sự 
pavãranã, chư Tỳ khưu đang ngồi trong hatthapãsa tại 
simã, không có Tỳ khưu phạm sabhägãpatti và không 
có 21 hạng người nên loại bỏ. Khi đã đầy đủ 4 chi 
pháp hợp lệ này, mới có thể tiến hành lễ tụng đọc 
tuyên ngôn pavãranã và mỗi vị Tỳ khưu đọc lời 
pavärana giữa chư Tỳ khưu Tăng. 

Pubbakaranapubbakiccani samadapeva desita- 
pattikassa samaggassa bPhikkhusamghassa anumafiya 
pavaranafñnattin thapetttan ärädhanam karoma. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 

Paväranä ñatti: Tuyên ngôn samghapavarana 
Ls:- Sưnafu me Â4vuso (Bhante) samgho, ajja pavaärana 

pannarasi, yadi samghassa paftahallam, samgho 
teväsikam paväreyyaf”) 





! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Samghapaväranä. 

- Samgho teväsikam pavãreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời paväranä 3 lần. 

- Samgho dveväsikam paväreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời paväranã 2 lần (hoặc 3 lần cũng nên). 

- Samgho ekaväsikam paväreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời paväranã I lần (hoặc 2 3 lần cũng nên). 

- Samgho samamavassikam pavãreyya: Như vậy, những vị Tỳ 
khưu đồng tuổi hạ cùng đọc lời paväranä 3 lần. 
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Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn pavarana của tôi. Hôm nay 
ngày rằm (15) pavãranä, nếu việc hành Tăng sự 
pavarana hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng 
thính mời bằng lời paväranä 3 lần. 


Tất cả chư Tỳ khưu đều phải ngồi chồm hôm, 
chặp 2 tay lên trán, đâu tiên, vị Đại Trưởng Lão cao 
hạ nhât trong chư Tăng đọc trước răng: 


- Sarngham Avuso, paväremi, difthena vã, sutena 
va, parisankaya vũ, VddanH Hmamn đyasmamfo 
qanukampaụụ upadaya, passanto pa{iRarissami. 


- Dufiyampi Avuso, samghaim pavaremi, difthena 
va, suiena va, parisankayq và, vadanfu mam ãyasimanfo 
anukampa1mụụ upadaya, passanto paƒiRarissami., 


- Tatiyampi Avuso, samgham pavaremi, difthena vã, 
Suiena va, parisankayd và, vadqnfH ma1n0Ð ãyasmmanfo 
qanukampaụụ upadaya, passanto pa{iRarissami., 


- Này chư pháp đệ, tôi kinh thỉnh chư Tăng nhắc 
nhở tôi với tâm từ bi kính mễn, do thấy, hoặc do nghe, 
hoặc nghỉ ngờ vệ tôi. Khi tôi nhận thức thấy rõ sai 
lầm, tôi sẽ sửa chữa lại cho hoàn thiện. ... lẫn thứ nhì. 
... lần thứ ba. 


- Tất cả chư Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: SaäÄhu!† Bhante sãdhu!l 


(Vị Đại Trưởng Lão có thể ngôi xuống). 


Tuần tự, đến vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp đọc lời 
pAvarana: 
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- Sgmgehamn Bhante, pavaremi, difthena va, sutena 
va, parisankhaya vũ, VdadanHH man ãyasmamnfo 
qanukampa1mụụ upadaya, passanto pa{iRarissami., 

- Dutiyampi Bhamte, samngham pavaremi, difthena 
va, sufena va, parisankayd và, vadanfu mam ãyasimanfo 
qanukampaụụ upadaya, passanto pafiRarissami.) 

- lafiyampi Bhante, samgham pavaremi, diffhena 
va, sufena va, parisankayq và, vadanfu mam ãyasimanfo 
qanukampaụụ upadaya, passanto pafiRarissami., 

- Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 

Và cứ như vậy, tiếp tục theo tuần tự cho đến vị Tỳ 
khưu nhỏ hạ cuôi cùng. 


II- GANAPAVARANA 

Lời thỉnh mời giữa nhóm Tỳ khưu 

Nhóm Tỳ khưu ở đây chỉ có 4 vị, hoặc 3 vị, hoặc 
2 vị không thê hành samghapavarana, nên Đức Phật 
cho phép hành ganapavärana. 


Trước khi hành ganapavarana, mọi nghi thức cũng 
giông như samghapavärana. 


- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu đên hội họp tại sĩmä. 


- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu hội họp. 
- Bốn chi pháp hợp lệ, đầy đủ để hành lễ pavãranã. 
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Hành ganapaväranäa có 3 trường hợp: 
1- Trường hợp 4 vị Tỳ khưu 


Vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi chồm hồm, chắp 2 
tay lên trán tụng đọc tuyên ngôn paväranä. 


Ganapaväranä ñatti: có 4 vị 1) khưu 


SHIaHÍHu me đydSmdHfO, qj4 paVãrana panna- 
ras,  yadayasmanianam pattakallam, maydam 
aññamañnam tevasiRa1 paväreyyämal) 

Thưa quỷ pháp đệ, xin quý pháp đệ nghe rõ lời 
tuyên ngôn pavarana của tôi. Hôm nay ngày răm (15) 
pavarana, nêu việc pavarana hợp thời đối với quỷ 
pháp đệ, chúng ta thỉnh mời bằng lời paväranä 3 lân. 


Tiếp theo Ngài đọc lời pavãranã rằng: 


- Aham Avuso, ãyasmante paväremi, dilthena vã, 
Sutena va, parisankaya va, vadanfU mạm äãyasmanfo 
anukampa1 upadaya, passanfo pa{ikarissami.) 

- Dufiyampi vuso, ahan ãyasmarmte paväremi, 
difthena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu man 
ãyasmanfo qanukampam upadaya, passanto 
patikarissami., 

- Tafiyampi Avuso, aha äyasmante paväremi, 
difthena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu man 
ayasmanfo qanukampam upadaya, passanto 
patiharissami., 

- Ba vị Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sadhu! Bhante sadhu! 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagøa, phần Samghapaväranä. 
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Tuần tự đến vị Tỳ khưu thấp hạ kế tiếp đọc lời : 


- lham Bhante, ãyasmante pavaremi, đi†thena va, 
Sutena va, parisankaya va, vadanfu mạm ãyasmanfo 
qanukampa1 upadaya, passanfo pa{ikarissami. 


- Dufiyampi Bhamte, ahq ãyasmante pavareri, 
difthena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ayasmanfo qanukampamn upadaya, passanto 
patiharissami., 

- Tafiyampi Bhamte, aqhqmụ ayasmante pavareri, 
dithena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ayasmanfo qanukampan upadaya, passanto 
patiharissami., 

- Ba vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hi: 
Sadhu! Sadhul! 

Và cứ như vậy, tiếp tục cho đến vị Tỳ khưu nhỏ 
hạ cuôi cùng. 

2- Trường hợp chỉ có 3 vị Tỳ khưu 

Vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi chồm hồm, chắp 2 
tay lên trán tụng đọc tuyên ngôn paväranä. 

Ganapaväranä ñatti: có 3 vị 7T} khưu. 

SMWNanfU te ãyasmaHmfa, qJJ]a pavãraA DAHHaf45I, 


yadayasnantanam paftakallain, mayam aññmannam 
tevasikaI pavareyyama. 

Tiệp theo Ngài đọc lời paväranä răng: 

- Aham Avuso, ãyasmante paväremi, dilthena vã, 
Sutena va, parisankaya va, vadanfu mạm aãyasmanta 
anukampa1 upadaya, passanfo pa{ikarissami. 
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- Dufiyampi Ävuso, ahan ãyasmarmte paväremi, 
difthena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ãyasmamã  qanukampalm upadäya, — passanío 
pafiharissami., 


- Tafiyampi Avuso, aha äyasmanfe paväremi, 
dithena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ãyasmamã  qanukampatm upadäya, — passanfo 
patiharissami., 


- Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hi: 
Sadhu! Bhante sadhu! 


Tuần tự đến vị Tỳ khưu thấp hạ kế tiếp đọc lời: 


- lham Bhante, ãyasmante pavaremi, đi††hena va, 
Sutena va, parisankaya va, vadanfu maạm äãyasmanta 
qanukampa1 upadaya, passanto pa{ikarissami. 


- Dufiyampi Bhamte, ahqụ\ ãyasmante pavareri, 
dithena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ãyasmamã  qanukampam upadäya, — passanfo 
palikarissami. 


- Tafiyampi Bhamte, ahqmụ ayasmante pavarermi, 
difthena va, sutena va, parisankaya va, vadanfu mann 
ãyasmamã  qanukampam upadäya, — passanfo 
patiharissami., 


-_ Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sadhu! Sadhu! 

Và cứ như vậy, tiếp tục cho đến vị Tỳ khưu nhỏ 
hạ cuôi cùng. 
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3- Trường hợp chỉ có 2 vị Tỳ khưu 

Hai vị Tỳ khưu thì không cần tụng đọc tuyên 
ngôn paväranä, mà chỉ đọc lời pavärana 3 lân. 

Vị Tỳ khưu cao hạ đọc lời paväranä rằng: 

- đham Avuso, äyasmantam pavaremi, dilthena 
vã, sufena va, parisankaya va, vadafu mạm ayasma 
qanukampa1 upadaya, passanfo pa{ikarissami. 

- Dufiyampi Avuso, ahan ãyasmantain pavaremi, 
dithena và, suiena va, parisankayd va, vadaf\I mam 
ãyasimã anukampamu upadäya, passamfo pa[iRarissami.) 

- Tafiyampi Avuso, ahain äyasmanidma pavaremi, 
dithena và, suiena và, parisankayd va, vadaf\I ma 
ãyasimã anukampam upadäya, passamfo pa[ikarissami., 

-_ VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ nói lên lời hoan hỉ: S2đhw! 
Bhamte sadhu! 

VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ đọc lời paväranä: 

- lham Bhante, ayasmantfam pavaremi, difthena và, 
Suiena va, parisankayd và, vadaf4IL mam ãyasma 
qanukampa1ụụ upadaya, passanto pafiRarissami., 

- Dutiyampi Bhamte, aham ãyasinanlan0n pavaremi, 
dithena và, suiena và, parisankayd va, vadaf\I ma 
ãyasrmã anukampanu upadäya, passamfo pa[ikarissami., 

- Tatiyampi Bhamte, ahan ayasmanfam pavaremi, 
dithena và, suiena và, parisankayd va, vadadfI mam 
ãyasimnã anukampanu upadäya, passamfo pa[ikarissami.) 

- VỊ Tỳ khưu cao hạ nói lên lời hoan hỉ: Sadhul 
Sadhul 
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IIH- PUGGALAPAVARANA 
Một Tỳ khưu nguyện pavaãrana 


Tỳ khưu nhập hạ một mình ở nơi thanh vắng, khi 
đến ngày hành lễ paväranã, cần phải làm 4 công 
việc(pubbakarana), rồi chờ đợi một vị Tỳ khưu khác 
từ phương xa đến để hành lễ pavãranã với nhau. Cuối 
cùng, không thấy vị Tỳ khưu nào đến, chỉ có một 
mình, Đức Phật cho phép hành lễ adhitthãna pavãranäã 
như sau: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahävagga, phần Samgha- 
pavarana Đức Phật dạy: 

AJJa me pavarana. 

Hóm nay ngày pavaranna của tôi. 

- Theo Chú giải: 

AjJJa me pavaärana pannarasr adhifthami. 

Dutiyamji, ajja me pavarana pannaras1 qdhi†thãm. 

TafiyamDi, qjJa me pavarana pannarasĩ adhif†hami. 

Hôm nay, tôi nguyện ngày rằm (15) pavãranä của 
tôi... lần thứ nhì... lần thứ ba. 


Lợi ích lời Paväranä 

Người ta thường thấy lỗi người khác thì dễ, thấy 
lỗi của mình thì khó. Riêng bậc Thiện trí thường có trí 
nhớ, trí tuệ biết mình, mới tự thấy được lỗi của mình 
mà sửa chữa, để trở nên thánh thiện, không quan tâm 
đến lỗi người khác; nhưng một khi có người nào thỉnh 
mời, nhờ nhắc nhở, chỉ dạy những ãpatti, những lỗi 
lầm, khi Ấy, bậc Thiện trí có tấm lòng từ, bi, mong 
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muốn sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài của 
người ấy, Ngài mới quan tâm giúp đỡ chỉ ra những 
ãpatti, những lỗi lầm và dạy cách sửa chữa bỏ điều sai 
làm điều đúng, bỏ điều ác làm điều thiện, để cho 
người ấy trở nên người thiện... 

Trong đoàn thể chư Tỳ khưu Tăng, muốn cho 
được hoàn thiện, để đem lại đức tin đối với những 
người chưa có đức tin và làm tăng trưởng đức tin đối 
với những người đã có đức tin, nên Đức Phật chế định 
cách hành Tăng sự pavarana của chư Tỳ khưu, từ vị 
Đại Trưởng Lão cho đến vị tân Tỳ khưu, mỗi vị đều 
thành tâm nghiêm chỉnh, tha thiết nói lên lời thỉnh 
mời chỉ rõ lỗi của mình, trong trường hợp do thấy, do 
nghe, hoặc do nghi ngờ. Khi nhận thấy đúng, vị ây 
phải xin thành tâm sám hối và sửa chữa để trở nên 
thánh thiện, tốt đẹp. Tốt đẹp không chỉ riêng cho 
mình, mà còn chung cho đoàn thể chư Tỳ khưu Tăng. 
Đó là sự lợi ích của việc hành Tăng sự paväranäa (đời 
thỉnh mời). 
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PHẢM VỊ TRONG PHẬT GIÁO 


Tỳ khưu trong Phật giáo, khi đã trải qua một mùa 
hạ (vassa), thì được tính một tuổi hạ. Nếu trải qua bao 
nhiêu mùa hạ, thì được tính bấy nhiêu tuổi hạ. Cho 
nên, có sự phân chia phẩm vị theo tuổi hạ thấp - cao, 
để có sự kính trọng, lễ bái, đảnh lễ cũng đường. Nếu 
Tỳ khưu có tuổi hạ bằng nhau, thì tính theo tháng, 
ngày, giờ làm lễ thọ Tỳ khưu trước - sau. Vị Tỳ khưu 
nào làm lễ thọ Tỳ khưu trước, so về thời gian, thì vị 
ẫy được xem là wỷ Tỳ khu lớn, còn vị kia được xem 
là vị Tỳ khưu nhỏ. Trường hợp 2 hoặc 3 vị Sa di làm 
lễ thọ Tỳ khưu cùng một lúc, thì tính theo tuổi đời lớn 
- nhỏ, sắp đặt theo thứ tự: vị lớn tuổi trước, vị nhỏ 
tuổi sau; khi tụng đọc trong Ñatticatutthakammaväcã; 
tên vị nào tụng đọc trước, vị Tỳ khưu ấy được xem là 
vị Tỳ khưu lớn; còn tên vị nào tụng đọc sau, vị Tỳ 
khưu ấy được xem là vị Tỳ khưu nhỏ. 

Theo luật của Đức Phật ban hành, đối với vị Tỳ 
khưu nhỏ, phải nên kính trọng, lễ bái, đảnh lễ, cúng 
dường, tôn kính vị Tỳ khưu lớn, khi xưng hô, thì gọi vị 
Tỳ khưu lớn, bằng tiếng “Bhamte: Bạch Đại Trưởng 
Lão, Bạch Đại Đức, hoặc Bạch Pháp Huynh”. Và vị 
Tỳ khưu lớn, gọi vị Tỳ khưu nhỏ hạ, thọ Tỳ khưu sau 
băng tiếng “4vwso: này con, hoặc: Này Pháp đệ”. 


Tỳ khưu có 3 bậc”: 

1- Nava: Tân Tỳ khưu, bậc Tỳ khưu kê từ khi trở 
thành Tỳ khưu cho đến dưới 5 tuổi hạ, là bậc Tỳ khưu 
còn phải nương nhờ ở thầy để học luật, hành theo luật, 


' Vinayapitaka, Parajikakanda... 
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học pháp học và pháp hành, cho hiểu rõ luật và pháp, 
đề có thê tự nương nhờ nơi sở học, hành của mình. 

2- Majjhima: Trung Đức, bậc Tỳ khưu kế từ 5 
tuôi hạ cho đên dưới I0 tuôi hạ. 

3- Thera: Đại Đức, bậc Tỳ khưu kể từ 10 tuổi hạ 
trở lên. 

Thera, có 2 bậc”: 

1- Anuihera: Đại Đức, bậc Tỳ khưu kê từ 10 tuổi 
hạ cho đên 19 tuôi hạ. 

2- Mahathera: Đại Trưởng Lão, bậc Tỳ khưu kê 
từ 20 tuôi hạ trở lên. 

Thera, có 3 loại”): 

1- Jãtithera: Bô lão trong đời do sống lâu hay 
dòng dõi cao quý. 

2- Dhammarhera: Đại Đức do hợp đủ chỉ pháp. 
Đức Phật dạy, có 4 chi pháp đê trở thành Đại Đức: 

-_ Bậc có giới hạnh trong sạch đầy đủ. 

-_ Bậc đa văn túc trí, học nhiêu hiệu rộng. 

-_ Bậc chứng đắc tứ thiên. 

- Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt đoạn tuyệt mọi 
phiên não. 

Bậc có đầy đủ 4 chi pháp trên, hoặc chỉ có một chi 
pháp nảo trong đó, thì cũng được gọi là Dhammathera. 

3- Sammutithera: Đại Đức do chế định gọi tên 
“Đại Đức, Đại Đức”. Như khi gặp Tỳ khưu hoặc Sa 
đi, người ta gọi “Đại Đức”, do lòng kính trọng. 





' Bộ Manimañcũ. 
* Majjhimanikäya, Pathikavagga, kinh Sahgitisutta. 
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Ý Nghĩa Thera 

Trong bộ Chú giải Apadana định nghĩa: 
- _ thiravarasila-samadhi-pafñifna-vinuffi-vinuttinana- 
dassanagunehi yuHta tỉ thero. 

Thera: Đại Đức là bậc thường trú trong 5 đức 
tính cao quỷ: Giới — Định — Tuệ — Giải thoát (Thánh 
Quả) — Giải thoát trì kiên (tuệ quản xéiI). 


KINH THERASUTTA 


Trong Chi bộ kinh, Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh Therasutta như saut): 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu là bậc Thera hợp với 
10 pháp, ở nơi nào cũng được an lạc. 

10 pháp ấy là: 

1- Tỳ khưu là bậc Thera sống lâu, có tuổi hạ cao. 

2- Tỳ khưu là bậc có giới, thực hành nghiêm 
chỉnh tát cả điều học. 

3- Tỳ khưu là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu 
rộng, thông thuộc rành rẽ Tam tạng, thông suốt chánh 
kiến, hiểu rõ chánh pháp, truyền bá phạm hạnh cao 
thượng hoàn hảo đoạn. đâu, hoàn hảo đoạn giữa, 
hoàn hảo đoạn chót, băng lời lẽ văn chương hoàn 
toàn trong sảng, đáy đủ ý nghĩa. 

4- Tỳ khưu là bậc thông thuộc BhiXkhupatimokkha 
vả Bhikkhunipatimokkha, hiểu biết rõ điểu học và nhận 
thức đụng đăn theo luật. 


' Alguttaranikaya, Dasakanipata. 
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5- Tỳ khưu là bậc có trí tuệ sáng suốt có thể làm 
văng lặng được sự biến (adhikarana) xảy ra giữa chư 
T) khưu. 

Ó- Tỳ khưu là bậc kính trọng chánh pháp, lắng 
nghe chánh pháp, thường thuyêt giảng chánh pháp, 
thỏa thích trong Vỉ diệu pháp (abhidhamma), Ứ¡ diệu 
luật (abhivinayq). 

7- Tỳ khưu là bậc biết tri túc trong y phục, vật 
thực, chô ở, thuốc trị bệnh phái sanh do phước duyên. 

6- Tỳ khưu là bậc khi bước tới, bước lui, hoặc 
ngôi trong nhà đều thu thúc lục căn thanh tịnh, xứng 
đáng đề phái sanh đức tín trong sạch nơi Ngài. 

9- Tỳ khưu là bậc đã chứng đắc tứ thiền, muốn 
nhập bậc thiên nào cũng không khó, là pháp hưởng 
an lạc ở hiện tại. 

- 10- 1 khưu là bậc Thánh A-ra-hản đã giải thoát 
bằng thiên định (celo vimuHHi), hoặc thiên tuệ (pañna 
vừnuti), đã diệt đoạn tuyệt mọi phiên não ngắm ngắm 
không còn dự sót bằng 4 Thánh Đạo Tuệ trong kiếp 
hiện tại này. 

Này chư Tỳ khưu, T) khưu là bậc Thera hợp với 
10 pháp này, thì ở nơi nào cũng được an lạc. 

Bậc Thera thật như thế nào? 

Bậc Thera thật không những là bậc có tuôi hạ cao, 
mà còn kê đên những bậc Sãmancra - 5a di đã chứng 
đặc thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong Chú giải Pháp cú, tích Ngài Lakundaka- 
bhaddiyatthera là bậc Thánh A-ra-hán, được tóm lược 
như sau: 
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“Một hôm, nhóm 30 Tỳ khưu đến hầu Đức Thể 
Tôn, nhìn thấy Đại Đức Lakundakabhaddiya vừa ải 
ra, thì họ vào đảnh lễ Đức Thể Tôn rồi ngôi xuống 
một nơi hợp lẽ. 


Đức Thế Tôn xét thấy nhóm 30 Tỳ khưu này có 
duyên lành chứng đắc A-ra- hán, nên Ngài hỏi rằng: 


- Các con có nhìn thấy một bác Thera vừa mới đi 
ra khỏi nơi đây không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thấy. 
Bạch Ngài. — Nhóm 30 Tỳ khưu trả lời. 

- Vậy các con đã thấy ai vừa đi ra khỏi nơi đây 
vậy? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con vừa thấy 
một Samanera: Sa di, đi ra. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Lakundaka ấy không phải là 
Samanera bình thường, mà là một bậc Thera thát đó! 

- Kímh bạch Đực T hé Tôn, vị Sa đi côn quả nhỏ. 
Bạch Ngài. 

- Này chự Tỳ khưu, Như Lai không những chỉ gọi 
người có tuổi cao, hạ lớn ngôi chỗ Đại Đức là Thera; 
mà Như Lai còn gọi bậc nào đã chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh để, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 T hánh Quả, lúc 
nào cũng không làm khổ mọi người, bậc ấy cũng được 
goi là Thera thát, vậy. 

Dạy xong, Đức Thể Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Na tena thero so hot, 

Yenassa pahtam siro. 

Paripakko vayo 1assa, 

Moghajinno Tỉ vuccdfi. 
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Yamhi saccañca dhammo ca, 
qhữmsaã samyamo damo. 

Sa ve vantamalo thĩro, 
“Thero” iti pavuccadi ”0). 


Nghĩa: 

Đầu bạc tuổi tác cao, 
Thời lão niên của họ, 
Gọi là già vô dụng. 
Không phải là Thera. 


Người nào giới trong sạch, 

Có lục căn thanh tịnh. 

Có đây lòng bỉ mẫn, 

Không làm hại chúng sinh, 

Chúng ngộ Tứ thánh đề, 

Cùng pháp Siêu tam giới. 

Diệt đoạn tuyệt phiên não, 

Bằng 4 Thánh Đạo Tuệ. 

Bác trí ấy goi là: “Thera! Thera!” thậi. 


Nhóm 30 Tỳ khu khi nghe Đức Phật thuyẾt xong 
hai bài kệ, tắt cả đêu chứng đấc thành bậc Thánh A- 
ra-hán . 


! Dhammapadagathã, kệ số 260-261. 
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TỨ THANH TỊNH GIỚI 
(Catupearisuddhisila) 


Tứ thanh tịnh giới là giới đầy đủ của Tỳ khưu. Vị 
Tỳ khưu phải giữ gìn bốn giới này được thanh tịnh, để 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp, nhất là pháp 
hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, đem lại sự an 
lạc kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Tứ thanh tịnh giới là : 

1- Patimnokkhasarmmavarasia: Giới thụ thúc giải 
thoát khổ. 

2- Indriyasavarasila: Giới thu thúc lục căn. 

3- Ajwapärisuddhisla: Giới nuôi mạng chân 
chánh. 

4- Pqccayasannissifasila: Giới nương nhờ tứ vật 
dụng. 

1- Giới thu thúc giải thoát khổ như thế nào? 

- Giới thu thúc giải thoát khô đó là 227 điều học 
trong Bhikkhupatimokkha... Tỳ khưu giữ gìn giới 
được trong sạch đầy đủ, có thể giải thoát khô ở kiếp 
hiện tại và kiếp vị lai. 

- Tỳ khưu giữ gìn giới được trong sạch và đầy đủ 
là do nhờ có đức tin đầy đủ (saddhasadhana). Tỳ khưu 
có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, thì việc giữ gìn giới dám coi trọng hơn việc g1ữ 
gìn sanh mạng. Do đó, giới được giữ gìn trong sạch 
và đầy đủ. 
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Nếu khi Tỳ khưu phạm giới nhẹ, giới không trong 
sạch, để giúp làm cho giới trở nên trong sạch lại, bằng 
cách sám hồi ãpatfi (desanäsuddhi). Khi Tỳ khưu sắm 
hối ãpatti xong, thì giới trong sạch trở lại. 

2- Giới thu thúc lục căn như thế nào? 

Lục căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn và ý căn là nơi tiếp xúc của lục trần: sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 

Giới thu thúc lục căn là Tỳ khưu có chánh niệm: 

- Khi sắc trần tiếp xúc với nhãn căn, phát sanh 
nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhãn thức tâm thây sắc trần thuộc đanh pháp, còn 
sắc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người, chúng 
sinh, vật này, vật kia... 

- Khi £hanh trần tiếp xúc với nhĩ căn, phát sanh 
nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc danh pháp, còn 
thanh trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi hương trần tiếp xúc với tỷ căn, phát sanh £ÿ 
thức tâm làm phận sự ngửi hương trần ây; Tỷ khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biẾt rõ tỷ thức 
tâm ngửi hương trần thuộc đanh pháp, còn hương 
trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi vị rần tiếp xúc với thiệt căn, phát sanh £hiệt 
thức tâm làm phận sự nễm vị trần Ấy; Ty khưu có 
chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biẾt rõ thiệt thức 
tâm nễm vị trần thuộc danh pháp, còn vị trần thuộc 
sắc pháp, không phải ta, người... 
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- Khi xúc trần tiếp xúc với thân căn, phát sanh £hân 
thức tâm làm phận sự tiếp xúc với xúc trần ấy; Tỳ khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ Øân 
thức tâm tiếp xúc với xúc trần thuộc đanh pháp, còn 
xúc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi pháp trần tiếp xúc với ý căn, phát sanh ý flức 
tâm làm phận sự biết pháp trần ấy; Tỳ khưu có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ ý flc tâm biết 
pháp trần thuộc đanh pháp, còn sắc pháp trần thuộc 
sắc pháp, hoặc danh pháp trần thuộc danh pháp, 
không phải ta, người, chúng sinh, vật này, vật kia... 

Đó gọi là giới thu thúc lục căn thanh tịnh. 

Tỳ khưu giữ gìn giới thu thúc lục căn thanh tịnh 
là do nhờ chánh niệm đầy đủ (satisädhana). 

Giới thu thúc lục căn được thanh tịnh bằng cách 
thu thúc thanh tịnh (samwvarasuddh)). 


3- Giới nuôi mạng chân chánh thanh tịnh như 
thế nào? 

Tỳ khưu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, như làm ra 
vẽ đạo đức, lời nói ngon ngọt để lừa gạt,... chỉ vì lòng 
tham muốn thấp hèn để nuôi mạng. 

Tỳ khưu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, sống băng 
cách chánh mạng trong sạch, do nhờ sự tính tấn đầy 
đủ (vriyasädhana). Tỳ khưu có sự tỉnh tấn đầy đủ, có 
sự trI túc trong bốn thứ vật dụng, không sanh tâm 
tham muốn thấp hèn, không hợp với giới luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Tỳ khưu có sự tinh tắn đi tìm kiếm bốn thứ vật dụng: 

- Y phục: lượm vải dơ may mặc. 
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- Vật thực: đi khất thực từng nhà một để nuôi mạng. 

- Chỗ ở: cội cây, hang động đề hành đạo. 

- Thuốc trị bệnh: dùng nước tiêu bò con, rễ cây 
làm thuốc, một cách hợp với giới luật của Đức Phật 
đã ban hành. 

Như vậy, Tỳ khưu có giới nuôi mạng chân chánh 
thanh tịnh là do nhờ sự ứiwh tấn đẩy đủ. Tỳ khưu có 
sự tỉnh tấn đầy đủ, phải từ bỏ mọi cách sống tà mạng, 
sông bằng cách chánh mạng trong sạch. 

Giới nuôi mạng chân chánh thanh tịnh băng cách 
tinh tấn fừm kiếm thanh tịnh (pariyetthisuddhi). 

4- Giới nương nhờ tứ vật dụng như thế nào? 

Tứ vật dụng đó là: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc 
trị bệnh, là bôn thứ vật dụng thiết yếu cho đời sống Tỳ 
khưu. Cho nên, mỗi khi Tỳ khưu đang dùng thứ vật dụng 
nảo, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng thứ vật dụng ấy. 

- Khi Tỳ khưu mặc y, nên có trí tuệ quán tưởng rằng: 

“Palisankhaã yoniso civaram pajisevami, yävadeva 
Sfassa pafighalava, unhassa pafighataya, damsa- 
makasa-vaãfafapa-sirisapa-samphassanan palighataya, 
yavadeva hirihopinappaticchadanaftham `. 

- Khi Tỳ khưu thọ thực, nên có trí tuệ quản tưởng 
rằng: 

“SPalisankhaã yoniso pindapalan pa[isevami, neva 
davaya, na madaya, na mangdanaya, na vibhhisanaya, 
yavadeva  imassa kãyassađ thiiyaä yäãpanãya 
vihinsuparatiya  brahmacariyanuggahaya, Hi 
puramañca vedanam palihankhami, navañca vedanam 
na uppadessami, yafra ca me bhavissafi anavqjjaf4 ca 
phasuvihãro ca ”. 
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- Khi Tỳ khưu ở chỗ ở, nên có trí tuệ quán tưởng 
rằng: 

“Paftisankhä yoniso senasana pafisevami, 
yaãvađdeva sifassa pafighataya, unhassa palghataya, 
damsa-rmmakasa-vãtãtapa-sirIsapa-sarnphassanam 
palighataya, yaävadeva  ufuparissayavinodana- 


” 


pafisallanaramafttham `. 

- Khi Tỳ khưu dùng thuốc trị bệnh, nên có trí tuệ 
quán tưởng rằng: 

“Pafisankha yoniso gilanappaccayabhesajj/a- 
parikkharam paf{isevami, yavadeva uĐppannana1m 
veyyabadhikanam vedananam Ppafigataya 
abyaäbajjhaparamaftäya `. 

Khi Tỳ khưu nào đang dùng thứ vật dụng nào, mả 
không quán tưởng, vị Tỳ khưu ấy dùng vật dụng ấy, 
như người mang nợ (7aparibhoga). 

Như vậy, Tỳ khưu có giới nuôi mạng chân chính, 
là do nhờ sự tinh tấn đầy đủ. Còn giới nương nhờ tứ 
vật dụng thanh tịnh là do nhờ trí tuệ đầy đủ 
(paññãsãdhana). Tỳ khưu có trí tuệ đầy đủ, mỗi khi 
dùng thứ vật dụng nào, đều có trí tuệ quán tưởng thứ 
vật dụng ấy. 

Giới nương nhờ tứ vật dụng được thanh tịnh, bằng 
cách quản tưởng thanh tịnh (paccavekkhanasuddhi), 
mỗi khi dùng thứ vật dụng nảo, nên có trí tuệ quán 
tưởng biết rõ sự lợi ích của thứ vật dụng ấy, đồng thời 
có thể ngăn ngừa được phiền não nương nhờ ở thứ vật 
dụng ấy mà phát sanh. 
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Khi Tỳ khưu thọ nhận thứ vật dụng nào, dầu có trí 
tuệ quán tưởng thấy rõ thực tánh pháp của thứ vật 
dụng ấy, song khi Tỳ khưu đang thọ dụng thứ vật 
dụng ấy, không quán tưởng, Tỳ khưu ấy không thể 
tránh khỏi lỗi. Còn trường hợp, Tỳ khưu khi thọ nhận 
thứ vật dụng nào, dầu không có quán tưởng thứ vật 
dụng Ấy, song khi Tỳ khưu đang thọ dụng thứ vật 
dụng ây, có trí tuệ quán tưởng, thì Tỳ khưu ây không 
có lỗi, không mang nợ. 


10 PHÁP QUÁN XÉT CỦA BẬC XUẤT GIA 


Trong Anguttarankaya (Chỉ bộ kính), kinh 
Pabbajita Abhinhasutta”, Đức Phật dạy bậc xuất gia 
thường quán xét mình 10 điều như sau: 


“Dasavme bhikkhave dhamma pabbajitena 

abhinham paccavekkhitabba. Katame dasa? 

l1- “Yevanniyamhi ajjhupagatAo ”fL pabbaJItena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

2- “Parapalbaddhaäa me  jIvika 1L pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

3- “A1nno me aãkappo karaniyo ”1L pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 


4-_ “Kacci nu kho me dtta silafto na upavadaH ti 
pabbdajitena abhinham paccavekkhitabba1m. 





' Aiguttaranikãya (Chi bộ kinh), phần Dasakanipäta, kinh 
Pabbajita Abhinhasutta. 
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3 “Kacci mu kho maãạm anwVicca Viññn 
_J2 


sabrahmacdrT silato na upavaddf "1L pabbaJitena 
abhinham paccavekkhitabba1m. 


6ó- “Sabbechi me piychi manapehi naãnãbhãyvo 
vinabhävo  1¡ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


7-_ “Kammassako mhỉ kammadayako kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kammam 
karissami kalyanan vã pãpakam và, fassa dãyado 


bhavissam1 ”11 pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


6- “Katham bhủfassa me rattindiva vifivatfanti Ti 
pabbdgjitena abhinham paccavekkhitabbam. 


9-. “Kacci nu kho aham suñnagare abhiramami 1i 
pabbdqjitena abhinham paccavekkhitabbarm. 


10- “Atthi nụ kho me uiftaruữinanussadhammo, 
alamariyañanadassanaviseso qdhigafo, yenaham 
pacchữmne kale sabrahmacarihi pu{‡ho, na manku 


bhavissam1 ”11 pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabba1m. 


lme kho bPhikkhave dasadhamma pabbdqjitena 
abhinham paccavekkhitabba. 


Nghĩa: Kinh bậc xuất gia thường quán xét 

- Này chư Tỳ khưu, bậc xuất gia nên quán xét 10 
pháp này: 

Mười pháp như thể nào? 
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1- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta là bậc xuất 
gìa khác với người tại gia về hình thức bên ngoài: 
cách sống, y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh... ”. 

2- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Sự nuôi 
mạng của ta ty thuộc vào 4 thứ vật dụng của người 
khác củng dường, ta nên sống theo chánh mạng”. 

3- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “1a nên có 
cử chỉ hành động di, đứng, nằm, ngôi trang 
nghiêm, thu thúc lục căn thanh tịnh; khác với hành 
động của người tại gia ””. 

4- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta không 
tự chê trách mình về giới không trong sạch đây đủ 
có phải không?”. 

5- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Bậc đồng 
phạm hạnh có trí tuệ, không chê trách ta về giới 
không trong sạch đây đủ có phải không?” 

6- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Tất cả 
những người thương yêu, những bậc kính mễn của 
ta, sống cách xa nhau, chết biệt y nhau °. 

7- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Ta có 
nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng quả 
của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyễn, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào: là thiện nghiệp hay ác nghiệp, 
ta sẽ là người thừa hưởng quả của thiện nghiệp, 
hoặc ác nghiệp ấy”. 

8- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ngày đêm 
trôi qua, ta đang học, hành như thế nào?”. 

9. Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta có hài lòng 
hoan hỉ ở một mình nơi thanh vắng hay không?”. 
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10-Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Trì kiến 
đặc biệt, đó là Thánh Đạo, Thánh Quả, là pháp bậc 
Thánh nhân, ta đã chứng đắc rồi hay chưa? Đến 
lúc lâm chung, những người bạn đồng phạm hạnh 
hỏi đến ta, ta sẽ không hồ thẹn hay không?” 
Này chư Tỳ khưu, Bậc xuất gia nên thường quán xét 
10 pháp này. 

Phần đông hạng phàm nhân chúng ta thường hay có 
tánh để duôi quên mình, dẫn đến quên phận sự của 
mình, quên lý tưởng xuất gia ban đầu: “Mong chứng 
ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong ba giới bôn loài”, đó là cứu cánh bậc xuất gia. 

Để tự nhắc nhở mình, bậc xuất gia thường ngày 
nên tụng niệm bài kinh “Pabbajita abhinhasua”, để 
tự quán xét, tự kiểm điểm lại mình đã và đang làm tròn 
phận sự xuất gia của mình hay chưa? Điều nào đã thực 
hành xong rồi, phát sanh tâm hoan hí, tự tín. Điều nào 
đang thực hành thì phải nên cố gắng tinh tắn mau hoàn 
thành. Còn điều nào chưa thực hành, thì phải nên thực 
hành ngay, vì thời gian ngày đêm đã trôi qua mau, 
không bao giờ trở lại. Thời gian luống qua đem lại cho 
ta sự già, sự bệnh và tiến dần đến sự chết, đó là điều 
chắc chắn không thể tránh khỏi. 

Vậy, muốn không ân hận lúc lâm chung, làm cho tâm 
ô nhiễm; thì ngay bây giờ phải cố gắng tỉnh tấn không 
ngừng làm tròn phận sự của người xuất gia “tự giác - giác 
tha”, tự mình giác ngộ chân lý Tứ thánh để rồi dạy cho 
người khác cùng chứng ngộ chân lý Tứ thánh để như 
mình. 

Điều nên nhớ rằng: mình đang sa lây, thì không 
thể cứu vớt người sa lẫy như mình. 
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XẢ GIỚI TỲ KHƯU (Hoàn tục) 


Xả giới Tỳ khưu (hoàn tục), nghĩa là từ bỏ đời sống 
phạm hạnh Tỳ khưu, để trở lại thành con người khác. 

Một người cận sự nam có đức tin trong sach nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, có ý 
nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu, đến xin chư Tỳ 
khưu Tăng làm lễ nâng đở lên bậc Tỳ khưu hành 
phạm hạnh cao thượng. Để thành tựu Tỳ khưu cần 
phải hội đủ 5 chi pháp: vatthusampatfI, ñattisampattI, 
anussäavanasampatfI, simasampatfI và purIsasampattI 
(ý nghĩa xem từ trang 115 đến 13]). 

Nếu đầy đủ 5 chi pháp trên, không thiếu một chi 
nào, hoặc không thiếu một chỉ tiết nào, thì buổi lễ thọ 
Tỳ khưu thành tựu, giới tử trở thành vị Tỳ khưu thật. 

Nếu thiếu một chi nào, hoặc thiếu một chi tiết nào 
quan trọng, thì buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Tỳ khưu. 

VỊ Tỳ khưu hành phạm hạnh cao thượng như: 
sãäsanabrahmacariya: học thuộc lòng toàn bộ lời giáo 
huấn của Đức Phật; maggabrahmacariya: hành giới — 
định — tuệ, hành theo pháp hành bát chánh đạo dẫn 
đến giải thoát khổ tử sanh luân hồi... 

Khi vị Tỳ khưu xét thấy mình không có đủ khả 
năng hành phạm hạnh cao thượng ấy, không muốn 
sống giả dỗi rằng: “không hành phạm hạnh tự cho 
mình hành phạm hạnh”, muốn sống chân thật với 
mình, nên chỉ còn một con đường là từ bỏ đời sống 
phạm hạnh Tỳ khưu (hoàn tục), để trở lại thành một 
con người khác. 
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Trước kia, trở thành Tỳ khưu cần phải có đủ 5 chỉ 
pháp. Trong 5 chi pháp ấy, về phần giới tử làm lễ thọ 
Tỳ khưu chỉ có một chi pháp duy nhất là: người cận 
sự nam không có phạm những lỗi, được phép thọ Tỳ 
khưu (vaffhusampaffi); còn lại 4 chỉ pháp khác tuỳ 
thuộc vào chư Tỳ khưu Tăng và sima. Bây giờ, vị Tỳ 
khưu ấy muốn xả giới Tỳ khưu (hoàn tục), từ bỏ đời 
sống phạm hạnh Tỳ khưu, để trở lại thành một con 
người khác; vị Tỳ khưu ấy cần phải hợp đủ 6 chỉ 
pháp. 

Như bộ SãratthadrpanTfIkã dạy rằng: 

“Tasma citta-khetta-kaãla-payoga-puggala-vjanana 
-niyamavasena  sikkhäaya paccakkhanam ñatva 
tadabhävena appaccakkhänam veditabbam ”°). 

Vị Tỳ khưu có thật tâm muốn xả giới, từ bỏ phạm 
hạnh Tỳ khưu cần phải hợp đủ 6 chi pháp như sau: 

1- Cina: tâm, Tỳ khưu có thật tâm muốn xả giới, 
từ bỏ phạm hạnh Tỳ khưu. Nếu Tỳ khưu không thực 
tâm, nói đùa, thì không thành tựu. 

2- Kheta: lời nói, Tỳ khưu cần phải nói những 


câu theo Luật tạng”. 


Trong Luật tạng có quy định 14 câu từ bỏ phạm 
hạnh Tỳ khưu, và 8 câu đê trở thành người khác như 
sau: 

14 cầu từ bỏ phạm hạnh Tỳ khưu: 
-_ Buddham paccakkhami: Tôi từ bỏ Đức Phái. 
-_ Dhammam paccakkhami: Tôi từ bỏ Đức Pháp. 





- Vinaya, bộ SãratthadipanTtTkã. 
* Vinayapitaka, phân Pãrajikakanda. 
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-_Sg/n1gham paccakkhami: Tôi từ bỏ Đức Tăng. 

-_SIkkha1mn paccakkhami: Tôi xả giới Tỳ khưu. 

-_ Ứinayan paccakkhami: Tôi xả luật T) khưu. 

-_ Patimokkham paccakkhämi: Tôi xả giới bốn Tỳ khưu. 

-_ Uddesam paccakkhämi: Tôi xả đầu đề giới Tỳ khưu. 

-_ Upajjhãyam paccakkhämi: Tôi từ bỏ Thây Tế độ. 

-_ Äcariyam paccakkhämi: Tôi từ bỏ Thây hướng dẫn. 

- Siddhiviharikam paccakkhami: Tôi từ bỏ phận sự 
đệ tử của Thây Tế độ. 

-_ Anfevasikam paccakkhami: Tôi từ bỏ phận sự đệ tử 
của Thây hướng dẫn. 


- Sgmäãnupajjhayakam paccaRkhami: Tôi từ bỏ bạn 
cùng Thây Tế độ. 


- sgmaãnacariyakam paccakkhami: Tôi từ bỏ bạn 
cùng Tháy hướng dán. 

-_ Sabrahmacaärim paccakkhämi: Tôi từ bỏ bạn đồng 
phạm hạnh. 
8 câu để trở thành người khác: 

-_ Gihï ti mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là Hgười tại gia. 

- Upäsako ti mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là 
người cận sự nam. 

- Arãmiko ti mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là 
người công quả ở chùa. 

- S8manero tỉ mamdharehi: Xin nhận biết tôi là vị 
Sa đi. 

-_ Tithiyo tỉ mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là người 
ngoại đạo. 
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-_ Tithiyasävako tì mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là 
người đệ tử ngoại đạo. 

-_ Assamano tỉ mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi không 
phải là Sa môn. 

-_ Asakyaputiyo tỉ mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi 
không phải con cháu dòng đối sakya. 
Hiện nay, khi Tỳ khưu từ bỏ đời sống phạm hạnh, 

trở thành người tại g1a thường sử dụng câu: 

“S§Sikkham paccakkhami, gihr1ỉ mam dharehi”. 

Nghĩa: 

“Tôi xả giới Tỳ khưu, xin Ngài (ông...) nhận biết 
tôi là người tại gia `”. 

3- Kala: thời gian, vị Tỳ khưu chỉ dùng động từ ở 
thời hiện tại mà thôi. Nếu Tỳ khưu dùng động từ ở 
thời quá khứ “paccakkhmm”, hoặc thời vị lai 
“paccakkhissami”, hoặc thời nào khác... thì không 
thành tựu. 

4- Payoga: cỗ gắng, vị Tỳ khưu xả giới chỉ dùng 
vãcIpayoga: cô gắng biểu hiện bằng lời nói (khâu) mà 
thôi. Nếu Tỳ khưu biểu hiện bằng thân như: viết chữ, 
hoặc lắc đầu, ra dấu... thì không thành tựu. 

5- Puggala: người, người nghe phải là người! Z 
đang trong trạng thái bình tĩnh, có trí tuệ hiểu biết rõ 
ràng. Nếu người ấy mất trí, điên cuồng, phóng tâm, 
đang cơn đau đớn, không có trí tuệ hiểu biết thì không 
thành tựu. 





' Người (manussa): là bậc xuất gia, hoặc tại gia, hoặc đàn ông, 
hoặc đàn bà đang trong trạng thái bình nh, có trí tuệ hiệu biệt 
rõ ràng. 
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6- Vijjãnana: hiểu biết, người nghe hiểu biết rõ được 
câu nói của vị Tỳ khưu rằng: “S%kham paccakkhämi, 
gih1 1 mam dharehi ”. Nghĩa là: “Tôi xả giới Tỳ khưu, xin 
Ngài (ông...) nhận biết tôi là người tại gia”. 

Người nghe câu nói hiểu biết rõ rằng: vị Tỳ khưu 
ấy đã xả giới Tỳ khưu (không còn là Tỳ khưu nữa), 
biết y nay là người tại gia (không còn là bậc xuất gia 
nữa). Cho nên, vị Tỳ khưu dùng ngôn ngữ gì để diễn 
đạt cho người nghe hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của 
mình, thì việc xả giới Tỳ khưu thành tựu. Nếu người 
nghe không hiểu rõ ý nghĩa câu nói xả giới của vị Tỳ 
khưu, thì việc xả giới Tỳ khưu không thành tựu. 

Vị Tỳ khưu thật tâm xả giới Tỳ khưu, để trở lại 
thành con người khác, cân phải hội đầy đủ 6 chỉ pháp 
trên (không thiếu 1 chi nào), thì việc xả giới Tỳ khưu 
thành tựu; nếu thiếu một chi nào, trong 6 chỉ pháp ấy, 
thì việc xả giới Tỳ khưu không thành tựu; nghĩa là vị 
ây vẫn còn là Tỳ khưu, mà tưởng lầm răng: mình đã 
xả giới rỗi (không còn Tỳ khưu nữa). Vị Tỳ khưu ấy 
xả bỏ tam y cà sa, mặc y phục người tại gia, sinh hoạt 
như người tại gia. Nếu phạm giới Tỳ khưu, thì vị ây 
không tránh khỏi ãpatti: sự phạm giới Tỳ khưu. Đến 
khi làm lễ thành hôn, chung sông với vợ, thì vị ây 
phạm giới bất cộng trụ, dầu biết hay không biết. 

Trong 6 chi pháp ấy, có 4 chi pháp thuộc về vị Tỳ 
khưu xả giới, còn 2 chi pháp khác (puggala và 
vijãnana) thuộc về người khác làm nhân chứng. Vì 
vậy, vị Tỳ khưu có thật tâm xả giới Tỳ khưu cần phải 
nên thận trọng, hiểu rõ đầy đủ 6 chi pháp ấy, để tránh 
khỏi tai hại cho mình. 
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Trong Phật giáo, người cận sự nam có đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, có ý 
nguyện bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu hành phạm 
hạnh cao thượng, Đức Phật cho phép người cận sự 
nam ấy, được thọ Tỳ khưu theo nguyện vọng tha thiết 
của mình. Nhưng một khi có số Tỳ khưu xét thấy 
mình không còn đủ khả năng tiếp tục giữ gìn duy trì 
phạm hạnh cao thượng của Tỳ khưu cho được trong 
sạch và đầy đủ; thì Đức Phật cũng cho phép vị Tỳ 
khưu ấy được xả giới Tỳ khưu, hoàn tục trở lại thành 
một người cận sự nam thọ trì ngũ giới, bát giới; hoặc 
trở thành vị Sa di thọ trì 10 giới Sa di và những pháp 
của Sa di; không bắt buộc phải là Tỳ khưu trọn đời. 
Nếu vẫn còn là Tỳ khưu, thì phải thực hành nghiêm 
chỉnh giới của Tỳ khưu cho được trong sạch đây đủ, 
và phận sự pháp hành của Tỳ khưu cho được hoàn 
hảo, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho 
mình và mọi người, mọi chúng sinh. 


Quả nghiệp Tỳ khưu 


Phàm tất cả mọi chúng sinh trong tam giới này 
đều bị chi phối do quả của nghiệp. Như vậy, việc thọ 
Tỳ khưu và xả giới Tỳ khưu cũng không nằm ngoài 
định luật nghiệp và quả của nghiệp ấy. 

Người nào đã có thiện nhân Tỳ khưu, đã gieo từ 
những kiếp quá khứ, nay kiếp hiện tại này có duyên 
lành gặp Phật giáo, nên phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, có ý nguyện bỏ nhà xuất gia trở thành 
Ty khưu, đó là quả; quả luôn luôn tuỳ thuộc vào nhân, 
nhân như thế nào, thì quả như thế ấy. 
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- Nếu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu cho đến trọn đời, thì kiếp hiện tại được 
quả như thế ấy. 

- Nếu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong một thời gian nảo đó, thì nay 
kiếp hiện tại cũng được quả như thế ấy. 

Đề giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khưu được trọn 
đời hay không, hoàn toàn tuỳ thuộc vào thiện nghiệp 
hay phước quá khứ hỗ trợ cho kiếp hiện tại. Sở dĩ Tỳ 
khưu không thê giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khưu 
cho đến trọn đời, là vì không có đủ phước quá khứ hỗ 
trợ; cũng như sở dĩ chư thiên phải từ giả cõi trời, là vì 
hết tuôi thọ (phước) cõi ấy. Chư thiên sắp từ giả cõi 
trời có 5 triệu chứng!” xảy ra báo trước là: 

1- Mala milayamti: Những vòng hoa héo xâu. 

2- Vatthani kilissanti: Những y phục bạc màu. 

3- Sarire dubbanniyan okkqmati: Sắc thân không 
côn xinh đẹp. 

4- Ubhohi kacchehi sedä muccantii: Mô hồi toát 
ra hai bên nách. 

5- Devo đevasane nãbhiramanii: Chư thiên không 
còn hài lòng với cõi trời đang sống nữa. 

Cũng như vậy, có số Tỳ khưu xắp xả giới Tỳ 
khưu, hoàn tục để trở lại thành con người khác, cũng 
có 5 triệu chứng xảy ra báo trước là: 

1- Saddhä pupphãni milãyanHi: Đức tin giảm dân, 
ví nhự những đoá hoa héo xâu. 


! Bộ Jãtakatthakathä, tích tiền thân KusaJatakavannã. 
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2- Silavatthani kilissanH: Giới bị phạm, ví như y 
phục bạc màu. 

j- Sarre Imankulãy cevad qydsavasena ca 
dubbanmiyam okkamati: Tâm không hài lòng hành 
phạm hạnh và tiếng xấu lan truyền, vi như sắc thân 
không còn xinh đẹp. 


4- Kilesasedo muccami: Phiên não phát sanh, ví 
như mô hồi toát ra. 


5- Aranna rukkhamula suñnagaresu nabhiramanti: 
Tỳ khưu không hài lòng hoan hí sống nơi rừng núi, cội 
cây, chỗ ở thanh vắng. 

Như vậy, việc thọ Ty khưu và xả giới Ty khưu 
(hoàn tục), đều do quả của nghiệp chi phối tuỳ theo 
nhân duyên, mà hạng phàm nhân không thẻ biết được; 
chỉ có Đức Phật mới biết rõ được nghiệp và quả của 
nghiệp nào đang chi phối, đối với tất cả chúng sinh 
mà thôi. 


XUẤT GIA TU NỮ 


Tu nữ là người cận sự nữ có ý nguyện bỏ nhà đi 
tu, ở chùa, tu viện, nơi thanh vắng... để có cơ duyên 
thuận lợi tiến hóa trong mọi thiện pháp, nhất là theo 
học pháp học và theo hành pháp hành thiền định, pháp 
hành thiền tuệ như những bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu 
trong Phật giáo. 

Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, người cận sự nữ có 
ý nguyện muốn xuất gia: 

- Nếu dưới 18 tuổi, Đức Phật cho phép thọ S%ø đi 
nữ (samaner7), thọ trì I0 giới. 

- Nếu trên 18 tuổi, dưới 20 tuổi Đức Phật cho 
phép thọ S7kkhamang (người đang thực tập), thọ trì 6 
giới hoàn toàn trong sạch suốt 2 năm, mới được phép 
nâng lên bậc Tỳ khưu n1. 

- Nếu đúng 20 tuổi trở lên, Đức Phật cho phép 
thọ Tỳ khưu ni (bhikkhun), có 311 giới. 

Người cận sự nữ thọ Sữmaneri, Sikkhamanga, 
Bhikkhun, mọi nghi thức đều căn cứ vào Luật tạng 
Pã|i làm căn bản, được lưu truyền từ đời này sang đời 
khác, thực hành theo Luật tạng Päli ấy, không được 
bớt đi, cũng không được thêm vào, vân giữ gìn y 
nguyên theo truyền thống Theravada, chỉ sử dụng 
chung tiếng Päli trong các buôi lễ, cho nên, không có 
sự khác biệt theo mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ nảo. 

Vào thời kỳ khoảng 500 năm sau khi Đức Phật 
tịch diệt Niết Bàn, chúng Tỳ khưu ni Tăng không còn 
tỒn tại nữa, vì không có người cận sự nữ thọ Tỳ khưu 
ni kế thừa theo truyền thống. Cho nên, Tỳ khưu nỉ 
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Tăng không còn nữa, thì đương nhiên S/kkhamamg, 
Sđ-manerr cũng cùng chung một sô phận. 


Các nước Phật giáo theo hệ phái Theraväda như 
Srilankã (Tích Lan), Myanmar (Miễn Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bốt), Lào... những người cận 
sự nữ có ý nguyện muốn xuất gia, cho nên, chư Đại 
Đức của các nước kế trên, có tâm từ bi, mở ra một 
con đường tiếp độ những người cận sự nữ ấy, gọi là 
“thọ giới Tụ nứ”, nghĩa là: người cận sự nữ bỏ nhà 
ấi tu, đời sông nương nhờ ở chùa, tu viện, nơi thanh 
vắng... để có cơ duyên thuận lợi tiến hóa trong mọi 
thiện pháp, nhất là theo học pháp học và theo hành 
pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ như những 
Bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Nghi thức thọ giới Tu nữ không có trong Luật 
tạng Pa]I, vì vậy, các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theraväda, quý Ngài Đại Đức chế định ra mỗi nghi 
thức riêng, phù hợp với phong tục tập quán của mỗi 
dân tộc, song phần chính yếu hầu hết giống hệt nhau. 


Nghỉ Thức Lễ Thọ Giới Tu Nữ 


Người cận sự nữ có ý nguyện muốn thọ giới Tu 
nữ phải có đủ 3 chị. 

1- Cạo tóc. 

2- Mặc y phục Tu nữ. 

3- Thọ Tam quy cùng bát giới hoặc thập giới. 
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1- Nghi Lễ Cạo Tóc 

- Người cận sự nữ có ý nguyện bỏ nhà xuất gia 
trở thành Tu nữ phải được cha mẹ, gia đình cho phép. 

- Cha mẹ, thân quyến người cận sự nữ ấy dẫn đến 
trình vị trụ trì xin cho người thân được thọ giới trở 
thành Tu nữ. 


- VỊ Sư trụ trì thông báo cho chư Tăng và Tu nữ 
trong chùa được biết, sau đó, cho phép người cận sự 
nữ cạo tóc, vị trụ trì hoặc cô Tu nữ trưởng dạy pháp 
hành “„iệm tưởng về sắc thân ô trược”. 


A- Theo chiều thuận: 

l- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đảng nhờm. 

2- Loma: Lông: lông là vật ô trược, đảng nhờm. 

3- Nakha: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đảng nhờm. 

4- Danta: Răng: răng là vật ô trược, đảng nhờm. 

5- Taco: Da: đa là vật ô trược, đảng nhờm. 


B- Theo chiều nghịch: 
1- Taco: Da: da là vật ô trược, đảng nhờ. 
2- Damta: Răng: răng là vật ô trược, đáng nhờm. 
3- Nakha: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đảng nhờm. 
4- Loma: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 
5- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đảng nhờm. 
Dạy cho giới tử vừa đang cạo tóc, vừa niệm tưởng 
sắc thân ô trược cho đên khi cạo tóc xong. 
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2- Mặc Y Phục Tu Nữ 


Hầu hết các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theraväda không đồng nhất với nhau về y phục và 
màu sắc. Cho nên, mỗi nước có những bộ y phục của 
Tu nữ màu sắc phù hợp với phong tục tập quán của xứ 
sở mình. 

Giới tử Tu nữ sau khi cạo tóc xong, được phép bỏ 
y phục của người tại gia thay bằng y phục của Tu nữ. 


3- Xin Thọ Tam Quy Cùng Bát Giới, Hoặc 
Thập Giới 


Giới tử Tu nữ đã cạo tóc, mặc y phục Tu nữ xong, 
các Tu nữ hướng dẫn giới tử Tu nữ tìm đến vị Đại 
Đức để xin làm lễ thọ giới Tu nữ. 

3.1- Lễ sám hối Tam bảo 

Trước khi hành lễ thọ giới Tu nữ, giới tử phải nên 
làm lễ sám hồi những lỗi lầm đối với Tam bảo, và các 
bậc Thầy Tổ, để tránh những tai hại đến mọi thiện 
pháp, làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch, trước 
khi thành kính thọ Tam quy cùng bát giới. 

Giới tử thành kính đảnh lễ Tam bảo, rồi ngồi xếp 
2 chân sang một bên, cúi đầu chắp tay lên ngực, thành 
tâm đọc lời sám hồi như sau: 

“Kính bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hồi những lỗi lầm do sự cỗ ý hay vô 
ý phạm đến Đúc Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Thấy Tổ từ trước cho đến hiện tại 
này. KẾ từ nay về sau, con hết sức cô gắng thu thúc 
không để tái phạm. Kính xin Ngài chứng mình cho 
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con, và nhận biết những lỗi lầm mà con đã sám hỗi. 
Bạch Ngài. 

Đo tác ý thiện tâm này, khiến cho tất cả mọi 
điều tai hại không xảy đến với C0H, ý nguyện xuất 


gia giải thoát khổ tử sanh luân hồi của con sớm 
được thành tựu ”. (Đảnh lê 3 lân). 


3.2- Lễ xin thọ giới Tu Nữ 

Giới tử Tu nữ đảnh lễ vị Đại Đức 3 lần, rồi ngồi 
xếp 2 chân sang một bên, cúi đâu chắp 2 tay lên ngực 
đọc câu: 


- Aham Bhame, samsaravafladuRkRhafto  moca- 
na{thaya silavatibhavan rucifva manefva garum kafva 
YaCđHm1. 

- Dufiyampi, aqham Bhamte, samsaravaftadukkhato 
mocandaffhaya silavatibhavam rucifva manefva garuwn 
kaiva yacaäml. 

- Tafiyampi, qham Bhante, sarnsaravaffadukkhato 


mocandafthaya silavatibhhavam rucifva manefva garun 
katvä yãcãmi "7. 


- Kính bạch Đại Đực, con có đực tín trong sạch 
nơi Tam bảo, hải lòng, ưa thích, tha thiết muốn xin 
thọ giới trở thành Tu nữ, để hẳu mong giải thoát khỏi 
cảnh khổ tử sanh luân hồi. 


- Kính bạch Đại Đúc, ... lần thứ nhì.... lần thứ ba. 


' Sách nội quy của Tu nữ Myanmar. 
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3.3- Lễ Xin Thọ Tam Quy Và Bát Giới 


Aham) Bhame, tisaranena saha daithanga- 
Samannagafam uposadhasilamn dhammam yacđmi, 
anugsahamụn katva silamn detha me Bhanfe. 


Dutyampi, qham Bhane, tisaranena saha 
a{†hangasamannagatam uposadhasilam 
dhamma1mụ yãcãmi, anugeaham kaha silam detha 
me Bhante. 


Tatiyampil ham Bhante, tisaranena saha 
a{†hangasamannagatam uposadhasilam 
dhammam yacami qnugoahamw kafva silam 
detha me Bhan1e. 


Kính bạch Đại Đúc, con xin thọ trì Tam quy 


cùng bát giới. Kính xin Ngài từ bị tế độ truyền Tam 


quy 


ĐĐ: 


cùng bát giới cho con. 


- Kinh bạch Đại Đức ... lần thứ nhì... lần thứ ba. 
- Yamaham vadami, tam vadehi. 


Sư đọc như thế nào, con đọc đúng theo như thể ấy. 


GtI:- ma Bhante. 


Dạ, kính xin váng. Bạch Ngài. 


' Nếu có nhiều giới tử thì thay: 

- Chữ “aham” (con) bằng chữ “mayam” (chúng con). 

- Chữ “yaäcami” (con xin) bằng chữ “yacama” (chúng con xin). 
- Chữ “detha me Bhante” bằng chữ “detha no Bhante”. 

- Chữ “tam vadehi” bằng chữ “tam vadetha”. 
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3.3.1- Phép thọ Tam quy 
ĐĐ:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa. (3 lân). 
- Buddhan saranam gacchãmi. 
- Dhamman saranan gaccham. 
- Sgngha1n saranan gaccham. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
- Dutiyampi Dhamma1 saranan gaccham. 
- Dutiyampi Samghan saranan gaccham. 
- Taiiyampi Buddhan saranam gacchãmi. 
- Tafiyampi Dhamma1m saranan gacchđmi., 
- Tafiyampi Samnghaụu saranan gaccham. 
ĐĐ:- 7isaranagamana parIiDunna1n 
Gt:- ma Bhante. 


3.3.2- Truyền bát giới 

1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami.) 

2- Adinadana veramaisikkhapadan samadiyami. 

3- Abrahmacariyä veramanisikkhaäpadam samadiyami., 

4- Musavada veramaiisikkhaäpadam samadiyami. 

5- Surã-meraya-maJJa-pamadafthana veramani- 
sikhapadamm samadiyami. 

6- Vikalabhojana veramaisikkhäapadatm samadiyami. 

7- Nacca-ga-vadita-visuka-dassana-mala-gandha- 
vilepana-dharana-mandana  -  vibhusanafthana 
veramatisikkhapadam samadiyami. 
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8- Ueccasayana-mahasayana veramatisihkhapadam 
samadiyami., 
ĐĐ:- 77/saranena saha a{thangasamannagafam 


uposadhasilam dhammam sadhukam katva, 
appamädenasampadehi°). 
Tn:- ma Bhante. 


ĐĐ:- Slena sugatim yanii, silena bhogasampada. 
Silena nibbhutin yanH, tasma silamn visodhaye. 
Tn:- S4dhu! Sadhu. 
Nghĩa nghỉ lễ thọ Tam quy và bát giới 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức Thê 
Tôn, bậc A-ra-hán, bậc Chánh Đăng Giác. 
- Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Phật. 
- Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
- Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Tăng. 
- .. Lần thứ nhì. 
- .. Lần thứ ba. 
ĐĐ:- Phép quy y Tam bảo đây đủ chỉ có bấy nhiêu. 
Gt:- Dạ, xin váng, Bạch Ngài. 
1- Con xin thọ trì điều học, có tác ý tránh xa sự sát 
sanh. Ộ 
2- Con xin thọ trì điểu học, có tác ÿ tránh xa sự 
trộm cap. Ộ 
3- Con xin thọ trì điêu học, có tác ý tránh xa sự 
hành dâm. 


4- Con xin thọ trì điểu học, có tác ý tránh xa sự nói dồi. 


' Nếu có nhiều giới tử thì thay chữ “sampadehi” bằng “sampadetha” 
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5- Con xin thọ trì điều học, có tác ÿý trảnh xa sự 
uông rượu và các chát say là nhân phái sanh sự 
đề duôi. 

6- Con xin thọ trì điểu học, có tác ÿý tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 


7- Con xin thọ trì điều học, có tác ý trảnh xa sự 
mua, hát, thôi Rèn, xem ca hát, thoa vật thơm, 
dối phán, đeo tràng hoa. 


6- Con xin thọ trì điệu học, có tác ý tránh xa chô 
năm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


ĐĐ:- Con đã thọ trì Tam quy cùng bát giới, con nên 
cô găng giữ gìn cho được trong sạch, để làm 
nên tảng cho mọi thiện pháp, bằng pháp không 
để duôi. 


Tn:- Dạ xin váng. Bạch Ngài. 

ĐĐ:- Chúng sinh tải sanh cối trời nhờ giữ giới. 
Chúng sinh đáy đủ của cải nhờ giữ giới. 
Chúng sinh giải thoát, Niết Bàn nhờ giữ giới. 
Vậy, con nên giữ gìn giới cho trong sạch! 


Tn:- Lành thay! Lành thay! 


3.4- Lễ xin thọ Tam quy và thập giới 


Gt:- Aham!") Bhane, tisaranena saha dasapabbajja- 
silam dhammam yacãmi, anugeaham katva 
silam detha me, Bhante. 





' Nếu có nhiều giới tử thì thay chữ “aham” = “mayam”, và các 
chữ khác cũng giống như ở phần thọ Tam quy và Bát giới. 
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- Dufyampi qaham Bhamte, tisaranena saha 
dasapabbajJasilam dhammam yaãcđmi, 
anuggaham katva silam detha me, Bhante. 


- TaflyamDi qham Bham, tisaranena saha 
dasapabbajJasilam dhammam yaãcđmi, 
anugsgaham katva silam detha me, Bhan1e. 


ĐĐ:- Yamaham vadami, tam vadehi. 
Gt:- A4ma Bhamte. 


3.4.1- Phép thọ Tam quy 
ĐĐ:- Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sammasam- 
buddhassa (3 lân). 
- Buddhan saranam gacchãmi. 
- Dhamma1ụ saranan gacchđmi., 
- Sgngha1n saranan gaccham. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchãm. 
- Dutiyampi Dhammma1 saranan gaccham. 
- Dutiyampi Samghan saranan gaccham. 
- Taiiyampi Buddhan saranam gacchãmi. 
- Tafiyampi Dhamma1m saranan gaccham. 
- Tafiyampi Sanghamụ saranan gacchđm. 
ĐĐ:- 7isaranagamđnđ11! DaTIDUIAaTM. 
Gt:- ma Bhante. 


3.4.2- Truyền thập giới 
1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami.) 
2- Adinadana veramanisikkhapadam samadiyami. 


XUẤT GIA TU NỮ - NGHI THỨC LỄ THỌ GIỚI TU NỮ 381 


3- Abrahmacariya veramanisikkhapadamnu samadiyami. 
4- Musavada veramaisikkhäpadam samadiyami. 


5- Surã-meraya-ma]J]a-pamada{thana verama1i- 
sikkhapadarn samadiyami., 


6- Vikalabhojana veramanisikkhapadan samadiyami., 


7- Nacca-gifa-vadita-visuka-dassana verarnani- 
sikkhapadarn samadiyami., 


6- Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana- vibhu- 
sana{thana veramatisikkhapadam samadiyami.) 


9- Uccasayana-mahasayana  veramanisikkhapadam 
Samadiyami. 

10- Jataripa-raJata-pafigeahana veramaisikkha- 
padamm samadiyami., 


ĐĐ:- 7/saranena saha dasa paBbaJjasilam dhammamn 
sadhukam katva, appamadena sampadelhi. 


Tn:- 47ma Bhante. 


Giới tử Tu nữ, sau khi đã thọ Tưm quy và bát giới 
hoặc fhập giới là thường giới xong, trở thành Tu nữ 
trong Phật giáo, sông ở chùa, tu viện, nơi thanh 
văng... để có cơ duyên phát triển mọi thiện pháp; học 
theo pháp học, hành theo pháp hành: hành giới, hành 
định, hành tuệ, được tiến hóa tốt. 


Về thập giới, thêm giới: “Con xin thọ trì điều học, 
có tác ý tránh thọ nhận vàng bạc (tiên) ” Sự thật, 
người xuất gia thật sự, không nhận tiền bạc là một 
điều rất tốt, rất thuận lợi cho việc hành đạo giải thoát. 
Bởi vì không còn bận tâm đến tiền bạc, mua sắm.. 
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Nếu người xuất gia còn thọ nhận tiền bạc, thì còn 
có tiền để mua săm đồ đạc, vật dụng v.v... Đó là điều 
bận tâm, dễ phát sanh mọi phiền não. 


Cách Xưng Hô Tu Nữ 

Tu nữ mỗi nước có cách xưng hô riêng của xứ ấy. 

- Nước Tích Lan (Srilank3): gọi Tu nữ là 
S1lamaãtä: người mẹ có giới. Người mẹ ở đây có nghĩa 
là nữ giới, người cận sự nữ bât cứ hạng tuôi nào, khi 
thọ giới Tu nữ cũng đêu được gọi là "STilamatä"”: 
người nữ có bát giới là thường giới. 

- Nước Miễn Điện (Myanmar): gọi Tu nữ bằng 
tiêng Pa|I là S1lavafI: người nữ có giới, người Tu nữ 
có bát giới, thập giới là thường giới. Tiêng Miễn Điện 
gọi là STlachin hoặc S1lavati cũng có ý nghĩa như trên. 

- Nước Thái Lan: gọi Tu nữ bằng tiếng Thái là 
Mé-chI. 

- Nước Lào: cũng gọi Tu nữ là MéchI. 

- Nước Cam Bốt (Campuchia): gọi Tu nữ là: 
YaIchI... 

-_ Nước Việt Nam: gọi Tu nữ là: Bà Tu nữ, cô Tu 
THỂ: 

Như vậy, đối với Tu nữ, về hình thức, tên gọi... 
môi nước có phân khác nhau; song vê nghi thức thọ 
giới Tu Nữ, nội dung pháp học, pháp hành hâu như 
giông nhau. 
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Trong bộ Chú giải Milndapañhã, Đức vua 
Milinda hỏi Đại Đức Nãgasena răng: 

- Kính bạch Đại Đức Nagasena, những người 
xuất gia có sự lợi ích gì? 

- Sự lợi ích cao thượng nhất của bậc xuất gia là 
gì? 

Đại Đức Nãgasena dạy răng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi xuất gia để diệt khổ 
tâm trong kiếp hiện tại. 

- Sự lợi ích cao thượng của bác xuất gia là tịch 
diệt Niết Bàn, diệt khổ tử sanh luân hôi trong ba giới 
bồn loài. 


Khổ tâm hiện tại bởi do 10 loại phiền não 


Bậc xuất gia khi điến hành thiền định có thê dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, bậc thiền vô sắc 
giới. Do năng lực thiền định ấy có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được phiền não, làm cho phiền não 
không thể phát sanh trong tâm, nên không có khổ tâm 
kiếp hiện tại, do nhờ sự an lạc của bậc thiền. Bậc 
xuất gia. ấy, nếu bậc thiền không bị hư mất, sau khi 
chết, kiếp vị lai do năng lực bậc thiền sở đắc của 
mình, chắc chắn sẽ cho quả tái sanh làm phạm thiên 
cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới, thọ hưởng sự an lạc 
của thiền định trong cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới 
cho đến hết tuổi thọ nơi cõi ấy. 


384 GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


Bậc xuất gia khi điển hành thiền tuệ có thê dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn, có khả năng 
diệt đoạn tuyệt được phiền não, vĩnh viễn không 
còn làm khổ. fâm kiếp hiện tại, lẫn kiếp vị lai tùy theo 
mỗi bậc Thánh nhân như sau: 

- Bác Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ có khả năng 
diệt đoạn tuyệt được ứà kiến phiền não và hoài nghỉ 
phiền não. Bậc Thánh Nhập Lưu vĩnh viễn không bao 
giờ khổ tâm do tà kiến và hoài nghỉ kiếp hiện tại; sau 
khi chết, kiếp vị lai, chắc chắn giải thoát khỏi khổ 
trong 4 cõi ác giới (địa ngục, dfula, ngạ quỷ, súc 
sanh), chỉ tải sanh cõi người, hoặc cõi trời dục giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy 
chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niết Bàn, chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng điệt 
đoạn tuyệt được sân phiền não loại thô. Bậc Thánh 
Nhất Lai vĩnh viễn không bao giờ khổ fâm do sân 
phiên não loại thô kiếp hiện tại; sau khi chết, kiếp VỊ 
lai, chắc chắn chỉ tái sanh cõi người, hoặc cõi trời dục 
giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt được sân phiên não loại vỉ tế. Bậc Thánh 
Bắt Lai vĩnh viễn không bao giờ &hổ âm do sân phiền 
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não kiếp hiện tại; sau khi chết, kiếp vị lai, chắc chắn 
không còn tái sanh trở lại cõi dục giới, chỉ tái sanh cõi 
trời sắc giới, tại cõi trời sắc giới ấy, chắc chăn sẽ chứng 
đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt khô tử sanh luân hôi trong tam giới. 

- Bậc A-ra-hún Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt được tất cả các loại phiền não không còn 
dư sót là: ham, sỉ, ngã mạn, không biết hỗ thẹn tội 
lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, buôn ngủ và phóng 
tâm. Bậc Thánh A-ra- hán đã diệt đoạn tuyệt được tất 
cả mọi phiền não, tham ái, ác pháp không còn dư sót, 
cho nên, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
khổ tâm nữa, song chỉ còn có khổ thân cho đến hết 
tuổi thọ. Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niết Bàn không còn tái sanh kiếp sau, chấm 
dứt mọi cảnh khổ tử sanh luân hỏi trong tam giới, mới 
hoàn toàn giải thoát khổ. 

Đó là quả báu của bậc xuất gia trong kiếp hiện tại, 
và kiếp vị lai. 
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Phật giáo được tồn tại lâu dài là nhờ vào tứ 
chúng: Tỳ khưu, Tỳ khưu mi, cận sự nam, cận sự nữ 
biết phụng sự duy trì chánh pháp. Trong tứ chúng ấy, 
Tỳ khưu, Tỳ khưu ni thuộc hàng xuất gia; cận sự nam, 
cận sự nữ thuộc hàng tại gia cư sĩ. Bậc xuất Ø1a có 
phận sự, đóng vai trò chính trong công việc phụng sự 
duy trì chánh pháp được trường tồn lâu dài trên thế 
gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui lâu 
dài cho tất cả chúng sinh. 

Hàng tại gia cư sĩ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, phụng sự Tam bảo, biết cống hiễn những người 
con yêu quý, cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu, Tỳ 
khưu nỉ gia nhập trong đoàn thể chư Tăng để kế thừa 
truyền thống, giữ gìn duy trì Phật giáo được trường tồn 
lâu đài trên thế gian; Đại Đức Moggaliputtatissatthera 
đề cao địa vị người cha, người mẹ ây trở thành người 
“Thân quyến kế thừa của Phật giáo” (Dãyädo 
Sãsanassa). 


Đức vua Asoka là thân quyến kế thừa của Phật giáo 


Đức vua Asoka chính thức lên ngôi vua vào Phật 
lịch 218, là một Đắng minh quân trị vì cõi Nam thiện 
bộ châu, có nhiều oai lực đặc biệt như thần thông. 
Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Một hôm đức vua Asoka nhìn thấy Đại Đức Sa di 
Nirodha mới lên 7 tuổi, là bậc Thánh A-ra-hán đang 
đi khất thực, Đức vua phát sanh đức tin đặc biệt nơi vị 
Đại Đức Sa di Nirodha (0ì vị Đại Đức Sa đi Nirodha 
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kiếp trước đã từng là anh của Đức vua). Đức vua 
truyền lệnh các quan thỉnh mời vị Đại Đức Sa di 
Nirodha vào cung điện, thỉnh ngồi trên ngai vàng cao 
quý, tự tay Đức vua để bát bằng những vật thực của 
Đức vua dùng hằng ngày. Khi vị Đại Đức Sa-di thọ 
thực xong, Đức vua bèn thỉnh thuyết pháp. 

Đại Đức Sa-di Nirodha dạy 2 câu kệ trong Pháp 
cú, mà Đức Phật thuyết dạy rằng: 

“Appamado amatapadam, 


Pamädo maccuno padam... "0°. 


“Chánh niệm là con đường bắt tử, Niết Bàn. 

Dê duôi là con đường tử... ”. 

Đức vua Asoka nghe pháp xong càng tăng thêm 
đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng 
gâp bội. Hăng ngày Đức vua dâng cúng vật thực đên 
chư Tỳ khưu Tăng gôm 600.000 vị tại cung điện của 
Đức vua, bởi do đức tin trong sạch nơi vị Đại Đức Sa 
đi Nirodha. 

Đức vua Asoka xây cất chùa tháp 

Đức vua Asoka ngày càng tăng trưởng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo. Một hôm Đức vua dự lẽ bô 
thí tứ vật dụng đên chư Tỳ khưu Tăng 600.000 vị, 
Đức vua bèn bạch chư Tỳ khưu Tăng răng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chánh pháp mà 
Đức Phật thuyêt giảng có bao nhiêu pháp môn? Bạch 
quý Ngài. 

Chư Đại Đức thưa: 


! Dhammapadagãthä, kệ số 21. 
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- Thưa Đại vương! Chánh pháp mà Đức Phật thuyết 
giảng, nếu kế theo chứ, thì có 9 chỉ (navanga), nếu kê 
theo pháp môn (khandha) thì có 84.000 pháp môn. 


Đức vua Asoka phát sanh đức tin trong sạch nơi 
84.000 pháp môn, nên Đức vua truyền lệnh cho các 
quan ở khắp mọi nơi trong nước Tăng: 


- Trẫm muốn cúng dường mỗi pháp môn bằng một 
ngôi chùa và một bảo tháp. Vậy Trẫm muốn xây cất 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp, trên toàn cõi 
Nam thiện bộ châu; các khanh hãy đến mỗi tỉnh xây 
một ngôi chùa để cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng và 
ngôi bảo tháp để tôn thờ Xá lợi Đức Thế Tôn. 

Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm 960 triệu 
kahãpana để lo xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp. Ngôi chùa đặt tên 41sokarama.... 

Chư Đại Đức Tăng thấy sự lợi ích: chùa là nơi trú 
ngụ của chư Tỳ khưu Tăng và tháp là nơi tôn thờ Xá lợi 
của Đức Thế Tôn, nên đề cử Đại Đức Indaguttatthera 
là bậc Thánh A-ra-hán có thần thông, có nhiều oai lực, 
có thể giúp cho công việc xây cất chùa, bảo tháp được 
mau chóng thành tựu. Nhờ oai lực thần thông của Ngài, 
do đó, công việc xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp trong thời gian 3 năm là hoàn thành. 

Lễ khánh thành 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp 

Các quan ở mỗi tỉnh đến chầu đức vua Asoka 
cùng một ngày, tâu lên Đức vua rõ rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, §4.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp đã xây cất hoàn thành. 
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Đức vua Asoka truyền chiếu chỉ đến khắp thần 
dân thiên hạ biết rằng: 


-_ Côn 7 ngày nữa sẽ làm đại lễ khánh thành chùa 
và bảo tháp. Tất cả mọi thân dân trong nước đêu thọ trì 
bát giới, sửa soạn làm đại lễ khánh thành tất cả các 
ngôi chùa, bảo tháp từ kinh đô đến các tỉnh thành. 

Ngày đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp trong 
kinh thành, cũng như các tỉnh thành trang hoàng đẹp 
đẽ như cõi trời. Đức vua cùng các quan, quân cũng 
như dân chúng ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, trang 
nghiêm đi dự đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp. 

Đức vua ngự đến ngôi chùa Asokãrama trung tâm 
chính tại kinh đô; kính thỉnh chư Tỳ khưu Tăng toản cõi 
Nam thiện bộ châu đến dự đại lễ khánh thành và thọ 
lãnh 84.000 ngôi chùa cùng bảo tháp, có khoảng 800 
triệu vị, trong số đó có 100.000 bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Tỳ khưu ni Tăng đến tham dự khoảng 9.600.000 vị. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán suy tư rằng: “Nếu đức vua 
Asoka được nhìn thấy rõ việc đại bố thí 84.000 ngôi 
chùa và 84.000 ngôi bảo tháp, mà Đức vua đã truyễn 
lệnh xây cất, nay làm đại lễ khánh thành dâng cúng đến 
chư Tỳ khưu Tăng, sẽ làm cho Đức vua võ cùng hoan 
hỉ, càng tăng thêm đực tin trong sạch nơi lam bảo ”. 

Trong đó, một vị thánh A-ra-hán liền hóa phép 
thần thông “ở thế gian” (lokavivarana), Đức vua nhìn 
thấy rõ khắp mọi nơi, không có gì cản ngăn, che án cả. 
Dầu Đức vua đang đứng tại ngôi chùa Asokãrama trung 
tâm chính, mà có thể nhìn thấy rõ 4 hướng, toàn cõi 
Nam thiện bộ châu có biển làm biên giới, có thể thấy rõ 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp tôn thờ Xá lợi 
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của Đức Thế Tôn, mà chính Đức vua đã truyền lệnh xây 
cất. Hôm nay, cùng một lúc làm đại lễ khánh thành dâng 
cúng đến chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng. 

Thật vậy, đức vua Asoka thật vô cùng hoan hỉ 
hơn bao giờ hết. Do đó Đức vua suy tư rằng: “% việc 
đại bố thí như thế này, không biết đã từng có ai làm 
phước đại bố thí như thế này chưa?”. Vì vậy, đức vua 
Asoka bèn bạch hỏi chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng! Trong giáo pháp 
Đức Thế Tôn của chúng ta, có thí chủ nào làm phước 
đại thí như thế này không? 

Chư Đại Đức Tăng kính thỉnh Đại Đức Moggali- 
puttatissatthera trả lời câu hỏi của đức vua Asoka. 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, Trong Phật giáo, việc đại bố 
thí như thế này của Đại vương, dầu khi Đức Thế Tôn 
còn hiện tiền cho đến nay, chưa có một ai làm được 
như vậy. Chỉ có Đại vương là người đại thí chủ làm lễ 
đại bố thí lớn lao nhất từ trước đến nay mà thôi. 

Đức vua Asoka lắng nghe câu trả lời của Đại Đức 
Moggaliputtatissathera rôi, phát sanh hỉ lạc chưa từng 
có, suy tư rằng: “Từ trước cho đến nay, chưa có người 
thí chủ nào làm phước đại bồ thí như ta, ta là người đại 
thí chủ làm đại bố thí 4 thứ vật dụng lớn lao như thế 
này, chắc có lẽ ta là '“Thân quyến kế thừa của Phật giáo” 
(Dayado säsanassa) có phải không?”. Đức vua Asoka 
bèn bạch hỏi Đại Đức Moggaliputtatissatthera rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, con đã làm đại bố thí 4 thứ 
vật dụng lớn lao như thế này, vậy con có phải là 


ĐỊA VỊ CHA MẸ CÓ CON XUẤT GIA 391 


“Thân quyến kế thừa của Phật giáo” hay không? 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera nghe đức vua Asoka 
bạch hỏi như vậy, Ngài suy xét về ba la mật của /bđi #ử 
Mahinda và Công chúa Samghamifa con của đức vua 
Asoka như thế nảo. Ngài thấy rõ, biết rõ nếu Thái tử 
Mahinda thọ Tỳ khưu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
đặc biệt sẽ giúp cho Phật giáo phát triển tốt đẹp sau này. 
Cho nên Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, người trở thành £hân quyến kế 
thừa (dayada) của Phật giáo, không phải do nhân đại 
bó thí. Dầu người đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng 
nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: 
paccayadäyaka: đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng, 
hoặc gọi là: „2a/fhaka: người hộ độ. 

Thưa Đại vương, sự thật, người nào dầu bố thí 4 
thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chồng từ 
mặt đất cao đến cõi trời, người ấy không thể gọi là 
thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Thân quyến kế thừa của Phật giáo 

Sau đó Đức vua bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, người được gọi là “Thân 
quyến kế thừa của Phật giáo”, là người như thễ nào? 
Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, người nào dầu nghèo hay 
giàu, cho phép con của mình bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Thưa Đại vương, chính người cha mẹ ấy được gọi 
là: “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” (Dãyädo 
Sãsanassq). 

Đức vua Asoka lắng nghe lời dạy của Đại Đức 
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Mogsaliputtatissatthera như vậy, nên Đức vua suy tư 
rằng: “7a đã làm phước bố thí lớn lao, từ trước cho đến 
nay chưa từng có một ai như ta, thể mà ta vẫn chưa 
được gọi là Thân quyền kế thừa của Phật giáo ”. 

Đức vua mong muốn trở thành “Thân quyến kế 
thừa của Phật giáo”, đưa mắt nhìn Mahinda là Thái tử 
của Đức vua đứng không xa, Đức vua có ý định phong 
Thái tử làm phó vương, sự thật bậc Tỳ khưu ở địa vị cao 
thượng hơn phó vương, cho nên Đức vua truyền dạy 
thái tử Mahinda răng: 

- Này hoàng nhi yêu quý, con có muốn xuất gia trở 
thành Tỳ khưu hay không? 

- Tâu phụ hoàng, Con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu trong Phật giáo. Về phần phụ hoàng, phụ hoàng 
cũng sẽ trở thành Thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Khi ấy Samghamittä là Công chúa của đức vua 
Asoka, đang đứng gần nơi ấy, Đức vua truyền dạy rằng: 

- Này Samghamittä con yêu quý, con có muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu mi hay không? 

Công chúa Samghamittä đã từng tạo ba la mật nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót, 
nên khi Công chúa nghe Đức vua hỏi xong, nàng vô 
cùng hoan hỉ tâu rằng: 

- Tâu phụ hoàng, con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu ni, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu mi trong Phật giáo. 

Đức vua Asoka vô cùng hoan hỉ khi được nghe thái 
tử Mahinda và Công chúa Samghamittä đều ưng thuận 
muốn xuất gia. Như vậy, Đức vua sẽ trở thành “Thân 
quyền kế thừa của Phật giáo ” như ý. 
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Đức vua Asoka bạch với chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin quý Đại 
Đức từ bi cho phép 2 hoàng nhi của con được xuất gia 
trở thành Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, để cho con được trở 
thành Thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Do sự yêu cầu của Đức vua, nên 2 người con đã 
được thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu mi trong Phật giáo. 

Thái tử Mahinda tròn đúng 20 tuổi, chư Tỳ khưu 
Tăng cho thọ Tỳ khưu, do Đại Đức Moggaliputta- 
tIssatthera làm Thầy Tế độ, Đại Đức Mahadeva và Đại 
Đức Majjhantika làm Thầy dạy bảo. Trong lúc làm lễ thọ 
Tỳ khưu cho giới tử Mahinda, vị Đại Đức Luật sư đang 
tụng một lần ñatti (tuyên ngôn) và tụng 3 lần kammaväcã 
(thành sự ngôn), giới tử Mahinda đang tiến hành thiền tuệ, 
cho đến khi vừa tụng xong, trở thành vị tân Tỳ khưu, đồng 
thời chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán trong Phật giáo. 

Công chúa Samghamittã khi ấy đúng 18 tuổi, xuất 
gia sikkhamana, do Đại Đức Tỳ khưu ni Dhammapäli 
làm Thầy Tế độ và Đại Đức Tỳ khưu ni Ấyupäli làm 
Thầy dạy bảo. 

Đại Đức Mahinda sau khi xuất gia, theo học Tam 
tạng và Chú giải với vị Thầy Tế độ suốt 3 năm là hoàn 
tất. Về sau Đại Đức Mahinda trở thành vị Thầy dạy chư 
Tỳ khưu. 

Đức vua Asoka hộ độ Tam Bảo 


Đức vua Asoka thật sự trở thành Thân quyến kế 
thừa của Phát giáo, nên vô cùng hoan hỉ. Mỗi ngày 
Đức vua xuât ra sô tiên 500.000 kahapana đê cúng 
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dường đến Tam bảo, hộ độ 4 thứ vật dụng đến chư Tỳ 
khưu Tăng đầy đủ sung túc. Ngược lại, các nhóm tu sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn, nên họ xâm nhập vào sống 
chung với chư Tỳ khưu, để có cuộc sống sung túc đầy 
đủ, nhưng vẫn cứ giữ nguyên tà kiến của mình. 


Vì vậy, trong chùa Asokãrama có số chw Tỳ 
khưu thật và số chư Tỳ khưu giả sống chung lẫn lộn 
với nhau, không thể hành tăng sự chung được. Tình 
trạng này kéo dài suốt 7 năm, sự kiện này được chư 
Tỳ khưu trình cho Đức vua biết. 

Đức vua Asoka thanh lọc tỳ khưu 


Đức vua Asoka có đức tin trong sạch nơi Đại Đức 
Mosgøgali-puttatissatthera, Đức vua học chánh pháp với 
Đại Đức, hiểu rõ chánh kiến trong Phật giáo. Đức vua 
thỉnh mời tất cả chư Tỳ khưu thật lẫn giả đến vấn đạo, 
Đức vua làm giám khảo hỏi từng vị Tỳ khưu. Đức vua 
biết được Tỳ khưu có chánh kiến trong Phật giáo và 
Tỳ khưu tà kiến ngoại đạo. 

Qua cuộc thanh lọc, Đức vua loại bỏ được 60.000 
vị Tỳ khưu giả, bố thí mỗi người 1 bộ đồ trăng cho 
hoàn tục trở thành người cư sĩ. Đức vua Asoka kính 
bạch chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, bây giờ chỉ còn 
Tỳ khưu thật, kính xin quý Ngài hành tăng sự. 

Chư Tỳ khưu Tăng hội họp hành tăng sự “uposatha” 
gồm có 6 triệu Tỳ khưu thật, Đại Đức Moggaliputtatissat- 
thera chọn 1.000 vị là bậc Thánh A-ra-hán, chứng đắc Tứ 
tuệ phân tích, Tam minh, Lục thông... thông thuộc Tam 
tạng và Chú giải để kết tập Tam tạng lần thứ ba. 
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Kết tập Tam tạng lần thứ ba 

- Thời gian kết tập Tam tạng và Chú giải lần thứ 
ba: Phật lịch 235 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

- Địa điểm kết tập: tại chùa Asokarama thuộc xứ 
Pataliputta. 

- Chủ trì cuộc kết tập: do Đại Đức Moggaliputta- 
tIssatthera làm chủ trì. 

- Chu Tăng hội kết tập: gồm 1.000 chư bậc Thánh 
A-ra-hán chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Tam minh, Lục 
thông... thông thuộc Tam tạng và Chú giải. 

- Thời gian hoàn thành: cuộc kết tập Tam tạng 
lần thứ ba kéo đài suốt 9 tháng. 

- Người hộ độ: đức vua Asoka. 

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba này, Đại 
Đức Moggaliputfatissarthera dùng 1.000 bài kinh để 
khai triển rộng bộ Ka/havaffhu, mà trước kia Đức 
Phật đã thuyết trên cung Tam thập tam thiên một cách 
tóm tắt. Khi Đức Phật khai triển, Ngài biết rõ vị lai có 
vị đệ tử tên Moggalipuffatissa có khả năng đặc biệt 
tiếp tục khai triển rộng bộ Ka/hãva/rhu này. Cho nên, 
Đại Đức Moggaliputtatissatthera đảm nhận công việc 
mà Đức Phật đã giao phó. 

Kết quả kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba hoàn toàn 
y theo bản cũ của kỳ kết tập Tam tạng lần thứ hai tại 
Vesäli, Phật lịch 100 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, và kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất tại Rãjagaha, 
Phật lịch năm thứ nhất (3 tháng 4 ngày sau Đức Phật 
tịch điệt Niết Bàn). Trong 3 kỳ kết tập Tam tạng này 
đều do khẩu truyền, chưa ghi bằng chữ viết. 
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Đức vua Asoka hộ độ truyền bá Phật giáo 

Đức vua Asoka không những hộ độ chư Tỳ khưu 
Tăng phát triển Phật giáo trong nước, mà còn truyền 
bá Phật giáo sang các nước lân cận. 

Phật lịch 236 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, đức vua Asoka hộ độ phái đoàn gồm 5 Đại Đức: 
Đại Đức Mahindafthera là trưởng đoàn cùng với 4 
Đại Đức: Đại Đức l††iyatthera, Đại Đức U1Iiyatthera, 
Đại Đức Sambalatthera, Đại Đức Bhaddasalatthera... 
đi sang đảo quốc Srilankã, đề truyền bá Phật giáo. 

Vào thời ấy, Đức vua Devãnampiyatissa trị vì xứ 
Srilanka, là bạn thân của đức vua Asoka. Đức vua 
Devänampiyatissa và các quan trong triều đình cùng 
toàn thể dân chúng đón rước cung thỉnh phái đoàn chư 
Đại Đức Tăng rất trọng thể, phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo. Các quan, các cận sự nam phát sanh đức 
tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, xIn thọ Tỳ khưu 
rất đông, Phật giáo bắt đầu phát triển trên đảo quốc 
Srilankã. 

Phật giáo phát triển trên đảo quốc Srilankã, không 
những chỉ có những người cận sự nam có ý nguyện 
muốn xuất gia trở thành Tỳ khưu, mà còn có những 
người cận sự nữ cũng có ý nguyện muốn xuất g1a trở 
thành Tỳ khưu ni. Như Bà Anuladevi là Hoàng hậu của 
Đức vua Devanampiyatissa cùng với 500 cận sự nữ 
trong hoàng tộc đều có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu ni. 

Đại Đức Mahinda cho người về tâu với đức vua 
Asoka, thỉnh mời phái đoàn Tỳ khưu mi do Đại Đức Tỳ 
khưu mi SamghamnittattherT làm trưởng đoàn sang đảo 
quốc Srilankã, để làm lễ thọ Tỳ khưu ni cho Hoàng hậu 
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Anuladevĩ cùng 500 cận sự nữ trong hoàng tộc. 

Đại Đức Tỳ khưu nỉ Samnehamififa được tin sư 
huynh Mahinda, nên Ngài dẫn phái đoàn Tỳ khưu ni 
Tăng, cùng thỉnh một cây Bồ Đề sang đảo quốc 
Srilankã để trồng. 

Đức vua Asoka tô chức cuộc lễ tiên đưa cây Bồ Đề 
rất long trọng. Và bên kia, Đức vua Devãnampiyatissa 
làm lễ đón rước cây Bồ Đề cũng long trọng không kém. 
Cây Bồ Đề được phát triển và đồng thời Phật giáo cũng 
thịnh hành trên đảo quốc Srilankã. 

Hoàng hậu AnulädevT cùng 500 cận sự nữ trong 
hoàng tộc và 1.000 nô tỳ làm lễ thọ Tỳ khưu ni. Trước 
tiên làm lễ thọ Tỳ khưu ni giữa chư Tỳ khưu ni Tăng 
do Đại Đức Tỳ khưu Ni Samghamittattherï làm Thầy 
Tế độ, và sau đó làm lễ giữa Tỳ khưu Tăng. Tất cả 
sau khi trở thành Tỳ khưu ni, tiến hành thiền định, 
thiền tuệ, không lâu đều chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đề, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trên đảo quốc Srilankã, chư Tỳ khưu Tăng và 
chư Tỳ khưu Ni Tăng càng ngày càng đông, Phật giáo 
ngày cảng thịnh hành và phát triển mạnh mẽ. 


Phái đoàn chư Đại Đức Tăng đi sang vùng 
Suvannabhũm1I 

Đức vua Asoka hộ độ một phái đoàn chư Đại 
Đúc Tăng do Đại Đức Sonafthera và Đại Đức 
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Uttarathera dẫn đầu sang vùng Suvannabhũmi', 


vùng đất vàng, đề truyền bá Phật giáo. 

Đức vua Asoka là người có công lớn hộ trì ngôi 
Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cả về mặt vật 
chất, 4 thứ vật dụng, và cả về mặt tinh thần, lo phụng 
sự làm phát triển Phật giáo. Cho phép 2 người con 
yêu quý là thái tử Mahimda và công chúa 
Samghamittä thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu mi trong giáo 
pháp của Đức Phật Gotama. 

Đức vua Asoka không chỉ là một đại £hí chú chưa 
từng có từ trước đến nay, mà còn là một Thân quyễn 
kế thừa của Phật giáo (Dãyãdo sãsanassa) nữa. 


l an. - v22 7 : .£ 
Suvannabhũmn, vùng đât vàng, nay là các nước Indonesia, Miên 
Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bôt, ... 


ĐOẠN KÉT 
KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NHẤT 


Hệ phái 7eravada là hệ phải tuân theo tôn chỉ 
của chư Đại Trưởng Lão trong kỳ kết tập Tam tạng 
lần thứ nhất gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán, là 
những bậc đã chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông..., thông thuộc Tam tạng và Chú giải, do Đại 
Trưởng Lão Mahakassapa chủ trì. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất được tổ chức 
vào thời kỳ sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn được 
3 tháng 4 ngày, tại động Sattapanni gần thành 
RãJagaha xứ Magadha. 

Lễ kết tập Tam tạng lần này, Đại Trưởng Lão 
Mahakassapa đọc tuyên ngôn (ña¡) và thành sự ngôn 
(kammavacđ) có đoạn quan trọng như sau: 

Ngài Đại Trưởng Lão Mahakassapa đọc fuyên 
ngôn đoạn chót rằng: 

*“,... Yadi samghassa pattakallam, samgho 
qDDanñafftamnn naDDaññapeyya, pannaffam na 
samucchindeyya, yathä paññattesu sikkhapadesu 


” 


Sammnadaya vatteyya. Esa ñaffi `... 


“Nếu lời tuyên ngôn hợp thời đối với chư Tăng, 
xin chư Tăng không nên chế định điều nào mà Đức 
Phật không chế định; không nên xóa bỏ điểu nào mà 
Đức Phật đã chế định. Chúng ta phải nên giữ gùn, 
thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những điều học 
mà Đức Phật đã chế định. Đó là lời tuyên ngôn cần 
phải biết ”. 
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Tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh A-ra-hán đều 
đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Đại 
Đức Mahãäkassapa, cho nên đoạn cuối lời thành sự 
ngôn Ngài khẳng định lại một lần nữa rằng: 

“.. Saingho aDpafifattan nappañfapetl, pañnattam 
na samucchimdai, yathd panñaHtesu sikkhapadesu 
samadaya vaftall, Kkhamati samghassa, tasma tunhT 


evametam dharayämi "1. 


“.. Chư Tăng không được chế định điều nào mà 
Đức Phật không chế định; không được xóa bỏ điều 
nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta cân phải giữ 
gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những 
điều học mà Đức Phật đã chế định. Sự hài lòng đổi 
với chư Tăng. Cho nên tất cả chư Tăng đều làm thỉnh. 
Tôi ghỉ nhận sự hài lòng này bằng trạng thái làm 
thỉnh như vậy ”. 

Đại Trưởng Lão Mahakassapa tụng tuyên ngôn và 
thành sự ngôn xong, tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh 
A-ra-hán đồng hoan hỉ theo lời dạy của Ngài; cuộc kết 
tập bắt đầu là Luật tạng, vì Luật tạng là nền tảng căn 
bản, là tuổi thọ của Phật giáo. 

Chư Thánh A-ra-hán chứng minh rằng: 

“inayo nama Buddhasasanassa äãyu. 

Vinaye thite, sãsanan thitam hofi diớt 


“Luật tạng là tuổi thọ Phật giáo. 
Khi Luật tạng được trường tôn, 
Thì Phật giáo được trường tôn”. 





! Vinayapitaka, Cũ|avagsapäli, phần Sangitinidãna. 
? Vinayapitaka, Pãrajikakanda Atthakathä, Nidãnakathä. 
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Luật tạng được kết tập xong, kết tập đến Kinh tạng 
và Vi diệu pháp tạng. Cuộc kết tập Tam tạng lần thứ 
nhất trong suốt thời gian 7 tháng mới hoàn thành đầy 
đủ Tam tạng và bộ Chú giải, bằng cách khẩu truyền 
(Mukhapatha), chưa ghi chép bằng chữ viết. 

Cuộc kết tập Tam tạng lần này do nhờ đức vua 
AJãtasattu trị vì xứ Magadha hộ độ. 

__ Giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng từ khi chứng 
đặc thành Đậc Chánh Đăng Giác cho đên khi tịch diệt 
Niệt Bàn suôt 45 năm được kêt thành đang (2i/ak4), 
gôm 3 tạng: 

1- Luật tạng (Vinayapitaka). 

2- Kinh tạng (Suttantapi‡aka). 

3- Vĩ diệu pháp tạng (Abhidhammapitaka). 

* Kết tập thành bộ („kãya) gồm 5 bộ: 

1- Trường bộ kinh (Dighanihayd). 

2- Trung bộ kinh (Majjhinanikaya). 

3- Đồng hợp bộ kinh (Sainyuttanikayd). 

4- Chỉ bộ kinh (Anguttaranikayd). 

3- Tiêu bộ kinh (Khuddakanikaya). 

* Kết tập thành chỉ (anga) gồm 9 chỉ: 

1- Suria: gồm những bài kinh lẫn kệ và Luật tạng 
được ghép vào chi này. 

2- Gayya: gồm những bài kinh bằng những bài kệ. 

3- Veyyäkarana: gồm những bài kinh bằng văn 
xuôi và VỊ Diệu pháp tạng được ghép vào chi này. 

4- Gathã: gồm những bài kệ (không có tên bài kinh). 

5- Udăna: gồm những bài kệ do cảm ứng tự thuyết. 
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6- Irivuttaka: gồm những bài kinh bắt đầu bằng: 


“Vuttam hetam Bhagavdla... `. 

7- Jãtaka: Tiền thân của Đức Phật gồm có 547 
tích truyện, bắt đâu tích ApannakaJäataka đên tích cuôi 
cùng VessantaraJataka. 

§- Abbitadhamma: gồm những bài kinh có những 
pháp phi thường chưa từng có từ trước. 

9- Vedalla: gồm những bài kinh vẫn đáp bằng trí 
tuệ hợp với hỷ. 

* Kết tập thành pháp môn (Dhammakkhandha) 
gôm 84.000 pháp môn. 

- Luật tạng gồm có 21.000 pháp môn. 

- Kinh tạng gôm có 21.000 pháp môn. 

- Vĩ diệu pháp tạng gôm có 42.000 pháp môn. 

Trong kinh Mahaparinibbänasudial"” (kinh Đại Niết 
Bàn) Đức Phật gọi Đại Đức Ananda khuyên dạy răng: 

- Này Ananda, đôi khi trong nhóm các con có ý 
nghĩ răng: “Sau khi Đức Thê Tôn tịch diệt Niêt Bàn 
rồi, Đức Tôn Sư của chúng ta không còn nữa (natthi 
no saftha) ”. Các con chớ nghĩ như vậy! 

Đức Phật dạy: 

- Yo vo Ananda mayã dhammo ca vinayo ca 
desito paññatffo, so vo mamaccayena saftha... 

“Này Ananda “Dhammo”: Pháp nào Nhự Lai đã 
thuyết giảng, và “Winayo ”: Luật nào Như Lai đã chế định, 
ban hành đối với các con, chính Pháp và Luật ấy là Đức 


” 


Tôn Sư của các con sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn... ”. 


' Dighanikaya, Mahäavagga, kinh Mahäparinibbäanasutta. 
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Trong Chú giải đoạn kinh này Đức Phật giải thích: 

- “Vinayo”, Luật: đó là Luật tạng. 

- “Dhammo”, Pháp: đó là Kinh tạng và Vi diệu 
pháp tạng. 

Tam tạng gồm 84.000 pháp môn. Đức Thế Tôn 
giải thích răng: 

-_ “Hi imani caturasiti dhammakkhandhasahassani 
tifthamti, aham ekova parinibbayqmi., 

Ahañca kho pana dãni ekakova ovadãmi anusasaãmi, 
mayL parinibbute imani caturasiti dhammakhhandha- 
sahassani tumhe ovadissanfi anusasissanfi ”. 

“Như vậy, 84.000 pháp môn tôn tại, chỉ có một 
mình Như Lai tịch diệt Niệt Bản. 

_ Và ngay bây giờ, chỉ có một mình Như Lai dạy 
đô, nhắc nhở chỉ bảo các con, khi Nhự Lai tịch điệt 
Niết Bản rồi, thì 84.000 pháp môn dạy dó, nhắc nhở 
chỉ bảo các con ”. 

Qua đoạn Chú giải trên, chứng tỏ, Chú giải là lời 
thuyêt giảng, giải thích của chính Đức Phật gọi là 
Pakimnakadesanäa, hoặc lời giải thích của chư bậc 
Thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật còn tại thê và 
trong các thời kỳ kêt tập Tam tạng và Chú giải. 

Cho nên Đức Phật dạy: 

- 90 VO mamaccayena Sattha. 

“Luật và Pháp, hay 4.000 pháp môn ấy, là Tôn 
Sư của các con, sau khi Nhự Lai tịch diệt Niết Bản `. 

Cuộc kết tập Tam tạng và Chú giải xong, chư Đại 
Đức phân chia phận sự giao phó cho các hàng đệ tử 
của mình học thuộc lòng mỗi tạng, hoặc có khả năng 
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học thuộc trọn bộ Tam tạng. Như Đại Đức päli có 
bốn phận dạy cho các đệ hàng tử học thuộc lòng tạng 
Luật... để duy trì giáo pháp của Đức Phật. 

Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì đầy 
đủ Tam tạng và Chú giải, tất cả chư Tỳ khưu Tăng 
nghiêm chỉnh thực hành theo tôn chỉ của chư Đại 
Trưởng Lão suốt 100 năm, hoàn toàn trong sạch. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NHÌ 


Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì 
đúng theo chánh pháp trải qua được 100 năm, thì có 
nhóm Tỳ khưu VajjTputta xứ Vesäli đặt ra 10 điều 
không hợp với pháp luật của Đức Phật là: 

1- Kappati singilonakappo: Tỳ khưu cất giữ muối 
trong ống bằng sừng với tác ý rằng để làm đồ gia vị 
thức ăn ngày hôm sau, cũng được. 

2- Kappati dvangulakhappo: Tỳ khưu thọ thực quá 
ngọ mặt trời ngã qua hai lóng tay, cũng được. 

3- KappatI gamantarakappo: Tỳ khưu đã ngăn cản 
vật thực rồi tự nghĩ rằng: bây giờ ta đi vào xóm để 
dùng vật thực nữa mà không cần làm đúng theo Luật, 
cũng được. 

4- Kappatfi ãvasakappa: Trong cùng Mahäsima, có 
nhiều nhóm riêng rẽ hành uposathakamma, cũng được. 

5- Kappafi anumaftikappa: Chư Tăng trong nhóm 
hành Tăng sự nghĩ rằng: sẽ cho phép Tỳ khưu đến sau, 
cũng được. 

6- Kappafi ãcinnakappa: Tỳ khưu hành theo pháp 
mà Thầy Tổ của mình thường thực hành, cũng được. 
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7- Kappafi amathitakappa: Tỳ khưu đã ngăn cản 
vật thực rôi, dùng sữa tươi đã biên chât, chưa biên 
thành sữa chua, cũng được. 


ổ- Kappati Jjalogin pafum: Tỳ khưu uống rượu 
nhẹ chưa thành chât say, cũng được. 


9- Kappdafi adasakam nisidanam: Tỳ khưu dùng 
tọa cụ không có đường lai, cũng được. 


10- Kappdati jaätariparaj/aftam: Tỳ khưu thọ nhận 
vàng bạc, cũng được. 


Đó là 10 điều do nhóm Tỳ khưu VajjTputta đề 
xướng không đúng theo chánh pháp của Đức Phật. 


Ngài Đại Trưởng Lão Yassa Kakandakapufa 
(Mahayassa), nghe tin nhóm Tỳ khưu Vajji xứ Vesäli 
đặt ra 10 điều như vậy, Ngài liền đến tận nơi hội họp 
chư Tỳ khưu Tăng giải thích để cho họ hiểu rõ đó là 10 
điều sai lầm, không hợp với luật pháp của Đức Phật. 

Đây cũng là nguyên nhân khiến Đại Trưởng Lão 
Yassa Kãkandakaputta triệu tập kỳ kết tập tam tạng 
lần thứ nhì tại ngôi chùa Vãälikãrama, gần thành 
Vesali khoảng 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì này gồm có 700 
bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông, thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài 
Yassa Kakandakaputta làm chủ trì, Đại Trưởng Lão 
Revata vẫn, Đại Trưởng Lão Sabbakãmi giải đáp... 
Công cuộc kết tập thực hiện trong suốt thời gian 8 
tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam tạng và Chú 
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giải, hoàn toàn y theo bốn chánh của kỳ kết tập Tam 
tạng lân thứ nhât. 


Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (wukhapdatha, chưa ghỉ chép bằng chữ viếU, 
được đức vua Kaãlãsoka xứ Vesali hộ độ. 

Giáo pháp của Đức Phật một lần nữa được giữ gìn 
duy trì đúng theo chánh pháp, tất cả chư Tỳ khưu thực 
hành nghiêm chỉnh giới luật làm cho những người 
chưa có đức tin nơi Tam bảo, lại phát sanh đức tin; 
những người nào đã có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo rồi, lại càng tăng thêm. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ BA 


Sau kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì, Phật giáo 
càng ngày càng phát triển, chư Tỳ khưu, Tỳ khưu ni 
càng đông, cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo càng nhiều, làm phước hộ độ cúng 
dường tứ vật dụng đến chư Tỳ khưu rất đầy đủ. Nhất 
là vào thời kỳ đức vua Dhammaäsoka là bậc minh 
quân, trị vì toàn cõi Nam thiện bộ châu, có đức tin 
trong sạch trong Phật giáo, hộ độ cúng dường tứ vật 
dụng đến chư Tỳ khưu rất đầy đủ, sung túc; ngược lại 
các nhóm tu sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu thốn khổ 
cực. Do đó, một số tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống 
chung với chư Tỳ khưu, về mặt hình thức thì giống 
Tỳ khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà 
kiến có hữu của mình không hề thay đồi. 

Vì vậy Tỳ khưu thật chánh kiến và Tỳ khưu giả tà 
kiến sống chung không thể hành Tăng sự được, tình 
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trạng này kéo đài suốt 7 năm. Chư Tỳ khưu trình sự 
việc nảy lên đức vua Dhammaäsoka (Asoka) và nhờ uy 
quyền của Đức vua để thanh lọc Tỳ khưu giả ngoại 
đạo tà kiến. 

Đức vua Asoka là đắng minh quân và cũng là một 
cận sự nam có đức tin trong sạch hộ độ Tam bảo, Đức 
vua học giáo pháp của Đức Phật với Đại Trưởng Lão 
Moggaliputtatissa, nên hiểu rõ chánh kiến trong Phật 
giáo và các tà kiến của ngoại đạo. Đức vua thỉnh tất 
cả Tỳ khưu thật và Tỳ khưu giả xét hỏi từng vị một; 
qua cuộc xét hỏi này đã loại bỏ được 60.000 Tỳ khưu 
giả có tà kiến ngoại đạo, Đức vua bố thí mỗi người 
một bộ đồ trăng, bắt buộc hoàn tục, trở thành người 
cư sĩ; còn lại tất cả Tỳ khưu thật có chánh kiến trong 
Phật giáo đoàn kết cùng nhau hành tăng sự trở lại. 

Nhân dịp này, Đại Trưởng Lão Mogsaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba này tô chức tại 
chùa Asokarama xứ Pafaliputta, khoảng thời gian 235 
năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

Kỳ tập Tam tạng lần thứ ba này gồm có 1.000 bậc 
Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, Lục thông, 
thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài Moggali- 
puttatissa làm chủ trì, công cuộc kết tập thực hiện 
trong suốt thời gian 9 tháng mới hoàn thành trọn bộ 
Tam tạng và Chú giải hoàn toàn giống như bổn chánh 
của hai kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (ÁMukhapatha, chưa ghỉ chép bằng chữ viết) 
được đức vua Asoka xứ Pãtaliputta hộ độ. 
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KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ TƯ 


Đức vua Asoka không những hộ độ giúp Phật 
giáo được phát triển trong nước, mà còn gởi các phái 
đoàn chư Tăng sang các nước láng giềng khác để 
truyền bá Phật giáo, như phái đoàn chư Tăng do Đại 
Đức Mahinda dẫn đầu sang truyền bá Phật giáo ở đảo 
quốc Srilankã. 

Trên đất nước Srilankã Phật giáo được thịnh hành 
và phát triển tốt, từ Đức vua cho đến quan quân và 
dân chúng đều có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, đã 
xuất gia trở thành Tỳ khưu và Tỳ khưu ni rất đông. 

Một thời đất nước Srilankã gặp phải cuộc phiến 
loạn, dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của 
chư Tỳ khưu cũng chịu ảnh hưởng, có số Tỳ khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại Tam tạng và Chú 
giải thuộc lòng rất vất vả. Khi cuộc phiến loạn đã dẹp 
xong, chư Đại Đức suy xét về sau này, trí nhớ và trí tuệ 
con người càng ngày càng kém dần. Cho nên, chư Tỳ 
khưu học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải để giữ gìn 
duy trì cho được đầy đủ không phải là việc đễ dàng. 

Một hôm, Đức vua VattagamanT ngự đếân chùa 
Mahävihãra, nhân lúc ấy, chư Đại Trưởng Lão thưa 
Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, từ xưa đến nay, chư Đại Đức 
Tăng có phận sự học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải 
để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Trong 
tương lai, đàn hậu tấn là những Đại Đức khó mà học 
thuộc lòng Tam tạng, Chú giải một cách đầy đủ đầy 
đủ được. Như vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ bị 
tiêu hoại mau chóng theo thời gian. 
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Thưa Đại vương, muốn giữ gìn duy trì Tam tạng, 
Chú giải được đầy đủ, vậy nên tổ chức kỳ kết tập Tam 
tạng, Chú giải ghi chép bằng chữ viết trên lá buông, 
để lưu lại đời sau. 

Đức vua VattagamanT hoan hỉ với lời của chư Đại 
Trưởng Lão, nên thỉnh quý Ngài kết tập Tam tạng. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư được tổ chức tại 
động Alokalena vùng Matulajanapada xứ Srilankã, 
khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Chư Đại Đức Tăng tham dự kết tập gồm 
1.000 bậc Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, do 
Đại Trưởng Lão Mahadhammarakkhita làm chủ trì, 
công cuộc kết tập kéo dài suốt một năm, mới hoàn tất 
việc ghi chép trọn bộ Tam tạng, Chú giải bằng chữ 
viết trên lá buông. Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán 
kết tập tam tạng bằng cách khẩu truyền một lần nữa, 
hoàn toàn y theo bổn chánh của ba kỳ kết tập Tam 
tạng lần trước. Đây là lần kết tập Tam tạng đâu tiên 
ghi chép bằng chữ viết trên lá buông đầy đủ bộ Tam 
tạng, Chú giải, gọi là: “Po/hakaropanasangiri”, do 
Đức vua VattagamanT Abhaya hộ độ. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NĂM 


Dưới thời vua Asoka có gởi phái đoàn chư Tăng 
do Đại Đức Sona và Đại Đức Uttara sang vùng 
Suvannabhũmi gồm các nước: Indonesia, Myanmar, 
Thai Lan, Campuchia, Lào... để truyền bá Phật giáo. 
Phật giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc 
thăng trầm tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 
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Đất nước Myanmar vào thời đại Vua Mindon 
đóng đô tại kinh thành Mandalay, Đức vua là người 
có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, nhiệt tâm hộ trì 
Tam bảo, nghĩ răng: “Phái giáo thường liên quan đến 
sự tôn vong của quốc gia, môi khi đất Hước bị xâm 
lăng, kẻ thù thường đốt kinh sách Phật giáo ”. 

Đức vua muốn bảo tồn giáo pháp của Đức Phật, nên 
thỉnh chư Đại Trưởng Lão tổ chức cuộc kết tập Tam 
tạng, khắc chữ trên những tắm bia đá, để giữ gìn duy trì 
Tam tạng pháp bảo được lâu dài. Chư Đại Trưởng Lão 
vô cùng hoan hỉ chấp thuận theo lời thỉnh câu của Đức 
vua, tổ chức kỳ kết tập Tam tạng lần thứ năm tại kinh 
thành Mandalay xứ Myanmar Phật lịch 2404. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này gồm 2.400 vị Đại 
Đức là những bậc uyên bác Tam tạng và Chú giải, do 
Đại Trưởng Lão Bhaddanta Jãgara làm chủ trì; ngoải 
ra còn có những Đại Đức xuất sắc như Bhaddanta 
Narindabhidhaja,... bắt đầu khởi công khắc Tam tạng 
trên bia đá Phật lịch năm 2404 cho đến 

Phật lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, mới 
hoàn thành xong bộ Tam tạng trên 729 tắm bia đá: 

- Luật tạng gôm có lII tắm. 

- Kinh tạng gôm có 410 tắm. 

- Vĩ diệu pháp tạng gồm có 208 tâm. 


Sau khi khắc bộ Tam tạng bằng chữ trên những 
tấm bia đá xong, Chư Đại Trưởng Lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam tạng bằng khẩu truyền suốt 6 
tháng mới hoàn thành xong bộ Tam tạng y theo 
bổn chánh của bốn kỳ kết kết tập Tam tạng trước. 
Gọi là: “SelakkharaäropanasangTii `. 
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Kỳ kết tập Tam tạng này do Đức vua Mindon xứ 
Myanmar hộ độ. Lần đầu tiên toàn bộ Tam tạng được 
ghi khắc trên bia đá, những tấm bia đá này hiện nay 
vẫn còn nguyên vẹn ở kinh thành Mandalay xứ 
Myanmar. Các nhà in kinh sách Phật giáo đều y cứ 
vào những tâm bia đá này làm nền tảng căn bản. 

Về sau có đạo sĩ “Khanti” đứng ra tổ chức khắc 
toàn bộ Chú giải trên những tâm bia đá, hiện nay vẫn 
còn nguyên vẹn tại Mandalay. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ SÁU 


Phật giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam tạng, 
Chú giải, TIkã... đã in ra thành sách, việc sao đi chép 
lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà tránh khỏi sự sai sót. 
Do đó, các bộ Tam tạng, Chú giải... của mỗi nước có 
chỗ sai chữ dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp học Phật 
giáo không hoàn toàn giống y nguyên bổn chánh. 


Chính phủ Myanmar thành lập hội Phật giáo có 
tên “Øuđdhasãsanasamii” vào Phật lịch 2497 để lo 
tổ chức kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu, tại động nhân 
tạo Lokasama (Kaba Aye) thủ đô Yangon, Myanmar, 
thỉnh tất cả mọi bộ Tam tạng, Chú giải hiện có trên 
các nước Phật giáo đề làm tài liệu đối chiếu từng chữ, 
từng câu của mỗi bồn. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu này gồm 2.500 vị 
Đại Đức thông hiểu Tam tạng, Chú giải... rành rẽ về 
ngữ pháp Päli, chia thành nhiều ban đối chiếu sửa 
chữa lại cho đúng. Công việc bắt đầu từ ngày rằm 
tháng tư Phật lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng 
tư Phật lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn 
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thành xong bộ Tam tạng, Chú giải, TIkã... Sau đó, 
chính phủ Myanmar thỉnh chư Đại Đức kết tập Tam 
tạng băng khâu, do Ngài Đại Trưởng Lão Revata chủ 
trì, Đại Trưởng Lão Shobhana vẫn, Đại Trưởng Lão 
Vicittasarabhivamsa thông thuộc Tam tạng trả lời 
theo Tam tạng, Chú giải. 

Trong buổi lễ này, Chính phủ Myanmar, đứng đầu 
là Thủ tướng U Nu, tổ chức khánh thành kết tập Tam 
tạng rất long trọng, có mời Nguyên thủ quốc gia của các 
nước Phật giáo cùng phái đoàn chư Tăng, câïn sự nam, 
cận sự nữ gồm có 25 nước trên thế giới đến tham dự, đề 
đánh dấu lịch sử Phật giáo đã trải qua một nửa tuổi thọ, 
2.500 năm, dưới sự bảo trợ hộ độ của Chính phủ 
Myanmar và Phật tử trong nước và ngoài nước. 

Bộ Tam tạng, Chú giải được kết tập lần thứ sáu 
này được xem là mẫu mực cho các nước Phật giáo hệ 
phái Theravada. 

Phật giáo là gì? 

Phật giáo dịch từ chữ Buddhasasana: nghĩa là: lời 
giáo huấn của Đức Phật, bằng ngôn ngữ Päli, có ba loại: 

- Pariydtti sãsana: pháp học Phật giáo. 

- Pafipaffi sasana: pháp hành Phật giáo. 

- Pafivedha sasana: pháp thành Phật giáo. 

* Pháp học Phật giáo: đó là học thuộc lòng, thông 
hiểu Tipitaka, Atthakathã, TTkã... băng ngôn ngữ Pa|I, 
là ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để giáo huấn. Vì vậy, 
ngôn ngữ riêng của mỗi nước Phật giáo chỉ giúp đề 
hiểu ý nghĩa đúng theo ngôn ngữ Päli ấy, để thực 
hành cho đúng. 
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* Pháp hành Phật giáo có rất nhiều pháp, tóm lại 
có ba pháp hành chính là: 

- Hành øiới: đó là tác ý (cefana) giữ gìn thân và 
khẩu tránh xa mọi điều bất thiện, cô gắng hành thiện. 
Do nhờ hành giới, có thể điệt từng thời những phiền 
não loại thô (vitikkamakilesa) không thê phát hiện ra 
thân và khâu, làm nền tảng cho định phát sanh. 

- Hành định: đó là tiến hành thiền định để cho 
tâm an trú trong một đề mục nhất định, có thể đưa đến 
sự chứng đắc các bậc thiền sắc ĐIỚI, thiền vô sắc giới, 
thọ hưởng sự an lạc của bậc thiền Ấy. Do nhờ hành 
định nên có thể chế ngự được các phiền não loại 
trung (pariyufthänakilesa) không để cho phát sanh 
trong tâm, làm nên tảng cho tuệ phát sanh. 

- Hành tuệ: đó là tiến hành thiền tuệ để phát sanh 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp; sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp, nên hiện rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, đưa đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. Do nhờ pháp hành tuệ có thể điệt đoạn tuyệt 
được phiền não loại vi tế (anussayakilesa). 

* Pháp thành Phật giáo: là kết quả của pháp 
hành. Đó là 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bản, 
gọi là 9 Siêu tam giới pháp. 

Trong ba loại Phật giáo này, pháp học Phật giáo là 
gốc, là nhân chính làm nên tảng căn bản để cho pháp hành 
và pháp thành Phật giáo có khả năng phát triển. Nếu 
không có pháp học Phật giáo, nghĩa là pháp học mà không 
hiểu đúng theo ý nghĩa lời giáo huấn của Đức Phật, thì 
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pháp hành và pháp thành cũng không thể có được. 

Phật giáo đến nay đã trải qua 2.546 năm kế từ khi 
Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, các nước Phật giáo hệ 
phái Theraväda vẫn trung thành theo tôn chỉ lời giáo 
huấn của Đại Trưởng Lão Mahãkassapa trong kỳ kết 
tập tam tạng lần thứ nhất, có gắng giữ gìn duy trì Tam 
tạng, Chú giải y nguyên theo bổn chánh, do nhờ chư 
Tỳ khưu, Sa di theo học các lớp Tipitaka, Atthakathä, 
TIkã... bằng ngôn ngữ Pa|I, để giữ gìn chánh pháp. 
Chư Đại Trưởng Lão vẫn giữ gìn được truyền thống 
và mọi cách hành tăng sự băng ngôn ngữ Päli, y theo 
Luật tạng làm nền tảng căn bản. Do đó, Tỳ khưu của 
mỗi nước tuy khác nhau về ngôn ngữ riêng của mình, 
nhưng khi hành tăng sự thì giông nhau, và những nghi 
lễ tụng kinh Parittapä|i cũng hầu hết giống nhau, có 
thê hòa đồng tụng chung với nhau được. 


Những người tại gia, cận sự nam, cận sự nữ của 
mỗi nước vẫn còn giữ được truyền thống nghi lễ thọ 
Tam quy, ngũ giới, bát giới... tụng kinh băng ngôn 
ngữ Pa|i. Cho nên ngôn ngữ Pãäli trở thành ngôn ngữ 
chung cho các hàng xuât gia và tại g1a trong các nước 
Phật giáo thuộc hệ phái Theravada. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim. 
Ciram tifthafu saddhammo Wietnamrafthasmim. 
Câu mong Chánh pháp được trường tôn trên thế gian. 
Cầu mong Chánh pháp được trường tôn trên đát nước 
Việt Nam thân yêu của chúng ta. 
Tổ Đình Bửu Long, Phật lịch 2546 
Tỳ khưu Hộ Pháp 


PHẢN PHỤ LỤC 


Chú Thích Những Từ Có Nghĩa Rộng Trong 
Tích Công Chúa Sumedhä 


I- ĐỨC VUA MANDHÄTURAJÄ°® 


Tóm lược tích tiền thân của Đức Phật là Đức vua Mandhaturđjã. 


Đức vua Mandhãtu là một vị Chuyển luân thánh 
vương ở thời kỳ tuôi thọ con người I a tăng kỳ!” năm, 
lên ngôi trị vì 4 châu lớn thiên hạ, gồm có 2.000 châu 
nhỏ, có nhiều thần thông. Khi cần thất bảo, lấy bàn 
tay phải vỗ bản tay trái, thất bảo từ hư không rơi 
xuông như mưa. Dầu vậy, cũng không thể làm hài 
lòng tâm tham muốn trong ngũ trần của Đức vua. 


Một hôm, Đức vua cảm thấy ngũ trần cõi người 
chưa đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần 
sung túc hơn. Một vị quan tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, cõi Tứ đại thiên vương có 
ngũ trần sung túc hơn cõi người. 

Đức vua Mandhãtu dùng xe báu dẫn đầu chở các 
quan, quân tùy tùng lên cõi Tứ đại thiên vương. Tứ 
đại thiên vương cung kính đón rước rồi dâng ngai 
vàng đến Đức vua Mandhãtu. Đức vua Mandhaãtu lên 
ngôi một thời gian lâu cũng cảm thấy ngũ trần chưa 
đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần sung 
túc hơn. Tứ đại thiên vương tâu rằng: 


- Tâu Hoàng Thượng, cõi Tam thập tam thiên có 





' Bộ Jãtaka, câu chuyện Mandhaturajajataka. 
ˆ A tăng kỳ: tính theo sô lượng, gôm sô l đứng trước và theo 
sau là 140 số không (0); viết tắt: 10". 
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ngũ trần sung túc hơn cõi Tứ đại thiên vương này. 

Thế là, Đức vua Mandhãtu lại ngự lên cõi Tam thập 
tam thiên. Đức vua trời Sakka cõi trời này cung kính 
đón rước, rồi dâng đến Đức vua Mandhãtu một nửa 
giang sơn cõi Tam thập tam thiên. Đức vua Mandhãtu 
làm vua cõi Tam thập tam thiên thời gian trải qua 36 đời 
vua trời Sakka băng hà, (mỗi Đức vua trời Sakka có tuôi 
thọ cõi trời là 1.000 năm, so với cõi người có 36 triệu 
năm. Như vậy, 36x36 triệu năm = ].296 triệu năm), mà 
Đức vua Mandhãtu vẫn còn sống. Đức vua Mandhãtu 
phát sanh tâm tham, muốn truất phê Đức vua trời Sakka, 
để một mình làm vua cai trị toàn thể cõi Tam thập tam 
thiên. Đức vua Mandhãtu không thể truất phế đức vua 
trời Sakka được. Tâm tham muốn đã thiêu đốt làm cho 
tuổi thọ suy thoái, đức vua Mandhãtu có sắc thân là con 
người, vì vậy không thể băng hà trên cõi trời, nên rơi 
xuống cõi người tại vườn Thượng uyên. 

Người giữ vườn đi trình cho các quan trong triều đình 
và hoàng tộc được rõ. Các quan đến chầu, đem long sàng 
cho Đức vua Mandhãtu yên nghỉ, Đức vua phán rằng: 

- Các ngươi loan báo cho tất cả dân chúng 
rằng: Đức vua Mandhätu Chuyển luân thánh 
vương trị vì bốn châu lớn thiên hạ, gồm 2.000 châu 
nhỏ; còn làm vua frị vì cối trời Tứ đại thiên Vương 
suốt thời gian lâu dài, và làm vua trị vì một nửa cõi 
Tam thập tam thiên thời gian trải qua 36 đời vua 
trời Sakka. Thế mà, lòng tham muốn trong ngũ trần 
chưa đủ đã phải băng hà. 

Đức vua Mandhatu phán như vậy xong thì băng hà. 
Đức vua Mandhãtu là tiền thân của Đức Phật Gotama. 
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H- CÂU CHUYỆN NƯỚC MÁT 


2 Đức Phật có dạy rằng: 


Trong kinh Assusufta 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thê biết được. Đôi với chúng 
sinh có vô mình che án, có tham ái trôi buộc, dat dân 
trong vòng tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được sự 
bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh luân 
hồi từ vô thủy, nước mắt của các con đã chảy vì gặp phải 
chuyện không hài lòng, vì xa la người hay vật hài lòng, 
trong suốt thời gian lâu dài như thế ấy, so với nước bốn 
biển đại dương, phần nước nào nhiêu hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe, 
được hiệu biết theo lời giáo huán của Đức Thê Tôn thuyết 
giảng răng: “Trong vòng tử sanh luân hôi từ vô thủy, 
phần nước mắt của chúng con đã chảy vì gặp phải chuyện 
không hài lòng, vì xa lìa người hay vật hài lòng, trong suốt 
thời gian lâu dài như thê, nhiêu hơn phân nước bón biên 
đại dương. Phân nước bón biên đại dương không nhiễu 
hơn nước mắt của chúng con ”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiểu biết 
rõ lời giáo huán của Nhự Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để cho 
các con nhàm chán ngũ uân, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đê cho các con diệt tâm tham ái; cũng đủ đê cho 
các con mong muốn giải thoát khô tử sanh luán hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidãnavagga, kinh Assasutta. 
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HI- CÂU CHUYỆN SỮA 

Trong kinh Khirasutra'?, Đức Phật có dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hôi này từ 
vô thủy, vô chung không thể biết được. Đối với chúng 
sinh có võ mình che án, có tham ái trói Đbuộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được 
sự bắt đâu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luân hồi từ vô thủy, dòng sữa mẹ đã nuôi dưỡng con 
trong suốt thời gian lâu dài như thể ấy, so với nước 
bồn biển đại dương, phân nước nào nhiều hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kímh bạch Đức Tì hé Tôn, chúng con được nghe, 
được hiểu biết theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn 
thuyết giảng rằng: “Trong vòng tử sanh luân hôi từ 
vô thủy, phân sữa mẹ đã nuôi dưỡng chúng con trong 
suốt thời gian lâu dài như thế, nhiêu hơn phân nước 
bồn biển đại dương. Phân nước bốn biển đại dương 
không nhiều hơn phân sữa mẹ đã nuôi dưỡng chúng 
con ”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiểu biết 
rõ lời giáo huấn của Như Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để 
cho các con nhàm chán ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp 
này; cũng đủ để cho các con diệt tâm tham ải; cũng 
đủ để cho các con mong muốn giải thoát khổ tử sanh 
luân hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidãnavagga, kinh Khirasutta. 
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IV- BỘ XƯƠNG 


?. Đức Phật dạy rằng: 


Trong kinh Puggalasuta 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thể biết được. Đối với chúng 
sinh có vô mình che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được sự 
bắt đầu. 


Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luận hồi từ vô thủy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử 
rồi lại sanh chỉ suốt trong một đại kiếp. Nếu có thể gom 
những bộ xương ấy lại chông chất lên thì cao bằng 
ngọn núi cao Vepulla này... 


V- MẸ VÀ MẸ CỦA MẸ (Bà Ngoại) 


2. Đức Phật dạy rằng: 


Trong kinh Tïakafthasuftfa 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thể biết được. Đối với chúng 
sinh có vô mình che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được sự 
bắt đâu. 

Các con nghĩ gì về điều này, này chư Tỳ khưu, ví 
như, một người đàn ông chặt cỏ, cây, cảnh trong toàn 
cối Nam thiện bộ châu này, gom lại thành một đồng. 
Chặt, chẻ ra thành mỗi que dài 4 lóng tay. Lấy ] que 
đặt xuống chế định rằng, đây là mẹ tôi; lấy que thứ 2 
chế định đây là mẹ của mẹ tôi (bà ngoại tôi); theo tuần 
tự “mẹ của mẹ ” như vậy. Tĩnh ngược chiêu thời gian về 





' Samyuttanikaya, bộ Nidãnavagøa, kinh Puggalasutta, 
“ Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Tinakatthasutta. 
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quả khứ “mẹ của mẹ” chưa đến chỗ cùng, mà cỏ, cây, 
cảnh trong toàn cối Nam thiện bộ châu này đã hết sạch. 
Điểu ấy tại sao vậy? Bởi vì, trong vòng tử sanh luân hồi 
từ vô thủy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử rôi lại 
sanh không thể biết được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để cho 
các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đề cho các con điệt tâm tham ái; cũng đủ để cho 
các con mong muốn giải thoát khổ tử sanh luân hôi... 


VI- CHA VÀ CHA CỦA CHA (Ông Nội) 


Trong kinh Pathavisuta'), Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thể biết được. Đối với chúng sinh 
có vô mình che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn trong vòng 
tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được sự bắt đâu. 

Các con nghĩ gì về điễu này, 

Này chư Tỳ khưu, ví như, một người lấy đất trên địa 
câu này, viên thành viên nhỏ đặt xuống chế định rằng: đây 
là cha tôi, viên thứ 2 chế định, đây là cha của cha tôi (ông 
nội tôi); theo tuân tự “cha của cha ” như vậy. Tĩnh ngược 
chiêu thời gian VỀ quá khứ “cha của cha” chưa đến chỗ 
cùng, mà đất của địa câu đã hết. Điêu ấy tại sao vậy? Bởi 
vì rong vòng tử sanh luân hôi từ vô thủy, khi mỗi chúng 
sinh sanh rồi tử, tử rồi lại sanh không sao biết được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để cho 
các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đề cho các con diệt tâm tham ái; cũng đủ để cho 
các con mong muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidãnavagga. 
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VII- CON RÙA MÙ 
Trong kinh CJiggaj/asuta', Đức Phật dạy rằng: 


- Này chư Tỳ khưu, vi như mặt đất này bị nước 
tràn ngập sâu như biển. Một người ném một tấm ván 
xuống mặt nước biển, tấm ván có một lỗ nhỏ vừa đâu 
con rùa chui vào; hể giỏ hướng đông, tắm ván trôi về 
hướng tây; gió hướng tây, tắm ván trôi về hướng 
đông; gió hướng nam, tắm ván trôi về hướng bắc; gió 
hướng bắc, tắm ván trôi về hướng nam... Có con rùa 
mù ở dưới đáy biển sâu ấy, cứ trải qua 100 năm, ngoi 
đâu lên một lân. 

Các con nghĩ thế nào, con rùa mù kia, cứ trải qua 
100 năm, nồi lên một lần chui đầu ngay vào cái lỗ của 
tắm ván ấy có được dễ dàng không? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Ti hé Tôn, con rùa mù kia, phải 
trải qua 100 năm nồi lên một lần, chui đầu ngay vào 
cái lỗ nhỏ của tắm ván, thật là một điều quá khó! 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, được tải sanh làm người là 
điều khó hơn thế nữa. Đức Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện trên thể gian là điều quá khó hơn nữa. 

Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng được 
phát triển trên thế gian này là điều vô cùng khó hơn 
thể nữa. 

Nay các con đã được sanh làm người rồi ! 


' Samyuttanikaya, bộ Nidãnavagøa, kinh Chiggalasutta. 
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Đức Chánh Đăng Giác cũng xuất hiện trên thế 
gian này rồi ! 

Chánh pháp của Như Lai đã thuyết giảng đang 
phát triển trên thế gian này rồi ! 

Này chư Tỳ khưu, vì vậy, các con hãy nên tỉnh tấn 
không ngừng tiến hành thiền tuệ, hấu mong chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh để: Khổ thánh để, Nhân sanh 
Khổ thánh để, Diệt khổ thánh để và Pháp hành Bát 
chánh đạo đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt 
Khổ thánh đề. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Vinayapttaka và Atthakatha, TIkã. 
- Suttantapitaka và Atthakatha, TIkã. 


- Padaripasiddhi của Ngài Bhaddanta 
Buddhappiyãcariyatthera. 
- Upasampadakammaväcä của Ngài Mahasi 
sayadaw. 


- Mahabuddhavamsa của Ngài Vicittasarabhi- 
vamsa sayadaw. 


- V.V... 
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